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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự không ngừng “trỗi dậy” của Trung Quốc từ một cường quốc về kinh 

tế trở thành cường quốc chính trị trên thế giới và cạnh tranh Trung - Mỹ không ngừng 

gia tăng, ảnh hưởng, chi phối toàn diện tới đời sống chính trị toàn cầu, ngày càng có 

nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới tập trung vào phân tích, đánh giá nhân tố 

nội tại dẫn tới sức mạnh tăng lên không ngừng của Trung Quốc. Quan điểm tương 

đối thống nhất trong giới nghiên cứu chỉ rõ: Một trong những nguyên nhân dẫn tới 

gia tăng sức mạnh tổng hợp, cải thiện vị trí của Trung Quốc trên toàn cầu là nhờ vào 

những cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền 

(Đại hội XVIII Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc từ năm 2012).  

Cải cách thể chế chính trị luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi 

Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa đến nay, đặc biệt là trong những năm gần đây. 

Thể chế chính trị của Trung Quốc đã được hình thành trong những năm tháng đấu 

tranh cách mạng và cơ bản được xác lập trong thời kỳ cải tạo xã hội XHCN với đặc 

điểm nổi bật là nhấn mạnh tập trung quyền lực nhưng lại xem nhẹ việc phân bổ hợp 

lý quyền lực, nhấn mạnh đến chức năng giai cấp nhưng lại xem nhẹ chức năng quản 

lý của Nhà nước. Sau khi hoàn thành cải tạo xã hội XHCN, về chính trị, Trung Quốc 

vẫn tiếp tục nhấn mạnh “lấy đấu tranh giai cấp làm chính”, về kinh tế là tập trung 

phát triển kinh tế kế hoạch mang tính mệnh lệnh thống nhất. Chính vì thế, đã làm tổn 

hại đến đời sống dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể, chế độ tập trung dân chủ của Đảng 

và Nhà nước, thiếu hụt cơ chế, pháp chế bảo đảm sự tham dự và giám sát của nhân 

dân trong đời sống chính trị của đất nước, đó cũng là một trong những nguyên nhân 

quan trọng dẫn đến cuộc “Đại cách mạng văn hóa”. 

Sau khi thực hiện cải cách mở cửa (1978), thực tế cho thấy, qua mỗi bước đi của 

cải cách thể chế kinh tế, Trung Quốc đều nhận thấy một cách sâu sắc sự cần thiết phải 

cải cách thể chế chính trị. Nếu không cải cách thể chế chính trị, sẽ không những không 

bảo đảm được thành quả của công cuộc cải cách thể chế kinh tế, không thúc đẩy công 

cuộc cải cách thể chế kinh tế tiến lên, mà ngược lại còn cản trở sự phát triển của sức 
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sản xuất, cản trở việc thực hiện “bốn hiện đại hóa”. Những thành tựu về phát triển 

kinh tế đã chứng minh đường lối chính sách cải cách mở cửa là đúng đắn, nhưng từ 

đó cũng tạo ra những áp lực đối với cải cách thể chế chính trị. 

Để phát triển kinh tế, trước hết phải ổn định chính trị. Trung Quốc vươn lên và duy 

trì được địa vị cường quốc chừng nào còn nắm được định luật đó. Thực tế lịch sử Trung 

Quốc cho thấy, nguy cơ dẫn đến sụp đổ là từ chính trị chứ không phải kinh tế. Vì vậy, 

lãnh đạo Trung Quốc luôn nhấn mạnh đến “ổn định là trên hết” để phát triển. Do đó, 

cải cách thể chế chính trị, thông qua các biện pháp cải cách để đáp ứng nhu cầu thực 

tiễn, đặc biệt là đòi hỏi đến từ công cuộc phát triển kinh tế, qua đó tìm kiếm sự ổn định 

đã trở thành nhu cầu bức thiết và tất yếu. 

Cải cách thế chế chính trị Trung Quốc được triển khai với tiền đề là hình thức kết 

cấu quyền lực và cục diện chính trị chung của xã hội XHCN không thay đổi, trong 

khuôn khổ đó tiến hành điều chỉnh và hoàn thiện mối quan hệ tương hỗ giữa tổ chức 

chính quyền và tổ chức chính trị cùng các cơ chế vận hành, nói một cách cụ thể là 

tiến hành cải cách trên các mặt như: Thể chế lãnh đạo, cơ quan hành chính, chế độ 

nhân sự cán bộ, quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính. Mục tiêu chung cải 

cách thể chế chính trị Trung Quốc bao gồm: (i) Củng cố chế độ XHCN; (ii) Phát triển 

sức sản xuất xã hội XHCN; (iii) Phát huy dân chủ XHCN, huy động tính tích cực của 

quần chúng nhân dân. 

Nghiên cứu về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc hiện nay là một công trình 

tổng thể, đề cập những cải cách theo chiều ngang ở bộ máy lãnh đạo (ĐCS Trung 

Quốc) và những cải cách của hệ thống cơ quan hành chính (Quốc vụ viện nước Cộng 

hòa Nhân dân Trung Hoa), đi kèm với đó là hàng loạt cải cách tiến hành theo chiều 

dọc trong hệ thống các cơ quan này. Ở Trung Quốc, cải cách thể chế chính trị diễn ra 

sau cải cách thể chế kinh tế, được ban hành nhằm thích ứng với sự phát triển của thể 

chế kinh tế, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đồng thời đã trải qua nhiều giai đoạn với 

các biện pháp, mức độ cải cách khác nhau.  

Trước Đại hội lần thứ XVIII – mốc đánh dấu sự thay thế và lên cầm quyền của 

thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc với hạt nhân là Tập Cận Bình, cải cách thể 

chế chính trị Trung Quốc đã trải qua 04 giai đoạn: (1) Giai đoạn 1978-1985, nổi bật 
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là tranh luận cải cách chính trị Canh Thân (1980), với điểm nhấn là mở rộng nhận 

thức về mặt tư tưởng và lý luận liên quan đến cải cách thể chế chính trị cũng như sự 

cần thiết phải cải cách thể chế chính trị; (2) Giai đoạn 1986-1989, là giai đoạn Trung 

Quốc tiến hành cải cách chính trị theo hướng loại bỏ quyền lực quá tập trung; (3) Giai 

đoạn 1990-1992, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc rơi vào thoái trào do sự kiện 

Thiên An Môn; (4) Giai đoạn 1992-2012, đồng thời với tăng cường củng cố nhận 

thức về kiên trì cải cách mở cửa, tiếp tục dồn sức cho phát triển kinh tế, Trung Quốc 

tiến hành các biện pháp cải cách thể chế chính trị một cách thận trọng, củng cố vững 

chắc các cơ chế, bộ máy hiện có như kiên trì và hoàn thiện chế độ Đại hội đại biểu 

nhân dân toàn quốc (ĐHĐBNDTQ, gọi tắt là Nhân đại toàn quốc), kiên trì và hoàn 

thiện chế độ hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của ĐCS và chế độ Hiệp thương chính 

trị, tăng cường xây dựng pháp chế và xây dựng dân chủ cơ sở, bước đầu hình thành 

mục tiêu xây dựng nhà nước pháp trị. Sang giai đoạn (5) từ 2012 đến nay, dưới sự 

lãnh đạo nhất quán, xuyên suốt của Trung ương ĐCS Trung Quốc, hạt nhân là Tổng 

Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hàng loạt động thái cải cách thể chế chính trị đã 

được thúc đẩy, từ ban hành bố cục tổng thể “bốn toàn diện” tới đẩy mạnh cuộc chiến 

chống tham nhũng, chỉnh đốn nội bộ Đảng, tái cơ cấu quân đội, sửa đổi Hiến pháp, 

sửa đổi Điều lệ Đảng…, làm cho diện mạo đời sống chính trị tại Trung Quốc xuất 

hiện nhiều đặc điểm mới. Tuy nhiên, một điểm khá nổi bật của cải cách thể chế chính 

trị Trung Quốc giai đoạn từ 2012 đến nay đó là chủ trương, mục tiêu, biện pháp, bước 

đi của cải cách gắn liền với vai trò của cá nhân lãnh đạo Tập Cận Bình. Nắm chắc 

đường hướng, mục tiêu, chiến lược và các biện pháp triển khai cải cách thể chế chính 

trị hiện nay của Trung Quốc sẽ giúp dự báo những diễn biến, bước đi tiếp theo cũng 

như xu thế của nền chính trị Trung Quốc trong giai đoạn 5-10 năm tới cũng như triển 

vọng của các cải cách thể chế chính trị đang tiến hành. Đây được xác định là tính 

quan trọng, ý nghĩa thực tiễn, cũng là trọng tâm hướng đến của Luận án. 

Việt Nam là quốc gia láng giềng có quan hệ thân thiết với Trung Quốc trên nhiều 

mặt. Đặc biệt, thể chế chính trị tại Việt Nam hiện nay có sự tương đồng khá lớn với 

Trung Quốc. Hai nước đều do ĐCS lãnh đạo, đều đang đi trên con đường XHCN để 

xây dựng, phát triển đất nước. Trên chặng đường này, Trung Quốc tiến hành cải cách 
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mở cửa sớm hơn Việt Nam, trên thực tế đã thu được thành tựu to lớn trên các mặt, 

đặc biệt là về kinh tế, đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới 

chỉ sau Mỹ. Đi đôi với những biện pháp cải cách mạnh mẽ về kinh tế, cải cách thể 

chế chính trị do ĐCS Trung Quốc tiến hành cũng bước đầu đạt được thành tựu khá 

khả quan. Những thành tựu và bài học kinh nghiệm của Trung Quốc trên các mặt, 

trong đó có cải cách thể chế chính trị có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với Việt Nam. 

Từ những suy ngẫm nói trên, Luận án đi sâu nghiên cứu cải cách thể chế chính trị 

Trung Quốc hiện nay, qua đó đúc rút, tổng kết một số bài học kinh nghiệm, đồng thời 

liên hệ với thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị tại Việt Nam. Đây chính là ý nghĩa lý 

luận cũng như thực tiễn quan trọng của Luận án. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu, làm rõ đặc điểm của cải cách thể chế chính trị Trung Quốc, 

trên cơ sở trình bày thực trạng cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ 2012 đến nay, 

rút ra một số bài học kinh nghiệm, dự báo cải cách thể chế chính trị Trung Quốc thời 

gian tới, để liên hệ với thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị tại Việt Nam hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để hoàn thành mục đích trên, luận án triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất: tập hợp, xâu chuỗi, khái quát các thành quả nghiên cứu hiện có trên thế 

giới và tại Việt Nam về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ 2012 đến nay, chỉ rõ 

những vấn đề đã được phân tích thấu đáo, đạt được nhận thức chung, những vấn đề 

còn tồn tại nhiều quan điểm khác biệt, cần tiếp tục quan sát, làm rõ. 

Thứ hai: tìm hiểu, làm rõ cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các thành tố 

cấu thành thể chế chính trị tại Trung Quốc hiện nay, đi sâu phân tích một số thể chế 

chính trị đặc trưng tại Trung Quốc. 

Thứ ba: đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc từ 2012 - khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền 

đến nay. Đánh giá về những khó khăn gặp phải, kết quả đạt được, những điểm còn tồn 
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tại, chỉ ra những nét đặc trưng, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo xu hướng cải cách 

thể chế chính trị Trung Quốc trong thời gian tới. 

Thứ tư: liên hệ thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam để rút ra một số 

gợi mở. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ 2012 đến nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Luận án nghiên cứu cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ 

2012 đến nay và một số gợi mở cho Việt Nam. 

- Về thời gian: Luận án tập trung vào các khảo sát, đánh giá từ 2012 đến nay 

(sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc, khi Tập Cận Bình lên nắm quyền); đối với một 

số nội dung thuộc cơ sở, nền tảng lịch sử, Luận án có thể nghiên cứu giai đoạn trước 

2012; một số nội dung dự báo thì thời gian nghiên cứu kéo dài hơn. 

- Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu tình hình cải cách thể chế chính 

trị Trung Quốc đại lục, không đặt Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan vào phạm vi nội 

dung, không gian nghiên cứu. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Những nghiên cứu trong luận án được triển khai trên cơ sở nguyên lý của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, cách mạng, Đảng cầm quyền 

và hệ thống chính trị. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận đa chiều, trong đó kết hợp tổng hợp các 

phương pháp nghiên cứu, áp dụng tùy theo từng vấn đề cụ thể, mục đích nhằm hướng 

đến tính khách quan, chính xác, tổng thể trong giải quyết vấn đề nghiên cứu. Các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm: 

- Phương pháp phân tích tài liệu  

Trên cơ sở xâu chuỗi, phân tích, hệ thống các tài liệu có sẵn, luận án khảo sát 

tổng quan tình hình nghiên cứu trước đó có liên quan đến cải cách thể chế chính trị 
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Trung Quốc, bao gồm các nghiên cứu theo tiến trình lịch sử, nghiên cứu cắt lát với 

từng vấn đề, từng mảng nội dung cải cách thể chế chính trị cụ thể, trên cơ sở đó hình 

thành khung cơ sở lý luận cũng như định hướng nghiên cứu tiếp theo. 

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

Đối với một số hạng mục cải cách thể chế chính trị cụ thể, ví dụ cải cách hệ thống 

các cơ quan, bộ máy liên quan phòng chống tham nhũng tại Trung Quốc sau Đại hội 

XVIII ĐCS Trung Quốc, luận án áp dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp cụ thể 

(án lệ), qua đó làm rõ những biểu hiện cải cách cụ thể, các yếu tố tham gia, tác động 

tới tiến trình cải cách cơ quan phòng chống tham nhũng của ĐCS, của Chính phủ 

Trung Quốc, những nhân tố chi phối tiến trình cải cách, hiệu quả cải cách của các cơ 

quan này và đánh giá, dự báo các bước cải cách giai đoạn tiếp theo. 

- Phương pháp so sánh 

Khi nghiên cứu, đánh giá về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ sau năm 

2012 tới nay, luận án đã tiến hành so sánh với các giai đoạn cải cách trước đó, đồng 

thời cũng đối chiếu ở mức độ nhất định với tiến trình đổi mới hệ thống chính trị tại 

Việt Nam hiện nay để rút ra nhận định. 

- Phương pháp nghiên cứu thứ cấp 

Một số nội dung nghiên cứu khuôn khổ lý luận về cải cách thể chế chính trị, luận 

án sử dụng phương pháp nghiên cứu thứ cấp, trên cơ sở thành tựu nghiên cứu lý luận 

hiện có liên quan chính đảng - nhà nước của chủ nghĩa Mác, áp dụng vào trong trường 

hợp, lĩnh vực cụ thể là mối quan hệ giữa ĐCS Trung Quốc với chính quyền do ĐCS 

Trung Quốc lãnh đạo, đặt trong điều kiện thực tiễn hiện tại để soi chiếu, làm rõ tính 

chất mối quan hệ này cũng như đặc điểm của những cải cách thể chế chính trị do ĐCS 

Trung Quốc tiến hành. 

- Ngoài ra, Luận án còn sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích số 

liệu thống kê, phương pháp lôgích để nhìn nhận, phân tích, đánh giá tình hình thực 

trạng cải cách thể chế chính trị Trung Quốc, đặc biệt tập trung vào giai đoạn từ 2012 

đến nay. 
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5. Đóng góp của luận án 

 - Luận án đưa ra nhìn nhận tổng thể về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

hiện nay, giúp đánh giá chính xác hiện trạng chính trị nội bộ Trung Quốc. 

 - Trên cơ sở phân tích đánh giá thành quả đạt được, khó khăn gặp phải trong 

công cuộc cải cách thể chế chính trị, luận án đưa ra những dự báo về triển vọng cải 

cách thể chế chính trị Trung Quốc, từ đó cung cấp một góc nhìn để đánh giá tương 

lai chính trị Trung Quốc. 

 - Một số bài học kinh nghiệm liên quan cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

đề cập trong luận án mang ý nghĩa gợi mở đối với đổi mới hệ thống chính trị tại Việt 

Nam. 

6. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn 

- Về mặt lý luận: thông qua tổng kết các thành quả nghiên cứu hiện có trên thế 

giới và Việt Nam liên quan cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ sau Đại hội 

XVIII ĐCS Trung Quốc, luận án hình thành khuôn khổ lý luận nghiên cứu về cải 

cách thể chế chính trị Trung Quốc, làm rõ nội hàm, các thành tố cấu thành cải cách 

thể chế chính trị. 

- Về mặt thực tiễn: kết quả nghiên cứu của luận án giúp chỉ ra những thành công 

cũng như vấn đề còn tồn tại liên quan cải cách thể chế chính trị Trung Quốc hiện nay, 

qua đó cung cấp bài học kinh nghiệm có thể đối chiếu, tham khảo, áp dụng trong thực 

tiễn công cuộc đổi mới hệ thống chính trị mà ĐCS Việt Nam đang tiến hành. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung luận án chia thành 04 

chương với 12 tiết: 

 - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; 

 - Chương 2: Cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ 2012 tới nay: Cơ sở lý luận 

và thực tiễn; 

 - Chương 3: Thực trạng cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ 2012 đến nay; 

- Chương 4: Nhận xét, dự báo về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc thời gian 

tới và gợi mở đối với Việt Nam.  
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CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc từ 2012 đến nay 

1.1.1. Liên quan đến sự cần thiết phải cải cách thể chế chính trị 

 Trong các văn kiện chính trị của ĐCS Trung Quốc, cải cách thể chế chính trị vẫn 

luôn được liệt kê là một trong những hạng mục công việc cần được ưu tiên thực hiện, 

nằm trong danh mục chương trình nghị sự của mỗi kỳ Đại hội Đảng. Đại hội XVIII 

ĐCS Trung Quốc xác định kiên trì cải cách mở cửa, trong đó tiếp tục hoàn thiện bộ 

máy nhà nước, điểm nhấn là kiên trì “bốn toàn diện”, gồm “xây dựng toàn diện đất 

nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đi sâu cải cách toàn diện, thúc đẩy toàn diện quản 

lý đất nước theo pháp luật, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện”. Nội hàm “bốn toàn 

diện” này đề cập các hạng mục cải cách thể chế chính trị, từ tầng nấc bộ máy cầm 

quyền cho tới các thay đổi về hệ thống pháp luật cũng như cải cách, chỉnh đốn bên 

trong nội bộ Đảng. Văn kiện Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc xác định mục tiêu “hai 

bước đi” để xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa 

vào giữa thế kỷ XXI nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Một trăm năm thứ hai” (nhân dịp 

kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa): “Bước thứ nhất” 

là giai đoạn 2020 - 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa; “Bước thứ 

hai” từ năm 2035 đến giữa thế kỷ XXI trở thành cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ 

nghĩa. Đi kèm với mục tiêu này là các biện pháp tiếp tục cải cách thể chế chính trị, 

hoàn thiện hệ thống bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, cắt giảm 

bớt thủ tục hành chính và tăng cường chỉnh đốn nội bộ Đảng. Với việc Tập Cận Bình 

tiếp tục nắm chức Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc tại Đại hội XX, xác định 5 năm 

nhiệm kỳ Đại hội XX sẽ là 5 năm khởi đầu quan trọng trong xây dựng hiện đại hóa 

xã hội chủ nghĩa, có thể mang tính quyết định đối với thực hiện mục tiêu “Một trăm 

năm thứ hai”. Tuy nhiên, “chuyển sang trạng thái bình thường mới”, nền kinh tế 

Trung Quốc phát triển chững lại, đối diện với nhiều khó khăn hơn, Trung Quốc xác 
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định trọng tâm cải cách giai đoạn tới vẫn là lĩnh vực kinh tế. Theo đó, phát triển không 

cân đối, không đầy đủ được chỉ ra là các vấn đề tồn tại nghiêm trọng nhất hiện tại của 

Trung Quốc. Đáng lưu ý, Văn kiện Đại hội XX ĐCS Trung Quốc nhấn mạnh: “củng 

cố vững chắc nền tảng phát triển có quan hệ biện chứng với giải quyết vấn đề phát 

triển không cân đối, không đầy đủ, có lợi cho hoạch định tổng thể về phát triển và an 

ninh của Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc sẽ tập trung củng cố bốn nền tảng phát 

triển, gồm: Sáng tạo khoa học - công nghệ; an ninh phát triển; môi trường kinh doanh; 

bảo đảm dân sinh”. Từ quan điểm, cách xác định cũng như câu từ đề cập cải cách thể 

chế chính trị, có thể nhận thấy tương đối rõ xu hướng xa rời dần, tránh đề cập trực 

tiếp các chủ đề cải cách chính trị qua các kỳ đại hội của ĐCS Trung Quốc từ sau Đại 

hội XVIII tới nay. Xét từ góc độ này, có khả năng trong 05 năm nhiệm kỳ Đại hội 

XX ĐCS Trung Quốc, cải cách thể chế chính trị không còn là mục tiêu, nhiệm vụ 

trọng tâm, cũng không phải là “điểm nhấn” của Tập Cận Bình. 

Bên cạnh đó, tính tất yếu của cải cách thể chế chính trị Trung Quốc còn được đề 

cập trong một số ấn phẩm uy tín, có ảnh hưởng sâu rộng với giới tinh hoa chính trị 

Trung Quốc như các cuốn Sách lược nước lớn (Đại quốc sách), NXB Đường Tấn 

(2015), Khuôn khổ hình thành Đại chiến lược Trung Quốc, NXB Đại học Bắc Kinh 

(2016). Hai ấn phẩm được mệnh danh là “sách gối đầu giường” của Tập Cận Bình 

này đều đề cập cải cách thể chế chính trị là một nội dung tất yếu phải tiến hành ở 

Trung Quốc hiện nay, sau khi các cải cách kinh tế đã phát huy hiệu quả tích cực. Tuy 

nhiên, từ trong cách diễn đạt các nội dung về cải cách, cơ chế lãnh đạo cũng như động 

lực tiến hành cải cách, có thể nhận thấy rõ rằng, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

luôn phải đặt trong khuôn khổ sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc, nhất là người đứng 

đầu. 

Gần đây, trong bối cảnh chung Trung Quốc xuất bản khá nhiều tác phẩm định 

hướng chính sách, tuyên truyền cho đường lối của ban lãnh đạo khóa mới mà đứng 

đầu là Tập Cận Bình, cải cách thể chế chính trị cũng là một chủ đề được tiếp tục đề 

cập. Một số bài viết và công trình nghiên cứu cũng đã bước đầu phân tích tư tưởng 

Tập Cận Bình đề xuất tại Đại hội XIX, trong đó đề cập nhiều khía cạnh liên quan đến 
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những hạng mục cải cách thể chế chính trị cập nhật nhất. Tiêu biểu là cuốn sách Ba 

mươi bài giảng về tư tưởng của Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc thời 

đại mới do Ban Tuyên truyền Trung ương ĐCS Trung Quốc biên soạn và xuất bản 

tháng 5/2018; cùng với đó là hàng loạt các bài báo: “Đổi mới lý luận và giá trị đương 

đại của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” 

[杜飞进 (Đỗ Phi Tiến, 2023)]; “Nhìn nhận những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã 

hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới từ nhiều chiều cạnh” [杨凤城、肖政军 (Dương 

Phong Thành, Tiêu Chính Quân), 2022]; “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã 

hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới là hệ thống chiến lược định hướng Trung Quốc 

phát triển nhanh chóng” [陈曙光 (Trần Thự Quang), 2021]; “40 năm cải cách thể 

chế chính trị Trung Quốc: Kinh nghiệm cơ bản và đường lối logic” [包心鉴 (Bao 

Tâm Giám), 2018]; “Cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đương đại” [许耀桐 (Hứa 

Diệu Đồng), 2018]; “Xã hội chủ nghĩa là con đường hiện thực để hiện đại hóa Trung 

Quốc” [秦刚 (Tần Cương), 2018]; “Nghiên cứu tư tưởng “cộng đồng chung vận 

mệnh nhân loại” của Tập Cận Bình” [刘志礼 (Lưu Chí Lễ), 2017]; “Bối cảnh lý luận 

và nghiên cứu thực tiễn tư tưởng cải cách của Tập Cận Bình” [冯志峰 (Phùng Chí 

Phong), 2017]; “Hiện thực hóa “giấc mơ Trung Quốc” là sứ mệnh lịch sử của ĐCS 

Trung Quốc trong thời đại mới” [何毅亭 (Hà Nghị Đình), 2017]; “Thời đại cường 

quốc và tinh thần “Con thuyền đỏ”” [韩庆祥 (Hàn Khánh Dương), 2017];… Điểm 

nổi bật trong những bài viết này là đề cập cải cách thể chế chính trị Trung Quốc chủ 

yếu dưới góc độ tuyên truyền, cho rằng cải cách thể chế chính trị là yêu cầu tất yếu, 

quan trọng, cần tiếp tục tiến hành, đề cao vai trò của ĐCS Trung Quốc trong phát 

động, lãnh đạo cũng như xác định nội dung cải cách, tuy nhiên thiếu những nghiên 

cứu cụ thể, chuyên sâu về biện pháp, cách thức cũng như những hạng mục cải cách 

cần ưu tiên tiến hành. 

Tính tất yếu của cải cách thể chế chính trị Trung Quốc còn được đặt trong mối 

tương quan với cải cách thể chế kinh tế và các mặt cải cách khác. Học giả Trung Quốc 

Lương Hiểu Linh, Lý Mai Thanh cho rằng, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 
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không phải là một lĩnh vực chính trị đơn thuần, mà liên quan đến nhiều mặt như: kinh 

tế, văn hóa… Kinh tế phát triển cần phải có thể chế chính trị và phương thức vận 

hành chính trị tương ứng, thêm vào đó phân bổ quyền lực tại Trung Quốc hiện còn 

tồn tại nhiều vấn đề, hiệu quả hành chính của các địa phương không cao, chính điều 

đó đòi hỏi phải cải cách thể chế chính trị. Từ góc nhìn này, cải cách thể chế chính trị 

là một yêu cầu tất yếu không thể né tránh, buộc phải song hành cùng cải cách kinh tế 

[梁晓玲,李梅清 (Lương Hiểu Linh, Lý Mai Thanh)，2018].  

Các nghiên cứu của giới học giả quốc tế cũng chỉ ra, cải cách thể chế chính trị là 

một hướng đi tất yếu trong cải cách chính trị tại Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Trung 

Quốc nổi tiếng thế giới Joseph Nye ngay từ năm 2012 đã nhận định, trải qua 10 năm 

đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc đã đạt được những thành quả nhất định trong quá trình 

ổn định hệ thống chính trị đất nước, tuy nhiên xét trong phạm vi thời gian lâu dài, 

song song với quá trình cải cách cơ cấu kinh tế thì có vô số vấn đề vẫn cần thiết phải 

tiến hành cải cách trên phương diện chính trị, như vậy mới có thể giải quyết được 

những vấn đề tồn tại [Joseph Nye, 2012]. Cũng giữ quan điểm tương tự, ngay từ năm 

2013, học giả Bao Tâm Giám đã khẳng định, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

là yêu cầu tất yếu [包心鉴 (Bao Tâm Giám), 2013]. Các nghiên cứu của giới học giả 

quốc tế có đề cập nội dung Trung Quốc tất yếu phải cải cách thể chế chính trị bao 

gồm “Changing facts - China’s new leaders have shuffled their foreign-affairs team. 

Relations with other big powers will soon be tested” [Cai Xia, 2017]; “China: New 

leaders, same assertive foreign policy” [Stephanie Kleine-Ahlbrandt, 2013]; “China 

Marches towards ‘Grand Diplomacy’” [Zhang Hong, 2011] … 

Nhìn chung, các nghiên cứu hiện có đều đã đề cập tính tất yếu cải cách thể chế 

chính trị Trung Quốc. Tuy nhiên, cần thiết đặt cải cách thể chế chính trị vào khung 

tham chiếu môi trường quốc tế, bối cảnh hiện nay của Trung Quốc, đồng thời đánh 

giá cụ thể hơn về tính cấp thiết này. 

1.1.2. Về tiến trình cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

Các học giả quốc tế và Trung Quốc đều có cái nhìn tương đối thống nhất liên 

quan phân kỳ các giai đoạn cải cách thể chế chính trị Trung Quốc. Nhìn chung, mốc 



 

 

 

 

17 

bắt đầu cải cách thể chế chính trị Trung Quốc thường được xác định là năm 1978, 

cùng thời điểm Trung Quốc phát động công cuộc cải cách mở cửa. Học giả Trung 

Quốc Phòng Ninh, Trương Dậu (trong bài viết “Thể chế chính trị trong 40 năm qua 

có gì thay đổi” [房宁,张茜 (Phòng Ninh, Trương Dậu), 2018]) chỉ rõ, điểm đặc biệt 

trong cải cách thể chế chính trị Trung Quốc kể từ sau cải cách mở cửa là với tư cách 

là nước đang phát triển có xuất phát điểm thấp lại đi sau, trong quá trình thúc đẩy 

công nghiệp hóa, Trung Quốc đã lấy kích thích tính sản xuất để dẫn dắt, thay đổi các 

sắp xếp chế độ, từ đó bảo đảm sự phát triển đồng bộ giữa thay đổi chế độ, thể chế và 

sức sản xuất. Cải cách thể chế chính trị còn được khởi động trước khi tiến hành cải 

cách thể chế kinh tế toàn diện, tạo điều kiện về mặt chính trị cho cải cách thể chế kinh 

tế. 

Giới nghiên cứu chính trị Trung Quốc đạt được nhận thức khá thống nhất về 04 

giai đoạn cải cách chính trị của Trung Quốc từ năm 1978 cho tới 2012, thời điểm 

trước Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc. Cụ thể, Hội nghị Trung ương 3 khóa XI của 

ĐCS Trung Quốc (1978) đã bắt đầu nhận thức lại và sửa chữa những sai lầm của “Đại 

Cách mạng văn hóa”, chỉ rõ Trung Quốc cần phải tiến hành cải cách thể chế chính trị 

vốn có nhiều khiếm khuyết. Sau Hội nghị, ĐCS Trung Quốc xuất phát từ tình hình 

thực tế đã đưa ra chủ trương cải cách thể chế chính trị, kiện toàn dân chủ và pháp chế 

XHCN. Cải cách thể chế chính trị Trung Quốc trước thời Tập Cận Bình đã trải qua 

những giai đoạn chủ yếu sau: 

- Giai đoạn thứ nhất (1978 - 1985): Trong giai đoạn này, Trung Quốc chủ yếu 

mở rộng nhận thức về tư tưởng và lý luận liên quan đến cải cách thể chế chính trị, 

tuyên truyền tính tất yếu cần thiết phải cải cách thể chế chính trị. Đồng thời, trên thực 

tế cũng đã có những bước điều chỉnh cụ thể và cải cách sơ bộ như xoá bỏ chế độ 

Công xã nhân dân, xây dựng thể chế hương trấn, thành lập Ban cố vấn Trung ương 

mang tính quá độ, hủy bỏ chế độ giữ chức vụ lãnh đạo suốt đời, thiết lập lại Ban Bí 

thư Trung ương, hủy bỏ chức vụ Chủ tịch Trung ương Đảng, đổi thành Tổng Bí thư, 

khôi phục Ủy ban kiểm tra kỷ luật Đảng các cấp, thực hiện thí điểm việc tách rời 

Đảng và chính quyền. Đặc điểm chủ yếu của giai đoạn này, Trung Quốc tập trung 
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vào giải quyết vấn đề ăn no, mặc ấm, dốc sức cải cách thể chế kinh tế, chưa đề ra 

nhiệm vụ cụ thể cho cải cách thể chế chính trị. 

- Giai đoạn thứ hai (1986 - 1989): Mục tiêu chính trong giai đoạn này là loại bỏ 

quyền lực quá tập trung. Trên cơ sở tổng kết bài học kinh nghiệm cải cách trước đó, 

Đại hội XIII (1987) của ĐCS Trung Quốc đã xác định cải cách thể chế chính trị là 

nhiệm vụ độc lập và cấp bách, đồng thời, đưa vào chương trình nghị sự với trọng 

điểm là cải cách cục diện quyền lực quá tập trung, đặc biệt là thể chế tập quyền cá 

nhân cao độ. Kể từ đây, Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách thể chế chính trị 

đồng bộ với mục tiêu, bước đi cụ thể. Trong giai đoạn này, Trung Quốc tiến hành 

điều chỉnh và cải cách chủ yếu trên các mặt như tách rời Đảng và chính quyền; làm 

rõ mối quan hệ Trung ương và địa phương; cải cách chế độ nhân sự cán bộ. 

- Giai đoạn thứ ba (1990 - 1992): Đây là giai đoạn trì trệ. Do sự kiện Thiên An 

Môn (04/6/1989) cùng những đột biến ở Đông Âu và Liên Xô nên đã ảnh hưởng 

nhiều đến công cuộc cải cách mở cửa nói chung và cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc nói riêng. Trong giai đoạn này, cải cách thể chế chính trị và kinh tế của Trung 

Quốc đều ở vào tình trạng khó khăn. Sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc 

đứng trước những thách thức to lớn. 

- Giai đoạn thứ tư (1993 - 2012): Trong giai đoạn này, Trung Quốc xác định lấy 

kiên trì và hoàn thiện ưu thế làm tiền đề để cải cách thể chế chính trị. Đây là giai đoạn 

đi sâu cải cách về kinh tế, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN. 

Lãnh đạo Trung Quốc nhận thức rõ cải cách thể chế chính trị phải hết sức thận trọng, 

một số biện pháp cải cách cụ thể gồm: kiên trì và hoàn thiện chế độ ĐHĐBNDTQ, 

kiên trì và hoàn thiện chế độ hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của ĐCS và chế độ 

Hiệp thương chính trị, tăng cường xây dựng pháp chế và xây dựng dân chủ cơ sở, 

đưa ra phương thức quản lý đất nước theo pháp luật. 

Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN, Đại 

hội XV ĐCS Trung Quốc (1997) đặt vấn đề xây dựng nhà nước pháp trị XHCN, theo 

đó kinh tế thị trường là nền kinh tế pháp trị, phải được quản lý bằng pháp luật. Bước 

sang thế kỷ XXI, Trung Quốc đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế 
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giới (WTO), kinh tế có sự phát triển mạnh mẽ. Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc (2002) 

chính thức xác nhận “Ba đại diện” trở thành tư tưởng chỉ đạo lâu dài. Đại hội XVII 

ĐCS Trung Quốc (2007) đã bổ sung thêm các nội hàm cho cải cách thể chế chính trị, 

chỉ ra hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật đã không còn phù hợp, đặt vấn đề thiết 

lập các bộ đa ngành (siêu bộ), chuyển đổi chức năng chính phủ và tăng cường quản 

lý xã hội, nêu lên mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa XHCN và mục tiêu mới trong 

xây dựng toàn diện xã hội khá giả - theo đó đến năm 2020 không chỉ GDP toàn Trung 

Quốc mà cả GDP bình quân đầu người cũng sẽ tăng gấp 4 lần năm 2000; đặt vấn đề 

nhanh chóng chuyển đổi phương thức phát triển. 

Đặc điểm cải cách thể chế chính trị Trung Quốc thời kỳ này là: (i) Phát triển cải 

cách thích ứng với kinh tế thị trường, có đột phá tương đối lớn trong cải cách thể chế 

quản lý hành chính và chuyển đổi chức năng chính phủ; (ii) Chế độ công chức nhà 

nước chính thức được thúc đẩy; (iii) Nghiên cứu, tìm tòi, tuyên truyền về cải cách 

chính trị liên quan đến hệ thống kết cấu quyền lực nhà nước đã được khôi phục, nhưng 

vẫn chưa đậm nét và có xu hướng lý tính hóa; (iv) Xây dựng pháp chế XHCN có tiến 

triển tương đối lớn, khung pháp chế của kinh tế thị trường XHCN từng bước được 

xây dựng. Cũng ở giai đoạn này, các tiếng nói kêu gọi xây dựng thể chế chính trị 

Trung Quốc theo hướng dân chủ, cởi mở hơn cũng dần xuất hiện, các cách đề cập 

như tăng cường xây dựng pháp chế để đảm bảo cho nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 

tăng cường dân chủ trong Đảng nhận được sự đồng thuận rộng rãi. 

1.1.3. Về mục tiêu, nhiệm vụ, con đường cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

Các học giả Trung Quốc Lương Hiểu Linh, Lý Mai Thanh đã chỉ ra, mục tiêu cải 

cách thể chế chính trị Trung Quốc là nhằm củng cố chế độ XHCN; phát huy dân chủ 

XHCN; khơi gợi và phát huy tính tích cực của quần chúng nhân dân. Cụ thể, qua các 

kỳ Đại hội, ĐCS Trung Quốc đã không ngừng xác định, bổ sung mục tiêu cho cải 

cách thể chế chính trị [梁晓玲,李梅清 (Lương Hiểu Linh, Lý Mai Thanh), 2018]: 

1.1.3.1. Mục tiêu cải cách thể chế chính trị Trung Quốc qua các kỳ Đại hội Đảng  

Đại hội XIII (1987) ĐCS Trung Quốc đã đưa ra mục tiêu lâu dài trong cải cách 

thể chế chính trị: “Xây dựng thể chế chính trị XHCN dân chủ cao độ, pháp chế hoàn 

chỉnh, có hiệu quả cao, tràn đầy sức sống” [吴安家 (Ngô An Gia), 1994, tr. 49]. Để 
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có bước đi cần thiết nhằm đạt được mục tiêu lâu dài, Đại hội XIII cũng đã đề ra mục 

tiêu ngắn hạn của cải cách thể chế chính trị, bao gồm: “Xây dựng thể chế lãnh đạo có 

lợi cho việc nâng cao hiệu suất, tăng cường sức sống và huy động tính tích cực trên 

nhiều mặt” [吴安家 (Ngô An Gia), 1994, tr. 50]. Đặng Tiểu Bình cũng đã nhiều lần 

chỉ ra rằng, phải căn cứ vào ba mục tiêu để tiến hành cải cách thể chế chính trị, cụ thể 

là: (i) Luôn bảo đảm sức sống của Đảng và Nhà nước; (ii) Khắc phục chủ nghĩa quan 

liêu và nâng cao hiệu quả công việc; (iii) Huy động tính tích cực của cơ sở và nhân 

dân, như vậy “bốn hiện đại hóa” mới thực sự có hy vọng [吴安家 (Ngô An Gia), 

1994, tr. 50]. 

Đại hội XIV (1992) ĐCS Trung Quốc đã nhấn mạnh và chỉ ra rằng: “Mục tiêu 

cải cách thể chế chính trị Trung Quốc là xây dựng dân chủ chính trị XHCN đặc sắc 

Trung Quốc, quyết không thực hiện chế độ đa đảng và chế độ nghị viện như phương 

Tây” [黄仁宗 (Hoàng Nhân Tông), 2002]. Đồng thời, Đại hội cũng đặt vấn đề xây 

dựng nền chính trị dân chủ phù hợp với mục tiêu cải cách thể chế kinh tế và xây dựng 

thể chế thị trường XHCN [吴安家 (Ngô An Gia), 1994, tr. 50]. 

Vấn đề cải cách thể chế chính trị cũng được đề cập trong Báo cáo chính trị tại 

Đại hội XV (1997) ĐCS Trung Quốc: “Tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế chính trị 

chính là phải mở rộng hơn nữa chính trị XHCN, kiện toàn pháp chế XHCN, dựa vào 

pháp luật để quản lý đất nước, xây dựng Nhà nước pháp trị XHCN” [黄仁宗 (Hoàng 

Nhân Tông), 2002]. 

Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc (2002) cũng đã đặt ra mục tiêu cải cách thể chế 

chính trị là: “Xây dựng Nhà nước pháp trị, đến năm 2010 sẽ hình thành hệ thống pháp 

trị XHCN đặc sắc Trung Quốc. Cải cách thể chế chính trị là nhằm tăng cường sức 

sống cho Đảng và Nhà nước, nhưng đồng thời nhấn mạnh đến giữ tính thống nhất, 

đoàn kết và ổn định, và phải xuất phát từ đặc điểm tình hình Trung Quốc, không theo 

mô hình phương Tây mà thực hiện chế độ hóa, quy phạm hóa và trật tự hóa nền chính 

trị dân chủ XHCN; hoàn thiện chế độ ĐCS lãnh đạo, hợp tác và hiệp thương chính trị 

nhiều Đảng”. 

Đại hội XVII ĐCS Trung Quốc (2007) nhấn mạnh: Đi sâu cải cách thể chế chính 

trị cần phải kiên trì phương hướng chính trị chính xác và đã đưa ra 06 nhiệm vụ đi 
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sâu cải cách thể chế chính trị [韩西林 (Hàn Tây Lâm), 2008], cụ thể: (i) Mở rộng 

dân chủ nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; (ii) Phát triển dân chủ cơ 

sở, bảo đảm cho nhân dân được hưởng quyền lợi dân chủ nhiều hơn, thiết thực hơn; 

(iii) Thực hiện đường lối quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật, đẩy nhanh xây 

dựng nhà nước pháp trị XHCN; (iv) Xây dựng mạnh mẽ mặt trận thống nhất yêu 

nước, đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết; (v) Đẩy nhanh cải cách thể chế quản 

lý hành chính, xây dựng chính phủ theo mô hình dịch vụ; (vi) Hoàn thiện cơ chế kiểm 

soát và giám sát, bảo đảm quyền lực mà nhân dân trao cho, mưu cầu lợi ích vì nhân 

dân... 

So với Đại hội XIII, Đại hội XVII đã bỏ việc tách bạch Đảng và chính quyền, có 

thể nói đây là sự thụt lùi rất lớn và đi ngược lại với tư tưởng cải cách thể chế chính 

trị của Đặng Tiểu Bình [吴伟 (Ngô Vĩ), 2012]. 

Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc (2012) đưa ra lập luận mới về “chủ nghĩa xã hội 

đặc sắc Trung Quốc”, trình bày hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội đặc sắc Trung Quốc, cũng như nội hàm của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung 

Quốc. “Chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc” lần đầu tiên được đưa vào Báo 

cáo chính trị của Đại hội Đảng. Đại hội lần này cũng chỉ rõ phương hướng thúc đẩy 

cải cách, kiện toàn nền dân chủ. Trọng điểm là ủng hộ và bảo đảm cho nhân dân sử 

dụng quyền lực nhà nước thông qua ĐHĐBND, trong đó nâng cao tỷ lệ đại biểu đến 

từ cơ sở. ĐCS Trung Quốc tăng cường hiệp thương chính trị với các đảng phái chính 

trị dân chủ; đưa hiệp thương chính trị vào trình tự hoạch định quyết sách; Đảng cần 

phải hoạt động trong phạm vi của Hiến pháp và pháp luật. 

Về việc sửa đổi Điều lệ ĐCS Trung Quốc, Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc khẳng 

định, quan điểm phát triển khoa học cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao 

Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện” là tư tưởng 

chỉ đạo của Đảng. Đại hội nhất trí đưa vấn đề con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc 

Trung Quốc, hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng văn 

minh sinh thái vào Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội đã xác lập 

cơ chế đại biểu Đại hội theo toàn nhiệm kỳ, tư cách đại biểu đại hội không chỉ ở thời 

điểm đại hội mà kéo dài suốt 05 năm của nhiệm kỳ. 
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Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc đã đưa ra những quyết sách chiến lược trên cơ sở 

đổi mới tư duy, cách tiếp cận và sự sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công cuộc cải cách và phát triển đất 

nước Trung Quốc. Đại hội nhấn mạnh kiện toàn hệ thống chế độ nhân dân làm chủ, 

phát triển chính trị dân chủ XHCN. Coi xây dựng chính trị của Đảng là dòng chính, 

thống lĩnh chung. Nhiệm vụ cơ bản của xây dựng chính trị trong Đảng là đảm bảo 

tính tiên tiến và thuần khiết của Đảng về chính trị, bảo vệ quyền uy hạt nhân và sự 

lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, củng cố địa vị cầm quyền lâu 

dài của Đảng. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đưa ra mục tiêu mới cho việc chống tham 

nhũng. Đi sâu cải cách thể chế giám sát nhà nước, xác định đây là biện pháp cải cách 

thể chế chính trị to lớn liên quan đến toàn cục. 

Trong Nghị quyết Đại hội XIX về việc thông qua “Báo cáo của Ban Chấp hành 

Trung ương ĐCS Trung Quốc khóa XVIII” do Tổng Bí thư Tập Cận Bình trình bày, 

“Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” được 

khẳng định là “kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, nhân dân các dân tộc trong cả nước kiên 

trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, là văn kiện 

có tính chất cương lĩnh của chủ nghĩa Mác” [“Xã luận” của Nhân dân Nhật báo, 

16/11/2021]. Trong “Điều lệ ĐCS Trung Quốc (sửa đổi)” được thông qua tại Đại hội 

XIX đã quy định: “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc 

thời đại mới đã cùng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng 

Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, quan điểm phát triển khoa học tạo 

thành kim chỉ nam hành động của ĐCS Trung Quốc”. 

Như vậy, mục tiêu của cải cách thể chế chính trị Trung Quốc là phát triển dân 

chủ và thực hiện pháp trị. Điều kiện cơ bản và khung chế độ thực hiện dân chủ là 

dân chủ pháp chế hóa, chế độ hóa, trật tự hóa chứ không phải là dân chủ nhân trị 

hóa, dân chủ không có trật tự. Mục tiêu căn bản của cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc là phát triển và hoàn thiện chế độ XHCN, mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân 

dân.  

Hội nghị toàn thể Trung ương 4 khóa XIX đã đưa ra mục tiêu tổng thể, bao gồm: 

Đến năm 2035 các chế độ được hoàn thiện hơn, cơ bản thực hiện hệ thống quản lý 

đất nước và hiện đại hóa năng lực quản lý. Đến năm 2049, thực hiện toàn diện hệ 



 

 

 

 

23 

thống quản lý đất nước và hiện đại hóa năng lực quản lý đất nước, khiến cho chế độ 

XHCN được củng cố và ưu việt hơn. 

Những năm gần đây, tiếng nói yêu cầu cải cách thể chế chính trị ngày càng mãnh 

mẽ, thậm chí nhiều người cho rằng, cải cách thể chế chính trị là công cụ sắc bén để 

giải quyết những mâu thuẫn gay gắt hiện nay của Trung Quốc.  

1.1.3.2. Nhiệm vụ chủ yếu của cải cách thể chế chính trị 

Trên cơ sở xác định mục tiêu chung của cải cách thể chế chính trị, mỗi kỳ Đại 

hội Đảng tại Trung Quốc lại không ngừng tăng cường bổ sung nhận thức, nội dung 

nhiệm vụ mới cho cải cách thể chế chính trị. Theo đó, cải cách thể chế chính trị cũng 

dần trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi kỳ đại hội, với ngày càng nhiều 

nhiệm vụ hơn. 

Mặc dù, Đại hội XIII đưa ra mục tiêu cải cách thể chế chính trị ngắn hạn và dài 

hạn vô cùng đúng đắn, nhưng lại chưa rõ ràng, khó nắm bắt. Chính vì thế, Đại hội 

XV đã khẳng định mục tiêu phấn đấu của ĐCS Trung Quốc là phát triển nền chính 

trị dân chủ XHCN, đồng thời đề ra nhiệm vụ cải cách thể chế chính trị trong thời gian 

trước mắt và sau này là: “Phát triển dân chủ, tăng cường pháp chế, thực hiện chính 

quyền và doanh nghiệp tách rời nhau, tinh giản bộ máy, hoàn thiện chế độ giám sát 

dân chủ, duy trì ổn định đoàn kết” [Nguyễn Thế Tăng, 2000, tr. 134], cụ thể như sau: 

Thứ nhất, phát triển dân chủ: (i) Cầm quyền của ĐCS chính là lãnh đạo và ủng 

hộ nhân dân nắm vững quyền quản lý nhà nước, thực hiện bầu cử dân chủ, quyết sách 

dân chủ, quản lý dân chủ và giám sát dân chủ, bảo đảm cho nhân dân dựa vào luật 

pháp để hưởng các quyền lợi và tự do rộng rãi, tôn trọng và đảm bảo nhân quyền; (ii) 

Kiên trì và hoàn thiện chế độ ĐHĐBND, bảo đảm cho ĐHĐBND và Ban thường vụ 

ĐHĐBND dựa vào pháp luật để thực hiện các chức năng của cơ quan quyền lực nhà 

nước, dần hình thành cơ chế quyết sách, phản ánh đầy đủ ý kiến của nhân dân, tập 

trung rộng rãi trí tuệ của nhân dân; (iii) Kiên trì và hoàn thiện chế độ hợp tác đa đảng 

dưới sự lãnh đạo của ĐCS và chế độ Hiệp thương chính trị. 

Thứ hai, tăng cường xây dựng pháp chế. Kiên trì có luật để dựa, có luật phải dựa, 

chấp pháp phải nghiêm, vi phạm pháp luật phải bị truy cứu là đòi hỏi tất yếu cho sự 
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phát triển thuận lợi của Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác lập pháp, nâng cao 

chất lượng lập pháp, bảo vệ sự tôn nghiêm của Hiến pháp và pháp luật, mọi người 

bình đẳng trước pháp luật. 

Thứ ba, cải cách bộ máy chính quyền. Đây là một trong những nội dung quan 

trọng của cải cách thể chế chính trị. Phải căn cứ theo yêu cầu của kinh tế thị trường 

XHCN, chuyển đổi chức năng của Chính phủ, thực hiện chính quyền và doanh nghiệp 

tách rời nhau, giao quyền quản lý sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Căn cứ vào 

nguyên tắc tinh giản, thống nhất, hiệu quả để tiến hành cải cách bộ máy, xây dựng hệ 

thống hành chính làm việc hiệu quả cao. 

Thứ tư, hoàn thiện chế độ giám sát dân chủ. Quyền lực thuộc về nhân dân, cán 

bộ là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và pháp luật, phải đi sâu 

cải cách hoàn thiện cơ chế giám sát, xây dựng và kiện toàn cơ chế kiểm soát quyền 

lực bằng pháp luật. Kiên trì nguyên tắc công bằng, chính đáng, công khai. Tăng cường 

giám sát việc thực thi Hiến pháp và pháp luật, phát huy vai trò giám sát của dư luận, 

duy trì pháp chế thống nhất của Nhà nước, tăng cường giám sát cán bộ nhất là cán bộ 

lãnh đạo các cấp để đề phòng lợi dụng quyền lực. 

Thứ năm, duy trì ổn định đoàn kết. Tổ chức Đảng và chính quyền các cấp phải 

tích cực phụ trách, nhiệt tình giải quyết những vấn đề thực tế trong đời sống và công 

tác của quần chúng nhân dân; giải quyết tốt những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; 

tăng cường giáo dục và quản lý, thực hiện chế độ trách nhiệm, tạo ra môi trường xã 

hội ổn định, tốt đẹp [Nguyễn Thế Tăng, 2000, tr. 134-140]. 

Đại hội XV ĐCS Trung Quốc đã đưa công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc bước sang một giai đoạn mới để thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp 

trị XHCN. 

Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc cũng đã đề ra phương hướng, nội dung cải cách 

thể chế chính trị trong quá trình phát triển từ thấp lên cao, từ cơ sở đi lên; tập trung 

đi sâu chấn chỉnh hệ thống tư pháp, cải cách chế độ quản lý và cải tiến phương thức 

quản lý hành chính, chuyển đổi chức năng chính phủ, phân định rạch ròi chế độ quản 

lý công bằng, minh bạch và hiệu quả, kiên quyết chống tham nhũng hơn nữa, tăng 
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cường sự giám sát của quần chúng đối với cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ lãnh 

đạo chủ chốt. 

Tuy nhiên, Báo cáo chính trị tại Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc cũng tỏ ra thận 

trọng khi đề cập tiếp tục cải cách thể chế chính trị “một cách ổn thỏa”, nhấn mạnh 

nguyên tắc và trình tự hoàn thiện quyết sách quan trọng, tránh tùy tiện, giữ ổn định 

xã hội, làm theo pháp luật, không ngừng sáng tạo mới, coi trọng “bốn nguyên tắc” 

của Đảng. Đồng thời, Đại hội cũng khẳng định rõ: “phương châm, sách lược cơ bản 

của Đảng là lãnh đạo nhân dân quản lý đất nước theo pháp luật, không ai có đặc quyền 

ở trên Hiến pháp và pháp luật”. Bên cạnh đó, chỉ rõ: Đảng lãnh đạo chủ yếu về chính 

trị, tư tưởng và tổ chức, được thể hiện cụ thể qua phương châm chính trị lớn, đưa ra 

kiến nghị lập pháp, tuyển chọn cán bộ quan trọng, tuyên truyền tư tưởng, cầm quyền 

theo pháp luật, thực hiện Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; cải cách và hoàn thiện 

thêm một bước về cơ cấu và cơ chế làm việc; quy phạm mối quan hệ giữa Đảng ủy 

với ĐHĐBND, chính quyền và Mặt trận thống nhất. 

Dưới sự chỉ đạo về đường lối của Đại hội XVII ĐCS Trung Quốc, đặc biệt là 

quán triệt “quan điểm phát triển khoa học”, kỳ họp thứ nhất ĐHĐBNDTQ khóa XI 

Trung Quốc (3/2008) đã tổng kết công cuộc cải cách mở cửa và phát triển 05 năm 

trước đó, đề ra phương hướng cho những năm tiếp theo, xác định những nhiệm vụ 

chủ yếu trong năm 2008. Về kinh tế, đó là sự chuyển hướng từ tăng trưởng “thô” theo 

chiều rộng sang tăng trưởng “tinh” theo chiều sâu với “quan điểm phát triển khoa 

học”. Đây là sự chuyển hướng từ bước đầu hình thành khung sang phát triển thể chế 

để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, từ bước đầu mở cửa đối ngoại chuyển 

sang hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu. Về chính trị, đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể 

chế chính trị nhằm xây dựng một xã hội công dân và nhà nước pháp trị XHCN, trọng 

tâm là cải cách thể chế quản lý hành chính. 

Những sự chuyển hướng đó đã được chuẩn bị về lý luận và đường lối chính sách, 

được vận dụng vào thực tiễn trong nhiều năm qua, và đều có tầm nhìn đến năm 2020. 

Về lý luận và đường lối, có 04 vấn đề quan trọng chủ yếu được kết luận trong Đại hội 

XVII ĐCS Trung Quốc. Những vấn đề này được nêu rõ trong Báo cáo chính trị do 
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Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trình bày và được Đại hội thông qua, đồng thời cũng được 

đưa vào “Điều lệ ĐCS Trung Quốc” (sửa đổi) được thông qua tại Đại hội. Trong đó 

nhấn mạnh: (i) Kiên định con đường “xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”; (ii) 

Kiên trì đường lối cải cách mở cửa; (iii) Quán triệt quan điểm “phát triển khoa học”; 

và (iv) Xây dựng xã hội hài hòa, tập trung cải thiện dân sinh. 

Học giả Trung Quốc Hứa Diệu Đồng cho rằng, trong nhiệm kỳ Đại hội XVIII 

dưới sự cầm quyền của Tập Cận Bình, Trung Quốc xác định nhiệm vụ chủ yếu của 

cải cách thể chế chính trị là: thúc đẩy chế độ ĐHĐBND tiến cùng thời đại, thúc đẩy 

đổi mới lý luận và thực tiễn chế độ ĐHĐBND, hoàn thiện thể chế pháp trị XHCN đặc 

sắc Trung Quốc, kiện toàn cơ chế khởi thảo, luận chứng, điều phối và thẩm định lập 

pháp, nâng cao chất lượng, lập pháp, phòng ngừa xuất hiện hiện tượng pháp chế hóa 

bảo hộ địa phương và lợi ích nhóm; thúc đẩy phát triển chế độ hóa hiệp thương dân 

chủ ở nhiều tầng nấc rộng rãi, xây dựng hệ thống hiệp thương dân chủ với trình tự 

hợp lý và hoàn chỉnh các khâu, mở rộng các kênh hiệp thương của cơ quan nhà nước, 

tổ chức Chính Hiệp, các đoàn thể đảng phái, tổ chức cơ sở, tổ chức xã hội, đi sâu triển 

khai hiệp thương liên quan các vấn đề lập pháp, hành chính, dân chủ, tham chính, xã 

hội, tăng cường xây dựng “Kho Tư tưởng” - các tổ chức tư vấn chính sách - kiểu mới 

đặc sắc Trung Quốc, xây dựng kiện toàn chế độ tư vấn quyết sách; phát triển dân chủ 

cơ sở. Khơi thông các kênh, kiện toàn các cơ chế dân chủ như: bầu cử, nghị sự, công 

khai, báo cáo, truy cứu trách nhiệm từ cơ sở, triển khai hiệp thương dân chủ cơ sở 

với nhiều hình thức, thúc đẩy chế độ hóa hiệp thương dân chủ cơ sở; đẩy mạnh thực 

hiện chính xác, toàn diện chức năng của chính phủ. Giảm bớt các thủ tục hành chính 

và nới lỏng quyền lực theo hướng tăng cường quyền lực cho đơn vị cấp dưới, đơn vị 

cơ sở, đi sâu cải cách chế độ phê duyệt hành chính, nỗ lực tối đa để giảm bớt quản lý 

của Trung ương đối với sự việc ở tầm vi mô, thực hiện điều tiết hiệu quả các hoạt 

động kinh tế bằng cơ chế thị trường, bỏ chế độ quản lý phê chuẩn đối với một số thủ 

tục hành chính, đối với các hạng mục phê chuẩn hành chính còn bảo lưu, xác định 

cần quản lý quy phạm, nâng cao hiệu quả; cải thiện kết cấu tổ chức chính phủ, cải 

thiện bố trí bộ máy chính phủ, phân bổ chức năng, xác lập chu trình làm việc, hoàn 
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thiện cơ chế vận hành hành chính trong đó các quyền quyết sách, thực hiện, giám sát 

vừa kiềm chế lẫn nhau vừa điều phối với nhau; bao quát tổng thể cải cách bộ máy 

Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội, xử lý thỏa đáng quan hệ công tác giữa các 

bộ phận, thực hiện tích cực ổn thỏa chế độ siêu bộ, cải thiện bố trí quy hoạch khu 

hành chính, thúc đẩy quản lý biên chế bộ máy một cách khoa học, quy phạm, pháp 

chế. 

Đến năm 2017, Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc yêu cầu toàn Đảng lấy tư tưởng 

Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới để thống nhất tư 

tưởng và hành động, tăng cường tính tự giác và tính kiên định trong học tập, quán 

triệt tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới 

trong toàn bộ quá trình xây dựng, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đại hội nhấn mạnh: 

(i) Kiên trì lấy chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, 

tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, quan điểm phát triển khoa học, tư tưởng Tập Cận 

Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm chỉ đạo, tăng cường 

“Bốn ý thức”, kiên định “Bốn tự tin”...; (ii) Kiên trì và hoàn thiện chế độ XHCN đặc 

sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước; 

(iii) Kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ lãnh đạo của Đảng, nâng cao trình độ cầm 

quyền khoa học, cầm quyền dân chủ và cầm quyền theo pháp luật; (iv) Kiên trì và 

hoàn thiện hệ thống chế độ nhân dân làm chủ, phát triển dân chủ XHCN; (v) Kiên trì 

và hoàn thiện hệ thống pháp trị XHCN đặc sắc Trung Quốc, nâng cao năng lực quản 

lý đất nước theo pháp luật, cầm quyền theo pháp luật; (vi) Kiên trì và hoàn thiện thể 

chế hành chính XHCN đặc sắc Trung Quốc, xây dựng hệ thống quản lý hành chính 

theo pháp luật; (vii) Kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ bản của CNXH, thúc đẩy 

phát triển kinh tế chất lượng cao; (viii) Kiên trì và hoàn thiện chế độ phát triển phồn 

vinh nền văn hóa tiên tiến XHCN; (ix) Kiên trì và hoàn thiện chế độ bảo đảm dân 

sinh ở cả thành thị và nông thôn; (x) Kiên trì hoàn thiện chế độ quản trị xã hội cùng 

xây dựng, cùng quản trị, cùng chia sẻ, bảo đảm ổn định xã hội, an ninh quốc gia; (xi) 

Kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ văn minh sinh thái, thúc đẩy sự chung sống 

hài hòa giữa con người và thiên nhiên; (xii) Kiên trì và hoàn thiện chế độ lãnh đạo 
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tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, đảm bảo quân đội trung thành thực hiện nhiệm 

vụ sứ mệnh thời đại mới; (xiii) Kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ “một nước, hai 

chế độ”, thúc đẩy thống nhất hòa bình; (xiv) Kiên trì và hoàn thiện chính sách ngoại 

giao hòa bình độc lập tự chủ, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân 

loại; (xv) Kiên trì và hoàn thiện hệ thống giám sát Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh kiểm 

soát và giám sát việc vận hành quyền lực; (xvi) Kiên trì và hoàn thiện chế độ XHCN 

đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất 

nước là nhiệm vụ chiến lược to lớn của toàn Đảng [Đảng Cộng sản Trung Quốc, 

2017]. 

Hội nghị toàn thể Trung ương 4 khóa XIX có những điểm sáng cụ thể như: (i) 

Nắm bắt chính xác hai đại cục trong nước và quốc tế, nắm vững hai việc lớn “phát 

triển và an ninh”, đặt “an ninh” ngang hàng với “phát triển”, đó là cách đề cập mới so 

với “cải cách, phát triển, ổn định”; (ii) Lần đầu tiên đưa ra một cách hệ thống 13 đặc 

điểm rõ nét trong hệ thống quản lý đất nước và chế độ XHCN đặc sắc Trung Quốc; 

(iii) Đưa ra mục tiêu chung “Ba bước đi” với hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng 

lực quản lý đất nước; (iv) Đưa ra 13 kiên trì và hoàn thiện; (v) Tính quan trọng và vai 

trò của chế độ được nâng lên tầm cao mới; (vi) Đề cập quản lý đối với Hồng Kông, 

Ma Cao dựa theo Hiến pháp và luật cơ bản, kiên trì thúc đẩy tiến trình hòa bình thống 

nhất đất nước. Ngoài ra, những tiến bộ đáng ghi nhận ở Hội nghị toàn thể Trung ương 

4 khóa XIX còn bao gồm: nghiên cứu chuyên sâu về chế độ nhà nước và vấn đề quản 

lý đất nước; làm rõ mối quan hệ giữa chế độ XHCN đặc sắc Trung Quốc, hệ thống 

quản lý và năng lực quản lý đất nước; từ 13 phương diện khái quát cô đọng ưu thế rõ 

rệt của chế độ nhà nước và hệ thống quản lý đất nước; làm rõ địa vị thống lĩnh của chế 

độ Đảng lãnh đạo trong hệ thống quản lý đất nước và chế độ nhà nước; làm rõ nội hàm 

chế độ cơ bản kinh tế XHCN; coi địa vị chỉ đạo của chủ nghĩa Mác trong ý thức hệ là 

chế độ căn bản; làm rõ địa vị quan trọng của hệ thống giám sát Đảng và Nhà nước 

trong hệ thống quản lý đất nước và chế độ XHCN đặc sắc Trung Quốc. 
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1.1.3.3. Con đường cải cách thể chế chính trị Trung Quốc  

Nghiên cứu về con đường cải cách thể chế chính trị Trung Quốc, học giả Trung 

Quốc Tôn Hiểu Lợi chỉ ra, sau Đại hội XVIII, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

luôn tuân theo ba lôgích cơ bản sau: (i) Luôn song hành giữa kiên định phương hướng 

và sáng tạo mới về con đường; (ii) Coi trọng đồng thời xây dựng chế độ và xây dựng 

văn hóa; (iii) Đồng thời coi trọng kiểm soát, quy phạm quyền lực và xác lập lại quyền 

uy [孙晓莉 (Tôn Hiểu Lợi), 2014]. Học giả Trung Quốc Lưu Tri Phong thậm chí chỉ 

rõ, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc luôn tiến hành theo lôgích tuần tự tiệm tiến, 

tuyệt đối không thể diễn ra theo lối cải cách cấp tiến của Liên Xô, điều này quy định 

bởi chính chiến lược cải cách mở cửa của Trung Quốc  [刘智峰 (Lưu Tri Phong), 

2014].  

1.1.4. Một số nội dung chính của cải cách thể chế chính trị 

Nghiên cứu cải cách thể chế chính trị Trung Quốc theo lát cắt cải cách hệ thống 

chính quyền, học giả Phạm Đức Toàn chỉ ra, trong hơn 40 năm cải cách mở cửa của 

Trung Quốc, việc kiện toàn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng 

đội ngũ công chức luôn là nội dung cải cách quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh 

tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của ĐCS Trung Quốc hiện nay [Phạm Đức Toàn, 

2018]. Học giả Lê Thị Thu Mai chỉ ra, cải cách chính trị của Trung Quốc diễn ra chủ 

yếu trên các mặt như: (i) Phát triển mới về nhận thức và lý luận; (ii) Cải cách tổ chức 

bộ máy Đảng và Nhà nước; (iii) Quản lý đất nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước 

pháp trị XHCN đặc sắc Trung Quốc; (iv) Tư tưởng phát triển lấy người dân làm trung 

tâm; (v) Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện [Lê Thị Thu Mai, 2023]. 

Phân tích về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc dưới góc nhìn cải cách bộ máy 

chính quyền, học giả T.X đã chỉ ra một số đặc điểm cơ bản: từ khi thực hiện cải cách 

mở cửa đến nay, Trung Quốc đã có nhiều đợt cải cách hành chính với chu kỳ cơ bản 

là 05 năm một lần, trong đó nhiều đợt cải cách tập trung vào mục tiêu tinh giản bộ 

máy chính quyền, giảm số lượng, nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công 

chức, kết hợp giữa tinh gọn bộ máy với cắt giảm thủ tục hành chính.  
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Học giả Trung Quốc Lương Hiểu Linh, Lý Mai Thanh phân tích rõ nội dung, biện 

pháp cải cách thể chế chính trị Trung Quốc, theo đó: (i) Nội dung cải cách: Cải cách 

thể chế chính trị dưới tiền đề chế độ XHCN không thay đổi, tiến hành cải cách tổ 

chức chính quyền, các tổ chức chính trị với nội dung chủ yếu là: phân tách chức năng, 

nhiệm vụ của Đảng và chính quyền, tăng thêm quyền lực cho các đơn vị ở cấp dưới, 

đơn vị cơ sở, cải cách bộ máy, cơ cấu hoạt động của chính quyền, cải cách chế độ 

nhân sự, chế độ đối thoại hiệp thương, xây dựng pháp chế XHCN; (ii) Biện pháp cải 

cách: cải cách thể chế quản lý hành chính; thay đổi tư duy cầm quyền; xây dựng mô 

hình chính phủ phục vụ; thay đổi cách thức lãnh đạo của ĐCS; hợp tác đa đảng theo 

hướng ĐCS cầm quyền, các đảng phái khác tham chính; (iv) Một số vấn đề còn tồn 

tại: quyền lực quá tập trung, chưa thật sự chuyển giao quyền lực cho bên dưới; chế 

độ giám sát còn nhiều vấn đề; biện pháp cải cách khó thực hiện ở các địa phương; 

việc xây dựng pháp chế còn cần tiếp tục hoàn thiện và tăng cường [梁晓玲,李梅清 

(Lương Hiểu Linh, Lý Mai Thanh)，2018]. 

1.1.5. Đánh giá sơ bộ về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc và dự báo 

1.1.5.1. Về kết quả cải cách thể chế chính trị Trung Quốc  

Đánh giá về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc, tác giả Nguyễn Xuân Cường 

cho rằng: giai đoạn thập niên đầu thế kỷ XXI (trước thời Tập Cận Bình lên nắm 

quyền), cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đã giành được những thành tựu đáng 

kể: Chính trị ổn định, chuyển giao xong thế hệ lãnh đạo, dân chủ chính trị được nâng 

cao; Nhà nước pháp trị XHCN bước đầu được hoàn thiện; Năng lực cầm quyền và 

trình độ lãnh đạo của Đảng được nâng lên, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh. 

Nhưng bên cạnh đó, những vấn đề khó khăn ở tầng sâu của hệ thống chính trị vẫn 

chưa được khắc phục hoàn toàn, vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn chính trị, thêm vào đó 

tình hình mới cũng đặt ra những thử thách mới cho công cuộc cải cách và phát triển 

chính trị ở Trung Quốc [Nguyễn Xuân Cường, 2011]. Sau khi tiếp tục quan sát, 

nghiên cứu kỹ các cải cách thể chế chính trị Trung Quốc trong hai thập niên đầu thế 

kỷ XXI, tác giả đã đưa ra những nhận định khái quát hơn, theo đó, bước vào thế kỷ 

XXI, Trung Quốc đã gặp phải nhiều thách thức, đặc biệt là thách thức về mô hình 
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tăng trưởng, phương thức và con đường phát triển. Hệ thống chính trị Trung Quốc 

đang gặp phải những thách thức liên quan chính trị đối nội và tình hình quốc tế, khu 

vực. Cải cách chính trị, xã hội, đặc biệt là cải cách thể chế chính trị đóng vai trò quan 

trọng. Sau Đại hội XVIII, ĐCS Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư Tập Cận 

Bình đã thay đổi tư duy lãnh đạo và quản lý đất nước. Tập thể lãnh đạo thế hệ thứ 

năm đã đưa ra nhiều chiến lược mới, tìm kiếm động lực mới cho sự phát triển của 

Trung Quốc giai đoạn mới. Cải cách thể chế chính trị trong thập niên thứ hai thế kỷ 

XXI của Trung Quốc còn đặt ra vấn đề điều chỉnh linh hoạt quan hệ giữa kinh tế, 

chính trị và xã hội trong bối cảnh tình hình Trung Quốc, quốc tế có nhiều diễn biến 

phức tạp [Nguyễn Xuân Cường, 2018]. 

Học giả Trung Quốc Hứa Diệu Đồng chỉ ra, kể từ sau Đại hội XVIII ĐCS Trung 

Quốc (2012), với việc Tập Cận Bình lên nắm quyền và trở thành hạt nhân của thế hệ 

lãnh đạo thứ năm, công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc được tiến hành 

với những đặc điểm, nội dung và trọng tâm mới. 

Nội hàm chung của cải cách thể chế chính trị giai đoạn này bao gồm 10 phương 

diện lớn: (i) Cải cách quan hệ giữa Đảng và chính quyền; (ii) Cải cách chế độ đại hội 

đại biểu nhân dân; (iii) Cải cách chế độ hội nghị chính trị hiệp thương; (iv) Cải cách 

cơ cấu và thay đổi chức năng của chính quyền; (v) Cải cách cơ chế bầu cử và cơ chế 

tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, nhân sự; (vi) Cải cách thể chế quyết sách; (vii) Cải 

cách thể chế tư pháp; (viii) Cải cách thể chế phân quyền, ràng buộc và giám sát quyền 

lực; (ix) Cải cách thể chế quản trị xã hội cấp cơ sở và phát triển dân chủ nhân dân; 

(x) Cải cách Đảng cầm quyền và phát triển dân chủ trong Đảng [许耀桐 (Hứa Diệu 

Đồng), 2018]. 

Học giả Hứa Diệu Đồng đồng thời nhận định, cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc hiện nay được tiến hành dưới sự chủ trì, kiểm soát chặt chẽ của ĐCS, phục vụ 

mục tiêu nắm quyền của ĐCS Trung Quốc, có sự khác biệt cũng như trọng tâm, trọng 

điểm khác nhau tùy theo từng giai đoạn. Cải cách được tiến hành trên các mặt như: 

Thể chế lãnh đạo, cơ quan hành chính, chế độ nhân sự cán bộ, pháp quy hành chính, 

nhằm hướng tới mục tiêu chung: (i) Củng cố chế độ XHCN; (ii) Phát triển sức sản 



 

 

 

 

32 

xuất xã hội XHCN; (iii) Phát huy dân chủ XHCN, huy động tính tích cực của quần 

chúng nhân dân và mục tiêu cuối cùng là “phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”. 

Học giả Trung Quốc Tô Kha, Cao Hoài Hà nhận định, cải cách thể chế chính trị 

Trung Quốc đã giành được những thành tựu to lớn, chủ yếu thể hiện trên các mặt như 

năng lực nắm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng được nâng cao, 

thể chế chính trị dân chủ XHCN từng bước được hoàn thiện, bố trí sắp xếp cơ cấu tổ 

chức bộ máy đảng, chính quyền ngày một hợp lý hơn [苏 珂、高怀霞 (Tô Kha, Cao 

Hoài Hà), 2021].  

Đánh giá về tác động của cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đối với phát triển 

kinh tế, xã hội Trung Quốc nói chung, học giả Nguyễn Anh Phương trong bài viết: 

“Vai trò cải cách thể chế trong quá trình phát triển của Trung Quốc” [trang tin Chính 

sách: http://chinhsach.vn/vai-tro-cai-cach-the-che-trong-qua-trinh-phat-trien-cua-

trung-quoc-1/, truy cập ngày 13/3/2020] đã đề cập: Trong cải cách thể chế chính trị, 

nhân tố ổn định chính trị là vấn đề quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Trung Quốc, 

những cải cách về thể chế chính trị được tiến hành rất thận trọng. Một mặt, các thiết 

chế chính trị, hệ thống pháp lý có những điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận 

lợi giúp thiết lập thể chế kinh tế ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế, giảm dần sự can 

thiệp đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời, kiên định củng cố vai trò của ĐCS 

Trung Quốc, chính đảng duy nhất lãnh đạo nhà nước. Thể chế mà Trung Quốc áp 

dụng được gọi là hệ thống “Tập quyền trung ương - Phân quyền địa phương”. Trong 

khi chính trị và quản lý nhân sự vẫn thuộc sự quản lý lãnh đạo của nhà nước tập quyền 

ở trung ương, các cấp chính quyền địa phương được phân quyền mạnh mẽ về quản 

lý hành chính và phát triển kinh tế. Đặc trưng kết hợp giữa tập quyền chính trị, phân 

quyền kinh tế làm cho thể chế chính trị Trung Quốc có nét đặc sắc riêng. Cải cách 

thể chế chính trị và kinh tế kiểu Trung Quốc đã đem lại thành công bước đầu cho mô 

hình phát triển kinh tế thị trường XHCN, trong điều kiện nhà nước XHCN đặc sắc 

Trung Quốc. Bên cạnh đó, tác giả chỉ ra những thách thức mà Trung Quốc phải đối 

mặt là: (i) Vấn đề bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; (ii) Liên quan đến hệ 

thống tài chính, một trong những vướng mắc lớn nhất là xây dựng và phát triển cơ 

http://chinhsach.vn/vai-tro-cai-cach-the-che-trong-qua-trinh-phat-trien-cua-trung-quoc-1/
http://chinhsach.vn/vai-tro-cai-cach-the-che-trong-qua-trinh-phat-trien-cua-trung-quoc-1/
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chế quản lý đối với lĩnh vực tài chính tư nhân; (iii) Vấn đề mất cân bằng cấu trúc nền 

kinh tế ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững; (iv) Việc duy trì tốc độ tăng trưởng 

cao, liên tục, chủ yếu dựa trên khai thác quá mức tài nguyên đã dẫn đến vấn đề ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng; (v) Vấn đề phúc lợi xã hội, đảm bảo công bằng xã 

hội chưa đạt được. 

Giới học giả quốc tế còn đi sâu đánh giá những tác động đối với quốc tế đến từ 

những điều chỉnh chiến lược, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc. Các công trình 

nghiên cứu tiêu biểu gồm có: “China’s Rise, the United States, and Asia’s Angst” 

[Robert Sutter, 2010]; “China – US relations transformed: Perspectives and strategic 

interactions” [Suisheng Zhao, 2009]; “US – China relations in the 21st century: Power 

transition and peace” [Zhiqun Zhu, 2008]; “Return of the dragon: US – China 

relations in the 21st century” [Danny Paau, Herbert Yee, 2005]; “Tip of the Spear: the 

13 Missions for the US Marines in Okinawa” [Tetsuo Kotani, 2010];... Trong các 

nghiên cứu này, cải cách thể chế chính trị được đánh giá là một trong những nguyên 

nhân, nguồn lực giúp Trung Quốc tiếp tục tăng cường củng cố sức mạnh kinh tế, giúp 

ĐCS Trung Quốc tăng cường củng cố quyền lãnh đạo, qua đó đem lại cho Trung 

Quốc vai trò, vị thế lớn hơn trên trường quốc tế.  

Về kết quả cải cách thể chế chính trị đối với từng hạng mục cụ thể, học giả 

Nguyễn Huy Quý đề cập việc sửa đổi Hiến pháp của Trung Quốc theo hướng xác lập 

vị trí của tư tưởng Tập Cận Bình. Ngoài ra, tác giả còn đề cập cải cách bộ máy của 

Đảng và Nhà nước nhằm hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, 

chỉ ra đây là một nhiệm vụ rất quan trọng nhưng cũng rất khó khăn, phức tạp của 

Trung Quốc trong quá trình hiện đại hóa. Cải cách bộ máy, cơ cấu của Đảng và Nhà 

nước Trung Quốc theo chiều sâu năm 2017 bao hàm một phạm vi rộng những nội 

dung tiến hành theo yêu cầu của từng đối tượng cải cách. Cải cách theo chiều sâu bộ 

máy của Đảng nhằm mục tiêu hoàn thiện chế độ lãnh đạo toàn diện của Đảng. Để 

thực hiện mục tiêu đó, Trung Quốc xác định cần xây dựng và kiện toàn thể chế, cơ 

chế lãnh đạo của Đảng đối với những công tác quan trọng; tăng cường vai trò lãnh 

đạo của tổ chức đảng đối với các tổ chức cùng cấp; phát huy hơn nữa vai trò chuyên 
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ngành chức năng của Đảng; bố trí đồng bộ bộ máy của Đảng và Nhà nước; thúc đẩy 

cải cách theo hướng đồng bộ giữa thể chế kiểm tra kỷ luật và thể chế giám sát nhà 

nước. Để bảo đảm cho cải cách bộ máy của Đảng và Nhà nước theo chiều sâu, Trung 

Quốc chủ trương tăng cường những quy định bằng luật pháp liên quan đến biên chế, 

tổ chức bộ máy. Giải pháp lớn là hoàn thiện chế độ, quy phạm pháp quy về bộ máy 

của Đảng và Nhà nước; thắt chặt sự quản lý đối với biên chế bộ máy; tăng cường 

giám sát và xử lý những vi phạm liên quan biên chế, tổ chức bộ máy [Nguyễn Huy 

Quý, 2018]. 

Đáng lưu ý, các học giả quốc tế còn đi sâu đánh giá vai trò cá nhân của Tập Cận 

Bình đối với cải cách thể chế chính trị Trung Quốc. Steve Tsang nhận định, với việc 

đưa tên và tư tưởng của Tập Cận Bình vào Điều lệ ĐCS Trung Quốc (Điều lệ sửa đổi 

tại Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc) mang đến cho vị lãnh đạo này địa vị ngang hàng 

với Mao Trạch Đông - người sáng lập ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng 

như Đặng Tiểu Bình - kiến trúc sư trưởng của tiến trình hiện đại hóa Trung Quốc. 

Trước thời điểm nói trên, đây là hai nhà lãnh đạo duy nhất được đề cập trong Điều lệ 

Đảng. Tháng 10/2017, tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIX, ĐCS Trung Quốc đã đưa 

vào Điều lệ Đảng một học thuyết chính trị mới: “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ 

nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”. Theo Steve Tsang, trong bối cảnh 

Trung Quốc hiện đại hóa nhanh chóng, đang dần vươn lên trở thành nhân tố lãnh đạo 

toàn cầu, người ta dễ bác bỏ học thuyết này như là một sự tuyên truyền mang tính 

Đảng đã lỗi thời. Steve Tsang còn chỉ ra, phương thức quản lý của Tập Cận Bình đã 

tích hợp một cách có chọn lọc một số tư tưởng, giá trị của nhà tư tưởng Trung Quốc 

vĩ đại thời cổ đại là Khổng Tử để xây dựng một nhà nước độc đảng theo kiểu riêng 

của Trung Quốc. Steve Tsang nhận định, Tập Cận Bình coi các thử nghiệm chính trị 

hoặc giá trị tự do là không phù hợp với Trung Quốc, đồng thời từ chối dân chủ hóa, 

xã hội dân sự và nhân quyền phổ quát. Từ góc nhìn này, ông cho rằng cải cách triệt 

để hiện nay ở Trung Quốc, đồng nghĩa với củng cố sự kiểm soát của ĐCS Trung 

Quốc, thông qua “chiến dịch chống tham nhũng” cũng như tăng cường kiểm soát 

quần chúng, bao gồm việc sử dụng các công nghệ tiên tiến được hỗ trợ bởi trí tuệ 
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nhân tạo... Tác giả kết luận, việc hiểu tư tưởng Tập Cận Bình là rất quan trọng nếu 

thế giới muốn can dự hiệu quả vào một Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ [Steve 

Tsang, 2019]. 

Bên cạnh những đánh giá tương đối tích cực trên, các học giả cũng đã nhìn nhận 

về những hạn chế mà Trung Quốc còn tồn tại trong cải cách thể chế chính trị. Học 

giả Trung Quốc Lương Hiểu Linh, Lý Mai Thanh đã chỉ ra, các vấn đề tồn tại chủ 

yếu gồm: quyền lực quá tập trung, chưa thật sự nhường quyền cho bên dưới; chế độ 

giám sát còn nhiều vấn đề; biện pháp cải cách khó thực hiện ở các địa phương; xây 

dựng pháp chế còn cần tiếp tục hoàn thiện và tăng cường [梁晓玲,李梅清 (Lương 

Hiểu Linh, Lý Mai Thanh), 2018]. 

1.1.5.2. Các nghiên cứu về rủi ro, thách thức mà Trung Quốc phải đối diện khi 

cải cách thể chế chính trị 

Học giả nghiên cứu chính trị Trung Quốc Tần Tiền Hồng cho rằng, cải cách thể 

chế chính trị cần giải quyết bốn vấn đề lớn, cụ thể: (i) Tính chính đáng: cải cách thí 

điểm phải dựa vào luật pháp; (ii) Tính khoa học: bố trí thí điểm phải tổng quát, nhịp 

nhàng; (iii) Tính dân chủ: quá trình thí điểm phải có sự tham gia rộng rãi của các 

thành phần xã hội; (iv) Tính cẩn trọng: thúc đẩy thí điểm cần mở rộng vào thời điểm 

thích hợp. Từ góc độ cải cách Hiến pháp, có thể nhận thấy, trong những lần cải cách 

thể chế chính trị Trung Quốc những năm gần đây, tính chính đáng, khoa học, dân chủ 

và cẩn trọng trong thí điểm cải cách thể chế chính trị vẫn cần phải được tiếp tục cải 

thiện hơn nữa [秦前红 (Tần Tiền Hồng), 2017]. 

Cũng đánh giá về những rủi ro, khó khăn trong quá trình cải cách thể chế chính 

trị Trung Quốc, trong bài viết: “Những khó khăn và sự lựa chọn con đường trong cải 

cách chính trị Trung Quốc” [熊光清 (Hùng Quang Thanh), 2015], chuyên gia nghiên 

cứu chính trị Trung Quốc này đã đề cập 04 khó khăn chính mà Trung Quốc gặp phải 

trong cải cách thể chế chính trị gồm: (i) Tính phức tạp rất lớn; (ii) Rủi ro rất cao; (iii) 

Trở lực không nhỏ; (iv) Động lực yếu. Theo học giả này, cải cách thể chế chính trị 

Trung Quốc cần phải tiến lên trong ổn định, cụ thể là: Thứ nhất, đảm bảo ổn định, 

không được làm ảnh hưởng đến cục diện chính trị và trật tự ổn định xã hội; Thứ hai, 
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buộc phải có tiến triển, cần thuận theo tiến bộ xã hội và sự phát triển của thời đại. Từ 

đó, học giả Hùng Quang Thanh cho rằng, đứng trước yêu cầu trên, lựa chọn của Trung 

Quốc là: Thứ nhất, cân bằng mối quan hệ giữa tập quyền và phân quyền, thúc đẩy hệ 

thống chính trị phát triển lành mạnh; Thứ hai, tăng cường kiềm chế và cân bằng đối 

với quyền lực, tạo ra môi trường chính trị trong sạch, liêm khiết; Thứ ba, điều chỉnh 

mối quan hệ giữa quốc gia và xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa quốc gia 

và xã hội; Thứ tư, kiên trì song hành cải cách “từ trên xuống dưới” và “từ dưới lên 

trên”, chú trọng “thiết kế từ nóc” và tận dụng kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở. 

Học giả Trung Quốc Lưu Tri Phong sau khi so sánh giữa con đường cải cách 

chính trị tuần tự tiệm tiến của Trung Quốc với lối cải cách cấp tiến của Liên Xô trước 

đây cũng đã chỉ ra, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc không phải chỉ toàn “màu 

hồng”, mà cần phải nhận thức một cách lý tính, tỉnh táo lựa chọn, gắn chặt với thực 

tế, xuất phát từ lịch sử và tình hình thực tế của Trung Quốc, kiên trì nguyên tắc tiệm 

tiến, có sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, có thể kiểm soát được, triển khai tích cực và 

ổn thỏa [刘智峰 (Lưu Tri Phong), 2014].  

1.1.5.3. Các nghiên cứu về bài học kinh nghiệm trong cải cách thể chế chính trị 

Trung Quốc 

Từ góc độ nghiên cứu xây dựng Đảng, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Sư 

phạm Bắc Kinh đã triển khai dự án “Nghiên cứu tiến trình lịch sử và kinh nghiệm cơ 

bản trong cải cách thể chế chính trị Trung Quốc”. Đây là dự án nghiên cứu khoa học 

xã hội trọng điểm của thành phố Bắc Kinh, thực hiện từ tháng 03/2017, tới tháng 

01/2021 thì hoàn thành, hiện tại đang công bố các kết quả liên quan. Nghiên cứu này 

đi sâu khảo sát, phân chia giai đoạn với lịch trình cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc trong hơn 40 năm qua, tiến hành đánh giá tổng kết các thành quả đạt được, đúc 

rút những bài học kinh nghiệm cơ bản trong cải cách, đồng thời cũng phân tích và chỉ 

ra những thời cơ, thách thức mà cải cách thể chế chính trị phải đối diện, đề xuất những 

đối sách cũng như những suy ngẫm liên quan nhằm thúc đẩy cải cách thể chế chính 

trị Trung Quốc trong thời đại mới [《首都师范大学学报》(Học báo Đại học Sư 

phạm Thủ đô), số 3, 2022]. 
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Từ góc độ quan sát chính trị nội bộ, nhà nghiên cứu chính trị Trung Quốc Lý 

Phàn chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm qua những cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc thời gian qua: (i) Mức độ thay đổi trong nội bộ của Trung Quốc quyết định đến 

sự trỗi dậy của nó; (ii) Cải cách càng đi vào chiều sâu thì càng không thể có kế hoạch 

hay phương án hoàn hảo; (iii) Mục tiêu cải cách là quan trọng nhất; (iv) Chạy đua 

giữa cải cách và cách mạng luôn là chủ đề vĩnh cửu trong sự biến động lớn của xã 

hội; (v) Có nhận thức chung về cải cách hay không là mấu chốt quyết định thành bại 

của cải cách; (vi) Sách lược và chiến lược thúc đẩy cải cách là hết sức quan trọng; 

(vii) Bất cứ một cuộc cải cách chính trị và xã hội to lớn nào đều cần có điểm trụ đỡ 

cho cải cách; (viii) Bất cứ cuộc cải cách nào cũng đều xuất hiện phe chống đối cải 

cách [李凡 (Lý Phàn), 2015]. 

Học giả Trung Quốc Tô Kha, Cao Hoài Hà chỉ ra cải cách thể chế chính trị 

Trung Quốc giành được thành tựu nổi bật nhờ tuân thủ các nguyên tắc: (i) Luôn kiên 

trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc; (ii) Luôn kiên định bất di bất dịch đi 

“con đường Trung Quốc”; (iii) Kết hợp chặt chẽ giữa cải cách thể chế kinh tế với cải 

cách thể chế chính trị [苏 珂、高怀霞 (Tô Kha, Cao Hoài Hà), 2021]. 

Gần đây nhất, các học giả Trung Quốc Cao Thượng Toàn, Tôn Khai và Triệu 

Chúc Đào chỉ ra, bài học kinh nghiệm trong cải cách thể chế chính trị Trung Quốc là 

vừa phải dựa chắc vào tình hình thực tiễn của đất nước để lên kế hoạch cho cải cách, 

xác định đúng lĩnh vực cải cách then chốt, giải quyết vấn đề trọng điểm, không ngừng 

đem lại lợi ích cho nhân dân, đồng thời trong cải cách thể chế chính trị cũng cần hiện 

thực hóa tiêu chuẩn giá trị “nhân dân là tối thượng” vào quá trình nghiên cứu ban 

hành chính sách, phương án, xác định trọng tâm trọng điểm cải cách, không ngừng 

xác lập chỗ dựa về mặt cơ chế chính sách cho xây dựng các mặt kinh tế, chính trị, xã 

hội, văn hóa, văn minh sinh thái [高尚全 (Cao Thượng Toàn), 2024], [孙开，赵祝

涛 (Tôn Khai, Triệu Chúc Đào), 2024].  

Đánh giá về kinh nghiệm cải cách của Trung Quốc qua các giai đoạn và những 

trọng tâm đột phá, học giả Phạm Đức Toàn nhận định, cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc giành được thành công nhất định là do đã bám sát các đường hướng sau: (i) 
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Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, liên tục đổi mới, cập nhật quan điểm cầm quyền và 

quản lý đất nước phù hợp với tình hình phát triển của đất nước, với chế độ XHCN 

đặc sắc Trung Quốc; (ii) Chiến lược cải cách đúng đắn; (iii) Kết hợp giữa cách thức 

cải cách “từ trên xuống” và “từ dưới lên”; (iv) Kiên trì xuất phát từ tình hình của đất 

nước, đồng thời, chú trọng nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế trong cải cách. 

Học giả T.X sau khi phân tích về đường hướng cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc cũng đã đúc rút một số kinh nghiệm của Trung Quốc như: (i) Kiên trì sự lãnh 

đạo toàn diện của Đảng; có quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo nhất quán, thông suốt “từ 

trên xuống” và “từ dưới lên”; thiết kế, hoạch định, quản lý vĩ mô ở cấp cao; tìm tòi, 

đúc rút kinh nghiệm ở cơ sở; (ii) Đặt cải cách hành chính trong tổng thể cải cách 

chung và có kế hoạch, lộ trình cụ thể gắn kết nhịp nhàng, đồng bộ với cải cách trong 

các lĩnh vực khác như lập pháp, tư pháp...; (iii) Cải cách cần bắt đầu từ việc thay đổi 

nhận thức, do vậy cần tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong quan điểm và nhận 

thức của các cấp lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức và doanh nghiệp, người dân về 

chủ trương, đường lối, các biện pháp cải cách do Đảng, Nhà nước đề ra; (iv) Luôn 

lấy nhân dân làm gốc, từ đó từng bước thúc đẩy chuyển đổi chức năng của chính 

quyền; (v) Kiên trì xuất phát từ tình hình đất nước Trung Quốc, đồng thời, chú trọng 

nghiên cứu và học tập kinh nghiệm quốc tế; kịp thời bổ sung, điều chỉnh để phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế [T.X: “Cải cách tổ chức, 

bộ máy hành chính - Kinh nghiệm của Trung Quốc”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 

điện tử: http://tcnn.vn/news/detail/41216/Cai-cach-to-chuc-bo-may-hanh-chinh-

%E2%80%93-Kinh-nghiem-cua-Trung-Quoc.html, truy cập ngày 14/3/2020]. 

1.1.5.4. Nghiên cứu về dự báo cải cách thể chế chính trị Trung Quốc thời gian 

tới 

Quan sát, đánh giá về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ sau khi Tập Cận 

Bình lên nắm quyền là một trong số các hướng nghiên cứu trọng điểm về Trung Quốc 

của học giả Việt Nam. Điển hình là giai đoạn trước và ngay sau Đại hội XIX, một số 

tạp chí trong nước cũng đã có những bài viết đánh giá về Đại hội XIX ĐCS Trung 

Quốc và những quyết sách được đưa ra sau Đại hội, đặc biệt là dự báo về cải cách thể 

chế chính trị Trung Quốc thời gian tới. Có thể kể đến: “ĐCS Trung Quốc với việc 

http://tcnn.vn/news/detail/41216/Cai-cach-to-chuc-bo-may-hanh-chinh-%E2%80%93-Kinh-nghiem-cua-Trung-Quoc.html
http://tcnn.vn/news/detail/41216/Cai-cach-to-chuc-bo-may-hanh-chinh-%E2%80%93-Kinh-nghiem-cua-Trung-Quoc.html
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chuẩn bị Đại hội XIX” [Hoài Nam, 2017]; “Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc và tư 

tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” [Nguyễn 

Huy Quý, 2017]; “Trung Quốc và những bước tiến tiếp theo dưới thời Tập Cận Bình” 

[Đỗ Tiến Sâm, 2018a]; “Đại hội XIX và xu thế đối ngoại của Trung Quốc trong những 

năm sắp tới” [Đỗ Tiến Sâm, 2018b]; “Những sáng tạo mới về lý luận chủ nghĩa xã 

hội đặc sắc Trung Quốc trong Đại hội XIX” [Đỗ Tiến Sâm, 2019];… 

Học giả Trung Quốc Tô Kha, Cao Hoài Hà trên cơ sở tổng kết thành tựu, rút 

ra bài học kinh nghiệm về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc cũng đã đề ra một 

số phương hướng, cách thức nhằm thúc đẩy các cải cách này trong giai đoạn tới, cụ 

thể gồm: (i) Cơ chế hóa hiệp thương dân chủ một cách rộng rãi hơn, có sự tham gia 

của nhiều tầng nấc hơn; (ii) Không ngừng thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý 

cũng như năng lực quản lý đất nước; (iii) Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý Đảng nghiêm 

minh toàn diện với quản lý đất nước toàn diện theo pháp luật [苏 珂、高怀霞 (Tô 

Kha, Cao Hoài Hà), 2021]. 

Gần đây, trên cơ sở phân tích, nghiên cứu đánh giá về cải cách thể chế chính 

trị Trung Quốc giai đoạn từ sau 2012 - khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, các học giả 

quốc tế cũng đã bước đầu đưa ra một số nhận định, dự báo về tương lai cải cách thể 

chế chính trị Trung Quốc. Đặc biệt, các học giả Việt Nam đã luôn quan tâm sâu sát 

vấn đề này. Trung tuần tháng 10/2022, ĐCS Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại 

hội lần thứ XX. Nhiệm kỳ Đại hội này được đánh giá sẽ làm nổi bật hơn nữa vai trò 

của cá nhân Tập Cận Bình, gắn với “tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc 

sắc Trung Quốc thời đại mới” vốn đã được hình thành từ nhiệm kỳ Đại hội XIX 

nhưng sẽ thực sự tạo mốc dấu trong nhiệm kỳ 2022-2027 của Đại hội XX này. Với 

vai trò là nước có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới và đang ấp ủ đại chiến lược soán 

ngôi vị siêu cường thế giới của Mỹ, Đại hội lần thứ XX của ĐCS Trung Quốc đã trở 

thành tiêu điểm quan tâm của khu vực và thế giới. Các nhà khoa học, chuyên gia 

nghiên cứu và học giả Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, phân tích 

những vấn đề gắn với sự thay đổi, chuyển mình của Trung Quốc tại Đại hội lần thứ 

XX này. Trong đó, tiêu biểu là: Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong Đại 
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hội XX của ĐCS Trung Quốc” [Chu Công Huy, 2022]; “Tập Cận Bình và Đại hội 

của ĐCS Trung Quốc lần thứ XX” [Nguyễn Quang Dy, 2022]; “Chặng đường phát 

triển của Trung Quốc sau Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ XX” [Nguyên Long, 

2022]. Những bài viết này cơ bản đều dự báo Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải cách thể 

chế chính trị theo hướng tuần tự tiệm tiến, đẩy mạnh chỉnh đốn nội bộ Đảng, chú 

trọng nhiều hơn tới tái cơ cấu, sắp xếp hệ thống cơ quan chính quyền theo hướng tinh 

gọn, tăng cường ban hành hệ thống quy phạm pháp luật. 

Kế thừa, tiếp thu các thành quả nghiên cứu hiện có, tiếp tục cập nhật những thay 

đổi liên quan cải cách thể chế chính trị Trung Quốc sau Đại hội lần thứ XIX và lần 

thứ XX ĐCS Trung Quốc và làm rõ xu hướng diễn biến, dự báo về những cải cách 

này trong bối cảnh thế giới và Trung Quốc đang xuất hiện nhiều thay đổi hiện nay 

chính là mục tiêu đặt ra của luận án. 

1.2. Những vấn đề các công trình nghiên cứu trước đã giải quyết 

Các công trình nghiên cứu hiện có đã xác lập bức tranh khá toàn cảnh về diện 

mạo cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa. Cụ thể, kể từ khi 

Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa (1978) cho đến nay, trải qua hơn 40 năm, cải 

cách thể chế chính trị luôn là vấn đề quan tâm và ngày càng trở nên cốt yếu đối với 

mỗi thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc. Tập Cận Bình nhậm chức Tổng Bí thư - Chủ 

tịch Quân Ủy Trung ương (10/2012) tại Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ XVIII, sau 

đó tháng 3/2013 được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) bầu 

làm Chủ tịch Trung Quốc. Thời điểm Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đang 

trỗi dậy mạnh mẽ với thế đi lên là cơ bản. Sức mạnh tổng hợp các mặt được tích hợp, 

Trung Quốc hội tụ đủ nhiều điều kiện để vươn lên vị trí cao hơn trên vũ đài quốc tế. 

Bối cảnh quốc tế, khu vực cũng có nhiều yếu tố thuận lợi đối với Trung Quốc. Vì thế, 

bản thân Tập Cận Bình cũng như thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc đặt khát vọng 

phát triển, hóa giải những thách thức, tận dụng thời cơ chiến lược để đưa Trung Quốc 

đến trạng thái hùng cường, bước lên vị trí trung tâm của vũ đài chính trị thế giới. Đây 

chính là căn cứ để Tập Cận Bình đề xuất “Giấc mộng Trung Hoa” (hay “Giấc mơ 

Trung Quốc” - giấc mơ cường quốc, cường quân, cường dân và trở thành quốc gia 

trung tâm như tên gọi Trung Quốc, điều phối nhịp phát triển toàn cầu). Thực hiện 
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mong muốn đó, Tập Cận Bình đã dẫn dắt cải cách hệ thống chính trị Trung Quốc, 

tiếp tục thúc đẩy cải cách toàn diện nền kinh tế - xã hội. Để tương ứng và đủ sức dẫn 

dắt đất nước trong điều kiện mới, Tập Cận Bình đã đề xuất nhiều biện pháp cải cách 

toàn diện hệ thống chính trị. Trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực cầm quyền của 

ĐCS; cải cách mạnh mẽ cơ chế ban hành, thực thi quyết sách; cải cách cơ chế bầu cử 

dân chủ, chế độ hiệp thương chính trị; cải cách công tác tuyển chọn, đào tạo, quy 

hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; cải cách mạnh mẽ cơ chế giám 

sát, kiểm tra, kỷ luật của Đảng, Nhà nước bằng việc dồn sức vào cuộc chiến chống 

tham nhũng để củng cố sự nghiêm minh của hệ thống công quyền, lấy lại niềm tin 

của dân chúng; xử lý giữa vấn đề quan hệ giữa sự cầm quyền của Đảng và điều hành 

của Nhà nước; xây dựng mô hình chính phủ phục vụ; cải cách mạnh mẽ hệ thống 

quân đội để tương ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới và tương xứng với vị thế của cường 

quốc đang vươn lên vị trí siêu cường toàn cầu; cải cách hệ thống chính trị địa 

phương… Đến nay, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình 

đã trải qua hai nhiệm kỳ. Tập Cận Bình đã đưa ra nhiều phương án, biện pháp để thực 

hiện cải cách nền chính trị của Trung Quốc và đã thu đươc những thành tựu bước đầu 

tương đối quan trọng, có những khía cạnh nổi bật (cuộc chiến chống tham nhũng, cải 

cách quân đội, cơ chế giám sát...) nhưng bên cạnh đó, công cuộc cải cách thể chế 

chính trị Trung Quốc hiện cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách phải 

vượt qua. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn buộc phải đi sâu cải cách thể chế chính trị hơn 

nữa, nếu không sẽ không thể giữ được những thành quả đã đạt được, thậm chí còn 

gây cản trở cho sự phát triển hiện nay. Trước những biến động mạnh mẽ của kinh tế, 

chính trị thế giới và của Trung Quốc thời gian qua, cũng như thực tế cải cách kinh tế, 

có thể nhận định rằng cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đã đi vào “vùng nước 

sâu” hoặc giai đoạn “công kiên”. Điều đó có nghĩa là cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc sẽ đụng chạm đến vấn đề “cốt lõi” - phân định lại cấu trúc quyền lực. Đây là 

giai đoạn hết sức khó khăn, phức tạp và nhiều rủi ro. 

Với việc ĐCS Trung Quốc sửa đổi “Điều lệ Đảng” để xóa bỏ quy định không 

nắm quyền vượt quá hai nhiệm kỳ đối với chức danh Tổng Bí thư, ĐHĐBNDTQ 

Trung Quốc sửa Hiến pháp để bãi bỏ quy định giới hạn thời gian nắm quyền tối đa là 
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hai nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, đã mở đường cho 

Tập Cận Bình cầm quyền dài hạn hơn. Đại hội lần thứ XX ĐCS Trung Quốc đã diễn 

ra suôn sẻ, Tập Cận Bình tiếp tục duy trì vị trí cao nhất trong Đảng. Trong nhiệm kỳ 

thứ ba triển khai “tư tưởng Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại 

mới”, liệu Trung Quốc có thành công trong thực hiện các mục tiêu lớn của công cuộc 

cải cách thể chế chính trị hay không là một vấn đề hết sức to lớn. Thành quả cải cách 

thể chế chính trị sẽ góp phần quyết định vận mệnh của Trung Quốc trong tương lai. 

Để công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đi vào chiều sâu và giành được 

nhiều thành tựu hơn nữa, Trung Quốc sẽ buộc phải xử lý tốt những vấn đề nảy sinh 

trong cải cách thể chế chính trị về cả lý luận và thực tiễn. Tác động của cải cách thể 

chế chính trị Trung Quốc ảnh hưởng tới không chỉ bản thân Trung Quốc mà còn tác 

động, ảnh hưởng lớn tới an ninh, phát triển của khu vực và thế giới.  

Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề nghiên cứu 

nói trên là một phần trong thực tế các kết quả nghiên cứu hết sức phong phú về Trung 

Quốc. Điều đó, chứng tỏ độ “nóng” của chủ đề mà luận án lựa chọn. 

Qua tổng quan bước đầu tình hình nghiên cứu cho thấy những vấn đề liên quan 

đến chủ đề nghiên cứu của luận án đã được tiếp cận, đề cập, giải quyết ở những mức 

độ khác nhau. Một số vấn đề như: lịch sử cải cách thể chế chính trị Trung Quốc trước 

2012; cải cách thể chế chính trị, cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Trung 

Quốc; tác động của những cải cách thể chế chính trị trước đây đối với sự phát triển 

Trung Quốc; vai trò của cải cách thể chế chính trị trong đại chiến lược phát triển của 

Trung Quốc,… cơ bản đã được đề cập, một số trong đó đã được giải quyết khá thỏa 

đáng. Những kết quả trên là cơ sở quan trọng để luận án có thể kế thừa, sử dụng, giúp 

cho nghiên cứu sinh tự tin hơn trong lựa chọn vấn đề nghiên cứu, định hướng, xác 

lập khuôn khổ nghiên cứu của luận án. 

1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Qua nghiên cứu, đánh giá tổng quan về chủ đề cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc từ 2012 đến nay ở trên có thể thấy, dù đã được đề cập nhiều ở các góc độ khác 

nhau nhưng vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoặc cập nhật cho sát với 

diễn biến tình hình thực tế, đánh giá một cách toàn diện, có hệ thống. Đó là: 
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Một là, cách thức xác định mục tiêu chiến lược của Trung Quốc và cơ chế (hay 

quy trình) ban hành quyết sách chính trị của Trung Quốc thời kỳ Tập Cận Bình cầm 

quyền (từ 2012 đến nay), so sánh, đối chiếu để luận giải làm rõ điểm giống/khác biệt 

so với các thời kỳ trước. Liên quan tới điều này, luận án xác định cần tập trung đánh 

giá, làm rõ bối cảnh mới tổng thể của cải cách thể chế chính trị Trung Quốc thời kỳ 

Tập Cận Bình cầm quyền. 

Hai là, các cải cách để nâng cao năng lực cầm quyền của ĐCS Trung Quốc (thiết 

kế lại mô hình tổ chức, cơ cấu bộ máy; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, 

kỷ luật; cuộc chiến chống tham nhũng…); cách thức xử lý mối quan hệ giữa Đảng và 

chính quyền (chính phủ), mối quan hệ giữa tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương.  

Ba là, cải cách bộ máy Nhà nước, đi kèm với đó là xây dựng mô hình chính quyền 

(chính phủ) phục vụ; thiết kế lại phương án quản lý đất nước và quản lý địa phương; 

số hóa trong quản lý hành chính Nhà nước. 

Bốn là, cải cách hệ thống và cơ chế vận hành của cơ cấu quốc phòng, an ninh, 

qua đó nâng cao hiệu quả của cơ chế đảm bảo an ninh quốc gia, tương xứng với sứ 

mệnh mới của cường quốc đang tiến dần đến vai trò siêu cường toàn cầu với lợi ích 

và không gian an ninh chiến lược ngày một mở rộng. 

Năm là, đánh giá các vấn đề về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc trong khuôn 

khổ thời gian hai nhiệm kỳ Đại hội XVIII, XIX và thời gian đầu của nhiệm kỳ Đại 

hội XX với mục tiêu là nhận thức rõ thành tựu và hạn chế, chỉ rõ những vấn đề đang 

đặt ra, bước đầu rút ra một số gợi ý đối với tiến trình đổi mới hệ thống chính trị tại 

Việt Nam. Trong đó, luận án sẽ tập trung đánh giá vai trò cá nhân của Tập Cận Bình 

đối với cải cách thể chế chính trị nói riêng và tổng thể công cuộc cải cách mở cửa của 

Trung Quốc nói chung. 
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Tiểu kết chương 1 

Cải cách chính trị Trung Quốc nói chung và cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

nói riêng là một đề tài thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của giới học giả nhiều 

nước. Dù xuất phát từ các góc độ, quan sát và phân tích qua các lăng kính khác nhau, 

nhưng hầu hết các kết quả nghiên cứu đều chứng minh rằng, cùng với sự lớn mạnh 

trong quá trình từ “đứng lên”, “giàu lên” đến “mạnh lên” của Trung Quốc, cải cách 

thể chế chính trị là tất yếu, cùng với cải cách về kinh tế, cùng với công cuộc cải cách 

mở cửa, đã góp phần giúp Trung Quốc từng bước khẳng định vị thế và tiếng nói trên 

vũ đài quốc tế. 

Các công trình nghiên cứu được khảo sát tại chương Tổng quan tình hình nghiên 

cứu này cho thấy: công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc luôn được các thế 

hệ lãnh đạo coi là vấn đề cốt lõi; công cuộc cải cách này của Trung Quốc kể từ 2012  

đến nay diễn ra trong bối cảnh sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc được củng cố mạnh 

mẽ, tạo đà cho Tập Cận Bình thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế chính trị một cách 

sâu rộng, toàn diện. Các chủ đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận án đã được 

các học giả, các nhà nghiên cứu đề cập, đánh giá và giải quyết ở nhiều mức độ khác 

nhau, từ nhiều phương diện như: tiến trình cải cách thể chế chính trị, các thành quả của 

tiến trình này ở những thời kỳ trước, tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của cải cách thể 

chế chính trị Trung Quốc đối với sự phát triển và mục tiêu hoàn thành Giấc mơ Trung 

Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Những kết quả nghiên cứu đã có cung cấp 

cho luận án thêm căn cứ, luận cứ để triển khai các hướng nghiên cứu của mình, đó là: 

đánh giá, làm rõ bối cảnh tổng thể của công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của thế hệ lãnh đạo thứ năm của ĐCS Trung Quốc, đứng đầu 

là Tập Cận Bình; cách thức Tập Cận Bình và Trung ương ĐCS Trung Quốc xử lý các 

mối quan hệ trong quá trình cải cách thể chế chính trị như tổ chức lại cơ cấu, bộ máy, 

siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham 

nhũng,…; mức độ quan tâm và đi sâu trong cải cách hệ thống và cơ chế hoạt động, 

vận hành của lực lượng quân sự, an ninh, qua đó minh chứng tính tất yếu của cải cách 
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thể chế chính trị trong quân đội, lực lượng vũ trang trong quá trình Trung Quốc nỗ 

lực vươn lên vị trí siêu cường toàn cầu với lợi ích và không gian an ninh chiến lược 

ngày càng rộng mở; đánh giá những thành tựu, hạn chế của công cuộc cải cách thể 

chế chính trị Trung Quốc trong hai nhiệm kỳ Đại hội XVIII, XIX và thời gian đầu 

của Đại hội XX ĐCS Trung Quốc, trong đó tập trung đánh giá vai trò của cá nhân 

Tập Cận Bình với tư cách là người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc, từ đó 

soi chiếu và nêu một số gợi mở cho tiến trình đổi mới hệ thống chính trị của Việt 

Nam. 
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CHƯƠNG 2  

CẢI CÁCH THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC TỪ 2012 ĐẾN NAY:  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

Khái niệm “Thể chế chính trị” được Trung Quốc chính thức sử dụng trong Báo 

cáo chính trị tại Đại hội XII (1982). Thể chế chính trị của Trung Quốc hoàn toàn khác 

so với chế độ tam quyền phân lập, chế độ nghị viện của các nước phương Tây và 

cũng không giống thể chế chính trị của Liên Xô cũ, mà hoàn toàn mang nét đặc thù 

của Trung Quốc. 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Một số khái niệm liên quan 

2.1.1.1. Thể chế chính trị 

Khái niệm trung tâm được đề cập xuyên suốt trong luận án này là “thể chế chính 

trị”. Khái niệm này có một số nét tương đồng, dễ bị hiểu thành “chế độ chính trị”, 

“hệ thống chính trị”.  

Theo Từ điển bách khoa toàn thư Trung Quốc, phần “Chính trị học”, chế độ chính 

trị là hiện tượng đặc thù của xã hội có giai cấp, là tổng hòa của các nguyên tắc và 

phương thức thực hiện sự thống trị của giai cấp thống trị trong một xã hội nhất định 

thông qua chính quyền do họ tổ chức. Chế độ chính trị xét theo nghĩa rộng bao gồm 

tính chất giai cấp của chính quyền, hình thức tổ chức và quản lý chính quyền, hình 

thức tổ chức bộ máy nhà nước, địa vị của công dân trong đời sống đất nước. Chế độ 

chính trị xét theo nghĩa hẹp chỉ hình thức tổ chức chính quyền, tức là chính thể.  

Nội hàm chủ yếu mà chế độ chính trị đề cập chính là giai cấp, mô hình tổ chức 

chính quyền cơ bản (như chế độ tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, phong kiến) với 

biểu hiện cụ thể là chính quyền. Nói cách khác, chế độ chính trị là hình thức cơ bản 

để tầng lớp cai trị thành lập chính phủ, thay đổi các nhà lãnh đạo chính quyền, thậm 

chí còn có thể nói rằng, chỉ cần tính chất xã hội không thay đổi, thì cho dù có xảy ra 

sự thay đổi về người lãnh đạo bên trong nội bộ giai cấp thống trị cũng sẽ không làm 

thay đổi chế độ ấy. Ví dụ như các triều đại Trung Quốc phong kiến trước đây, nhà 
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Minh thay thế nhà Nguyên, nhà Thanh thay thế nhà Minh, người thống trị đã thay đổi 

nhưng tính chất xã hội không thay đổi, do đó, chế độ chính trị vẫn là chế độ phong 

kiến… Một ví dụ khác, trong xã hội tư bản chủ nghĩa, sự thay đổi Đảng cầm quyền 

không ảnh hưởng đến sự thay đổi của chế độ chính trị, bởi các Đảng cầm quyền này 

đều đại diện cho lợi ích của giai cấp tư bản chủ nghĩa. 

Thể chế chính trị là tổng hòa của các tổ chức chính trị, kết cấu chính trị, chức 

năng chính trị và các loại quy phạm hành vi chính trị, trong đó lấy tổ chức chính 

quyền làm trung tâm. Nói cách khác, thể chế chính trị chủ yếu chỉ phương pháp tổ 

chức chính quyền, cũng như phương pháp ra quyết sách của chính quyền ấy, đặt trong 

khuôn khổ của một chế độ chính trị cụ thể. Ví dụ, thể chế chính trị của Trung Quốc 

là thể chế dân chủ tập trung, phương thức quyết sách là thông qua đại hội đại biểu 

nhân dân, còn nước Mỹ áp dụng thể chế nghị viện tam quyền phân lập, Nhật Bản theo 

thể chế quân chủ lập hiến.  

Liên quan đến khái niệm thể chế chính trị, giới học giả cũng có mấy luồng quan 

điểm khác nhau. Một trong những luồng quan điểm đó cho rằng, thể chế chính trị là 

hình thức biểu hiện cụ thể của chế độ chính trị, là sự cụ thể hóa và hình thức biểu 

hiện ra bên ngoài của chế độ chính trị trong đời sống chính trị, chủ yếu bao gồm hình 

thức kết cấu nhà nước và các chế độ có liên quan tới việc thiết lập, xác định chức 

năng cũng như quy phạm hành vi của các tổ chức chính quyền. 

Trong một thời gian dài, giới học giả nghiên cứu chính trị Trung Quốc đã xem 

các cặp khái niệm chế độ chính trị và thể chế chính trị, chính thể và hình thức tổ chức 

chính quyền là đồng nghĩa. Về sau, đã diễn ra các cuộc tranh luận sôi nổi về chủ đề 

này, nói chung tồn tại một số quan điểm phổ biến sau: 

(1) Quan điểm kế tục định nghĩa truyền thống cho rằng, chế độ chính trị chủ yếu 

chỉ chính thể, hoặc tổng hòa của phương thức, phương pháp thống trị. 

(2) Chế độ chính trị tức là quốc thể, đại diện cho tính chất cơ bản của một quốc 

gia. Còn thể chế chính trị lại là sự cụ thể hóa của chế độ chính trị trong đời sống chính 

trị, nói chung bao gồm chính thể, hình thức cấu trúc và quản lý nhà nước. 

(3) Chế độ chính trị là sự thống nhất của quốc thể và chính thể. Thể chế chính trị 
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là biểu hiện cụ thể của chế độ chính trị, chỉ bao gồm hình thức quản lý, việc tổ chức 

bố trí sắp xếp các cơ quan, vận hành thực tế bộ máy nhà nước chứ không bao gồm 

quốc thể. 

(4) Chế độ chính trị là một khái niệm mang nghĩa rộng, không chỉ bao gồm quốc 

thể, chính thể mà còn chỉ một loạt các quy phạm hành vi cụ thể. Thể chế chính trị là 

một chế độ chính trị cụ thể. 

(5) Chế độ chính trị có thể được hiểu theo nghĩa rộng và hẹp. Hiểu theo nghĩa 

rộng, chế độ chính trị chỉ hàng loạt các chế độ trong lĩnh vực chính trị. Xét theo nghĩa 

hẹp, chế độ chính trị chủ yếu chỉ chính thể. 

(6) Chế độ chính trị chủ yếu chỉ phần quy định về chất trong thể chế chính trị, là 

một phần của thể chế chính trị. Thể chế chính trị chủ yếu chỉ cơ chế vận hành nền 

chính trị, trong đó lấy việc bố trí sắp xếp các khái niệm chính trị làm trung tâm, lấy 

quản lý làm chức năng chủ yếu. 

(7) Thể chế chính trị chỉ cơ chế ra quyết sách chính trị. So sánh với các khái niệm 

chế độ chính trị và chính thể, cả nội hàm lẫn ngoại diên của khái niệm thể chế chính 

trị đều sâu sắc, phong phú hơn nhiều. Thể chế chính trị bao gồm một số phương diện 

cơ bản sau của chính trị: cấu trúc chính trị, chức năng chính trị, chế độ chính trị, quá 

trình chính trị và văn hóa chính trị. 

Các tác phẩm nghiên cứu chính trị học kinh điển của phương Tây đều cho rằng, 

thể chế chính trị chỉ chính thể còn chế độ chính trị là quốc thể. Chính thể chỉ kết cấu 

quyền lực và thể chế quản lý của chính quyền nhà nước, cụ thể như: chế độ cộng hòa, 

chế độ quân chủ lập hiến, chế độ lưỡng đảng. Quốc thể là tính chất xã hội của quốc 

gia như chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa phong kiến, xã hội nô lệ. Cụ thể 

hơn, thể chế chính trị là hình thức tổ chức chính quyền, tức là phương thức giai cấp 

thống trị áp dụng để tổ chức cơ quan chính quyền của mình. Thể chế chính trị là thể 

hiện cụ thể của chế độ chính trị, các quốc gia có chế độ chính trị khác nhau, cũng sẽ 

có sự khác nhau về các chính sách như kinh tế, văn hóa, thương mại... Còn chế độ 

chính trị là tổng hòa các phương thức, phương pháp thống trị mà giai cấp thống trị áp 

dụng để thực hiện chuyên chính giai cấp, bao gồm: hình thức tổ chức chính quyền nhà 
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nước, hình thức kết cấu quốc gia, chế độ Đảng cầm quyền và cơ chế bầu cử. 

Thể chế chính trị là chế độ cụ thể liên quan đến hình thức quản lý nhà nước, xây 

dựng bộ máy, biện pháp chính sách thực tế... Chế độ chính trị là chế độ luật pháp quy 

phạm liên quan đến tính chất, tổ chức, phân bổ, vận hành của quyền lực nhà nước, 

chủ yếu là chỉ sự thống nhất giữa quốc thể và chính thể. Thể chế chính trị có thể được 

hiểu như là chế độ chính trị vi mô, cục bộ, là sự cụ thể hóa của chế độ chính trị trong 

đời sống chính trị, bị ràng buộc bởi chế độ chính trị, cũng ảnh hưởng đến việc thực 

hiện và củng cố chế độ chính trị căn bản của quốc gia. Một quốc gia áp dụng chính 

thể nào đều liên quan đến địa vị của các giai tầng xã hội trong nền chính trị, kinh tế 

quốc gia, đồng thời cũng bị ràng buộc bởi môi trường tự nhiên, truyền thống lịch sử, 

cấu thành dân tộc của xã hội đó. Theo quan điểm của học giả phương Tây, thể chế 

chính trị thường chỉ hình thức tổ chức chính phủ, còn theo chủ nghĩa Mác, thể chế 

chính trị là hình thức tổ chức của chính quyền nhà nước, hai khái niệm này không có 

khác biệt thực chất. 

Học giả Trung Quốc Từ Phúc Lâm, Điền Phu cho rằng, thể chế chính trị chỉ hình 

thức thực hiện của chế độ chính trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội, là sự tổng hòa của 

các hình thức chế độ cụ thể và quy tắc vận hành được xây dựng nhằm thực hiện chế 

độ chính trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội [Đỗ Tiến Sâm, 2003]. 

Theo Giáo sư Đỗ Tiến Sâm, thể chế chính trị bao hàm hai yếu tố cơ bản là hệ thống 

tổ chức và quy tắc vận hành. Hệ thống tổ chức xét theo chiều ngang bao gồm hệ thống 

tổ chức của các chính đảng và hệ thống tổ chức nhà nước. Quy tắc vận hành là chỉ các 

quy định và chế độ cụ thể được định ra nhằm xử lý việc phân định các chức năng và 

quyền hạn cùng với cơ cấu và mối quan hệ lẫn nhau giữa các bộ phận bên trong và giữa 

các hệ thống tổ chức chính trị xã hội khác nhau, làm cho chúng vận hành một cách bình 

thường [Đỗ Tiến Sâm, 2003]. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, chế độ chính trị được hiểu là nội dung phương 

thức tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị quốc gia mà trung tâm là nhà nước; 

chế độ chính trị do các yếu tố: chính trị, kinh tế - xã hội, tư tưởng văn hóa, pháp luật 

cấu thành nên. Chế độ chính trị được hiểu rõ nét nhất trong mô hình tổ chức nhà nước; 
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trong hiến pháp của mỗi quốc gia (nội dung quy định về nguồn gốc và tính chất của 

quyền lực, sự phân bổ và tổ chức các cơ quan quyền lực nhà nước và mối quan hệ giữa 

các cơ quan quyền lực, về quan hệ của nhà nước với công dân, các đảng phái chính trị, 

các tổ chức xã hội, giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội, giữa các dân tộc trong nước và 

trên thế giới) [Nguyễn Xuân Cường, 2018]. 

Trong luận án này, khái niệm thể chế chính trị được đề cập với nội hàm chỉ tổ 

chức bộ máy các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống 

pháp luật cũng như các cơ chế vận hành bộ máy đó. 

2.1.1.2. Thể chế chính trị Trung Quốc 

Thể chế chính trị Trung Quốc được đề cập tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII ĐCS Trung Quốc là “chế độ đại hội đại biểu nhân dân, chế độ hợp tác đa đảng 

và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của ĐCS”. Đến Đại hội XV của ĐCS Trung 

Quốc, Trung Quốc đã bổ sung thêm chế độ tự trị khu vực dân tộc. Tại Đại hội XVII, 

thể chế chính trị của Trung Quốc được khái quát là “chế độ đại hội đại biểu nhân dân, 

chế độ hiệp thương chính trị và hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của ĐCS, chế độ tự 

trị khu vực dân tộc, chế độ tự trị quần chúng cơ sở”, tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa 

hình thành khung lý luận thống nhất. 

Trong thể chế chính trị Trung Quốc, ĐCS là hạt nhân lãnh đạo của nước Cộng 

hòa Nhân dân Trung Hoa, là trục chính trong thể chế chính trị Trung Quốc đương 

đại. Đại hội đại biểu nhân dân của Trung Quốc là hình thức tổ chức chính quyền của 

nước này. ĐCS Trung Quốc chính là chiếc chìa khóa để lý giải chính trị Trung Quốc 

đương đại. 

Lý luận của phương Tây miêu tả rằng, thể chế chính trị Trung Quốc về tổng thể 

lấy chủ nghĩa quốc gia làm trung tâm. Một trong những nguồn gốc cho luận điểm này 

xuất phát từ nghiên cứu của chủ nghĩa cực quyền, theo đó, cùng với sự hình thành quốc 

gia hiện đại, năng lực của thể chế chính trị quyền uy truyền thống đạt đến trình độ chưa 

từng có và xuất hiện thể chế “chủ nghĩa cực quyền” như: chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa 

Stalin. Sự lũng đoạn của chủ nghĩa cực quyền đối với quyền lực chính trị được khái 

quát thành một số đặc điểm như sau: (i) Ý thức hệ chính thống đơn nhất; (ii) Đảng cầm 
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quyền đại chúng đơn nhất, đặc trưng điển hình là một người lãnh đạo độc đoán; (iii) 

Thông qua kỹ thuật để lũng đoạn quyền kiểm soát đối với truyền thông; (iv) Thông qua 

quan liêu để thực hiện sự kiểm soát và chỉ đạo của trung ương đối với kinh tế quốc dân; 

(v) Thể chế cảnh sát chìm; (vi) Lũng đoạn lực lượng vũ trang. Do Trung Quốc thời kỳ 

đầu học tập và mô phỏng mô hình chính trị của Liên Xô nên cũng được coi là “chủ 

nghĩa cực quyền”, quyền lực tập trung cao độ được xây dựng bằng ý thức hệ, tổ chức 

đảng, chính quyền và quân đội kiểm soát toàn bộ quốc gia. Do quan điểm về chủ nghĩa 

cực quyền mang đậm màu sắc ý thức hệ nên đã mất dần năng lực giải thích, từ đó cũng 

thiếu thuyết phục trong giải thích thể chế chính trị Trung Quốc. Vào thập niên 70 của 

thế kỷ XX, đặc biệt là khi Trung Quốc cải cách mở cửa, các học giả phương Tây đã 

cho rằng không nên coi thể chế chính trị Trung Quốc là chủ nghĩa cực quyền. Cũng từ 

thời điểm này, “chủ nghĩa quyền uy” trở thành khái niệm mà giới chính trị học phương 

Tây sử dụng để phân tích thể chế chính trị Trung Quốc. Quan điểm này cho rằng Trung 

Quốc là quốc gia hiện đại đang chuyển đổi mô hình, sức mạnh xã hội bắt đầu từng 

bước lớn mạnh, nhưng trong quá trình quyền uy truyền thống suy giảm, đòi hỏi quyền 

uy quốc gia duy trì sự ổn định trong quá trình chuyển đổi mô hình của nó, từ đó xuất 

hiện chính thể chủ nghĩa quyền uy theo loại hình quá độ. 

Tuy nhiên, chủ nghĩa quyền uy cũng không giải thích được một cách thuyết phục 

thể chế chính trị Trung Quốc. Từ thời cận đại trở đi, thể chế chính trị của Trung Quốc 

đã có sự thay đổi to lớn, nhưng đều bị quy chụp là thuộc chủ nghĩa quyền uy. Hiện nay, 

nhiều học giả cho rằng, sự phát triển chính trị của Trung Quốc hiện đại đã khiến cho 

giải thích theo góc nhìn của chủ nghĩa quyền uy trở nên thiếu sức thuyết phục, cần phải 

sửa đổi bởi nó chưa miêu tả được tình trạng phân bổ quyền lực thực tế hiện nay của 

Trung Quốc. 

Mối liên hệ mật thiết khác giữa chủ nghĩa cực quyền và chủ nghĩa quyền uy được 

đề cập trong lý luận “Đảng cầm quyền – Nhà nước”. Đây cũng là một khái niệm được 

phát triển từ nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản so sánh. Nhiều học giả phương Tây đều 

khái quát thể chế chính trị của Trung Quốc là thể chế Đảng - Nhà nước, trong đó 

Đảng và Nhà nước tác động qua lại lẫn nhau trong quá trình thúc đẩy xây dựng chính 
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quyền. Nhiều học giả Trung Quốc đều cho rằng, thể chế chính trị Trung Quốc là “thể 

chế Đảng - Nhà nước” hoặc thể chế chính trị Trung Quốc hiện đại là hình thái “Đảng 

cầm quyền - Nhà nước” điển hình. Đã có một số học giả bắt đầu chủ trương thể chế 

chính trị Trung Quốc sẽ hình thành “thể chế Đảng cầm quyền - Nhà nước” mới, với 

năng lực điều chỉnh và thu hẹp mới. Tuy nhiên, thực tế của nền chính trị Trung Quốc 

cho thấy vai trò độc tôn cũng như quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hình 

thức tổ chức chính quyền, cơ cấu sắp xếp nhân sự bộ máy hành chính từ Trung ương 

tới địa phương… đều nằm trong tay ĐCS Trung Quốc. Do đó, mô hình phân tích về 

thể chế chính trị Trung Quốc chủ yếu vẫn phải sử dụng lý luận về “chủ nghĩa quyền 

uy”. 

Nhìn chung, thể chế chính trị Trung Quốc hoàn toàn khác so với chế độ tam 

quyền phân lập, chế độ nghị viện của các nước phương Tây, cũng không giống thể 

chế chính trị của Liên Xô cũ, mà mang đặc sắc Trung Quốc. Thể chế chính trị của 

Trung Quốc được đề cập ở luận án này bao gồm: (i) Hiến pháp: chủ yếu là bản Hiến 

pháp Trung Quốc năm 1982, đã trải qua 5 lần sửa đổi; (ii) Thể chế nhà nước bao 

gồm: Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Chủ tịch nước, Quốc vụ viện, Quân Ủy 

Trung ương, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương; 

(iii) Một số chế độ chính trị: chế độ hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của ĐCS, chế 

độ hiệp thương chính trị và cơ chế bầu cử dân chủ.  

2.1.1.3. Cải cách thể chế chính trị 

Cải cách thể chế chính trị là cải cách cơ cấu, tổ chức và cơ chế vận hành; là thay 

đổi các quan hệ chính trị và quyền lực chính trị. Cải cách thể chế chính trị là một bộ 

phận trong cải cách chế độ chính trị và hệ thống chính trị. 

Nghiên cứu sâu hơn lý luận về cải cách thể chế chính trị có thể đặt dưới góc nhìn 

của chính trị học hiện đại. Cải cách thể chế chính trị có thể xem xét theo 02 tư duy: 

(1) Coi cải cách thể chế chính trị chỉ là một vấn đề hành chính đơn thuần; (2) Xem 

xét dưới góc nhìn chính trị, coi đây là một vấn đề chính trị [任剑涛 (Nhiệm Kiếm 

Đào), 2008]. Xem xét theo lối tư duy thứ nhất hiện vẫn còn là cách hiểu của khá đông 

các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu Trung Quốc, nguyên nhân là do 
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lối tư duy này đem lại lợi ích cho họ, giúp tránh được các vấn đề khó khăn về chính 

trị khó giải quyết trong thực trạng nền chính trị Trung Quốc hiện nay. Những vấn đề 

này bao gồm sự đối lập giữa hình thái ý thức của Đảng cầm quyền với hiện trạng vận 

hành xã hội, đồng thời cũng thể hiện qua xung đột trực diện giữa gây dựng tính hợp 

pháp cho quyền lực quốc gia với các yêu cầu về quyền lợi của xã hội, ở sự song hành 

giữa thiếu vắng các hệ thống giá trị, luân lý xã hội với tâm lý “không hài lòng” phổ 

biến trong dân chúng. Từ góc nhìn này, cách tiếp cận về cải cách thể chế chính trị 

như một hạng mục cải cách hành chính thông thường sẽ giúp mọi người vừa giải tỏa 

được những bức xúc về lý luận, tránh bàn luận, tiếp cận các chủ đề nóng nói trên, 

đồng thời phù hợp với lợi ích chung của cả nhà nước và xã hội. Xem xét cải cách thể 

chế chính trị Trung Quốc như vậy, sẽ chỉ tập trung vào một số điểm tồn tại, cần phải 

cải tiến, đổi mới trong thể chế nhà nước Trung Quốc như cơ chế quyết sách, trình tự 

hành chính, việc nghiên cứu ban hành các chính sách, thành tích hành chính…, không 

đi sâu phân tích các tiền đề chính trị, các vấn đề ở tầng nấc sâu hơn giúp thực hiện 

các cải cách nói trên. Cách tiếp cận giới hạn cải cách thể chế chính trị này chỉ gói gọn 

ở cải cách hành chính đơn thuần sẽ giúp “định hình” với mọi người rằng, thể chế 

chính trị hiện hành là hoàn toàn bình thường, không dẫn tới làm nảy sinh các vấn đề 

chính trị khó giải quyết liên quan đến thể chế hiện hành.  

Ở lối tư duy thứ hai, phân tích về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc dưới góc 

nhìn chính trị vừa yêu cầu xem xét cải cách thể chế chính trị như một vấn đề chính 

trị cơ bản, vừa yêu cầu làm rõ các yếu tố cấu thành, tìm rõ quy luật thay đổi của cải 

cách. Xét từ góc nhìn này, cần xem xét các chủ thể chính trị giải thích như thế nào về 

tính chính danh hay lý do tồn tại của nền hành chính, đồng thời tạo ra cơ chế vận 

hành như thế nào cho toàn bộ hệ thống bộ máy hành chính. Phân tích cải cách thể chế 

chính trị Trung Quốc từ góc độ nhân tố cấu thành tức là phải làm rõ các yếu tố của 

cải cách thể chế chính trị có tác dụng, ảnh hưởng cụ thể như thế nào đối với từng 

hạng mục cải cách hành chính cụ thể. Nói cách khác, hiện nay, các nghiên cứu về cải 

cách thể chế chính trị Trung Quốc, bên cạnh làm rõ các biểu hiện cải cách cụ thể 

trong hệ thống Đảng cũng như bộ máy Nhà nước, cần chú ý làm rõ mối quan hệ tác 
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động giữa thay đổi về tư duy, đường lối cải cách của ĐCS Trung Quốc, chỉ rõ ảnh 

hưởng của những thay đổi này đối với từng hạng mục cải cách hành chính cụ thể. 

Học giả nghiên cứu về chính trị nổi tiếng Trung Quốc hiện nay, Giáo sư Nhiệm 

Kiếm Đào, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính trị của Đại học Trung Sơn, Trung 

Quốc cho rằng, xuất phát từ góc nhìn chính Đảng cầm quyền muốn duy trì tư tưởng 

cách mạng, có một số điểm cần lưu ý sau: (i) Tư tưởng cách mạng của Đảng cầm 

quyền mang quán tính lịch sử. Có nghĩa là, bất kể là Đảng cầm quyền hay bộ máy 

chính quyền - cơ quan đảm nhiệm vai trò thực hiện sứ mệnh hành chính của Đảng 

cầm quyền - đều sẽ buộc phải tư duy, vận hành bộ máy quản lý nhà nước trên cơ sở 

tính chính danh về ý thức hệ do Đảng cầm quyền đề xướng. Nguồn gốc về mặt tư 

tưởng này quyết định tình trạng tất yếu, định hình của hệ thống quan điểm xã hội. 

Nói cách khác, tính quán tính lịch sử dẫn tới cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

buộc phải tuân theo tư duy, lôgích chính trị của ĐCS Trung Quốc, tuân thủ tiền đề 

tuyệt đối là duy trì tính chính danh cho ĐCS Trung Quốc; (ii) Do hệ tư tưởng, ý thức 

hệ của Đảng cầm quyền tại Trung Quốc đã bị khép kín, đóng cửa trong suốt một thời 

gian dài, dẫn tới hệ tư tưởng này đã đánh mất năng lực sáng tạo cũng như khả năng 

thích ứng với những thay đổi của xã hội; (iii) Hệ tư tưởng của chính Đảng cầm quyền 

luôn trong tình trạng do dự, băn khoăn giữa kế thừa và cải cách, do đó sẽ làm vụt mất 

thời cơ để tự làm mới, thay đổi mình. Thực tế trong nhiều thập niên cải cách mở cửa 

tại Trung Quốc vừa qua vẫn luôn tồn tại một cuộc tranh luận của giới lý luận liên 

quan đến kiên trì hay phát triển chủ nghĩa Mác. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới điều này 

là do bản thân quan điểm vừa kiên trì vừa phát triển chủ nghĩa Mác chính là một lựa 

chọn không thể tự khắc phục mâu thuẫn nội tại của nó: Nếu muốn kiên trì tư tưởng 

cách mạng chủ nghĩa Mác, sẽ buộc phải không ngừng tiến hành cách mạng, tuyên 

chiến với hệ thống quan điểm chính trị, các nền tảng chế độ cũng như phương thức 

sống hiện có; Nếu muốn phát triển hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác, sẽ buộc phải từ bỏ 

một số giáo điều cách mạng cơ bản, lựa chọn hình thái ý thức phù hợp, thích ứng với 

sự phát triển của kinh tế - xã hội trong thời đại hòa bình. Giữa hai sự lựa chọn này, 

không có con đường trung dung; (iv) Tình trạng có sự đảo ngược vị trí giữa hình thái 
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ý thức của chính đảng nắm quyền với hình thái ý thức của xã hội đã không nhận được 

sự chú ý đầy đủ cũng như những phản ứng hữu hiệu của giới tinh hoa cầm quyền, các 

nhà lãnh đạo có quyền quyết định về hình thái ý thức (lãnh đạo của Đảng cầm quyền). 

GS. Nhiệm Kiếm Đào chỉ ra, hình thái ý thức của chính Đảng cầm quyền tại Trung 

Quốc (ĐCS Trung Quốc) khi bắt đầu cải cách mở cửa rơi vào trạng thái xã hội hậu 

cách mạng “tả khuynh” phát triển mạnh mẽ. Nhưng Đảng cầm quyền Trung Quốc đã 

không đủ năng lực đổi mới về hệ tư tưởng, ngược lại chỉ chăm chăm giữ chắc trận 

địa tư tưởng cách mạng. Lúc này, những biện pháp cải cách do chính quyền đề ra vẫn 

chỉ gói gọn trong tư duy kiểu “bất kể mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột 

đều là mèo tốt”. Do đó, trong suốt mấy chục năm qua, Trung Quốc dần xuất hiện tình 

trạng “rỗng ruột” về ý thức hệ, ý thức hệ của chính Đảng cầm quyền trên thực tế đã 

đánh mất năng lực dẫn dắt trào lưu xã hội, hoặc rơi vào trạng thái chủ nghĩa giáo điều 

nguyên thủy, “mẹ hát con khen hay”, hoặc rơi vào tình trạng ứng phó bị động kiểu 

“giật gấu vá vai”. Đã xuất hiện tình trạng ý thức hệ của Đảng cầm quyền ngày càng 

xa rời với những thay đổi thực tế của xã hội. Cũng chính vì sự xa rời này, tại Trung 

Quốc hiện nay đang xuất hiện tình trạng “chủ nghĩa hư vô giá trị” rất đáng báo động. 

Theo GS. Nhiệm Kiếm Đào, công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc cần 

tiến hành thực chất, đi sâu từ góc độ nền tảng chính trị, cải cách sâu sắc từ quan điểm 

của Đảng cầm quyền chứ không thể chỉ thực hiện hời hợt ở một vài biện pháp cải 

cách bộ máy hành chính. 

Phân tích sâu hơn từ thực tiễn hiện nay tại Trung Quốc, GS. Nhiệm Kiếm Đào 

còn chỉ rõ, xung đột trực diện giữa tư tưởng chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mác đặc sắc 

Trung Quốc với sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia này biểu hiện ở hai trạng 

thái:  

(i) Những người theo chủ nghĩa Mác nguyên thủy và phái chủ nghĩa Mác cánh tả 

mới tại Trung Quốc ra sức phê bình nghiêm khắc những hạng mục cải cách do chính 

quyền của ĐCS Trung Quốc lãnh đạo thực hiện suốt thời gian vừa qua. Đây là biểu 

hiện điển hình của trạng thái đối lập giữa hệ tư tưởng do ĐCS Trung Quốc đề xướng 

với những cải cách do chính quyền Trung Quốc thực hiện. Những người theo chủ 
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nghĩa Mác nguyên thủy đã dựa trên quan điểm tư tưởng cách mạng kinh điển để chỉ 

trích những cải cách của ĐCS và Chính phủ Trung Quốc dẫn tới sự “đổi màu” của 

đất nước. Nhóm theo quan điểm này đưa ra những phát biểu rất “nặng tình” với chế 

độ công hữu, không hề giấu giếm sự ủng hộ dành cho kinh tế bao cấp, ra sức ca ngợi 

lịch sử cách mạng. Thậm chí có tiếng nói còn cho rằng, những gì mà ĐCS Trung 

Quốc đang tiến hành hiện nay tại Trung Quốc mang màu sắc của con đường tư bản 

chủ nghĩa tự do. Tuy nhiên, những tư tưởng cực tả này đã rất thiếu sức thuyết phục 

đối với xã hội, hơn nữa do rất thiếu nguồn tài nguyên về lý luận nên nhóm theo 

khuynh hướng này không gây ra trở ngại lớn đối với các nhà cầm quyền.  

Ở một góc nhìn khác, những người theo chủ nghĩa cánh tả mới này dùng lý luận 

chủ nghĩa Mác kinh điển để biện luận xã hội. Chỉ trích của họ đối với hàng loạt vấn 

đề xã hội xuất hiện tại Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa tới nay đã “điểm trúng 

huyệt” các vấn đề hiện thực nhức nhối tại Trung Quốc hiện nay, do đó giành được sự 

phản hồi mạnh mẽ từ công chúng. Do có chút hơi hướng cách mạng kiểu “Đại Cách 

mạng văn hóa”, sự đồng tình sâu sắc về mặt đạo đức với giai cấp công nhân, nông 

dân, khuynh hướng nghiêng về dân chủ trực tiếp, cùng với những chỉ trích về các 

hiện tượng tham nhũng, quan chức móc nối với gian thương để tư lợi, nhóm theo chủ 

nghĩa cánh tả mới này đã nhận được sự cổ vũ của một bộ phận những người vốn có 

tâm trạng bất mãn với xã hội, hiện thực. Do phe cánh tả mới này chủ yếu xuất hiện 

trên diễn đàn như một trào lưu học thuật, lý luận, nên họ đã hình thành thế tương 

phản rõ rệt với sự “rỗng ruột” về lý luận tại Trung Quốc. Đã có thời điểm nhất định, 

xu hướng học thuật này trở thành thách thức mạnh mẽ đối với nhà cầm quyền, những 

người lựa chọn thực hiện cải cách mở cửa. Tựu trung lại, hình thái lý luận của chủ 

nghĩa Mác đã ở trong cục diện đối đầu với hình thái nhà nước hiện thực của chủ nghĩa 

Mác.  

(ii) Thực trạng thứ hai trong phát triển chủ nghĩa Mác tại Trung Quốc hiện nay 

là việc xây dựng, phát triển chủ nghĩa Mác giai đoạn sau khi cách mạng thành công 

ở Trung Quốc đã không được coi trọng, điều này làm cho Đảng cầm quyền theo chủ 

nghĩa Mác không có được chỗ dựa vững chắc về mặt lý luận. Đây cũng là “cố tật” 

thiếu chỗ dựa lý luận điển hình về hình thái ý thức nhà nước của các nước xã hội chủ 
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nghĩa. Xét cho cùng, thực tiễn tại Trung Quốc đã chứng minh việc làm thế nào để 

một chủ nghĩa Mác đã hỗ trợ, làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng xã hội chủ nghĩa 

trước đây có thể trở thành chủ nghĩa Mác giúp hỗ trợ, làm chỗ dựa vững chắc cho 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Đây chính là câu hỏi, phần việc mà 

những nhà lý luận tự xưng là theo chủ nghĩa Mác buộc phải trả lời nhưng tới nay họ 

vẫn chưa có câu trả lời hoàn chỉnh. Những xu hướng lý luận phát triển chủ nghĩa Mác 

theo chủ nghĩa cơ hội hay chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối đều không thể giải thích cho 

hành vi nắm quyền của Đảng cầm quyền, bởi các khuynh hướng lý luận này vừa 

không thể cung cấp chỗ dựa giải thích cho tính chính danh của việc nắm quyền, vừa 

không thể cung cấp cho Đảng cầm quyền một lộ trình chính sách mang tính liên tục, 

dài hạn. Đây cũng là nguyên nhân cải cách theo kiểu Đặng Tiểu Bình tại Trung Quốc 

đã diễn tiến theo con đường chủ nghĩa thực dụng, bất đắc dĩ phải cố ý xa rời và coi 

nhẹ lý luận. Theo góc nhìn nói trên của GS. Nhiệm Kiếm Đào, những cải cách thể 

chế chính trị hiện nay không phải là “cách mạng chính trị” mà chỉ là những sửa đổi 

đối với bộ máy hành chính, không mang tính chất triệt để và tác động không đáng kể 

tới cục diện chính trị hiện hành tại Trung Quốc. 

Nói chung, trong nghiên cứu cải cách thể chế chính trị Trung Quốc hiện nay, xét 

từ góc nhìn chính trị học, cần phân định rõ ranh giới giữa “cải cách” với “cách mạng”. 

Những cải cách thể chế chính trị Trung Quốc rõ ràng đều phải đặt dưới tiền đề cơ bản 

là đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của ĐCS Trung Quốc, không được phép đi chệch 

hướng, không được chệch quỹ đạo do ĐCS Trung Quốc xác định, do đó, từ nội dung, 

biện pháp, cách thức cho tới bước đi của cải cách đều phải nằm trong khuôn khổ của 

ĐCS Trung Quốc, tuyệt đối không thể xuất hiện những cải cách mang tính đột biến, 

cấp tiến đe dọa tính quyền uy cũng như quyền lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc, hay 

nói cách khác, “cải cách” diễn ra trong khuôn khổ, có lộ trình và được kiểm soát chặt 

chẽ, không thể diễn tiến thành cuộc cách mạng chính trị. Nghiên cứu cải cách thể chế 

chính trị Trung Quốc do đó có xu hướng quy về nghiên cứu các biện pháp cải cách 

đối với hệ thống, bộ máy tổ chức hành chính, kết hợp với nghiên cứu những thay đổi 

trong quan điểm của ĐCS Trung Quốc về cách thức điều hành, nắm quyền, tổ chức 
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bộ máy hành chính. Hướng nghiên cứu này tương đối thích hợp khi đặt trong khung 

thời gian từ 2012 đến nay. 

2.1.2. Nhận thức chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc về thể chế chính trị 

và cải cách thể chế chính trị 

2.1.2.1. Định vị cải cách thể chế chính trị  

Nhận thức của ĐCS Trung Quốc về cải cách thể chế chính trị cũng có sự thay 

đổi, cập nhật theo từng giai đoạn. Sau khi Trung Quốc đề cập cải cách mở cửa toàn 

diện (1978), trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị Trung Quốc đều tập trung cho 

phát triển kinh tế, theo đó “phát triển là đạo lý cứng”. Gạt bỏ hoàn toàn những tranh 

luận về đường lối, hình thái ý thức hay đấu tranh giai cấp trước đó, Trung Quốc 

chuyển sang lấy xây dựng kinh tế làm hòn đá tảng, không ngần ngại áp dụng những 

mô hình thí điểm mới mẻ như đặc khu kinh tế, cho phép một bộ phận dân chúng “giàu 

lên trước”, tiến hành cải cách theo hướng “dò đá qua sông”. Sau khi đã gặt hái được 

những thành công về mặt kinh tế, ĐCS Trung Quốc mới bắt tay thực hiện các điều 

chỉnh về cơ chế, thể chế, bộ máy sao cho thích ứng với trình độ phát triển kinh tế, có 

lợi cho tăng trưởng kinh tế bền vững và duy trì trật tự, ổn định xã hội. Chính đặc điểm 

này quy định cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ sau năm 1978 luôn diễn ra sau, 

tiến hành chậm hơn cải cách thể chế kinh tế, chịu sự chi phối, ràng buộc mạnh mẽ 

của cải cách thể chế kinh tế. 

Điểm quan trọng thứ hai quy định nhiệm vụ, mục tiêu của cải cách thể chế chính 

trị Trung Quốc liên quan mật thiết với định vị về vai trò của ĐCS Trung Quốc đối 

với toàn bộ hệ thống chính trị. Qua các kỳ đại hội, ĐCS Trung Quốc đều liên tục 

khẳng định địa vị lãnh đạo, và vai trò trung tâm của toàn bộ hệ thống chính trị Trung 

Quốc. Đặc điểm này chi phối tới cải cách thể chế chính trị, theo đó các biện pháp, 

bước đi của cải cách thể chế chính trị đều nhằm mục tiêu củng cố vững chắc vai trò 

lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc, không cho phép cải cách thể chế chính trị diễn tiến 

thành cuộc cách mạng chính trị, lật đổ làm hay suy yếu vai trò lãnh đạo của ĐCS 

Trung Quốc. Nói cách khác, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc do ĐCS Trung 

Quốc phát động và kiểm soát chặt chẽ, được diễn ra một cách thận trọng, tuần tự tiệm 
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tiến. Đáng lưu ý, khi trình bày về tầm quan trọng của cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc, Đặng Tiểu Bình từng nói: “tất cả mọi cải cách cuối cùng liệu có thành công 

hay không vẫn quyết định ở cải cách thể chế chính trị”. Vị “cha đẻ” của công cuộc 

cải cách mở cửa này cho dù dốc sức thiết kế, lên kế hoạch triển khai phát triển kinh 

tế, nhưng bản thân ông cũng nhận thức vô cùng rõ về vị trí của cải cách thể chế chính 

trị, luôn coi đây là một bước tất yếu Trung Quốc phải thực hiện trong quá trình phát 

triển. 

2.1.2.2. Thiết kế mô hình  

(1) Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

Hiến pháp là đại pháp căn bản của quốc gia, cao hơn tất cả mọi luật pháp, trở 

thành cơ sở pháp trị và khung khổ của pháp chế. Hiến pháp của nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa quy định chế độ và nhiệm vụ căn bản của quốc gia, quyền lợi và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân. Văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt này giải quyết các vấn 

đề mang tính toàn cục, lâu dài, căn bản trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của 

đất nước và là hạt nhân trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung 

Quốc, có hiệu lực pháp luật cao nhất. Tất cả phải coi Hiến pháp là chuẩn tắc hành 

động căn bản và phải có trách nhiệm bảo vệ sự tôn nghiêm và bảo đảm tính thực thi. 

Kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời đã có 5 bản Hiến pháp 

[Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An, 2003, tr. 335]. Bản Hiến pháp hiện hành của Trung 

Quốc ra đời trong thời kỳ đầu của công cuộc cải cách mở cửa, cùng với sự thay đổi 

mang tính lịch sử trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, nó cũng không ngừng phát 

triển và hoàn thiện. Theo đó, Hiến pháp năm 1982 đã trải qua 5 lần sửa đổi, cụ thể là: 

(i) Lần thứ nhất (năm 1988), Đại hội XIII (10/1987) đã đưa ra luận điểm: Trung 

Quốc đang ở trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, nổi bật là dưới tiền đề nhấn 

mạnh lấy chế độ công hữu làm chủ thể phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, cho 

phép kinh tế tư nhân tồn tại và phát triển, phát triển mạnh mẽ kinh tế hàng hóa có kế 

hoạch, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thị trường xã hội chủ nghĩa. Sau Đại hội 

XIII, để thích ứng với nhu cầu của cải cách thể chế kinh tế, việc sửa đổi Hiến pháp 

đã được đưa vào chương trình nghị sự. Ngày 12/4/1988, Kỳ họp thứ nhất Nhân đại 

toàn quốc Trung Quốc khóa VII đã thông qua việc sửa đổi Điều 1 và Điều 2 của Hiến 
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pháp hiện hành. 

(ii) Lần thứ hai (năm 1993), Đại hội XIV (10/1992) đã xác định: Coi lý luận 

CNXH đặc sắc Trung Quốc là phương châm lâu dài cho công cuộc xây dựng và cải 

cách mở cửa, đồng thời đưa ra lý luận về xây dựng kinh tế thị trường XHCN. Ngày 

29/3/1993, Kỳ họp thứ nhất Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa VIII thông qua sửa 

đổi 9 điều, từ Điều 3 đến Điều 11 của Hiến pháp hiện hành. 

(iii) Lần thứ ba (năm 1999), sau Đại hội XIV, đời sống kinh tế - xã hội Trung Quốc 

đã có những thay đổi to lớn, kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, phương thức phân 

phối ngày càng đa dạng, chế độ trách nhiệm ngày càng hoàn thiện, công tác xây dựng 

pháp chế dân chủ ngày càng được tăng cường. Ngày 15/3/1999, Kỳ họp thứ hai Nhân 

đại toàn quốc Trung Quốc khóa IX đã thông qua việc sửa đổi 6 điều, từ Điều 12 đến 

Điều 17 của Hiến pháp.  

Ba lần sửa đổi Hiến pháp nói trên đã bổ sung 3 điều, sửa đổi 14 điều. Trong đó chủ 

yếu là sửa Điều 3 trong lời nói đầu, trọng tâm tập trung vào tư tưởng chủ đạo, thêm 

vào Điều 3 cụm từ “đang ở vào giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội”, căn cứ vào nội 

dung lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đã sửa “văn minh cao độ, 

dân chủ cao độ” thành “giàu mạnh, dân chủ, văn minh”; sửa Điều 12 chương I, Điều 1 

chương II, Điều 1 chương III. 

(iv) Lần thứ tư (năm 2004), Trung Quốc nhận định Hiến pháp hiện hành là một bộ 

Hiến pháp tốt, thực tiễn hơn 20 năm kể từ khi ra đời cho thấy, về tổng thể bản Hiến 

pháp này đã phù hợp với nhu cầu cải cách mở cửa và công cuộc xây dựng hiện đại hóa 

xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thực tiễn xây dựng chủ 

nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã có những thay đổi to lớn về kinh tế - xã hội. Chính 

vì thế, việc thay đổi và bổ sung một số nội dung của Hiến pháp cho phù hợp là hết sức 

cần thiết. Nội dung sửa đổi Hiến pháp lần này chủ yếu đề cập 13 vấn đề liên quan đến 

sự phát triển và sinh tồn của đất nước1.  

                                                           
1. Chủ yếu là: (i) Xác định vị trí và vai trò chủ đạo quan trọng của “tư tưởng ba đại diện” trong đời sống 

kinh tế, chính trị của đất nước; (ii) Bổ sung nội dung thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa văn minh vật chất, văn 

minh tinh thần và văn minh chính trị; (iii) Do đi sâu cải cách mở cửa cũng như phát triển văn hóa và kinh tế, nên 

trong xã hội đã xuất hiện giai tầng mới, điều này cũng có nghĩa là mặt trận thống nhất đang không ngừng lớn 

mạnh; (iv) Hoàn thiện chế độ trưng dụng đất đai; (v) Làm rõ hơn phương châm của Nhà nước đối với việc phát 

triển kinh tế phi công hữu (ngoài quốc doanh); (vi) Hoàn thiện quy định bảo vệ tài sản tư hữu; (vii) Tăng thêm 
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Sửa đổi Hiến pháp lần này khác hẳn 3 lần trước đó, chủ yếu được thể hiện qua 

một số đặc điểm sau đây: (i) Trưng cầu ý kiến trước, sau đó Trung ương mới hình 

thành phương án sửa đổi; (ii) Sau khi thảo luận trong Bộ Chính trị, và Hội nghị toàn 

thể Trung ương 3 khóa XVI thẩm định thông qua, mới đề xuất ý kiến với Nhân đại 

toàn quốc; (iii) Căn cứ vào ý kiến của các đại biểu, Nhân đại toàn quốc thẩm định 

thông qua, sau đó mới tiến hành sửa đổi các điều khoản. Chính vì vậy, sửa đổi Hiến 

pháp lần này đã tạo điều kiện cho việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy 

tính ưu việt của chế độ XHCN, huy động được sự tham gia tích cực của quần chúng 

nhân dân, có lợi cho việc thống nhất Trung Quốc, đoàn kết dân tộc, ổn định xã hội, 

thúc đẩy kinh tế phát triển và tiến bộ xã hội toàn diện. 

(v) Lần thứ 5 (tháng 3/2018), sửa đổi Hiến pháp lần này dựa trên nguyên tắc: (i) 

Những vấn đề nào buộc phải sửa đổi thì phải sửa đổi; (ii) Vấn đề còn tranh cãi thì 

chưa sửa đổi [田国强、陈旭东 (Điền Quốc Cường, Trần Húc Đông), 2018]. Một 

trong những thay đổi đáng chú ý của lần sửa đổi Hiến pháp này đó là bỏ quy định 

giới hạn nắm quyền 02 nhiệm kỳ đối với vị trí Chủ tịch nước. Lần này sửa đổi nhiều 

điều khoản, có điều khoản tập trung vào đội ngũ công chức nhà nước, có điều khoản 

tập trung vào công dân phổ thông, nhìn chung phạm vi sửa đổi tương đối rộng. 

Trải qua những lần sửa đổi trên, bản Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa ngoài Lời nói đầu ra được chia làm 4 chương, 143 điều và bao 

gồm những nội dung chủ yếu là: Tổng quan (Chương I); Quyền lợi và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân (Chương II); Cơ cấu quốc gia (Chương III), bao gồm: Đại hội đại 

biểu nhân dân toàn quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Quốc vụ viện, Quân Ủy 

Trung ương, Đại hội đại biểu nhân dân địa phương các cấp và chính quyền nhân dân 

địa phương các cấp, Cơ quan tự trị của khu tự trị dân tộc, Tòa án nhân dân và Viện 

kiểm sát nhân dân; Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy, Thủ đô (Chương 4).  

ĐCS Trung Quốc xác định, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hiến pháp 

là hết sức cần thiết, trọng tâm là tăng cường tính pháp luật, tính quy phạm của Hiến 

                                                           
quy định xây dựng chế độ kiện toàn xã hội; (viii) Tăng thêm quy định tôn trọng và bảo vệ nhân quyền; (ix) Hoàn 

thiện quy định về tổ chức của Nhân đại toàn quốc; (x) Đổi giới nghiêm thành tình trạng khẩn cấp; (xi) Tăng thêm 

quy định đối với chức quyền của Chủ tịch nước; (xii) Sửa đổi nhiệm kỳ chính quyền hương trấn và (xiii) Tăng 

thêm quy định về Quốc ca.  
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pháp, phải xoay quanh việc thực hiện Hiến pháp, xây dựng và kiện toàn các chế độ 

Hiến pháp.  

(2) Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc  

Hiến pháp của Trung Quốc quy định, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, nhân 

dân thực hiện quyền lực của mình thông qua ĐHĐBNDTQ (ĐHĐBNDTQ) và ĐHĐBND 

các cấp địa phương. Đây là nguyên tắc chính trị cơ bản nhất trong thể chế chính trị của 

Trung Quốc [浦兴祖 (Phố Hưng Tổ), 2003, tr. 337]. 

ĐHĐBNDTQ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đại biểu được bầu lên từ 

các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và lực lượng vũ trang. Trong số 

các đại biểu có đại diện của ĐCS Trung Quốc, các đảng phái chính trị dân chủ, các 

tổ chức xã hội, các dân tộc, các giai cấp và các tầng lớp nhân dân khác nhau. Nhiệm 

kỳ của ĐHĐBNDTQ là 5 năm, mỗi năm tổ chức Hội nghị một lần và bầu ra cơ quan 

thường trực của mình là Ban thường vụ. 

ĐHĐBNDTQ là cơ chế thuộc chính thể chế độ cộng hòa dân chủ đại nghị XHCN 

đặc sắc Trung Quốc. Đó là hình thức thực hiện của chuyên chính dân chủ nhân dân, 

phản ánh toàn bộ diện mạo đời sống chính trị, trực tiếp liên quan đến vấn đề căn bản 

nhất trong đời sống chính trị Trung Quốc [浦兴祖 (Phố Hưng Tổ) 2003, tr. 5].    

ĐHĐBNDTQ mỗi năm họp một lần, mỗi lần khoảng 20 ngày, xen giữa các kỳ họp 

thường niên này là nhiều kỳ họp khác. Các kỳ họp này thường do Ban thường vụ 

ĐHĐBNDTQ triệu tập. Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ là cơ quan thường trực của 

ĐHĐBNDTQ, là cơ quan quyền lực nhà nước tối cao trong thời gian giữa các kỳ họp 

của ĐHĐBNDTQ. Thành phần của Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ bao gồm: Chủ tịch, 

các Phó chủ tịch, Trưởng ban thư ký, các Ủy viên. Nhiệm kỳ của Ban thường vụ 

ĐHĐBNDTQ là 5 năm, Chủ tịch và các Phó chủ tịch có thể được giữ chức vụ liên tục 

2 nhiệm kỳ, các Ủy viên không được phép đồng thời làm việc tại các cơ quan hành 

chính nhà nước, tòa án và viện kiểm sát.  

Để thực hiện hiệu quả quyền lực quốc gia, ĐHĐBNDTQ đã thành lập các Ủy ban 

chuyên trách. Các cơ quan này mang tính bổ sung quan trọng cho cơ quan quyền lực 

Nhà nước tối cao, chuyên đảm nhiệm công việc mang tính chuyên môn trong các lĩnh 
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vực2 [Phố Hưng Tổ, 2003, tr. 35-36]. Thành phần của Ủy ban chuyên trách phải là 

đại biểu ĐHĐBNDTQ, trong đó gồm các thành viên chuyên trách, Ủy viên Ban 

thường vụ ĐHĐBNDTQ thường đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm của các Ủy ban này. 

Hội nghị của Ủy ban chuyên trách có hai loại: (i) Hội nghị toàn thể, thông thường 

mỗi tháng họp một lần; (ii) Hội nghị Chủ nhiệm Ủy ban chuyên trách, thông thường 

nửa tháng họp một lần. 

ĐHĐBNDTQ là chế độ chính trị căn bản của Trung Quốc, cơ quan này đã phát 

huy tác dụng tương đối tốt, tính quyền uy ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, so 

với mục tiêu của cải cách thể chế chính trị và nhu cầu dân chủ XHCN thì vẫn cần 

phải tiếp tục được hoàn thiện hơn nữa. Đây là một nội dung hết sức quan trọng trong 

cải cách thể chế chính trị và xây dựng dân chủ XHCN, sẽ được tiếp tục hoàn thiện 

dưới sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc. 

(3) Chủ tịch nước 

Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều do 

ĐHĐBNDTQ bầu ra và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐBNDTQ. Bất kỳ công dân 

nào của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tròn 45 tuổi trở lên có quyền bầu cử và 

ứng cử đều có thể được bầu làm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch nước. Mỗi nhiệm kỳ của 

Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước là 5 năm và không được phép giữ chức vụ đó quá 02 

nhiệm kỳ liên tục, nhưng đến năm 2017, sau khi sửa đổi Hiến pháp, quy định về giới 

hạn thời gian giữ chức vụ này đã bị xóa bỏ. 

Chủ tịch nước có những chức năng như sau: (i) Căn cứ vào quyết định của 

ĐHĐBNDTQ và Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ để công bố đạo luật, bổ nhiệm và 

miễn nhiệm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng các Bộ, 

Chủ nhiệm các Ủy ban, Thẩm kế trưởng, Tổng thư ký Quốc vụ viện. Tặng thưởng 

huân chương Nhà nước và phong tặng các danh hiệu, ban bố lệnh ân xá, tuyên bố tình 

trạng khẩn cấp, chiến tranh và ban hành lệnh tổng động viên; (ii) Đại diện cho nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến hành những hoạt động của nguyên thủ quốc gia, 

                                                           
2. Bao gồm: Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế - Tài chính; Ủy ban Giáo dục - Khoa học - 

Văn hóa - Y tế; Ủy ban Đối ngoại; Ủy ban Hoa kiều; Ủy ban Tư pháp nội vụ; Ủy ban Bảo vệ tài nguyên và 

môi trường; Ủy ban Nông nghiệp và nông thôn. Ngoài ra, còn có Ủy ban Điều tra đặc biệt, đây là một loại Ủy 

ban lâm thời của ĐHĐBNDTQ và sẽ tự giải tán sau khi nhiệm vụ điều tra kết thúc.  
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tiếp các đại diện ngoại giao của nước ngoài. Căn cứ vào quyết định Ban thường vụ 

ĐHĐBNDTQ để cử hay triệu hồi Đại sứ của Trung Quốc ở nước ngoài. Phê chuẩn 

và hủy bỏ những điều ước và hiệp định quan trọng ký kết với nước ngoài; (iii) Khi 

Chủ tịch nước từ chức, Phó Chủ tịch nước sẽ lên thay. 

(4) Quốc vụ viện 

Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tức là chính quyền nhân dân 

Trung ương, là cơ quan chấp hành quyền lực nhà nước tối cao. Cơ quan này chịu 

trách nhiệm trước ĐHĐBNDTQ và báo cáo công việc lên ĐHĐBNDTQ, trong thời 

gian giữa các kỳ họp của ĐHĐBNDTQ sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ 

ĐHĐBNDTQ và báo cáo công việc cho Ban Thường vụ ĐHĐBNDTQ. 

Thành phần Quốc vụ viện bao gồm: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Ủy viên 

Quốc vụ viện, các Bộ trưởng, Thẩm kế trưởng và Tổng thư ký Quốc vụ viện. Thủ 

tướng do Chủ tịch nước đề cử, ĐHĐBNDTQ quyết định, sau đó Chủ tịch nước bổ 

nhiệm. Nhiệm kỳ của Thủ tướng và Phó Thủ tướng là 05 năm và không được phép 

giữ chức vụ này quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp. Thủ tướng chịu hoàn toàn trách nhiệm, 

lãnh đạo công việc của Quốc vụ viện. Các Phó Thủ tướng và Ủy viên Quốc vụ viện 

giúp đỡ Thủ tướng thi hành công việc. Các phiên họp toàn thể của Quốc vụ viện và 

phiên họp của Thường vụ Quốc vụ viện đều do Thủ tướng triệu tập và chủ tọa. Các 

vấn đề quan trọng của Quốc vụ viện phải được bàn bạc quyết định tại phiên họp toàn 

thể hoặc thường vụ của Quốc vụ viện. 

Hiện nay, cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc bao gồm: 26 bộ và ủy 

ban, 10 tổng cục, 2 văn phòng, 9 đơn vị sự nghiệp và 16 cục. Các bộ và ủy ban đều 

là cơ quan chức năng của Quốc vụ viện, lãnh đạo và quản lý công việc hành chính về 

mặt nào đó của chính phủ, thực hiện quyền lực hành chính quốc gia tương đối độc 

lập trong lĩnh vực đó. Các bộ và ủy ban đảm nhận chức năng và quản lý những lĩnh 

vực khác nhau3.  

                                                           
3. Có thể chia làm 5 loại: (i) Bộ phận điều tiết vĩ mô, bao gồm: Ủy ban Kế hoạch phát triển quốc gia, Bộ 

Tài chính... với nhiệm vụ bảo đảm cân bằng tổng lượng kinh tế, kiểm soát lạm phát, cải thiện kết cấu kinh tế, 

thực hiện phát triển kinh tế nhanh chóng, liên tục và lành mạnh, kiện toàn hệ thống điều tiết vĩ mô, hoàn thiện 

các biện pháp kinh tế, pháp luật, cải thiện cơ chế điều tiết vĩ mô; (ii) Bộ phận quản lý các lĩnh vực kinh tế 

chuyên nghiệp, bao gồm: Bộ Đường sắt, Bộ Giao thông, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thủy  lợi..., có nhiệm vụ định 

ra quy hoạch ngành nghề và chính sách ngành nghề, quản lý ngành nghề, hướng dẫn điều chỉnh ngành nghề, 
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Văn phòng Quốc vụ viện phụ trách, xử lý các công việc hàng ngày, do Tổng Thư 

ký Quốc vụ viện lãnh đạo. Tổng Thư ký là trợ thủ hành chính cho Thủ tướng lãnh 

đạo công việc của Quốc vụ viện, có quyền tham gia Hội nghị thường vụ của Quốc vụ 

viện. Các cơ quan trực thuộc khác quản lý một nghiệp vụ chuyên môn nào đó, có 

nghiệp vụ độc lập, hệ thống và chuyên môn.  

Cơ quan trực thuộc là cơ quan chủ quản nghiệp vụ hành chính chuyên môn nào 

đó, nghiệp vụ của nó mang tính độc lập, hệ thống và chuyên môn, không thuộc về 

bộ, ủy ban nào, mà cần cơ quan chuyên môn quản lý, như: Tổng cục Hải quan, Cục 

Du lịch quốc gia, Cục Hàng không dân dụng... 

Cơ quan Văn phòng là cơ quan được thành lập trong nội bộ Quốc vụ viện để giúp 

đỡ Thủ tướng làm việc về chuyên môn nào đó, như: Văn phòng Nghiên cứu, Văn 

phòng Hồng Kông, Ma Cao, Văn phòng Đối ngoại. Việc thiết lập, hủy bỏ, hợp nhất 

các văn phòng này do Quốc vụ viện quyết định, Thủ tướng quyết định việc bổ nhiệm 

và bãi nhiệm thủ trưởng hành chính của các Văn phòng đó. 

(5) Ủy ban Quân sự Trung ương 

Ủy ban Quân sự Trung ương là cơ quan lãnh đạo quân sự tối cao dưới sự lãnh 

đạo của ĐCS Trung Quốc, lãnh đạo toàn bộ lực lượng vũ trang của quốc gia, bao 

gồm: Quân giải phóng nhân dân, Bộ đội cảnh sát vũ trang và dân binh. Cơ quan làm 

công tác chính trị của Ủy ban Quân sự Trung ương là Tổng bộ Chính trị Quân giải 

phóng nhân dân Trung Quốc, Tổng bộ Chính trị phụ trách công tác Đảng và công tác 

chính trị trong quân đội. Thể chế tổ chức và cơ cấu tổ chức Đảng trong quân đội do 

Quân Ủy Trung ương quy định. 

Thành phần của Ủy ban Quân sự Trung ương bao gồm: Chủ tịch, một số Phó Chủ 

tịch và các Ủy viên với nhiệm kỳ 5 năm. Ủy ban Quân sự Trung ương thực hiện chế 

độ Chủ tịch phụ trách, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương do ĐHĐBNDTQ bầu 

ra, căn cứ vào đề cử của Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, ĐHĐBNDTQ bổ 

                                                           
duy trì sự cạnh tranh bình đẳng giữa các ngành nghề; (iii) Bộ phận bảo đảm xã hội và quản lý tài nguyên, bao 

gồm: Bộ Bảo đảm xã hội và Tài nguyên nhân lực, Bộ Tài nguyên quốc gia; (iv) Bộ phận chính vụ quốc gia, 

bao gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia, Ủy ban dân tộc..; 

(v) Bộ phận quản lý giáo dục, khoa học, y tế và văn hóa, gồm: Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học kỹ thuật, Bộ Văn 

hóa, Bộ Y tế. 
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nhiệm các thành viên khác của Ủy ban Quân sự Trung ương. Chủ tịch Ủy ban Quân 

sự Trung ương chịu trách nhiệm trước ĐHĐBNDTQ và Ban thường vụ 

ĐHĐBNDTQ. ĐHĐBNDTQ có quyền bãi miễn Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung 

ương và các thành viên khác. 

Ủy ban Quân sự Trung ương chịu trách nhiệm và báo cáo trước ĐHĐBNDTQ và 

Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ, đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc. 

Các cơ quan của Ủy ban Quân sự Trung ương gồm có: 

(i) Các Bộ Tổng: Tham mưu4, Chính trị5, Hậu cần6, Kỹ thuật7; 

Những cơ quan bộ tổng vừa là cơ quan làm việc của Ủy ban Quân sự Trung ương, 

vừa là cơ quan lãnh đạo quản lý công việc quân sự, chính trị, hậu cần quân nhu của 

toàn quân và có nhiệm vụ chính là: Đảm bảo thực hiện quyết sách chiến lược và các 

phương châm chính sách của Ủy ban Quân sự Trung ương về tác chiến và xây dựng 

quân đội. 

Bộ Quốc phòng là bộ phận làm việc về quân sự của Quốc vụ viện. Chức năng và 

quyền hạn của Bộ Quốc phòng bao gồm: Thống nhất quản lý công việc xây dựng lực 

lượng vũ trang của cả nước, ví dụ như biên chế, trang bị, nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật, quân hàm... Công việc cụ thể của Bộ quốc phòng do Bộ Tổng tham mưu, Tổng 

bộ Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật chỉ huy. Bộ Quốc phòng không 

có trách nhiệm thống lĩnh và chỉ huy lực lượng vũ trang của cả nước, đối với những 

hoạt động liên quan đến giao lưu đối ngoại quân sự, sẽ lấy danh nghĩa là Bộ Quốc 

phòng. 

(ii) Cơ quan lãnh đạo quân binh chủng, gồm cơ quan lãnh đạo hải quân, không 

quân và pháo binh 2 (lực lượng tên lửa). Đây là các cơ quan nghiệp vụ chuyên trách 

của Ủy ban Quân sự Trung ương, đảm trách phần việc trong lĩnh vực hẹp, bên dưới 

                                                           
4. Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan lãnh đạo quân sự phụ trách lãnh đạo xây dựng quân sự cho lực lượng vũ 

trang trong cả nước, tổ chức chỉ huy hành động quân sự của lực lượng vũ trang trong cả nước, thiết lập các bộ 

phận nghiệp vụ như: Tác chiến, tình báo, thông tin, huấn luyện quân sự, cơ yếu. 
5. Tổng bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo phụ trách công tác Đảng trong quân đội, tổ chức tiến hành công tác 

chính trị, thiết lập các bộ phận như: Tổ chức, cán bộ, tuyên truyền. 
6. Tổng cục Hậu cần là cơ quan lãnh đạo phụ trách, tổ chức, lãnh đạo công tác hậu cần, thiết lập các bộ phận 

như: Tài vụ, quân nhu, y tế, giao thông quân sự. 
7. Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan lãnh đạo phụ trách lãnh đạo công việc trang bị cho toàn quân, có các phòng 

như: Kế hoạch tổng hợp, hậu cần quân binh chủng, bảo đảm trang bị thông dụng. 



 

 

 

 

67 

lại biên chế tổ chức thành các đơn vị nhỏ, tương đương với các quân chủng của Việt 

Nam là hải quân, phòng không - không quân. 

(iii) Cơ quan lãnh đạo các chiến khu 

Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Quân đội Trung Quốc trong các khu vực 

chiến lược, thường biên chế thành Bộ Tư lệnh, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu 

cần... Nhiệm vụ là phụ trách công việc chỉ huy tác chiến của bộ đội hải, lục, không 

quân trong quân khu trực thuộc và các công việc về quân sự, chính trị, hậu cần của 

bộ đội trực thuộc mình, đồng thời, lãnh đạo công việc dân binh, động viên và xây 

dựng trận địa trong các quân khu trực thuộc. Năm 1985, Ủy ban Quân sự Trung ương 

Trung Quốc quyết định điều chỉnh và hợp nhất các đại quân khu trước kia thành 07 

đại quân khu, đó là: Bắc Kinh, Thẩm Dương, Lan Châu, Tế Nam, Nam Kinh, Quảng 

Châu và Thành Đô. Ngày 01/02/2016, Trung Quốc chính thức quyết định đổi 07 đại 

quân khu thành 05 đại chiến khu, gồm: Miền Đông, Miền Nam, Miền Tây, Miền Bắc 

và Miền Trung, bởi các quân khu trước đây không đáp ứng được đòi hỏi của việc 

phối hợp tác chiến. Theo tổ chức biên chế mới này, các đại chiến khu sẽ phụ trách 

từng địa bàn cụ thể8. Trong mỗi chiến khu sẽ thành lập Bộ Tư lệnh liên hợp, thực 

hiện quyền chỉ huy tác chiến thống nhất đối với bộ đội hải quân, lục quân, không 

quân và lực lượng dân quân, cảnh sát vũ trang thuộc địa bàn mình quản lý. Rõ ràng, 

việc cơ cấu lại thành 05 vùng tác chiến cho thấy mô hình tổ chức theo quân khu trước 

đây chưa đáp ứng được những đòi hỏi của việc phối hợp tác chiến. Vì thế, sự thay 

đổi này đã giúp xóa bỏ ranh giới tác chiến chia cắt theo vùng trước đây, hình thành 

hệ thống tác chiến liên vùng, có khả năng phản ứng, cơ động nhanh; chú trọng phát 

triển lực lượng hải quân, không quân, tên lửa chiến lược, tác chiến điện tử và không 

gian mạng, nhằm nâng cao khả năng tác chiến trên biển và tác chiến trong môi trường 

điện tử của chiến tranh hiện đại. 

(6) Tòa án nhân dân 

                                                           
8. Đại chiến khu Miền Đông sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy chiến dịch tại khu vực Đài Loan và quần đảo 

Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku). Đại chiến khu Miền Tây sẽ chịu trách nhiệm trước sự thâm nhập của các 

phần tử cực đoan và ly khai. Đại chiến khu Miền Bắc sẽ chịu trách nhiệm tại khu vực Nhật Bản, Triều Tiên và 

Hàn Quốc. Đại chiến khu miền Nam sẽ chịu trách nhiệm tại khu vực biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là 

Biển Đông) và Đông Nam Á. Đại chiến khu còn lại (Miền Bắc) có nhiệm vụ bảo vệ chính quyền Trung ương 

và là hậu phương vững chắc để chi viện và hỗ trợ 4 vùng tác chiến khác. 
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Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nhà nước, có nhiệm vụ xét xử các vụ án 

hình sự và dân sự nhằm trừng trị các phần tử phạm tội, giải quyết các vụ tranh chấp 

giữa các công dân để bảo vệ nền chuyên chính dân chủ nhân dân, duy trì pháp chế 

XHCN và trật tự xã hội, bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo 

đảm cho sự nghiệp xây dựng CNXH. Ngoài ra, cơ quan này còn giáo dục công dân 

lòng yêu Tổ quốc, ý thức tự giác tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Tòa án nhân dân 

Trung Quốc gồm: Tòa án nhân dân tối cao và các tòa án nhân dân địa phương (tòa án 

nhân dân cấp cao; tòa án nhân dân cấp trung; tòa án nhân dân cấp dưới). Ngoài ra, 

còn một số tòa án đặc biệt như: Tòa án quân sự, Tòa án đường sắt... 

Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất, giám sát các hoạt động của 

tòa án nhân dân địa phương và tòa án đặc biệt. Tòa án nhân dân tối cao chịu trách 

nhiệm trước ĐHĐBNDTQ và Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ. Chánh án và Phó Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao do ĐHĐBNDTQ bầu và bãi miễn, các thẩm phán khác do 

Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ bầu và bãi miễn. Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao là 05 năm và không được giữ chức vụ đó quá hai nhiệm kỳ liên tục. Tòa 

án nhân dân tối cao được thiết lập trụ sở ở các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Tòa án nhân dân cấp cao được thiết lập ở tỉnh, khu tự trị. Tòa án nhân dân cấp 

trung được thiết lập ở các đặc khu có các cơ quan hành chính cấp bộ, các đặc khu tự 

trị và các thành phố tương đối lớn trực thuộc tỉnh và khu tự trị. Tòa án nhân dân cấp 

dưới được thiết lập ở cấp quận, huyện, vùng. Tòa án nhân dân địa phương hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước ĐHĐBND địa phương tương đương và chịu sự giám sát của 

tòa án nhân dân cấp cao hơn. Theo quy định của Hiến pháp Trung Quốc, tòa án nhân 

dân xét xử công khai trừ những vụ án liên quan tới bí mật quốc gia, bí mật cá nhân, 

vị thành niên. Thẩm phán thực hiện thẩm quyền của mình một cách độc lập, không 

phụ thuộc vào cơ quan lập pháp, hành pháp hay bất kỳ một tố chức chính trị - xã hội 

nào đó. 

(7) Viện Kiểm sát nhân dân 

Viện Kiểm sát nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là cơ quan giám 
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sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước và cá nhân, cũng như thực hiện 

quyền công tố của Nhà nước. Cơ cấu tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc 

gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, khu tự trị, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Viện Kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện, thị trấn 

và Viện Kiểm sát nhân dân đặc biệt. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm trước ĐHĐBNDTQ và Ban 

thường vụ ĐHĐBNDTQ, có chức năng giám sát các Viện Kiểm sát nhân dân địa 

phương. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do ĐHĐBNDTQ bầu theo đề 

cử của Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 04 năm và không được giữ chức vụ này qua hai 

nhiệm kỳ liên tục. 

Viện Kiểm sát nhân dân địa phương do ĐHĐBND địa phương cùng cấp bầu ra 

và ĐHĐBND cấp trên phê chuẩn, nhiệm kỳ là 04 năm và không được giữ chức vụ 

này trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. 

Viện Kiểm sát nhân dân có những chức năng và quyền hạn sau đây: (i) Có quyền 

kiểm sát những vụ án phản bội Tổ quốc, chia rẽ đất nước và các vụ án đặc biệt khác; 

(ii) Thẩm tra các vụ án do cơ quan công an quyết định bắt, khởi tố và miễn tố; (iii) 

Đưa ra công tố và giúp đỡ công tố các vụ án hình sự; (iv) Giám sát các cơ quan công 

an, tòa án nhân dân, nhà tù và những nơi giam giữ, cải tạo lao động [Dương Xuân 

Ngọc, Lưu Văn An, 2003, tr. 347-348]. Ngoài ra, cơ quan này cũng có quyền giám 

sát các cơ quan chính quyền, kiểm tra, giám sát các cơ quan dân sự, bắt giữ bọn tội 

phạm và phản cách mạng, thẩm tra những lời buộc tội của cơ quan an ninh để đưa ra 

quyết định có xét xử hay không. Đồng thời, còn có chức năng giáo dục công dân lòng 

yêu nước, ý thức tự giác tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tích cực đấu tranh chống 

những hành vi vi phạm pháp luật. 

Viện Kiểm sát nhân dân Trung Quốc vừa là cơ quan được ủy nhiệm trước tòa, 

vừa là cơ quan bảo vệ quyền lợi chung trong quá trình xét xử. Theo quy định của 

Hiến pháp Trung Quốc, Viện Kiểm sát nhân dân hoạt động một cách độc lập, không 

chịu sự can thiệp của bất cứ cơ quan, cá nhân và tổ chức chính trị - xã hội nào. 

(8) Chính quyền địa phương 



 

 

 

 

70 

Theo quy định của Hiến pháp Trung Quốc, phân chia khu vực hành chính hiện 

nay của Trung Quốc gồm: (i) Cả nước chia thành các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực 

thuộc Trung ương; (ii) Tỉnh, khu tự trị chia thành châu tự trị, huyện, huyện tự trị, 

thành phố; (iii) Huyện, huyện tự trị chia thành xã, xã dân tộc, trấn. Thành phố trực 

thuộc Trung ương và thành phố tương đối lớn chia thành khu, huyện. Khu tự trị, châu 

tự trị, huyện tự trị đều là địa phương tự trị dân tộc. Khi cần thiết, Nhà nước sẽ thiết 

lập khu hành chính đặc biệt [浦兴祖 (Phố Hưng Tổ), 2003, tr. 44]. Theo phân chia 

hành chính này, hiện nay Trung Quốc chia thành 23 tỉnh (bao gồm Đài Loan là tỉnh 

thứ 23), 05 khu tự trị: Nội Mông, Choang (Quảng Tây), Tây Tạng, Ninh Hạ, Duy Ngô 

Nhĩ (Tân Cương), 05 thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên 

Tân, Trùng Khánh và Quảng Đông và 02 khu hành chính đặc biệt: Hồng Kông và Ma 

Cao [Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An, 2003, tr. 348]. 

Cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là 

ĐHĐBND các cấp địa phương và chính quyền nhân dân địa phương. Ở các khu tự trị 

dân tộc là cơ quan tự quản, nó được thành lập phù hợp với sự phân chia hành chính 

của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa phương 

Đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa phương là cơ quan quyền lực Nhà nước 

cao nhất ở địa phương. Đại biểu ĐHĐBND cấp tỉnh (tỉnh, khu tự trị, thành phố trực 

thuộc Trung ương) và cấp địa khu (châu tự trị, thành phố có chia quận) được 

ĐHĐBND cấp dưới bầu lên, tức là cử tri bầu cử gián tiếp. Đại biểu ĐHĐBND cấp 

huyện (huyện, huyện tự trị, thành phố không chia quận, các quận thành phố) và cấp 

xã (xã, xã dân tộc, trấn) sẽ do cử tri bầu trực tiếp. Nhiệm kỳ ĐHĐBND các cấp địa 

phương là 05 năm [浦兴祖 (Phố Hưng Tổ), 2003, tr. 51]. 

ĐHĐBND địa phương cấp huyện trở lên thiết lập ra ban thường vụ của mình. 

Đây là một biện pháp quan trọng trong cải cách thể chế chính trị Trung Quốc. Ban 

thường vụ của ĐHĐBND địa phương cấp huyện trở lên là cơ quan thường trực của 

ĐHĐBND địa phương cấp tương đương, trong thời gian giữa kỳ họp của ĐHĐBND 

địa phương cấp tương đương, sẽ thực hiện quyền hạn và chức năng mà pháp luật cho 
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phép, chịu trách nhiệm và báo cáo công việc với ban thường vụ ĐHĐBND địa 

phương cấp tương ứng. Chính quyền nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân 

dân cấp huyện trở lên phải chịu trách nhiệm và báo cáo công việc cho Ban thường vụ 

ĐHĐBND địa phương cấp tương đương trong thời gian giữa các kỳ họp của 

ĐHĐBND địa phương cấp tương đương. Mỗi nhiệm kỳ của ban thường vụ ĐHĐBND 

địa phương cấp huyện trở lên là 5 năm. Cơ quan này chịu trách nhiệm triển khai thi 

hành các công việc cụ thể, thường ngày của ĐHĐBND cấp mình.  

Chính quyền nhân dân địa phương các cấp 

Chính quyền nhân dân địa phương các cấp là cơ quan chấp hành của ĐHĐBND 

các cấp địa phương, chịu trách nhiệm trước ĐHĐBND địa phương cùng cấp và chịu 

trách nhiệm trước Chính quyền nhân dân cấp trên. Chính quyền nhân dân địa phương 

các cấp được chia làm 4 cấp là cấp tỉnh, cấp địa khu, cấp huyện và cấp xã. 

Chính quyền nhân dân cấp tỉnh: 

Chính quyền nhân dân cấp tỉnh là cơ quan hành chính quốc gia địa phương cấp 

I, phụ thuộc vào ĐHĐBND địa phương cấp tương đương và Ban thường vụ của cơ 

quan này. Do lệ thuộc vào Chính quyền nhân dân Trung ương nên phải chịu sự chỉ 

huy và lãnh đạo thống nhất của Quốc vụ viện. Tuy nhiên, cơ quan này có quyền lãnh 

đạo thống nhất đối với công việc của chính quyền nhân dân cấp dưới. Chính quyền 

cấp tỉnh gồm: tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng, chủ tịch và phó chủ tịch khu tự trị, thị 

trưởng và phó thị trưởng, tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng, cục trưởng, chủ nhiệm 

các ủy ban. Nhiệm kỳ của chính quyền nhân dân cấp tỉnh là 05 năm. 

Theo nguyên tắc lãnh đạo thống nhất của Chính quyền Trung ương và quản lý 

ngành dọc, chính quyền nhân dân cấp tỉnh tham chiếu việc thành lập các bộ phận 

chức năng của Quốc vụ viện, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của mình để 

thành lập các cơ quan hành chính, về cơ bản là giống như Quốc vụ viện, ngoại trừ cơ 

quan hành chính chủ quản những công việc quan trọng mang tính toàn quốc như: 

Ngoại giao, Quốc phòng. Thông thường chính quyền nhân dân cấp tỉnh có khoảng 50 

cơ quan hành chính, không kể Văn phòng, thực hiện các nhiệm vụ, chức trách khác 

nhau.  
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Chính quyền nhân dân cấp địa khu: 

Cấp địa khu là một đơn vị hành chính khá đặc thù ở Trung Quốc. Do đặc trưng 

lãnh thổ rộng lớn, một tỉnh tại Trung Quốc có diện tích thậm chí gần bằng diện tích 

đất liền Việt Nam (tỉnh Tứ Xuyên), nếu bên dưới chỉ thiết lập các huyện, số đơn vị 

đầu mối này có thể lên tới 30-40 huyện, rất khó quản lý, vì thế Trung Quốc xác lập 

đơn vị hành chính cấp địa khu, mỗi địa khu quản lý một số huyện, do vậy có thể hiểu 

tương đương sang tiếng Việt là cụm huyện.  

Thành phần chính quyền cấp địa khu gồm: thị trưởng, phó thị trưởng, tổng thư 

ký, cục trưởng và chủ nhiệm ủy ban. Nhiệm kỳ của chính quyền nhân dân cấp địa 

khu là 05 năm. Do phạm vi quản lý cụ thể và nội dung quản lý có sự khác biệt, nên 

cơ quan hành chính trực thuộc chính quyền nhân dân cấp địa khu của Trung Quốc 

cũng có sự khác biệt về tên gọi và số lượng, nhưng thông thường đều thiết lập cục, 

ủy ban và văn phòng, tổng cộng khoảng 40-50 bộ phận chức năng [浦兴祖 (Phố 

Hưng Tổ), 2003, tr. 184]. 

Chính quyền nhân dân cấp huyện: 

Chính quyền nhân dân cấp huyện vừa là cơ quan chấp hành của ĐHĐBND địa 

phương cấp huyện, vừa là cơ quan hành chính quốc gia địa phương. Chính vì thế, nó 

phải chịu trách nhiệm và báo cáo công việc cho ĐHĐBND địa phương cấp tương 

đương, trong thời gian giữa kỳ họp của ĐHĐBND địa phương cấp mình, thì phải chịu 

trách nhiệm và báo cáo công việc cho Ban thường vụ ĐHĐBND địa phương cấp 

mình; chịu trách nhiệm và báo cáo công việc cho chính quyền nhân dân cấp trên, chịu 

sự lãnh đạo thống nhất của Quốc vụ viện; chỉ đạo công việc của chính quyền nhân 

dân cấp dưới. Thành phần của chính quyền nhân dân cấp huyện gồm: huyện trưởng, 

phó huyện trưởng, thị trưởng, phó thị trưởng, khu trưởng, phó khu trưởng, cục trưởng, 

nhiệm kỳ hoạt động là 05 năm. 

Chính quyền nhân dân cấp xã: 

Chính quyền nhân dân cấp xã là cầu nối giữa Nhà nước, chính quyền với đông 

đảo quần chúng nhân dân ở nông thôn, chính vì thế cơ quan này chiếm một vị trí hết 

sức quan trọng trong hệ thống tổ chức hành chính của Trung Quốc. Chính quyền nhân 

dân cấp xã vừa là cơ quan chấp hành của ĐHĐBND địa phương cấp tương đương, 
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vừa là cơ quan hành chính nhà nước ở cơ sở. Vì vậy, sẽ phải chịu trách nhiệm và báo 

cáo công việc trước ĐHĐBND địa phương cấp tương đương, và chịu trách nhiệm 

cũng như báo cáo công việc trước chính quyền nhân dân cấp trên, hoàn thành các 

công việc hành chính mà chính quyền nhân dân cấp trên giao cho, đồng thời, chịu sự 

lãnh đạo thống nhất của Quốc vụ viện, ngoài ra, còn chỉ đạo công việc của Ủy ban 

thôn dân và Ủy ban cư dân nằm trong khu vực hành chính của mình. 

Thành phần của chính quyền nhân dân cấp xã bao gồm: xã trưởng, phó xã trưởng, 

trấn trưởng, phó trấn trưởng và có nhiệm kỳ hoạt động là 03 năm. Chính quyền nhân 

dân cấp xã cũng sẽ thiết lập những cơ quan hành chính của mình để quản một công 

việc nào đó, cụ thể như: Văn phòng công nghiệp, giao thông, tài chính, mậu dịch, y 

tế - giáo dục; Trạm thú y, thủy lợi, lâm nghiệp, cung ứng vật tư; phòng công thương, 

thuế vụ, tài chính. 

Bên cạnh hệ thống bộ máy nhà nước nói trên, thể chế chính trị Trung Quốc còn 

bao gồm một số chế độ chính trị mang đặc sắc Trung Quốc sau: 

(1) Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ cấu lãnh đạo về chính trị, tổ chức và tư tưởng 

đối với toàn bộ hệ thống bộ máy chính trị Trung Quốc. Sự lãnh đạo đó là một thể 

thống nhất hữu cơ. Lãnh đạo về chính trị chính là lãnh đạo nguyên tắc chính trị, 

phương hướng chính trị, quyết sách to lớn. Cụ thể, lãnh đạo nguyên tắc chính trị là 

lãnh đạo và đoàn kết các dân tộc trong cả nước, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, 

kiên trì 04 nguyên tắc cơ bản, kiên trì cải cách mở cửa, tự lực cánh sinh, gian khổ tạo 

nghiệp, phấn đấu cho việc xây dựng Trung Quốc thành một nước XHCN hiện đại hóa 

giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Những nguyên tắc này là nguyên tắc kiên trì lâu dài 

của Trung Quốc. Lãnh đạo về phương hướng là căn cứ vào nguyên tắc chính trị nhất 

định để đưa ra mục tiêu phấn đấu cụ thể cho từng giai đoạn lịch sử nhất định, ví dụ 

mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 của Trung Quốc là GDP tăng gấp đôi so với năm 

2000, nâng cao mức sống khá giả của nhân dân sung túc hơn, hình thành thể chế kinh 

tế thị trường XHCN tương đối hoàn thiện. Lãnh đạo, chỉ đạo việc hoạch định những 
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quyết sách to lớn trên các lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, pháp 

luật...nhằm thực hiện mục tiêu đã định. 

ĐCS Trung Quốc xác định, lãnh đạo tổ chức là thông qua cán bộ Đảng, tổ chức 

Đảng các cấp và đông đảo đảng viên để tổ chức và dẫn dắt quần chúng thực hiện 

những nhiệm vụ và chủ trương của Đảng, phát huy vai trò cốt cán và đầu tàu của cán 

bộ đảng viên trong mọi lĩnh vực, không ngừng nâng cao uy tín và sức chiến đấu của 

Đảng. Lãnh đạo về tổ chức là sự bảo đảm cho lãnh đạo về chính trị và tư tưởng. 

Lãnh đạo về tư tưởng là giáo dục, vũ trang chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch 

Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình cho toàn Đảng, toàn dân, để toàn Đảng, toàn dân tự 

giác cống hiến cho sự nghiệp CNXH mà Đảng lãnh đạo, để nhận thức đúng đắn và 

giải quyết những vấn đề Trung Quốc gặp phải, tuyên truyền đường lối, phương châm 

và chính sách cho quần chúng nhân dân, biến chủ trương của Đảng thành hành động 

tự giác của nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo tư tưởng đúng đắn thì mới có thể định ra và 

thực hiện đường lối chính trị và tổ chức của Đảng. 

Phương thức lãnh đạo chủ yếu của ĐCS Trung Quốc là làm cho chủ trương của 

Đảng trải qua trình tự luật định trở thành ý chí của Nhà nước, thông qua hoạt động của 

tổ chức Đảng và vai trò tiên phong của đảng viên để dẫn dắt quần chúng nhân dân thực 

hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Trong suốt một thời gian tương đối dài, cơ quan lãnh đạo các cấp của ĐCS Trung 

Quốc và chính quyền tồn tại hiện tượng giữa Đảng và chính quyền phân định chức 

năng không rõ ràng, Đảng làm thay chính quyền. Chính hiện tượng đó đã gây ra 

những hậu quả không tốt cho Đảng và Nhà nước. Do vậy, Trung Quốc đã xác định 

cần phải tách bạch chức năng của Đảng và chính quyền, nhưng điều đó không có 

nghĩa là không cần sự lãnh đạo của Đảng, ngược lại sẽ càng phát huy tốt hơn vai trò 

là hạt nhân lãnh đạo của Đảng. Đảng và chính quyền không phân chia rõ ràng, Đảng 

làm thay chính quyền sẽ làm suy yếu năng lực lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, với 

một số cơ quan/tổ chức chính trị đặc thù cùng chung chức năng, có bộ máy tổ chức 

tương đương trong bộ máy đảng và bộ máy chính quyền như Ủy ban Kiểm tra kỷ 

luật, giám sát các cấp của Đảng và cơ quan thanh tra, giám sát các cấp của chính 
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quyền, Trung Quốc hiện vẫn áp dụng chế độ “hợp thự biện công”, tức là dùng chung 

trụ sở làm việc, thực hiện lồng ghép, thống nhất chức năng, dùng chung nhân sự giữa 

hai cơ quan này. Đây là điểm rất đáng lưu ý, có thể so sánh, đối chiếu để tham khảo, 

vận dụng trong thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị tại Việt Nam hiện nay, trong 

trường hợp lồng ghép, sáp nhập giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Phòng Văn hóa, 

Thông tin cấp huyện. 

* Về hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

ĐCS Trung Quốc là một chỉnh thể thống nhất, căn cứ vào Cương lĩnh và Điều lệ 

của Đảng, theo nguyên tắc tập trung dân chủ để tổ chức nên. Hệ thống tổ chức của 

ĐCS rất chặt chẽ. gồm 04 bộ phận cấu thành, đó là: tổ chức Trung ương; tổ chức địa 

phương; tổ chức cơ sở và tổ Đảng.  

- Tổ chức Trung ương 

Tổ chức Trung ương ĐCS Trung Quốc hiện nay có Đại hội đại biểu toàn quốc 

của Đảng; Ban Chấp hành Trung ương; Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Bộ Chính 

trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Quân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ 

luật Trung ương. 

(i) Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. 

Theo quy định hiện nay của Điều lệ Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng 05 

năm họp một lần do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập. Chức năng và quyền hạn 

của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng bao gồm:  Lắng nghe và xem xét báo cáo của 

Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương; thảo luận và 

quyết định những vấn đề to lớn của Đảng; sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu ra Ban Chấp 

hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương; (ii) Ban Chấp hành Trung 

ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng trong thời gian giữa các kỳ Đại hội và có 

nhiệm kỳ 05 năm. Trong thời gian giữa các kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương 

thực hiện các nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc, lãnh đạo toàn bộ công việc 

của Đảng; đưa ra những quyết sách cho các vấn đề to lớn như: Nội chính, ngoại giao, 

kinh tế, quốc phòng; giới thiệu bầu người nắm giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan chính 

quyền Nhà nước tối cao; thực hiện lãnh đạo chính trị mọi công việc; thay mặt ĐCS 
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trong quan hệ đối ngoại. Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương do Bộ Chính 

trị triệu tập, mỗi năm họp ít nhất 01 lần; (iii) Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị 

là do Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương bầu ra, sẽ thực hiện quyền hạn và 

chức năng của Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian giữa các kỳ Hội nghị toàn 

thể Ban Chấp hành Trung ương. Theo quy định của Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành 

Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng trong thời gian giữa các nhiệm kỳ 

Đại hội, còn Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo cao 

nhất của Đảng trong thời gian giữa các kỳ Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung 

ương; (iv) Ban Bí thư Trung ương là cơ quan văn phòng của Bộ Chính trị và Ban 

Thường vụ Bộ Chính trị, các thành viên sẽ do Ban Thường vụ Bộ Chính trị đề cử, Hội 

nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương thông qua. Ban Bí thư Trung ương ĐCS 

Trung Quốc thường có khoảng 5-7 người; (v) Tổng Bí thư là người phụ trách Trung 

ương Đảng, do Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương bầu ra từ Ban vụ Bộ 

Chính trị, phụ trách triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Bộ Chính trị, 

chủ trì công việc của Ban Bí thư Trung ương; (vi) Ủy ban Quân sự Trung ương là cơ 

quan lãnh đạo quân sự cao nhất của Đảng. Thành viên do Ban Chấp hành Trung ương 

quyết định, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch và một số ủy viên. Hiến pháp năm 1954 

của Trung Quốc quy định: Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang cả nước. Cùng 

năm đó, Trung ương Đảng cũng thiết lập lại Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng, 

từ đó cơ quan này luôn tồn tại và lãnh đạo tuyệt đối đối với Quân Giải phóng nhân 

dân Trung Quốc và các lực lượng vũ trang khác. Năm 1982, Hiến pháp chính thức 

quy định thành lập Ủy ban Quân sự Trung ương quốc gia và do ĐHĐBNDTQ bầu ra. 

Từ đó, hai Ủy ban Quân sự Trung ương trong Đảng và trong hệ thống Nhà nước cùng 

tồn tại. Trên thực tế, hai Ủy ban Quân sự Trung ương đó chỉ là một cơ quan, một êkíp, 

chỉ là cùng một lúc có hai thân phận trong Đảng và trong cơ quan Nhà nước. Điều đó 

vừa có lợi cho việc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, lại vừa làm rõ địa 

vị của lực lượng vũ trang nhân dân trong hệ thống chính quyền Nhà nước; (vii) Ủy 

ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương là cơ quan kiểm tra kỷ luật cao nhất của Đảng, do 

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng bầu ra, làm việc dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp 
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hành Trung ương. Nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan này là duy trì Điều lệ Đảng và các 

văn bản pháp quy khác trong nội bộ Đảng, hỗ trợ cho Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng tăng cường xây dựng tác phong của Đảng, kiểm tra tình hình thực hiện đường 

lối, phương châm, chính sách và nghị quyết của Đảng. Ngoài ra, Trung ương Đảng 

còn xây dựng một số cơ quan trực thuộc để thực hiện chức vụ và quyền hạn, cũng như 

nhiệm vụ một cách có hiệu quả, cụ thể như: Ban Tuyên truyền, Trường Đảng Trung 

ương, Tiểu tổ lãnh đạo kinh tế - tài chính Trung ương, Tiểu tổ công tác Đài Loan... 

- Tổ chức địa phương 

Tổ chức địa phương của Đảng bao gồm Đại hội đại biểu các cấp địa phương của 

Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp địa phương, Thường vụ Đảng ủy các cấp địa 

phương, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật các cấp địa phương. Cụ thể: (i) Đại hội đại biểu các 

cấp địa phương là cơ quan lãnh đạo các cấp địa phương của Đảng với quyền hạn và 

chức năng là lắng nghe, xem xét báo cáo của Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra kỷ 

luật cùng cấp; thảo luận những vấn đề lớn trong phạm vi khu vực của mình và ra nghị 

quyết, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ cùng cấp. Đại hội đại biểu địa phương của 

Đảng 5 năm họp một lần; (ii) Ban Chấp hành các cấp địa phương của Đảng là cơ quan 

lãnh đạo của Đảng cao nhất ở địa phương trong thời gian giữa các kỳ Đại hội đại biểu 

Đảng cùng cấp, do Đại hội đại biểu Đảng cùng cấp bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban Chấp 

hành các cấp địa phương của Đảng là 05 năm và mỗi năm họp ít nhất 2 lần; (iii) 

Thường vụ Đảng ủy các cấp địa phương, Bí thư và Phó Bí thư do Hội nghị toàn thể 

Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp bầu ra và phải được Ban Chấp hành Đảng cấp trên 

phê chuẩn. Thường vụ Đảng ủy các cấp địa phương thực hiện chức năng, quyền hạn 

của Ban Chấp hành trong thời gian giữa các kỳ Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành; 

(iv) Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Đảng các cấp địa phương do Đại hội đại biểu Đảng cùng 

cấp bầu ra, làm việc dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng cùng cấp và Ủy ban 

Kiểm tra kỷ luật Đảng cấp trên và có nhiệm kỳ 05 năm. Nhiệm vụ chủ yếu của ủy 

ban này cũng giống như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. 

- Tổ chức Đảng cơ sở 
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Tổ chức Đảng cơ sở là tổ chức của Đảng xây dựng ở cơ sở. Ở các đơn vị như 

doanh nghiệp, cơ quan, trường học..., cứ có 03 đảng viên chính thức trở lên thì đều 

thành lập tổ chức Đảng cơ sở. Tổ chức Đảng cơ sở căn cứ vào nhu cầu công việc và 

số lượng đảng viên, được sự phê chuẩn của Tổ chức Đảng cấp trên để xây dựng Ban 

Chấp hành, Ban Chấp hành tổng chi bộ, Ban Chấp hành chi bộ cơ sở. Ban Chấp hành 

cơ sở do Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bầu ra, Ban Chấp hành tổng 

chi bộ và chi bộ do Đại hội đảng viên bầu ra, nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cơ sở là 

03 hoặc 04 năm, Ban Chấp hành tổng chi bộ và chi bộ là 02 hoặc 03 năm. Tổ chức 

Đảng cơ sở các cấp và trong cơ quan Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ người phụ trách 

hành chính hoàn thành nhiệm vụ, cải tiến công việc, tiến hành giám sát từng đảng 

viên bao gồm cả người phụ trách hành chính, không lãnh đạo nghiệp vụ của đơn vị. 

Việc thành lập Ủy ban Kiểm tra kỷ luật hay Ủy viên kiểm tra kỷ luật của Ban Chấp 

hành cơ sở là do tổ chức Đảng cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định, 

Ban Chấp hành tổng chi bộ và chi bộ có Ủy viên kiểm tra kỷ luật. 

- Tổ Đảng 

Theo quy định của Điều lệ ĐCS Trung Quốc, có thể thành lập tổ Đảng trong các 

cơ quan nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức văn hóa, tổ chức ngoài 

Đảng ở Trung ương và địa phương. Tổ Đảng là cơ cấu được thiết lập nhằm mục đích 

làm cho đường lối, phương châm, chính sách của ĐCS Trung Quốc được quán triệt 

thực hiện trong công việc của các tổ chức ngoài Đảng. Nhiệm vụ chủ yếu của tổ Đảng 

là thực hiện đường lối, phương châm, chính sách của ĐCS Trung Quốc, thảo luận và 

quyết định những vấn đề lớn của bộ phận đó, đoàn kết cán bộ ngoài Đảng và quần 

chúng, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, chỉ đạo công việc của 

cơ quan và tổ chức Đảng của đơn vị trực thuộc. Tổ Đảng có Bí thư và Phó Bí thư, 

phục tùng sự lãnh đạo của Ban Chấp hành đã được phê chuẩn thành lập. 

(2) Các đảng phái chính trị dân chủ khác 

- Sơ lược về các đảng phái chính trị dân chủ 

Chế độ hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc chính là sự hợp 

tác hỗ trợ lẫn nhau giữa ĐCS và các đảng phái chính trị dân chủ khác, giúp cho ĐCS 
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lắng nghe được nhiều ý kiến quan điểm khác nhau, tiếp thu sự giám sát của các đảng 

phái khác, để quyết sách khoa học hơn, quy phạm hơn. Hiện nay, Trung Quốc có 08 

đảng phái chính trị dân chủ, bao gồm: (i) Ủy ban cách mạng Quốc dân Đảng dân chủ 

Trung Quốc thành lập ngày 01/01/1948 ở Hồng Kông. Đảng này phần lớn là các đảng 

viên cũ của Quốc dân Đảng và những người có mối quan hệ với Quốc dân Đảng trong 

các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và tài chính, số lượng đảng viên tính đến năm 

2022 là khoảng 158.000 người; (ii) Đồng minh Dân chủ Trung Quốc (gọi tắt là Dân 

Minh) thành lập vào tháng 03/1941 tại Trùng Khánh. Hội viên phần lớn là các nhà 

công nghệ và doanh nghiệp trước kia và một số đại biểu gắn bó với công thương 

nghiệp, tính đến năm 2022 có khoảng 1.958.800 người; (3) Hội Kiến quốc Dân chủ 

Trung Quốc (gọi tắt là Dân Kiến) thành lập vào tháng 12/1945 tại Trùng Khánh, thành 

viên chủ yếu là các nhà công thương nghiệp dân tộc yêu nước và những phần tử trí 

thức, số lượng thành viên thống kê được đến năm 2018 là 193.000 người. Hiện Tạp 

chí Giới kinh tế - một tạp chí khá uy tín trong lĩnh vực kinh tế Trung Quốc - là do 

Dân Kiến xuất bản; (iv) Hội Xúc tiến Dân chủ Trung Quốc (gọi tắt là Dân Tiến) thành 

lập tháng 12/1945 tại Thượng Hải, thành phần chủ yếu là những trí thức trong các 

ngành giáo dục, văn hóa, khoa học, xuất bản và những công việc khác. Tính đến năm 

2016, Đảng này có khoảng 156.808 thành viên; (5) Đảng Dân chủ Công nông Trung 

Quốc (gọi tắt là Nông Công), tiền thân là Ủy ban Hành động lâm thời Quốc dân Đảng 

Trung Quốc. Năm 1935 đổi tên thành Ủy ban Hành động giải phóng dân tộc và đến 

tháng 02/1947 lại đổi tên thành Đảng Dân chủ Công nông Trung Quốc. Thành viên 

chủ yếu là phần tử trí thức trung, cao cấp trong các giới y học, khoa học kỹ thuật và 

giáo dục. Tính đến năm 2019, tổ chức Đảng này có hơn 177.940 thành viên; (vi) Đảng 

Chí công Trung Quốc (gọi tắt là Chí công) thành lập vào tháng 10/1945 tại San 

Fancisco, Mỹ, có thành viên chủ yếu là Hoa kiều về nước, gia đình Hoa kiều và những 

nhân sĩ tiêu biểu có quan hệ với nước ngoài. Tính đến năm 2016, có khoảng 48.000 

thành viên; (vii) Học xã Cửu tam (gọi tắt là Cửu tam) mà tiền thân là Hội nghị Khoa 

học dân chủ do các nhân sĩ giới học thuật yêu nước thành lập năm 1944 tại Trùng 

Khánh. Ngày 03/9/1945, nhân kỷ niệm kháng chiến thắng lợi, tổ chức này được đổi 
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tên thành “Hội nghị khoa học Cửu tam”. Tháng 5/1946, chính thức thành lập Học xã 

Cửu tam với các thành viên chủ yếu là phần tử trí thức trung, cao cấp trong giới khoa 

học kỹ thuật. Số lượng thành viên tính đến năm 2019 là 183.700 người. Học xã Cửu 

tam xuất bản tờ Tạp chí Dân chủ và Khoa học; (viii) Đồng minh Dân chủ tự trị Đài 

Loan (gọi tắt là Đài Minh) thành lập vào tháng 11/1947 tại Hồng Kông với thành viên 

chủ yếu là đồng bào Đài Loan sống ở Trung Quốc đại lục. Tính đến năm 2018, Đảng 

phái này có khoảng 3.000 thành viên. 

Chế độ hoạt động của tổ chức các Đảng phái chính trị dân chủ là tập trung dân 

chủ, với những đặc điểm như cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng đều do bầu cử, ban 

chấp hành các cấp của Đảng chịu trách nhiệm và báo cáo công việc trước Đại hội đại 

biểu Đảng cùng cấp và tổ chức cấp trên, ban chấp hành các cấp của Đảng thực hiện 

chế độ kết hợp giữa lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân, đảng viên phục tùng tổ 

chức, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, tổ chức địa phương phục 

tùng tổ chức Trung ương. 

Các đảng phái chính trị dân chủ ở Trung Quốc đều ra đời trong thời kỳ Quốc dân 

Đảng còn nắm quyền tại Trung Quốc. Trong thời kỳ đó, chỉ có ĐCS Trung Quốc và 

Quốc dân Đảng là hai đảng đối lập, còn các đảng phái chính trị dân chủ khác chỉ là 

tầng lớp trung gian. Cùng với sự phát triển của lịch sử, các đảng phái chính trị dân 

chủ cũng trải qua những bước thăng trầm của cách mạng Trung Quốc. Sau khi khôi 

phục hoạt động đến nay, các đảng phái chính trị dân chủ đã phát triển rất nhanh chóng. 

Tuy nhiên, các đảng phái chính trị dân chủ không phải là đảng đối lập với ĐCS Trung 

Quốc, mà là đảng bạn, hợp tác cùng với ĐCS Trung Quốc tập trung sức lực cho sự 

nghiệp CNXH, hay nói cách khác các đảng phái chính trị dân chủ là đảng tham chính. 

- Hệ thống tổ chức của các Đảng phái chính trị dân chủ 

Cơ cấu tổ chức của các Đảng phái chính trị dân chủ được chia ra làm 3 cấp: tổ 

chức Trung ương, tổ chức địa phương và tổ chức cơ sở. 

Tổ chức Trung ương: Thông thường gồm có Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban 

Chấp hành Trung ương và Thường vụ, Hội nghị Chủ tịch và Cơ quan tham nghị (giám 

sát). Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của các đảng phái chính 
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trị dân chủ, thường 05 năm họp một lần, do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập, có 

nhiệm vụ thảo luận và quyết định phương châm cũng như những vấn đề to lớn của 

các đảng phái; lắng nghe và xem xét báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương; sửa 

đổi điều lệ của Đảng mình; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung 

ương có nhiệm kỳ là 05 năm, mỗi năm họp một lần hội nghị toàn thể, do Thường vụ 

Trung ương triệu tập. Ban Chấp hành Trung ương có nhiệm vụ lắng nghe và xem xét 

báo cáo của Thường vụ Trung ương; thảo luận và quyết định những vấn đề trọng đại 

của Đảng mình; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường vụ. Thường vụ Trung 

ương thực hiện chức năng của Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian giữa các 

kỳ hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo công việc của đảng phái mình. 

Thường vụ Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu ra với nhiệm kỳ 05 năm. 

Hội nghị Chủ tịch bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký, căn cứ vào quyết 

định của Ban Chấp hành Trung ương và Thường vụ Trung ương để chủ trì các công 

việc thường ngày của Trung ương hoặc những vấn đề to lớn trong thời gian giữa các 

kỳ hội nghị của Thường vụ Trung ương. Một số đảng phái còn thiết lập cơ quan giám 

sát trung ương, các thành viên cơ quan này do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra. 

Tổ chức địa phương: Tổ chức địa phương của các đảng phái chính trị dân chủ đa 

phần phân thành 03 cấp: cấp tỉnh, cấp địa khu và cấp huyện, bao gồm Đại hội đại 

biểu và Ban Chấp hành Đại hội đại biểu đó bầu ra. Đại hội đại biểu các cấp địa phương 

05 năm họp một lần, do Ban Chấp hành cùng cấp triệu tập, thông thường đây là cơ 

quan lãnh đạo địa phương cao nhất của các đảng phái. Ban Chấp hành các cấp địa 

phương lãnh đạo công việc của tổ chức địa phương thuộc đảng mình trong thời gian 

giữa các kỳ Đại hội đại biểu cùng cấp, mỗi nhiệm kỳ 05 năm. Căn cứ vào nhu cầu 

công việc, tại các tổ chức đảng ở địa phương, các đảng phái tham chính này có thể 

bầu ra một số ủy viên thường vụ và một tổng thư ký để tạo thành Ban Thường vụ. 

Tổ chức cơ sở: Tổ chức cơ sở của các đảng phái chính trị dân chủ phải căn cứ 

vào số lượng đảng viên, đơn vị sở tại, hệ thống và khu vực để xây dựng. Các đảng 

phái có quy định khác nhau về số đảng viên ít nhất là bao nhiêu thì có thể thành lập 

một Chi bộ. Dưới Chi bộ có thể thành lập Tiểu tổ, trên Chi bộ có thể thành lập Tổng 
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Chi bộ. Ban Chấp hành Chi bộ, Tổng Chi bộ và cơ sở đều do Đại hội đảng viên cấp 

tương ứng bầu ra, nhiệm kỳ thông thường là 03 năm. 

- Các hình thức tham gia hoạt động 

Các đảng phái chính trị dân chủ thông qua nhiều hình thức để tham gia hoạt động 

của chính quyền, đời sống chính trị của đất nước cũng như công cuộc xây dựng 

CNXH. Tựu trung lại có những phương thức chủ yếu sau đây: (i) Tham gia chính 

quyền và bình luận chính trị (tham chính, nghị chính), cụ thể là tham gia chính quyền, 

tham gia hiệp thương những phương châm chính trị lớn của đất nước, cũng như bầu 

ra lãnh đạo Nhà nước, tham gia quản lý công việc của đất nước, tham gia việc định 

ra phương châm, chính sách, pháp luật, văn bản pháp quy Nhà nước. Đây là một hình 

thức chủ yếu trong hoạt động của các đảng phái. Tác dụng của các hình thức này ngày 

càng nổi bật. Hiệp thương giữa ĐCS Trung Quốc và các đảng phái chính trị dân chủ 

là một bộ phận cấu thành quan trọng trong việc các đảng phái chính trị tham gia chính 

quyền và bình luận chính trị, những hoạt động đó ngày càng chế độ hóa, quy phạm 

hóa. Hình thức hiệp thương chủ yếu là các đảng phái chính trị dân chủ này cùng ĐCS 

tham gia hội nghị hiệp thương dân chủ; hội nghị bàn bạc cấp cao; các buổi tọa đàm. 

Ngoài ra, các đảng phái chính trị dân chủ và các nhân sĩ không đảng phái có thể đưa 

ra ý kiến bằng văn bản cho Trung ương ĐCS về những vấn đề lớn như: Phương châm 

chính trị lớn của đất nước và xây dựng hiện đại hóa, còn có thể hẹn gặp những người 

phụ trách của Trung ương ĐCS để trao đổi trực tiếp. Những hoạt động nói trên của 

các đảng phái chính trị dân chủ là sự phát huy tác dụng cần có của các tổ chức này 

trong việc xây dựng chính quyền Trung ương và quản lý công việc đất nước; (ii) 

Giám sát dân chủ, có nghĩa là các đảng phái chính trị dân chủ giám sát ĐCS và cơ 

quan Nhà nước. Cách giám sát của các đảng phái chính trị dân chủ là đưa ra ý kiến 

và phê bình trong các buổi tọa đàm dân chủ mà Trung ương ĐCS, Quốc vụ viện, 

Đảng ủy các cấp của ĐCS và Chính phủ triệu tập; thành viên của các đảng phái chính 

trị dân chủ trong ĐHĐBNDTQ và Hiệp thương chính trị tham gia vào việc điều tra 

những vấn đề liên quan; tham gia giám sát Chính phủ, điều tra dự án lớn về kiểm 

toán, công thương và kiểm tra tài chính, thu thuế. Những hoạt động đó của các đảng 
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phái chính trị dân chủ đã có tác dụng rất tốt trong việc đảm bảo tính chính xác và 

quán triệt thực hiện những chính sách lớn của ĐCS và Nhà nước Trung Quốc; (iii) 

Phục vụ và gắn kết, có nghĩa là các đảng phái chính trị dân chủ triển khai các hoạt 

động để phục vụ cho công cuộc xây dựng văn minh vật chất, tinh thần XHCN và 

thống nhất Tổ quốc, thông qua nhiều con đường, cách thức khác nhau để gắn kết mối 

liên hệ giữa một bộ phận quần chúng nhân dân với ĐCS và cơ quan Nhà nước. Chính 

vì thế, các đảng phái chính trị dân chủ trở thành cầu nối và con đường để liên hệ và 

gắn kết giữa ĐCS, cơ quan Nhà nước với quần chúng nhân dân. Kiên trì và hoàn thiện 

chế độ hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của ĐCS là một trong những nội dung quan 

trọng trong cải cách thể chế chính trị Trung Quốc hiện nay. 

(3) Cơ chế hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Trong thể chế chính trị của Trung Quốc, ngoài ĐCS cầm quyền còn có những 

chính đảng khác, hay còn gọi là “các đảng phái chính trị dân chủ khác”. Những đảng 

phái đó khác hẳn với “chính đảng dân chủ” của phương Tây, vì họ không có khả năng 

cầm quyền, và cũng không giống với “thế lực đối lập” ở các nước đang phát triển vì 

họ không muốn tranh giành sự cầm quyền với Đảng cầm quyền, thậm chí họ không 

có nguyện vọng cầm quyền [吴安家 (Ngô An Gia), 1994, tr. 243]. Nhưng họ lại là 

đoàn thể chính trị, cùng tồn tại với ĐCS chuyên chính, họ không những không dần 

mất đi, mà ngược lại có chiều hướng phát triển hơn nữa [吴安家 (Ngô An Gia), 

1994, tr. 244]. 

Nước CHND Trung Hoa là nước XHCN chuyên chính dân chủ nhân dân lấy giai 

cấp công nhân làm lãnh đạo và liên minh công nông làm cơ sở. Đó là tính chất căn 

bản của Nhà nước Trung Quốc, chính tính chất đó đã quyết định buộc phải kiên trì 

địa vị lãnh đạo của ĐCS - đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Trung Quốc 

trong chính quyền Trung ương. Lịch sử và hiện thực đã chứng minh, chỉ có ĐCS 

Trung Quốc mới có thể lãnh đạo nhân dân Trung Quốc giành được độc lập dân tộc, 

giải phóng nhân dân và đem lại thắng lợi cho CNXH, mới có thể mở ra con đường 

mới xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc, thực hiện chấn hưng dân tộc, làm lớn 

mạnh đất nước, thống nhất Tổ quốc và đem lại hạnh phúc cho nhân dân.  
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(4) Chế độ hiệp thương chính trị 

(i) Tính chất, nhiệm vụ 

Chế độ hiệp thương chính trị là một loại chế độ mà đại biểu của ĐCS, các đoàn 

thể nhân dân, các dân tộc thiểu số và các giới trong xã hội coi Hội nghị Hiệp thương 

chính trị (tức hiệp thương chính trị nhân dân hoặc Chính Hiệp) là hình thức tổ chức 

để thường xuyên tiến hành hiệp thương chính trị về những phương châm chính trị lớn 

của đất nước với đặc điểm mấu chốt nhất là: kiên trì sự lãnh đạo của ĐCS là điều kiện 

tiền đề; chủ thể có tổ chức, tầng nấc, mang tính đại biểu rộng rãi; nội dung mang tính 

chính trị và toàn cục; hình thức tổ chức là lấy Chính Hiệp làm Mặt trận thống nhất 

yêu nước; kết quả hiệp thương tuy không có hiệu lực pháp lý, cũng không hình thành 

ý chí quốc gia, nhưng có ý nghĩa đối với kiến nghị, tư vấn, tham khảo quan trọng cho 

công việc của Đảng và Nhà nước, có ảnh hưởng nhất định đến những quyết sách của 

Đảng và Nhà nước. 

Hội nghị Hiệp thương chính trị là mặt trận thống nhất có địa vị quan trọng trong 

đời sống chính trị Trung Quốc. Từ năm 1978, Hội nghị này hoạt động trở lại sau mấy 

chục năm ngưng trệ. Hàng năm, Trung Quốc đều triệu tập các Hội nghị Hiệp thương 

chính trị từ Trung ương đến địa phương, và thường được tiến hành cùng thời gian với 

ĐHĐBNDTQ để cùng bàn bạc những vấn đề to lớn của đất nước. Hội nghị này đưa 

ra ý kiến, thông qua nghị quyết, có tác dụng quan trọng cho công cuộc xây dựng 

CNXH và xây dựng cơ quan chính quyền Nhà nước. 

Nhiệm vụ tổng quát của Chính Hiệp là phấn đấu góp sức cho việc thực hiện nhiệm 

vụ chung của ĐCS và Nhà nước Trung Quốc trong các giai đoạn lịch sử. Nhiệm vụ 

trong giai đoạn hiện nay của Chính Hiệp là toàn tâm toàn ý củng cố và phát triển hơn 

nữa mặt trận thống nhất, đoàn kết tất cả những ai có thể đoàn kết được, đồng tâm hiệp 

lực để duy trì và phát triển cục diện chính trị đoàn kết an định, thúc đẩy dân chủ 

XHCN và xây dựng pháp chế, phấn đấu cho việc mở ra toàn diện cục diện mới của 

công cuộc xây dựng hiện đại hóa XHCN và thực hiện mục tiêu chung của các dân tộc 

trong cả nước. Có thể nói, Hiệp thương chính trị là một nét đặc trưng quan trọng trong 

nền dân chủ XHCN ở Trung Quốc. 
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(ii) Chức năng chủ yếu 

Hiệp thương chính trị: Là tiến hành hiệp thương về những vấn đề quan trọng của 

Nhà nước và địa phương trên các mặt như phương châm chính trị lớn, chính trị, kinh 

tế, văn hóa và đời sống xã hội, cũng như những vấn đề như quan hệ nội bộ của Chính 

Hiệp, cụ thể là: (i) Định kỳ triệu tập Hội nghị toàn thể, Hội nghị thường vụ, Hội nghị 

Chủ tịch, thường xuyên lắng nghe báo cáo của Trung ương ĐCS, Quốc vụ viện và 

những cơ quan/tổ chức phụ trách có liên quan, đồng thời tiến hành thảo luận và đưa 

ra kiến nghị cũng như ý kiến; (ii) Tổ chức và tham gia các Hội nghị Hiệp thương dân 

chủ. Như vậy có thể thấy rằng, Chính Hiệp tiến hành hiệp thương những vấn đề to 

lớn của đất nước Trung Quốc, là một thành phần cấu thành quan trọng trong thể chế 

chính trị dân chủ XHCN. 

Giám sát dân chủ: Là giám sát thông qua phương thức kiến nghị và phê bình đối 

với việc thực thi Hiến pháp, pháp luật và văn bản pháp quy của Nhà nước, quán triệt 

thực hiện những chính sách lớn, những công việc của cơ quan Nhà nước và nhân viên 

của các cơ quan này. Thực chất đó là một loại giám sát mang tính quần chúng, phản 

ánh một cách có tổ chức những ý kiến của Mặt trận thống nhất. Đây là một hình thức 

quan trọng để phát huy dân chủ XHCN. Phương thức cơ bản để giám sát dân chủ của 

Chính Hiệp là thông qua đề án, tức là những ý kiến, kiến nghị bằng văn bản mà Ủy 

ban Chính Hiệp nêu ra về những vấn đề to lớn trên các mặt như: những phương châm 

chính trị lớn của Nhà nước, những sự việc trọng đại của địa phương, đời sống của 

quần chúng và trong Mặt trận thống nhất đã được Ủy ban đề án thẩm tra lập dự án. 

Thông qua phương thức này, các đảng phái chính trị dân chủ giám sát, tham gia chính 

quyền và bình luận chính trị, cũng như hiến kế cho công cuộc xây dựng “Hai văn 

minh” (văn minh vật chất và văn minh tinh thần), đồng thời cũng là con đường quan 

trọng hỗ trợ cho Đảng và Nhà nước Trung Quốc liên hệ với các nhân sĩ trên các mặt, 

lắng nghe ý kiến, cải tiến công việc, thực hiện quyết sách khoa học hóa, dân chủ hóa. 

Thông qua hình thức đệ trình đề án, Ủy ban Chính Hiệp đã đưa ra nhiều ý kiến và 

kiến nghị hay, điều đó có tác dụng tích cực đối với việc củng cố chính quyền dân chủ 

nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế quốc dân, thúc đẩy công cuộc xây dựng hiện 

đại hóa XHCN, thúc đẩy cải cách mở cửa, duy trì đoàn kết và an ninh. 
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Tham gia chính quyền và bình luận chính trị: Là sự mở rộng và kéo dài của hiệp 

thương chính trị và giám sát dân chủ, chủ yếu tập trung vào các đề tài mà quần chúng 

nhân dân quan tâm, Đảng và Nhà nước coi trọng mà Chính Hiệp có điều kiện triển 

khai thực hiện, tổ chức điều tra nghiên cứu, tích cực chủ động đưa ra những ý kiến 

mang tính xây dựng cho cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

(iii) Hệ thống tổ chức 

Đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương chính trị bao gồm: đại biểu của ĐCS; 

đại biểu của các đảng phái chính trị dân chủ và đại biểu của các đoàn thể nhân dân. 

Điều lệ của Chính Hiệp quy định, những đơn vị và cá nhân tham gia Ủy ban Chính 

Hiệp toàn quốc và địa phương đều có nghĩa vụ tuân thủ và thực hiện điều lệ của Chính 

Hiệp, cũng như nghĩa vụ tuân thủ và thực hiện các nghị quyết của Chính Hiệp. Các 

đảng phái chính trị dân chủ với danh nghĩa của đảng mình để phát ngôn và đưa ra đề 

án trong Hội nghị Chính Hiệp. Nhưng tại ĐHĐBNDTQ, thành viên của các đảng phái 

chính trị dân chủ chỉ được hoạt động với tư cách của đại biểu nhân dân, chứ không 

phải tư cách thành viên của đảng phái chính trị dân chủ. Các đơn vị và cá nhân trong 

Chính Hiệp các cấp đều có thể tự do tuyên bố rút khỏi Chính Hiệp. 

+ Ủy ban Chính Hiệp toàn quốc 

Bao gồm chủ tịch, một số phó chủ tịch và tổng thư ký, có một số nhiệm vụ sau 

đây: (i) Tiến hành thảo luận và hiệp thương với các nhà lãnh đạo của các chính đảng, 

tổ chức và các nhân sĩ yêu nước của các giới trong xã hội về các vấn đề trọng đại của 

đất nước, cũng như các vấn đề liên quan đến các hoạt động của địa phương; (ii) Động 

viên các lực lượng xã hội tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng đất nước; (iii) 

Đóng góp ý kiến và nhận xét phê bình đối với các cơ quan Nhà nước và người lãnh 

đạo của cơ quan đó, hỗ trợ cơ quan Nhà nước cải tiến để hoàn thiện và nâng cao hiệu 

quả hơn nữa; (iv) Nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong Mặt trận thống nhất và 

Ủy ban Chính Hiệp toàn quốc; (v) Thảo luận và nghiên cứu những vấn đề liên quan 

đến đời sống nhân dân; (vi) Đưa ra những phương hướng chính trị nhằm thống nhất 

Tổ quốc... 

Hội nghị toàn thể Chính Hiệp toàn quốc mỗi năm họp một lần, và có các chức 
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năng và quyền hạn sau đây: (i) Sửa đổi điều lệ Hội nghị Chính Hiệp, giám sát thực 

thi điều lệ; (ii) Bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và Ủy viên Ban Chấp 

hành; (iii) Lắng nghe và xem xét báo cáo công tác của Ban Chấp hành; (iv) Thảo luận 

phương châm, nhiệm vụ công tác trọng đại trong khóa  họp đó và đưa ra nghị quyết 

và (v) Tham dự thảo luận những phương châm chính sách lớn của Nhà nước, đưa ra 

những kiến nghị và phê bình. 

Theo quy định, Hội nghị của Ban Chấp hành Chính Hiệp gồm có: hội nghị toàn thể, 

hội nghị chủ tịch, hội thảo chuyên đề, trong đó mỗi hội nghị có những nhiệm vụ khác 

nhau. Chủ tịch Chính Hiệp chủ trì công việc của Ban Chấp hành. Phó Chủ tịch và 

Tổng Thư ký hỗ trợ công việc cho Chủ tịch. Căn cứ vào nhu cầu công việc, Chính 

Hiệp có thể thiết lập một số cơ quan do Ban Chấp hành quyết định, và hiện tại có 14 

Ủy ban chuyên trách như: Ủy ban Đề án, Ủy ban Học tập, Ủy ban Tư liệu văn hóa 

lịch sử, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa giáo, Ủy ban Khoa học kỹ thuật, Ủy ban Pháp 

chế... Những kiến nghị quan trọng của các ủy ban chuyên trách sẽ được trình lên Hội 

nghị Ban Chấp hành hoặc Hội nghị Chủ tịch thảo luận. 

+ Ủy ban Chính Hiệp địa phương 

Là Ủy ban Chính Hiệp được thiết lập ở địa phương các cấp. Theo quy định của 

Điều lệ Chính Hiệp năm 1982, tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương thiết 

lập Ủy ban Chính Hiệp của tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương; châu 

tự trị, thành phố có chia quận, huyện, khu tự trị, thành phố không chia quận, nếu có 

điều kiện đều có thể thành lập Ủy ban Chính Hiệp địa phương ở những nơi đó. Mỗi 

nhiệm kỳ của Ủy ban Chính Hiệp địa phương là 5 năm. Ủy ban Chính Hiệp địa phương 

các cấp bao gồm: chủ tịch, một số phó chủ tịch và tổng thư ký. Ủy ban Chính Hiệp của 

huyện, huyện tự trị, thành phố không chia quận có thể căn cứ vào tình hình thực tế mà 

không bắt buộc phải có tổng thư ký. 

Ủy ban Chính Hiệp địa phương có nghĩa vụ tuân thủ và thực hiện những nghị 

quyết mang tính toàn quốc của Ủy ban Chính Hiệp toàn quốc, những nghị quyết mang 

tính toàn khu vực của Ủy ban Chính Hiệp cấp dưới đối với cấp trên. Quan hệ giữa 

Ủy ban Chính Hiệp toàn quốc và địa phương, quan hệ giữa Ủy ban Chính Hiệp cấp 
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trên và cấp dưới là quan hệ chỉ đạo. 

Hội nghị của Ủy ban Chính Hiệp địa phương các cấp mỗi năm tiến hành họp một 

lần. Chức năng và quyền hạn bao gồm: Bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và 

Ủy viên Ban Chấp hành cho Ủy ban Chính Hiệp địa phương; lắng nghe và xem xét báo 

cáo công tác của Ban Chấp hành; thảo luận và thông qua những nghị quyết liên quan; 

tham dự thảo luận những vấn đề lớn của đất nước và địa phương để đưa ra những kiến 

nghị và phê bình [浦兴祖 (Phố Hưng Tổ), 2003, tr. 412]. 

Chủ tịch của Ban Chấp hành Chính Hiệp địa phương các cấp chủ trì công việc 

của Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký giúp việc cho Chủ tịch. Hội nghị 

chủ tịch với thành phần gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký sẽ xử lý những 

công việc thường ngày quan trọng của Ban Chấp hành. Ủy ban Chính Hiệp địa 

phương các cấp có thể căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để thiết lập những cơ 

quan làm việc và do Ban Chấp hành quyết định. 

(5) Cơ chế bầu cử dân chủ 

Cơ chế bầu cử dân chủ của Trung Quốc là tên gọi chung cho các chế độ được 

pháp luật quy định để bầu ra đại biểu cơ quan đại nghị và nhân viên công chức nhà 

nước. Đây là khâu then chốt của ĐHĐBNDTQ. Việc bầu ra đại hội đại biểu nhân dân 

các cấp đều qua bầu cử, việc hình thành cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan thẩm 

phán và cơ quan giám sát cũng đều thông qua bầu cử. Căn cứ vào Hiến pháp và quy 

định pháp luật khác, nguyên tắc cơ bản trong cơ chế bầu cử chủ yếu gồm: 

(i) Nguyên tắc phổ thông của quyền bầu cử. Đây là nguyên tắc cơ bản, chủ yếu 

thích hợp cho việc bầu cử trực tiếp đại biểu đại hội nhân dân. Theo điều 34 của Hiến 

pháp, có ba điều kiện cơ bản để hưởng quyền lợi bầu cử ở Trung Quốc: (1) Mang 

quốc tịch Trung Quốc; (2) Đủ 18 tuổi; (3) Chưa bị tước bỏ quyền lợi chính trị theo 

pháp luật. 

(ii) Nguyên tắc bình đẳng trong quyền bầu cử. Tính bình đẳng trong quyền bầu 

cử là cử tri được hưởng quyền bỏ phiếu trong mỗi lần bầu cử và giá trị cũng như hiệu 

lực mà cử tri bỏ phiếu là như nhau. Tính bình đẳng của quyền bầu cử được thể hiện 

ở chỗ mọi người bình đẳng trước pháp luật. 
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(iii) Nguyên tắc cùng sử dụng bầu cử trực tiếp và gián tiếp. Theo Điều 2 của Luật 

Bầu cử, đại biểu của ĐHĐBNDTQ, đại biểu của ĐHĐBND của tỉnh, khu tự trị, thành 

phố trực thuộc Trung ương, thành phố trong đặc khu và châu tự trị do đại hội đại biểu 

nhân dân cấp dưới bầu cử. Đại biểu của ĐHĐBND cấp huyện và xã do cử tri trực tiếp 

bầu cử. Bầu cử trực tiếp dân chủ hơn so với bầu cử gián tiếp, tuy nhiên nếu căn cứ 

vào tình hình phát triển kinh tế, chính trị và văn hóa của Trung Quốc hiện nay thì bầu 

cử trực tiếp là tương đối thích hợp cho việc bầu cử đại biểu đại hội nhân dân cấp 

huyện và xã. Cùng với sự phát triển của đất nước và các mặt trong đời sống xã hội, 

phạm vi bầu cử trực tiếp sẽ được mở rộng. 

(iv) Nguyên tắc tự do bầu cử. Tự do bầu cử là chỉ cử tri được tự do thực hiện 

quyền bầu cử theo ý nguyện của bản thân, căn cứ vào pháp luật. Ý nguyện tự do của 

cử tri trong bầu cử nếu không được đảm bảo thì không thể coi là bầu cử đúng nghĩa. 

Theo pháp luật, Trung Quốc sẽ bảo đảm tự do bầu cử bằng hai cách, đó là: Bỏ phiếu 

kín và bỏ phiếu tự do. 

(6) Chế độ đặc khu hành chính và phương châm “một nước, hai chế độ” 

Đặc khu hành chính (khu hành chính đặc biệt) của Trung Quốc gồm có Hồng 

Kông, Ma Cao và Đài Loan. Đặc khu hành chính hay khu hành chính đặc biệt là một 

thiết kế đặc biệt của Trung Quốc nhằm triển khai thực hiện phươnc “một nước, hai 

chế độ”. Phương châm “một nước, hai chế độ” được Đặng Tiểu Bình chính thức đề 

cập lần đầu tiên ngày 22/2/1984, trong cuộc hội kiến với đoàn đại biểu Trung tâm 

nghiên cứu chiến lược và vấn đề quốc tế tại Đại học Georgetown nước Mỹ. Đặng 

Tiểu Bình khẳng định: “Sau khi thống nhất, Đài Loan vẫn giữ chế độ tư bản chủ 

nghĩa, Trung Quốc đại lục là chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng phải là một nước Trung 

Quốc thống nhất - một nước hai chế độ. Vấn đề Hồng Kông cũng như vậy, một nước 

hai loại chế độ”. Nội hàm của “một nước, hai chế độ” bao gồm: (i) Vấn đề cốt lõi là 

“một nước”, tức kiên trì lấy thống nhất tổ quốc - một nước CHND Trung Hoa đại 

diện trên thế giới. Nhất quyết không tán thành phương án Đài Loan hoàn toàn tự trị, 

nghĩa là có thể tự trị nhưng là tự trị có giới hạn; (ii) Thực hành “một nước, hai chế 

độ” và hòa bình thống nhất tổ quốc, thì chính thể của quốc gia vẫn là nước XHCN, 
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lấy chế độ XHCN làm cơ sở thực hiện. Không có CNXH thì cũng không có “một 

nước, hai chế độ”; (iii) “Một nước, hai chế độ” có thể bảo đảm sự bất biến về chế độ 

xã hội ở Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao trong thời gian dài. 

Theo phương châm “một nước, hai chế độ”, Trung Quốc xác định trong phạm vi 

nước CHND Trung Hoa sẽ thiết lập khu hành chính đặc biệt tại Đài Loan, Hồng Kông 

và Ma Cao. Tại các đặc khu này, không thay đổi chế độ xã hội, kinh tế và phương 

thức sinh hoạt; thực hiện chế độ xã khác với Trung Quốc đại lục; thực hiện tính độc 

lập tương đối và quyền tự trị cao độ dưới tiền đề thống nhất tổ quốc.  

Để thực thi, ngay từ tháng 4/1990, Trung Quốc đã ban hành “Luật cơ bản của 

Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông nước CHND Trung Hoa”. Sau ngày 01/7/1997 

khi Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, Trung Quốc đã chính thức thành lập 

Đặc khu hành chính Hồng Kông. Ngày 20/12/1999, Trung Quốc khôi phục chủ quyền 

với Ma Cao đồng thời lập khu hành chính đặc biệt Ma Cao, thực hiện “một nước, hai 

chế độ” tại đây. Ngày 31/3/1993, Trung Quốc thông qua “Luật cơ bản khu hành chính 

đặc biệt Ma Cao nước CHND Trung Hoa”, theo đó trao quyền tự trị cao độ cho Ma 

Cao. Ma Cao có quyền quản lý hành chính, quyền lập pháp và tư pháp; duy trì chế độ 

và lối sống vốn có trong 50 năm kể từ ngày 20/12/1999. Riêng đối với Đài Loan, do 

thực tiễn vấn đề Đài Loan còn nhiều tồn tại, Chính quyền Trung ương Trung Quốc 

chưa thực sự giành quyền kiểm soát thực tế đối với Đài Loan nên việc triển khai “một 

nước, hai chế độ” tại đây vẫn chỉ dừng lại ở mức độ ý tưởng.  

2.2. Cơ sở thực tiễn  

2.2.1. Bối cảnh chung 

2.2.1.1. Bối cảnh nội bộ Trung Quốc  

Trong khuôn khổ thời gian nghiên cứu của luận án, Trung Quốc tiếp tục trỗi 

dậy mạnh mẽ cả về kinh tế9 và quân sự, ngày càng bộc lộ tham vọng mở rộng hơn 

phạm vi lợi ích10. Thành tựu sau hơn 40 năm cải cách mở cửa đã giúp Trung Quốc 

                                                           
9. Tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2018 đạt 6,5%, nâng GDP Trung Quốc lên 13,2 nghìn tỷ USD, vượt 

tổng GDP của 19 nước Eurozone. 
10. Trung Quốc đã chính thức nâng Biển Đông lên “lợi ích cốt lõi” (bài viết của Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết 

Trì về “Tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình” đăng trên Tạp chí Cầu thị tháng 7/2017), mở căn cứ quân sự đầu 
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gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia đầy ấn tượng. 

(1) Về chính trị 

Sau Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc, Trung Quốc cơ bản đã chuyển từ “lãnh đạo 

tập thể” sang “hạt nhân lãnh đạo” với sự tập trung quyền lực cao độ vào Tập Cận 

Bình11. Về đối ngoại, Trung Quốc đã từ bỏ hoàn toàn phương châm “giấu mình chờ 

thời”, lần đầu tiên công khai đề ra lộ trình cụ thể để vươn lên thành cường quốc thế 

giới vào giữa thế kỷ XXI. Đặc biệt, Trung Quốc đẩy mạnh triển khai Sáng kiến “Vành 

đai và Con đường” (BRI), coi đây là một “đại chiến lược” phục vụ cả mục tiêu địa-

chiến lược và nhu cầu kinh tế, liên tục mở rộng phạm vi BRI từ tuyến châu Á đến 

châu Âu, Trung Đông, châu Phi sang châu Đại Dương, thậm chí vươn tới tận “sân 

sau” của Mỹ ở khu vực Mỹ - Latinh. 

Một đặc điểm nổi bật của nền chính trị Trung Quốc sau Đại hội XVIII là vai trò 

của cá nhân lãnh tụ Tập Cận Bình được xác lập và củng cố vững chắc qua việc tái cơ 

cấu thể chế chính trị Trung Quốc. Thể chế chính trị của Trung Quốc hiện nay gồm hệ 

thống có tổ chức (theo chiều ngang và chiều dọc) cùng với sự vận hành được manh 

nha từ thời kỳ chiến tranh cách mạng, phát triển trong thời kỳ xây dựng CNXH và 

hoàn thiện trong thời kỳ cải cách mở cửa. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu mới phát 

triển kinh tế thị trường (coi nhân tố thị trường đóng vai trò quyết định trong phân bổ 

nguồn lực) và hội nhập quốc tế sâu rộng, khi cải cách đã bước vào “vùng nước sâu” 

và “giai đoạn công kiên”, nhất là thực hiện mục tiêu phục hưng vĩ đại dân tộc Trung 

Hoa, Tập Cận Bình đã có những ý tưởng và biện pháp nhằm thiết kế lại cho phù hợp. 

Những ý tưởng mới này được chính Tập Cận Bình và các cộng sự gọi là “thiết kế 

từ nóc” (quyết sách ở tầng cao nhất). Đó là việc thành lập các tổ (tiểu ban) lãnh đạo 

cải cách trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó bao trùm là Tổ lãnh đạo đi sâu cải 

cách toàn diện Trung ương do Tập Cận Bình làm tổ trưởng. Đây thực chất là cơ cấu 

lãnh đạo quốc gia cao nhất, có tầng nấc cao, diện điều phối rộng và có tính quyền uy. 

                                                           
tiên ở nước ngoài tại Djibouti (8/2017), công bố Sách Trắng về Bắc Cực khẳng định có lợi ích tại đây (tháng 

01/2018). 
11. Trung Quốc đã sửa đổi Hiến pháp, bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước để tạo điều kiện 

cho Tập Cận Bình tiếp tục cầm quyền sau 2 nhiệm kỳ; “Tư tưởng Tập Cận Bình” đã được đưa vào Điều lệ 

Đảng và Hiến pháp sửa đổi. 
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Tổ này giống như một Bộ tổng chỉ huy cải cách trong thời kỳ mới, đảm bảo tính hệ 

thống, tính chỉnh thể và tính hiệp đồng của cải cách, góp phần phát huy vai trò hạt 

nhân lãnh đạo, thống lĩnh toàn cục, điều phối hài hòa các phương diện của ĐCS Trung 

Quốc. Dưới tổ có các tiểu tổ phụ trách các lĩnh vực cải cách khác nhau như: Cải cách 

thể chế kinh tế và văn minh sinh thái; cải cách lĩnh vực pháp chế dân chủ; cải cách thể 

chế văn hóa; cải cách thể chế xã hội; cải cách chế độ xây dựng Đảng và cải cách thể 

chế kiểm tra kỷ luật... Những tiểu tổ này đã bao trùm các lĩnh vực trọng điểm cần thiết 

đi sâu cải cách hiện nay của Trung Quốc, đồng thời, coi trọng việc ràng buộc và giám 

sát đối với quyền lực. 

Để đánh giá hiệu quả của việc thiết kế lại với tên gọi “thiết kế từ nóc” có lẽ còn 

cần thời gian. Tuy nhiên, việc làm này của Tập Cận Bình cũng cho thấy ông đã phát 

hiện ra những hạn chế hay khuyết tật của các thiết chế cũ - theo đó các “tập đoàn lợi 

ích” (bao gồm tập đoàn lợi ích bộ, ngành, tập đoàn lợi ích địa phương và tập đoàn lợi 

ích ngành nghề) đã tác động làm cho tiến trình cải cách mà ông muốn thúc đẩy để 

thực hiện “Giấc mơ Trung Quốc” bị chậm lại. Những hành động này của ông Tập 

Cận Bình cho thấy, các thiết chế được hình thành trước đây đã không còn thích ứng 

được với những biến đổi mới của tình hình quốc tế, đất nước và bản thân ĐCS Trung 

Quốc. Trong thiết chế cũ, các nguồn lực quốc gia được giao cho cơ quan hành pháp 

quản lý và phân phối, quyền lực của Thủ tướng Quốc vụ viện, các Bộ trưởng và Tỉnh 

trưởng rất lớn, tạo nên các tập đoàn lợi ích khác nhau như đã nêu. Đảng muốn thống 

lĩnh toàn cục, không có cách nào khác là phải thiết kế lại từ tầng nấc cao nhất – “thiết 

kế từ nóc” và Tổng Bí thư chính là người chịu trách nhiệm. Đây cũng là điều mà dư 

luận quốc tế cho rằng, ông Tập Cận Bình đang tập trung quyền lực, thậm chí sánh 

ngang với thời kỳ Mao Trạch Đông. 

Cùng với việc thiết kế lại tổ chức bộ máy như đã nêu ở trên, ĐCS Trung Quốc và 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIX đã đi bước tiếp theo 

là xây dựng thiết chế “hạt nhân lãnh đạo”. 

Thực tế cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cải cách mở cửa, nhằm thích ứng với 

tình hình mới sau sự kiện Thiên An Môn (1989), khi Giang Trạch Dân được đưa từ 

Thượng Hải lên làm Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình đã xác định 
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Giang Trạch Dân là hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ ba. Tuy nhiên, sau Đại hội XVI 

(2002), khi Hồ Cẩm Đào được bầu làm Tổng Bí thư, ĐCS Trung Quốc đã không thiết 

lập “hạt nhân lãnh đạo” nữa. 

Đứng trước những biến đổi mới của tình hình quốc tế, đất nước và Đảng, Hội 

nghị Trung ương 6 khóa XVIII ĐCS Trung Quốc đã nêu lên một số nhận định quan 

trọng cho rằng: “Muốn làm tốt công việc của Trung Quốc, then chốt là ở Đảng, then 

chốt là Đảng phải quản lý Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện”; “Một quốc 

gia, một chính đảng, hạt nhân lãnh đạo là hết sức quan trọng” [Công báo Hội nghị 

nghị toàn thể Trung ương 6 khoá XVIII ĐCS Trung Quốc, 2016]. Từ cách đặt vấn đề 

như vậy, Hội nghị toàn thể Trung ương 6 khóa XVIII ĐCS Trung Quốc đã chính thức 

xác nhận hạt nhân của Trung ương Đảng là đồng chí Tập Cận Bình, “phát huy vai trò 

của hạt nhân”. Văn kiện Hội nghị này còn kêu gọi “toàn Đảng đoàn kết chặt chẽ xung 

quanh Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình”. Về vị trí và tầm 

quan trọng của hạt nhân lãnh đạo, Báo cáo Công tác Chính phủ do Thủ tướng Quốc 

vụ viện Lý Khắc Cường trình bày tại Kỳ họp thứ 5 Nhân đại toàn quốc khóa XII của 

Trung Quốc (03/2017) đã đánh giá: “Hội nghị toàn thể Trung ương 6 khóa XVIII của 

Đảng chính thức làm rõ địa vị hạt nhân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã “thể hiện 

lợi ích căn bản của Đảng và nhân dân, có ý nghĩa vô cùng trọng đại và sâu xa, đảm 

bảo Đảng và Nhà nước hưng thịnh, phát đạt, ổn định lâu dài” [Lý Khắc Cường, 2017]. 

Như vậy, gần 05 năm sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc, Tập Cận Bình đã xác định 

được vị trí hạt nhân lãnh đạo trong Đảng, tạo điều kiện cho ông có quyền quyết định 

và chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao không chỉ 

cho Đại hội XIX mà còn cho cả Đại hội XX của ĐCS Trung Quốc. 

Kể từ sau Đại hội XVIII, Trung ương ĐCS Trung Quốc với hạt nhân là Tập Cận 

Bình đã đề ra hàng loạt ý tưởng, tư tưởng và chiến lược mới về quản lý đất nước theo 

pháp luật, khái quát lại có một số nội dung quan trọng như: (i) Kiên trì tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với quản lý đất nước theo pháp luật; (ii) Kiên trì địa vị chủ thể 

của nhân dân; (iii) Kiên trì con đường pháp trị XHCN đặc sắc Trung Quốc; (iv) Kiên 

trì xây dựng hệ thống pháp trị XHCN đặc sắc Trung Quốc; (v) Kiên trì thúc đẩy đồng 

thời quản lý đất nước theo pháp luật, cầm quyền theo pháp luật, hành chính theo pháp 
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luật, xây dựng nhất thể hóa nhà nước pháp trị, chính phủ pháp trị, chính quyền pháp 

trị; (vi) Kiên trì quản lý đất nước theo Hiến pháp, cầm quyền theo Hiến pháp; (vii) 

Kiên trì thúc đẩy toàn diện lập pháp khoa học, chấp pháp nghiêm minh, tư pháp công 

bằng, toàn dân tuân thủ pháp luật; (viii) Kiên trì xử lý tốt mối quan hệ biện chứng 

trong quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật; (ix) Kiên trì xây dựng đội ngũ làm 

công tác pháp trị có tố chất cao, đức tài song toàn; (x) Kiên trì nắm chắc cán bộ lãnh 

đạo - thiểu số then chốt. 

Về thực hiện thống nhất tổ quốc có một số nội dung như sau: (i) Một nước, hai 

chế độ là hành động vĩ đại của CNXH đặc sắc Trung Quốc; (ii) Thúc đẩy thực tiễn 

“một nước, hai chế độ” ổn định, lâu dài ở Hồng Kông, Ma Cao; (iii) Thúc đẩy tiến 

trình hòa bình, thống nhất đất nước. 

Về tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới có những nội dung cụ thể 

như: (i) Tăng thêm phúc lợi dân sinh là mục tiêu căn bản trong phát triển; (ii) Nắm 

chắc vấn đề lợi ích quan tâm nhất, trực tiếp nhất, thiết thực nhất của nhân dân; (iii) 

Kiên quyết chiến thắng trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo; (iv) Tạo ra cục diện 

quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản trị và cùng chia sẻ; (v) Ý tưởng phát triển 

mới là gậy chỉ huy, đèn đỏ; (vi) Kinh tế Trung Quốc chuyển từ tăng trưởng tốc độ 

cao sang phát triển chất lượng cao; (vii) Để thị trường phát huy vai trò mang tính 

quyết định trong phân bổ tài nguyên, càng cần phát huy hơn nữa vai trò của chính 

phủ; (viii) Nắm chắc, lấy việc thúc đẩy cải cách mang tính kết cấu về nguồn cung làm 

trục chính; (ix) Xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa; (x) Cải cách mở cửa là then 

chốt quyết định vận mệnh của Trung Quốc đương đại; (xi) Đi sâu cải cách toàn diện 

phải có phương hướng, lập trường, nguyên tắc; (xii) Thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống 

quản lý và năng lực quản lý đất nước; (xiii) Đi sâu cải cách toàn diện phải kiên trì 

phương pháp chính xác; (xiv) Thúc đẩy đi sâu cải cách toàn diện ăn sâu bám rễ; (xv) 

Mở cửa của Trung Quốc mức độ ngày càng lớn hơn; (xvi) “Giấc mơ Trung Quốc 

phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa” là giấc mơ vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa 

từ thời cận đại đến nay; (xvii) Bản chất của Giấc mơ Trung Quốc là đất nước giàu 

mạnh, dân tộc chấn hưng, nhân dân hạnh phúc; (xviii) Thực hiện giấc mơ vĩ đại cần 

có cuộc đấu tranh vĩ đại, xây dựng công trình vĩ đại, thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại.... 
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Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, Trung Quốc còn phải đối mặt với 

nhiều thách thức cả bên trong và bên ngoài, nhất là các nguy cơ khủng hoảng tài chính 

do mức nợ quá cao12, 13, bất ổn chính trị và sai lầm chính sách do tệ sùng bái cá nhân 

và tập trung quyền lực quá mức vào Tập Cận Bình, sự lệ thuộc vào công nghệ nguồn 

của nước ngoài và sự gia tăng kiềm chế của các đối thủ chiến lược của Trung Quốc, 

nhất là Mỹ. Khác với các siêu cường và một số cường quốc đi trước, Trung Quốc 

không có đồng minh, trong khi đó lại có nhiều đối thủ và bị nhiều nước nghi kị. Việc 

triển khai BRI bắt đầu gặp một số khó khăn nhất định do nguy cơ gây bẫy nợ, vấp 

phải sự phản đối của một bộ phận dân chúng ở nhiều nước tiếp nhận, kể cả các nước 

“thân” Trung Quốc như: Myanmar, Nepal, Sri Lanka...và gần đây nhất là từ chính 

Pakistan. Chiến tranh thương mại nổ ra cũng đang gây ra những tác động tiêu cực 

bước đầu cho nền kinh tế Trung Quốc và khu vực, bộc lộ những yếu kém về thực lực 

công nghệ của Trung Quốc, đặt ra vấn đề về cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc 

vươn ra bên ngoài quá nhanh, gây phản ứng đối phó của Mỹ. Tình hình nội bộ Trung 

Quốc xấu đi do vấn đề Hồng Kông trở nên phức tạp hơn trong thời gian gần đây, điều 

này ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc không hề muốn 

hy sinh Hồng Kông, mặc dù nước này đang lúng túng trước việc giải quyết vấn đề 

Hồng Kông, bởi Hồng Kông vẫn còn vị thế quan trọng, nhất là trong bối cảnh Trung 

- Mỹ căng thẳng, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương với Âu - Mỹ. Đối với vấn đề 

Hồng Kông, mục tiêu của Trung Quốc vẫn là xây dựng “một nhà nước, hai chế độ”. 

Bên cạnh đó, vấn đề Đài Loan vẫn tiếp tục trở thành rào cản lớn trong quan hệ Trung 

- Mỹ, gây khó khăn cho Trung Quốc trong thực thi các chính sách đối nội, đặc biệt là 

trong khơi dậy và tăng cường lòng tin của người dân vào tính chính danh của chính 

quyền do ĐCS Trung Quốc lãnh đạo. Đáng chú ý, kể từ sau Đại hội XIX ĐCS Trung 

Quốc, Mỹ và phương Tây đã ra sức lên án, tố cáo Trung Quốc vi phạm, đàn áp nhân 

quyền tại Tân Cương, Tây Tạng, công bố các lệnh trừng phạt, tẩy chay Thế vận hội 

Olympic Mùa đông tổ chức tại Bắc Kinh năm 2022. Những điều này gây khó khăn, 

làm suy giảm hình tượng của Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, đại 

                                                           
12. Theo Bloomberg, tổng các khoản nợ của Trung Quốc hiện ở mức 30.000 tỷ USD, tương đương 259% GDP. 
13. IMF dự báo nếu Trung Quốc rơi vào khủng hoảng tài chính, tăng trưởng GDP Trung Quốc có thể tụt xuống 

mức 5% vào năm 2021, thậm chí có thể xuống dưới 3%. 
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dịch Covid-19 đã làm suy giảm mạnh tốc độ phát triển của kinh tế Trung Quốc, đưa 

tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2019 giảm còn 6,1%, mức giảm trong 03 năm liên 

tiếp, ở mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại đây, sao đó tiếp tục suy 

giảm ở mức kỷ lục, GDP chỉ tăng trưởng lần lượt 2,3%, 3% vào các năm 2020, 2022. 

Một số nước phương Tây như Mỹ và số ít các quốc gia châu Âu còn cáo buộc Trung 

Quốc gây khởi phát và bùng nổ đại dịch Covid-19, yêu cầu quốc gia này phải gánh 

chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Bên cạnh đó, các tập hợp lực lượng do Trung Quốc dẫn dắt đang trong quá trình 

hình thành và mở rộng. Tập hợp lực lượng này thể hiện qua các cơ chế đa phương 

mới, lấy Trung Quốc làm tâm như: Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), 

các cơ chế trong BRICS, Hội nghị Thượng đỉnh về các biện pháp Tương tác và Xây 

dựng lòng tin ở châu Á (CICA), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (CSO), Diễn đàn châu 

Á Bác Ngao... Các tập hợp lực lượng này hình thành sau khi Trung Quốc áp dụng 

cách tiếp cận chủ động tại các cơ chế đa phương. Đặc biệt, từ sau khi từ bỏ chủ trương 

“giấu mình chờ thời”, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các cơ chế này, nâng lên thành 

một dạng “ngoại giao hội nghị thượng đỉnh”, qua đó thúc đẩy vai trò của Trung Quốc 

với tư cách là nước chủ nhà. 

Ở châu Á, Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực lôi kéo các nước vào liên kết khu vực. 

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cơ hội cho 

Trung Quốc thuyết phục các nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu 

vực (RCEP) và Khu vực Tự do thương mại châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP), 

BRI và AIIB. Đây đều là những sáng kiến được Trung Quốc đầu tư nhiều và kỳ vọng 

lớn. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục coi Biển Đông là bàn đạp để phát triển thành 

một cường quốc đại dương, mở rộng địa bàn chiến lược. 

Sau Đại hội XIX, Trung Quốc đẩy mạnh quá trình tập trung quyền lực tuyệt đối 

của Tập Cận Bình, sửa đổi Hiến pháp (tháng 3/2018) xác lập vị trí chủ đạo của “Tư 

tưởng Tập Cận Bình” và bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước, mở 

đường cho Tập Cận Bình cầm quyền lâu dài. Kinh tế Trung Quốc bộc lộ một số khó 

khăn do các vấn đề nội tại và chiến tranh thương mại Trung - Mỹ; nội bộ ngấm ngầm 

bộc lộ những chia rẽ trong cách ứng phó với Mỹ, nhất là về việc thách thức Mỹ quá 
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sớm khi sức mạnh tổng hợp chưa đủ. Việc triển khai BRI tiếp tục được đẩy mạnh, 

song cũng đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại. Để hóa giải các thách thức trên, 

Trung Quốc đẩy mạnh đối ngoại theo ba hướng: Ưu tiên xử lý quan hệ với Mỹ, tìm 

cách tháo gỡ căng thẳng thương mại; cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, kể 

cả với Nhật Bản và Ấn Độ; đẩy mạnh tập hợp lực lượng với các nước, nhất là các 

nước Trung Đông, châu Phi, châu Âu, Mỹ - Latinh thông qua BRI để tạo thế trong 

cạnh tranh chiến lược với Mỹ. 

(2) Về kinh tế, thương mại, tài chính 

Sự tăng trưởng của nền kinh tế (sức sản xuất, thương mại, đầu tư, tài chính tiền 

tệ...) là những nhân tố cứng giúp Trung Quốc có cơ sở hiện thực hóa Giấc mơ Trung 

Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, giành được vị trí “cường quốc trung tâm” 

trong hệ thống kinh tế, chính trị thế giới. Sự chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa 

tập trung sang nền kinh tế thị trường đã làm thay đổi diện mạo của đất nước Trung 

Quốc trên mọi mặt, đặc biệt là sự phát triển thần kỳ về kinh tế, đã trở thành hiện tượng 

của thế giới. Trung Quốc luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, trong 

khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2016, GDP duy trì bình quân 7,2%, cao hơn nhiều 

so với tốc độ tăng trưởng của thế giới trong cùng kỳ (3,3%). Tỷ lệ đóng góp bình quân 

cho tăng trưởng kinh tế thế giới là khoảng 30%, vượt qua tất cả các nước Mỹ, EU và 

Nhật Bản cộng lại, đứng đầu thế giới [胡鞍钢 (Hồ An Cương), 2015]. Về tổng lượng 

kinh tế, năm 1990, Trung Quốc đứng thứ 11, nhưng tới năm 2000 đã vươn lên xếp 

thứ 6, năm 2002 đứng thứ 5, năm 2006 đứng thứ 4, năm 2007 đứng thứ 3 và năm 

2010 đã vượt qua Nhật Bản vươn lên đứng thứ 2 chỉ đứng sau Mỹ [门洪华 (Môn 

Hồng Hoa), 2016]. Quy mô kinh tế Trung Quốc năm 2000 bằng 11% của Mỹ, năm 

2017 đã lên tới 65% của Mỹ [“Mỹ đẩy mạnh xây dựng mạng lưới quân sự bao vây 

Trung Quốc”, http://news.haiwai net.cn/n/2021/1218/ c3541093-32297942.html]. 

Tốc độ trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc gần như là chưa từng có tiền lệ trong 

lịch sử kinh tế thế giới. 

Năm 2010 là dấu mốc quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc khi nước này 

đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với GDP đạt 5.880 tỷ 

http://news.haiwai/
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USD, tương đương 40% GDP của Mỹ. Những năm sau đó, mặc dù kinh tế của Trung 

Quốc có giảm tốc nhưng vẫn giữ vững vị trí là nền kinh tế thứ hai thế giới14. Trung 

Quốc đang đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Có thể 

nói, sự trỗi dậy thần kỳ về kinh tế là nền tảng cơ bản để Trung Quốc có thể thực hiện 

mục tiêu vươn lên vị trí cường quốc hàng đầu thế giới. 

Về kim ngạch thương mại, đây là lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng 

kinh tế của Trung Quốc trong những năm qua, đồng thời góp phần tạo kết nối cộng 

sinh và thực chất giữa Trung Quốc và các nước trên quy mô toàn cầu [Brantly 

Womack, 2018]15. Từ năm 2008, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã 

vượt Mỹ và từ đó đến nay, Trung Quốc luôn được coi là động lực tăng trưởng quan 

trọng của kinh tế khu vực CA - TBD, có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng 

của thế giới16. Từ năm 2014 trở lại đây, tuy xuất khẩu có xu hướng giảm nhưng Trung 

Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn của 128 nước và vùng lãnh thổ, bao gồm cả các 

đồng minh thân cận của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia..., duy trì tỷ trọng 

lớn trong nền kinh tế toàn cầu. 

Về đầu tư FDI, kể từ sau cải cách mở cửa, đặc biệt là sau khi gia nhập WTO, 

Trung Quốc luôn là nơi thu hút FDI hàng đầu thế giới. Trong giai đoạn 2000-2010, 

hàng năm nước này thu hút FDI bình quân 60-70 tỷ USD. Sau cuộc khủng hoảng tài 

chính tiền tệ toàn cầu, nguồn vốn FDI đổ vào Trung Quốc đặc biệt tăng mạnh. Năm 

2013, Trung Quốc đứng đầu thế giới với 123,9 tỷ USD (tăng 2,3% so với năm 2012), 

chiếm 1/15 tổng số FDI thế giới. Bên cạnh đó, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc 

cũng tăng từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 3 thế giới, đạt 101 tỷ USD (tăng 15% so với 

                                                           
14. GDP năm 2016 của Trung Quốc tăng trưởng 6,5% đạt khoảng 11.392 tỷ USD, tương đương khoảng 60% 

GDP của Mỹ (Tuy nhiên, nếu tính theo sức mua ngang giá (PPP), quy mô kinh tế Trung Quốc năm 2016 là 

21.269 tỷ USD, lớn nhất thể giới). GDP của nước này năm 2017 tăng 6,9% - cao hơn mục tiêu mà Chính phủ 

Trung Quốc đề ra. Năm 2018, GDP của Trung Quốc đạt 13.285,75 tỷ USD, tăng trưởng 6,6% so với năm 2017. 
15. GS. Brantly Womack đánh giá từ năm 2008, Trung Quốc đang lấy lại được vị trí “cường quốc trung tâm” 

(centrality), nhưng lần này không phải trong quy mô Đông Á mà đã mở rộng ra sự “kết nối chặt chẽ và toàn 

diện” ở quy mô toàn cầu (China’s centrality in a global context of inclusiveness based on thick connectivity), 

Tọa đàm lần thứ 11 về Trung Quốc, Hà Nội, ngày 11/12/2018. 
16. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ đứng thứ 29 của thế giới trong năm 1978 đã vươn lên 

thứ 3 năm 2008 (2.561,6 tỷ USD), xuất siêu 300 tỷ USD, chỉ sau Mỹ và Đức, từ chiếm tỷ trọng 0,8% tổng kim 

ngạch thương mại thế giới tăng lên tới 7,9%. Năm 2013, tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc đã vượt Mỹ 

(4.200 tỷ USD), trở thành cường quốc thương mại đứng đầu thế giới. 
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năm 2012). Hiện nay, thu hút FDI của Trung Quốc đạt 131 tỷ USD, đứng thứ 2 thế 

giới sau Mỹ. 

Về tài chính tiền tệ, hiện Trung Quốc có nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ và luôn 

đứng ở mức cao nhất thế giới. 10 năm trở lại đây, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 

luôn ở mức hơn 3.000 tỷ USD [Cục Niên giám nước CHND Trung Hoa, 2010, tr. 

182]. Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2018, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tiếp 

tục đứng đầu thế giới, đạt 3.142 tỷ USD [https://data.eastmoney.com/cjsj/ hjwh.html]. 

Hiện nay, Trung Quốc là chủ nợ lớn thứ hai thế giới và chủ nợ lớn nhất của Mỹ (chủ 

yếu thông qua kênh thu mua, nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ). Từ năm 2008 đến 

2014, Trung Quốc đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với 27 nước và khu 

vực. Sau khi IMF quyết định đưa đồng Nhân dân tệ (NDT) vào rổ tiền tệ thế giới17, 

đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã trở thành 1 trong 8 đồng tiền mạnh nhất thế 

giới. Giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ đã chiếm đến 15% tổng thương mại toàn cầu. 

Mặc dù trình độ quốc tế hóa tiền tệ của NDT và USD còn có khoảng cách tương đối 

lớn18 nhưng tỷ trọng NDT trong dự trữ ngoại hối toàn cầu bắt đầu từng bước tăng lên, 

hiện đạt 10,92%. Tài chính tiền tệ của Trung Quốc đã có những bước tiến mạnh mẽ 

[https://data.eastmoney.com/cjsj/hjwh.html]. 

(3) Về sức mạnh quốc phòng 

Sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc trong những năm qua đã không ngừng 

tăng lên [Global Fhepower, Military Strength Ranking, 2017]19. Năm 2012, sức mạnh 

quốc phòng Trung Quốc chiếm 9,13% tỷ trọng thế giới, đến năm 2016 tăng lên 

10,65%. Trung Quốc được đánh giá là một trong 3 cường quốc quân sự hàng đầu thế 

                                                           
17 . Năm 2016, NDT đã được đưa vào rổ tiền tệ (SDR), tỷ trọng đạt 10,92%, còn USD là 41,7%, theo 

data.eastmoney.com/ cjsj/hjwh.html. 
18. Quy mô thị trường vốn của Trung Quốc chỉ bằng 1/3 của Mỹ, trình độ mở cửa thị trường của Trung Quốc 

còn kém xa Mỹ, chỉ số quốc tế hóa của USD luôn là khoảng 55%, còn NDT dưới 3%, 

data.eastmoney.com/cjsj/hjwh.html. 
19. Trung Quốc ngày càng chú trọng tới việc tăng ngân sách quốc phòng, trong đó tập trung vào đầu tư phát 

triển hải quân, không quân, lực lượng tên lửa và hàng không vũ trụ. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc 

năm 2016 là 146,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2015. Năm 2017, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc 

đạt 161 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước và đứng thứ hai thế giới, nhưng chỉ bằng khoảng 25% của Mỹ. 

Trong bản Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2018 cũng như những tuyên bố của Trung Quốc, 

nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 174,5 tỷ USD, đánh dấu mức tăng cao nhất trong 3 năm liền, tăng 

8,1% so với năm 2017. 



 

 

 

 

100 

giới, chỉ đứng sau Mỹ và Nga [胡鞍钢 (Hồ An Cương), 2013]. Theo thống kê của 

Global Power trên cơ sở sử dụng hơn 50 chỉ số để xác định điểm số Power Index, chỉ 

số sức mạnh của Trung Quốc năm 2021 là 0,0854. Lực lượng vũ trang thường trực là 

2.185.000 quân, dự bị động viên là 510.000 người. Tổng số chiến đấu cơ là 1.200 

chiếc, xe tăng chiến đấu là 3.200 chiếc, số tàu chiến là 777 chiếc [https://vtc.vn/bang-

xep-hang-suc-manh-quan-su-global-firepower-2021-viet-nam-xep-thu-24-

ar622851.html]. Tuy nhiên, so với Mỹ, khoảng cách về sức mạnh quân sự giữa hai 

nước vẫn là lớn nhất trong so sánh sức mạnh tổng hợp quốc gia20. Đáng lưu ý, xét về 

trang bị và kỹ thuật, hiện nay Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ, Anh và Pháp, cơ bản đạt 

trình độ gần tương đương với Nga [http://1937wwgc.eom/d/587]. 

Bảng 1. So sánh sức mạnh quân sự Mỹ - Nga - Trung Quốc năm 201721 

Tên nước Mỹ Nga 

Trung 

Quốc 

Nhân lực (nghìn người) 145 70 750 

Xe tăng (chiếc) 5.884 20.216 6.457 

Máy bay quân sự (chiếc) 13.762 3.794 2.955 

Tàu sân bay (chiếc) 19 1 1 

Tàu ngầm (chiếc) 70 63 68 

Đầu đạn hạt nhân 6.800 7.000 270 

Ngân sách quốc phòng (tỷ USD) 587 44,6 161 

Trung Quốc phấn đấu hướng tới xây dựng thành công lực lượng vũ trang hiện 

đại hóa vào năm 2035, quân đội hùng mạnh hàng đầu thế giới vào năm 2050. Theo 

SBPRI, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc năm 2016, đã tăng gần 5 lần trong thập 

                                                           
20. Chi tiêu quân sự trong năm 2017 lại chỉ bằng 1/3 của Mỹ, hàng không mẫu hạm bằng 1/7 của Mỹ, số lượng 

vũ khí hạt nhân chỉ bằng 1/25 của Mỹ, số lượng căn cứ quân sự chỉ bằng 1/600 của Mỹ, trích trong “Sự thực 

trong so sánh sức mạnh Trung - Mỹ: Cơ sở hạ tầng của Trung Quốc thực sự áp đảo Mỹ”, xem tại: 

http://www.sohu.eom/a/243619709 236505. 
21. Số liệu trong Bảng do NCS tự tổng hợp qua nghiên cứu, thống kê tài liệu.  

http://www.sohu.eom/a/243619709_236505
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kỷ qua và hiện chỉ đứng sau Mỹ, nhiều hơn tổng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam cộng lại22. 

Từ sau Đại hội XVIII, nhất là từ năm 2015 trở lại đây, Trung Quốc đã có nhiều 

bước đi quan trọng, cải cách triệt để quân đội để xây dựng “cường quốc quân sự”, nhằm 

đáp ứng khả năng tác chiến của chiến tranh hiện đại, chuyển từ phòng thủ tích cực sang 

chủ động tấn công, mở rộng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trên 

toàn cầu nhằm hiện thực hóa mục đích cuối cùng là Giấc mơ Trung Quốc23. 

(4) Về sức mạnh khoa học công nghệ  

Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới trở thành nước lớn khoa học kỹ thuật có 

ảnh hưởng quan trọng. Sức mạnh khoa học kỹ thuật đã đứng vào hàng dẫn đầu thế giới, 

trình độ khoa học kỹ thuật đứng thứ hai thế giới, tạo nền móng vững chắc cho việc 

triển khai thực hiện quốc gia theo loại hình sáng tạo mới thế giới vào năm 2020. Năm 

2012, sức mạnh khoa học kỹ thuật của Trung Quốc chiếm 19% tỷ trọng thế giới, đến 

năm 2016 chiếm 24,81% tỷ trọng thế giới, trong đó đầu tư cho nghiên cứu đã gần bằng 

Mỹ, tỷ lệ cư dân Trung Quốc có bằng phát minh sáng chế bằng 1,87 lần của Mỹ, các 

bài viết khoa học kỹ thuật quốc tế bằng 1,23 lần của Mỹ, số lượng các bài viết khoa 

học kỹ thuật quốc tế được trích dẫn đứng ở vị trí thứ 4 thế giới [胡鞍钢 (Hồ An Cương), 

2013]. Trong một số lĩnh vực, Trung Quốc đã bắt kịp trình độ của các cường quốc khoa 

học công nghệ như Đức, Pháp, Nhật Bản... và hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí 

số 1 của Mỹ. Theo báo cáo khoa học công nghệ và công nghiệp (STI) của Tổ chức 

Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) năm 2015, trong tương lai gần, Trung Quốc 

có khả năng sẽ vượt Mỹ trong 8 lĩnh vực quan trọng, trong đó có khoa học vật liệu, 

toán học, hóa học, khoa học máy tính. Riêng năm 2014, số bằng sáng chế được công 

nhận của Trung Quốc đã lên tới 928.000, vượt tổng số bằng cấp cho Mỹ (578.000) 

và Nhật Bản (325.000) [https://www.oecd-ilibrarv.org/ science-and-

                                                           
22. Xếp hạng chi tiêu quốc phòng của 5 nước đứng đầu thế giới năm 2016 bao gồm: Mỹ (611 tỷ USD), Trung 

Quốc (215 tỷ USD), Nga (69,2 tỷ USD), Arập Xêút (63,7 tỷ USD) và Ấn Độ (55,9 tỷ USD). 
23. Thời gian tới Trung Quổc vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách quân đội, chú trọng xây dựng hải quân, không 

quân và tên lửa chiến lược, nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng năng lực tác chiến vượt ra ngoài phạm vi eo biển 

Đài Loan, biển Đông, vươn ra Tây Thái Bình Dưong và Ấn Độ Dương. 

http://www.oecd-ilibrarv.org/%20science-and-technologv/
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technologv/oecd-science-technology-nd-industry-coreboard-2015stis coreboard-

2015-en:isessionid=34fte2ulkisbs.x-oecd-live-02]. Nhiều chỉ số công nghệ của 

Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ. Tuy nhiên, Mức độ chân thực trong các thống kê thành 

tựu khoa học kỹ thuật của Trung Quốc vẫn là một dấu hỏi, nhất là trong môi trường 

thiếu tính minh bạch và đầu tư chủ yếu vẫn thực hiện theo hình thức “từ trên xuống”. 

Một ví dụ điển hình là Trí tuệ nhân tạo (AI). Với tham vọng tiến tới dẫn đầu thế giới 

trong lĩnh vực này, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào các công ty 

AI khởi nghiệp. Dư luận Trung Quốc xuất hiện ý kiến cho rằng “Năng lực AI của 

Trung Quốc đã vượt Mỹ”. Tuy nhiên, tháng 3/2018, Đại học Oxford công bố một báo 

cáo nghiên cứu cho thấy, năng lực AI (AI capabilities) của Trung Quốc chỉ bằng 

khoảng một nửa của Mỹ [https://www.fhi.ox.ac.uk/wp-contenuploads/Decijphermg 

Chinas AI-Dream.pdf].  Trung Quốc đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới thành 

lập và hoàn thiện thư viện gen lúa, nắm giữ công nghệ then chốt để biến đổi gen ở 

cây bông, có thể thực hiện nhân bản vô tính và cấy gen chống chịu sâu bệnh. Hiện 

Trung Quốc có nhiều trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ nano nhằm phục vụ 

mục đích dân sự và quốc phòng, đạt được những thành quả khoa học kỹ thuật mang 

tính đột phá, cụ thể như: thông tin lượng tử, đường sắt cao tốc, đưa người lên vũ trụ, 

công trình thăm dò mặt trăng, kính viễn vọng radio, máy bay cỡ lớn, tên lửa siêu 

thanh, máy tính siêu cấp [宁 格 格 (Ninh Cát Cát), https://fi-

nance.china.eom/domestic/l1173294/20171010/31554893all. html#page2]. Đặc biệt, 

sau Đại hội XX ĐCS Trung Quốc, lãnh đạo Trung Quốc đã xác định đầu tư mạnh 

hơn nữa cho các ngành công nghiệp hiện đại, sử dụng khoa học công nghệ cao bao 

gồm công nghệ sản xuất chip bán dẫn, công nghiệp điện tử, lấy đó làm chỗ dựa để 

tạo ra cực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, cạnh tranh mạnh mẽ với Mỹ và phương 

Tây… Đây là nền tảng thuận lợi để Trung Quốc tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật 

trong tương lai. 

Bảng 2: Tác động của “Made in China 2025” 

http://www.oecd-ilibrarv.org/%20science-and-technologv/
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Chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” (Made in China 2025) đề ra ba giai 

đoạn phát triển khoa học công nghệ của Trung Quốc với những mục tiêu cụ thể cho 

từng giai đoạn24. Trung Quốc không giấu tham vọng trở thành nước dẫn đầu toàn cầu 

trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ, kỹ thuật cao này vào năm 202525. Nếu thành 

công, chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” sẽ tạo bước nhảy vọt, làm thay đổi 

vị trí của Trung Quốc trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, đồng thời, làm thay đổi 

phương thức sản xuất và tác động không nhỏ đến phân công lao động toàn cầu. Về 

lâu dài, cùng với BRI, chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” sẽ góp phần hình 

thành hệ thống kinh tế độc lập và một trật tự kinh tế thế giới mới với Trung Quốc ở 

vị trí trung tâm (khác với hệ thống WTO hiện nay). 

(5) Về văn hóa - xã hội 

Sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc tuy đã được nâng cao, nhưng về tổng thể 

vẫn còn khoảng cách tương đối lớn so với các nước phương Tây. Hiện nay, cạnh tranh 

sức mạnh tổng hợp quốc gia ngày càng gay gắt, ác liệt, theo đó văn hóa cũng ngày càng 

trở thành nội dung then chốt và chiến trường quan trọng trong cạnh tranh sức mạnh 

tổng hợp quốc gia [“Logic của Trung Quốc trong việc xây dựng cường quốc văn hóa”, 

                                                           
24. Giai đoạn 1 (đến năm 2025): vào nhóm các cường quốc công nghiệp chế tạo, Giai đoạn 2 (2035): ở vị trí 

tầm trung trong bảng xếp hạng (ngang với Nhật Bản, Đức); Giai đoạn 3 (2049): vào nhóm nước dẫn đầu về 

khoa học công nghệ. 
25. Chương trình tập trung vào 10 ngành chiến lược, gồm: công nghệ thông tin mới, công cụ điều khiển số… 
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2016]. Các quốc gia phát triển chủ yếu trên thế giới cũng đang liên tiếp đưa ra những 

chiến lược tương ứng để tận dụng và phát huy sức mạnh văn hóa của bản thân. 

Đại hội XVIII, XIX, XX của ĐCS Trung Quốc vẫn tiếp tục nhấn mạnh việc xây 

dựng cường quốc văn hóa, đặc biệt là sức mạnh mềm văn hóa nhằm: (i) Tăng cường 

rõ rệt sức mạnh mềm văn hóa quốc gia, làm sâu rộng hơn tầm ảnh hưởng của văn hóa 

Trung Hoa; (ii) Quảng bá hình ảnh quốc gia và gia tăng sức thuyết phục của các giá 

trị quan Trung Quốc; (iii) Tăng cường sức hấp dẫn văn hóa, mở ra cửa ngõ đưa văn 

hóa Trung Quốc lan tỏa ra thế giới. Tập Cận Bình chỉ ra rằng: “Nâng cao sức mạnh 

mềm văn hóa quốc gia không chỉ liên quan đến địa vị của Trung Quốc trong cục diện 

văn hóa thế giới, mà còn quan hệ đến địa vị quốc tế và sức ảnh hưởng quốc tế của 

Trung Quốc, liên quan đến việc thực hiện hai mục tiêu Một trăm năm và Giấc mơ 

Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa” [“Logic của Trung Quốc trong 

việc xây dựng cường quốc văn hóa”, 2016]. Nâng cao sức mạnh mềm văn hóa nội 

hàm chính là nhấn mạnh việc xây dựng quan niệm giá trị và văn hóa Trung Hoa. Tập 

Cận Bình cũng đã chỉ ra rằng: “Sức mạnh mềm văn hóa của một quốc gia về căn bản 

được quyết định bởi sức sống, sức ngưng tụ, sức hiệu triệu đến từ quan niệm giá trị 

cốt lõi của nó” [Thục Cương, 2014]. Mới đây nhất, trong Báo cáo chính trị tại Đại 

hội XX, “Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy sự tự tin, tự cường văn hoá của Trung Quốc, 

phát huy nền văn hoá cách mạng, không ngừng nâng cao sức mạnh mềm văn hoá 

quốc gia và ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa; tăng cường sự truyền bá và ảnh hưởng 

của nền văn hoá Trung Hoa, “kể tốt câu chuyện về Trung Quốc”, về ĐCS Trung Quốc 

và thực tiễn của CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” [Đinh Thị Hiền Lương, 

2022, tr. 482]. 

Để thực hiện các mục tiêu này, Trung Quốc đã triển khai một số biện pháp như: 

(i) Tăng cường quan hệ ngoại giao kết hợp mô hình viện trợ, hợp tác kinh tế; (ii) Thúc 

đẩy giao lưu, hợp tác, truyền bá văn hóa, giáo dục; (iii) Tăng cường vai trò của cộng 

đồng người Hoa trên thế giới. Trung Quốc đã đầu tư một lượng tiền lớn để mở rộng 

dấu ấn văn hóa trên thế giới, tuyên truyền ra bên ngoài và thúc đẩy ngoại giao nhân 

dân. Cụ thể, Trung Quốc đã tiến hành viện trợ kinh tế đối với châu Phi, châu Á. Châu 

Phi được Trung Quốc đổ vào các khoản viện trợ kinh tế lớn. Đổi lại, Trung Quốc 
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được hưởng quyền tiếp cận thị trường, các nguồn tài nguyên, tăng ảnh hưởng chính 

trị, phát triển thị trường cho người lao động Trung Quốc. Tại Đông Nam Á, Trung 

Quốc xây dựng hình ảnh “nước lớn có trách nhiệm” thông qua chính sách ngoại giao 

láng giềng kết hợp viện trợ kinh tế. Campuchia, Lào là hai nước chính được Trung 

Quốc cung cấp các khoản viện trợ. Năm 2009, Trung Quốc đưa ra kế hoạch chi tiêu 

hàng tỷ USD để phát triển tập đoàn truyền thông khổng lồ nhằm cạnh tranh với 

Bloomberg, Time Warner. Đầu tư 8,9 tỷ USD vào ngoại giao nhân dân, trong đó có 

kênh truyền hình cáp Xinhua phát sóng 24/24 giờ. Về giáo dục, Trung Quốc phát 

triển hàng trăm Học viện Khổng Tử trên khắp thế giới để truyền bá văn hóa, ngôn 

ngữ. Tính đến cuối năm 2018, Trung Quốc thành lập được 525 học viện Khổng Tử 

và 1.113 lớp học Khổng Tử tại 146 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ tính riêng tại Mỹ, 

Trung Quốc đã thành lập được 110 Học viện Khổng Tử và 501 lớp học Khổng Tử, 

và tại Nga có 17 học viện và 5 lớp học Khổng Tử. Theo quy hoạch, số lượng Học 

viện Không Tử sẽ còn tiếp tục tăng lên trong tương lai, nhằm truyền bá văn hóa Trung 

Hoa, tiếng Hán ra bên ngoài thế giới. 

 (6) Công cuộc chống tham nhũng, chỉnh đốn nội bộ Đảng 

Đáng chú ý, song song với hàng loạt sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, 

Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn nội bộ đảng, đặc biệt là chống 

tham nhũng và “chỉnh phong”, tức chấn chỉnh, đổi mới tác phong. Tại Hội nghị BCH 

Trung ương của ĐCS Trung Quốc tổng kết công tác trong sạch hóa bộ máy Đảng, 

Nhà nước và công tác phòng chống tham nhũng (tháng 12/2018), Tổng Bí thư Tập 

Cận Bình đã yêu cầu các địa phương, ban ngành cần phải làm tốt công tác ổn định xã 

hội, an toàn sản xuất, bảo đảm dân sinh, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống 

tham nhũng tại các địa phương. Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc luôn kiên trì 

tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của Đảng, tích cực ứng phó với các thách thức 

rủi ro mà đảng phải đối mặt trong điều kiện cầm quyền và cải cách mở cửa trong thời 

gian dài; kiên trì Đảng phải quản lý Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, làm 

trong sạch môi trường chính trị nội bộ Đảng, duy trì kỷ luật chính trị và kỷ luật tổ 

chức, ra sức điều chỉnh và xử lý chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa 
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hưởng lạc và chủ nghĩa xa hoa, lấy thái độ không chấp nhận, không dung thứ để trừng 

phạt nghiêm khắc tham nhũng, đấu tranh chống tham nhũng giành được thắng lợi 

mang tính áp đảo. ĐCS Trung Quốc kiên định tiến vào hàng ngũ của thời đại khi tăng 

cường rèn luyện mang tính cách mạng, luôn là lực lượng nòng cốt chủ yếu của nhân 

dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa. Quyết tâm chính trị đổi mới Đảng, đổi mới 

đội ngũ chính quyền tại Trung Quốc hiện nay tới từ tầng nấc trên cùng, tức là từ Tổng 

Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Công cuộc đổi mới, chỉnh huấn này có 

thể coi là đợt cải cách mạnh mẽ, sâu rộng nhất kể từ sau khi nước Trung Quốc mới 

thành lập. 

2.2.1.2. Bối cảnh quốc tế 

Thế giới đang trải qua những biến động to lớn cả về địa-kinh tế, địa-chính trị và 

địa-chiến lược. Những thay đổi trong nội bộ các nước, hợp tác và cạnh tranh giữa các 

nước lớn và tính phức tạp trong xử lý các “điểm nóng” thế giới đã và đang tạo ra cục 

diện hoàn toàn mới tại các khu vực và trên toàn thế giới. 

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 đã đánh dấu 

sự suy yếu cả về sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm của khu vực trung tâm (Mỹ, EU, 

Nhật Bản) trong trật tự thế giới hiện hành. Hệ lụy dễ nhận thấy nhất là sự suy giảm khả 

năng chi phối cục diện thế giới của khu vực trung tâm và sự giảm tốc của quá trình 

toàn cầu hóa ở khu vực này. Toàn cầu hóa tuy khó có thể bị đảo ngược, nhưng bước 

vào giai đoạn đình trệ. Mười năm sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008), kinh tế 

thế giới đã phục hồi và bước vào giai đoạn tăng trưởng với tốc độ cao hơn, nhưng vẫn 

tiềm ẩn bất ổn. Lần đầu tiên sau 10 năm khủng hoảng kinh tế thế giới, cả 45 nền kinh 

tế lớn nhất thế giới đều tăng trưởng dương, trung bình 3,6%, trong đó tất cả các trung 

tâm kinh tế như: Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản đều tăng trưởng khá hơn các năm 

trước. Thương mại toàn cầu tăng 4,6%, cao nhất kể từ năm 2011, lần đầu tiên chấm 

dứt giai đoạn tăng trưởng thương mại thấp hơn tăng trưởng kinh tế kéo dài trong suốt 

gần 6 năm. 

Gánh nặng nợ công và chiến tranh thương mại đang là thách thức lớn nhất đe doạ 

triển vọng phục hồi bền vững của kinh tế thế giới. Tình trạng gia tăng nợ toàn cầu 

tiếp tục đặt kinh tế thế giới trước nguy cơ khủng hoảng tài chính. Theo IMF, tổng nợ 
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công toàn cầu năm 2016 lên mốc kỷ lục 164.000 tỷ USD, tương đương 225% GDP 

thế giới. Còn theo Viện Tài chính quốc tế (IIF), tổng nợ của kinh tế thế giới năm 2017 

lên tới 217.000 tỷ USD, tương đương 327% GDP toàn cầu. Tổng nợ toàn cầu tăng 

3,9% trong quý 3/2018 so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,7% so với quý 2/2018, ở 

mức 244,2 nghìn tỷ USD; 06 tháng đầu năm 2019, nợ toàn cầu tăng 7,5 nghìn tỷ USD 

và vượt mức 256.000 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2019. Năm 2022, con số này là 

92.000 tỷ USD khi các chính phủ vay nợ để đối phó với vấn đề kinh tế đang phát 

triển. Trong bối cảnh đa số các nước đều áp dụng chính sách kích cầu để thúc đẩy 

tăng trưởng, nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu mới vẫn chưa thể loại trừ. Chiến 

tranh thương mại giữa Mỹ và một số đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, EU, 

Nhật Bản, Canada... bên ngoài khuôn khổ WTO đang đe doạ sự ổn định và phục hồi 

của kinh tế thế giới. Điều này cũng làm bộc lộ yếu điểm của Trung Quốc - nền kinh 

tế lớn thứ 2 thế giới do phụ thuộc nhiều vào thị trường và công nghệ Mỹ. 

Bên cạnh những nguy cơ về kinh tế, các nhân tố an ninh truyền thống và phi 

truyền thống làm gia tăng nguy cơ bất ổn ở nhiều khu vực, kể cả những khu vực trước 

đây vốn tương đối ổn định. Cán cân so sánh lực lượng giữa các nước lớn thay đổi 

khiến cạnh tranh địa-chiến lược giữa các cường quốc thời gian qua tăng nhanh, nhất 

là ở Đông Á, Trung Đông và Đông Âu. Thách thức an ninh phi truyền thống như: 

khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, di cư... 

nổi lên ngày càng gay gắt. Các thách thức mới có đặc điểm đa dạng, phức tạp hơn và 

lan tỏa nhanh hơn trong thế giới toàn cầu hóa. 

Quan hệ giữa các nước lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, đan xen giữa cạnh tranh 

và hợp tác; cạnh tranh chiến lược quyết liệt, gay gắt, nhất là giữa Mỹ và Nga ở Đông 

Âu, Mỹ và Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương (CA – TBD), tuy chưa dẫn đến 

xung đột trực tiếp nhưng cũng khơi mào cho các xung đột khu vực. Đáng lưu ý, cạnh 

tranh giữa một bên là liên minh quân sự giữa Mỹ với các nước phương Tây do Mỹ 

dẫn đầu (khối NATO) với Nga đạt tới đỉnh điểm, thể hiện ở bùng nổ xung đột quân 

sự giữa Nga và Ukraine (từ tháng 02/2022), diễn biến ngày càng khốc liệt, khó lường 

và tới nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đi kèm với đó, các động thái cạnh tranh 

địa-chính trị giữa các siêu cường cũng trở nên ngày một gay gắt hơn, hàng loạt điểm 
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nóng xung đột trên thế giới cũng nổ ra, như cuộc chiến giữa phe nổi dậy Hamas của 

người Palestine với Israel, sau đó là đối đầu, xung đột quân sự Israel - Iran... Những 

cuộc xung đột, đối đầu quân sự này đe dọa nghiêm trọng tới tình hình an ninh, chính 

trị quốc tế, có nguy cơ làm thay đổi cục diện trật tự thế giới hiện tại, tái phân chia 

quyền lực, ảnh hưởng của các siêu cường trên trường quốc tế. Trung Quốc không 

phải là bên tham gia trực tiếp vào các xung đột này, tuy nhiên do mối quan hệ đặc 

thù với Nga và vị thế vô cùng to lớn về mặt kinh tế, vai trò, tiếng nói và định vị của 

Trung Quốc đối với các cuộc xung đột trên cũng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng 

tới giải quyết các xung đột nói trên. Các nước lớn hợp tác có chọn lọc theo từng vấn 

đề; xu hướng dàn xếp trong các vấn đề có chung lợi ích như: ngăn chặn phổ biến vũ 

khí hạt nhân, chống khủng bố, biến đổi khí hậu... tăng lên giữa Mỹ và Nga ở Trung 

Đông, Mỹ và Trung Quốc ở Triều Tiên. Tập hợp lực lượng giữa các nước lớn rất linh 

hoạt và thực dụng, nhiều hình thái tập hợp theo lợi ích, vấn đề và thời điểm cụ thể đã 

xuất hiện. Các mối quan hệ ở CA - TBD chủ yếu xoay quanh trục Trung - Mỹ: Trung 

Quốc tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm khẳng định vị thế cường quốc, thiết lập, 

thúc đẩy, định hình các cơ chế hợp tác khu vực mà trong đó Trung Quốc muốn đóng 

vai trò chủ đạo (Mê Kông - Lan Thương, CICA, AIIB, BRI...); Mỹ đẩy mạnh tái cân 

bằng, tăng cường can dự toàn diện với khu vực trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, 

quân sự, thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên, bốn bên với các 

đồng minh, đối tác quan trọng. 

Sự chuyển dịch cán cân quyền lực thế giới từ châu Âu - Đại Tây Dương về phía 

CA - TBD tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Với sự trỗi dậy của hàng loạt cường quốc mới 

nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, châu Á đã trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của 

nền kinh tế của thế giới. Tăng trưởng kinh tế dẫn đến gia tăng chi tiêu quốc phòng. 

Theo dự báo của Hội đồng Tình báo Mỹ (NIC), đến năm 2030 sức mạnh tổng hợp 

(dựa trên các tiêu chí về quy mô GDP, dân số, chi phí quân sự và đầu tư công nghệ) 

của châu Á sẽ vượt Bắc Mỹ và châu Âu gộp lại. Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế 

Stockholm, Thụy Điển (SIPRI) cũng cho rằng, trong thời gian 10 năm từ 2010 đến 

2020, CA - TBD là khu vực dẫn đầu thế giới về tăng trưởng chi tiêu quốc phòng 
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(165%), vượt xa các khu vực khác như Trung Đông - Bắc Phi (94%), Mỹ Latinh 

(49%), Bắc Mỹ (30%) và châu Âu (28%) [SIPRI, Yearbook 2012, 2012]. 

Châu Á - Thái Bình Dương trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của thế giới 

không chỉ vì sự phát triển kinh tế năng động, vai trò “đầu tàu” dẫn dắt quá trình phục 

hồi tăng trưởng của kinh tế thế giới, mà còn do đây là địa bàn cạnh tranh chiến lược 

của các nước lớn, nhất là Mỹ, Trung Quốc. Quy mô kinh tế của khu vực CA - TBD 

chiếm 57% tổng GDP thế giới; tỷ lệ đóng góp của các nền kinh tế mới nổi trong khu 

vực đối với sự tăng trưởng của kinh tế thế giới vượt hơn 60%. Khu vực CA - TBD đã 

vượt Mỹ, EU về tăng trưởng GDP và đạt những thành tựu đầy ấn tượng. 

Những thành công của châu Á về tăng trưởng kinh tế cùng với những thế mạnh 

về dự trữ ngoại tệ, tính năng động, và đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung 

Quốc, Ấn Độ đã nâng cao vị thế của CA - TBD so với các khu vực khác, cụ thể: (i) 

Thương mại và đầu tư nội khối châu Á ngày càng phát triển. Nếu như trước đây, Mỹ 

là đối tác chính trong quan hệ thương mại của châu Á thì hiện nay kim ngạch thương 

mại nội khối chiếm tới 60%, FDI từ châu Á chiếm 14%; (ii) Trung Quốc là quốc gia 

có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế châu Á. Các nước châu Á hiện có quan 

hệ thương mại với Trung Quốc 1 của một số nước trong khu vực; (iii) Liên kết kinh 

tế giữa các nước phát triển mạnh thông qua các cơ chế ASEAN + 3, ASEAN + 1, 

APEC, các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. 

Tuy bị suy giảm tăng trưởng do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính 

thế giới, song khu vực CA - TBD vẫn có nhiều tiềm năng phát triển do: (i) Đây là 

khu vực tương đối hòa bình, ổn định hơn các khu vực khác; (ii) Các nước lớn như 

Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ đều coi CA - TBD là khu vực tập hợp các cơ hội 

hợp tác và cạnh tranh quốc tế trong tương lai; (iii) Liên kết kinh tế giữa các nước 

trong và ngoài khu vực ngày càng sâu rộng, làm tăng tính phụ thuộc lẫn nhau giữa 

các nước, thúc đẩy các nước trong khu vực hợp tác cùng phát triển. 

Tuy nhiên, khu vực CA - TBD hiện nay cũng đang đứng trước một số thách thức 

địa-chính trị, nhất là các điểm nóng về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo: Giữa 

Trung Quốc với Ấn Độ tại biên giới Trung - Ấn, giữa Trung Quốc với Nhật Bản tại 

biển Hoa Đông, giữa Trung Quốc với một số nước ASEAN ở Biển Đông, giữa Nhật 
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Bản và Hàn Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Takeshima/Dokdo, vấn đề Bán đảo 

Triều Tiên... Bên cạnh đó, các nước trong khu vực cũng đang đứng trước một loạt 

những thách thức an ninh phi truyền thống có xu hướng gia tăng như: khủng bố, ô 

nhiễm môi trường, nạn cướp biển, buôn người, tội phạm xuyên quốc gia, ly khai, 

xung đột sắc tộc..., vấn đề biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, nước biển dâng, an 

ninh nguồn nước, an ninh lương thực, các hiện tượng thời tiết cực đoan... Tất cả các 

yếu tố này đều đã và đang trở thành những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát 

triển bền vững của khu vực. 

Tình hình Đông Bắc Á gia tang nguy cơ bất ổn, nguy cơ “hạt nhân hóa” bán đảo 

Triều Tiên gia tăng sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân, phóng vệ tinh và tên 

lửa đạn đạo, kiên trì chương trình phát triển hạt nhân. Tình hình eo biển Đài Loan 

tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng mới; việc bà Thái Anh Văn, một người có quan điểm ủng 

hộ “Đài Loan độc lập” mạnh mẽ lên nhậm chức càng làm gia tăng những yếu tố không 

chắc chắn trong quan hệ hai bờ. Tranh chấp tại biển Hoa Đông có một số động thái 

nóng trở lại, Trung Quốc thường xuyên duy trì lượng lớn tàu chấp pháp, đưa tàu khu 

trục tên lửa và các giàn khoan vào khu vực. 

Cấu trúc an ninh, chính trị khu vực tiếp tục vận động. ASEAN hoàn thành mục 

tiêu trở thành Cộng đồng, kiên trì nỗ lực giữ vai trò trung tâm tại các cơ chế đa phương, 

điều hòa quan hệ giữa các nước lớn. Tuy nhiên, ASEAN và một số cơ chế hợp tác 

chính trị - an ninh do ASEAN dẫn dắt có nguy cơ suy giảm vai trò do đứng trước 

nhiều thách thức phức tạp hơn tới từ nội bộ một số nước thành viên, giữa các nước 

lớn và từ sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Điều này khiến cho việc duy trì sự đồng 

thuận trong ASEAN gặp nhiều khó khăn, hoặc nếu có cũng chỉ thể hiện chung chung, 

mang nặng tính hình thức. Đặc biệt, vấn đề Biển Đông không chỉ là tranh chấp về 

chủ quyền lãnh thổ đơn thuần nữa mà đã trở thành tâm điểm cạnh tranh ảnh hưởng 

của các nước lớn. Với sự kiện Tòa Trọng tài quốc tế ra phán quyết đối với vụ kiện 

Trung Quốc của Philippines đã khiến vấn đề Biển Đông có bước ngoặt lớn về mặt 

pháp lý và ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực địa, tình hình vẫn không có nhiều thay 

đổi. Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động cải tạo, quân sự hóa các đảo, đá và củng 
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cố sự hiện diện của mình ở Biển Đông. Sau khi Tòa ra phán quyết, Trung Quốc còn 

âm thầm tiến hành “cuộc chiến” nhằm vô hiệu hóa phán quyết nói trên. 

Gần đây, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều 

mặt đến kinh tế thế giới và khu vực CA - TBD, là nguyên nhân trực tiếp khiến thương 

mại thế giới năm 2018 tăng trưởng chậm lại ở mức 3,7% (so với 5,1% năm 2017). 

Cho tới gần đây, cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên vẫn tiếp diễn và chưa có 

dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời còn lan sang một số lĩnh vực khác như đầu tư, hợp tác 

phát triển khoa học công nghệ, điển hình là các lệnh cấm của Chính phủ Mỹ đối với 

các công ty công nghệ Trung Quốc. Cùng với đó, hệ thống thương mại đa phương, 

đặc biệt là Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đứng trước sức ép lớn phải điều 

chỉnh, cải cách. 

Trong bối cảnh trào lưu bảo hộ thương mại đang nổi lên ở nhiều khu vực, liên 

kết kinh tế ở khu vực CA - TBD một mặt vẫn được thúc đẩy với việc Hiệp định Đối 

tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký và phê chuẩn. Tuy 

nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cũng gây khó khăn cho liên kết kinh tế khu 

vực, thể hiện rõ qua sự thất bại của Hội nghị cấp cao APEC 2018 tại Papua New 

Ghinea (lần đầu tiên trong lịch sử Hội nghị cấp cao APEC không ra được Tuyên bố 

chung). 

Đáng chú ý, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục trở thành một trong 

những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo lợi thế rất lớn cho 

các nền kinh tế phát triển có hàm lượng tri thức lớn và nền tảng khoa học kỹ thuật 

cao, nhất là Mỹ. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng mở ra cơ hội cho các nước 

đang phát triển cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu nếu có biện pháp tranh thủ, 

song cũng gây nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa nếu không chuẩn bị và thích ứng tốt. 

Mỹ tiếp tục duy trì vị trí siêu cường số 1 trên phạm vi toàn cầu, song khoảng cách 

giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục bị thu hẹp với tốc độ nhanh hơn những năm trước. 

Sau khi vượt Mỹ về GDP tính theo ngang giá sức mua (PPP) năm 2014, Trung Quốc 

đang vươn lên trở thành cường quốc quân sự mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ; chi 

tiêu quân sự của Trung Quốc đã lớn hơn tất cả các quốc gia Đông Nam Á cộng lại, 

tuy nhiên vẫn ở khoảng cách khá xa sau Mỹ (lần lượt là 228 tỷ USD và 610 tỷ USD). 
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Xét về sức mạnh tổng hợp, Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai cường quốc có sức mạnh 

tổng hợp vượt trội so với các cường quốc kế tiếp. Theo đánh giá của Viện Lowy 

(Australia) qua tiêu chí chỉ số quyền lực châu Á (API), chỉ có Mỹ và Trung Quốc 

hiện có ảnh hưởng mang tính áp đảo thuộc tầm “siêu cường” với mức điểm lần lượt 

là 85 và 75,5 (thang điểm 100); Nhật Bản xếp thứ 3 với 42,1 điểm, Ấn Độ 41,5 điểm, 

Nga 30 điểm... 

So với Mỹ và Trung Quốc, các nước lớn khác là Nga, Nhật, Bản, Ấn Độ vẫn còn 

khoảng cách tương đối xa về sức mạnh tổng hợp. Nhật Bản từ chỗ vẫn là nền kinh tế 

lớn thứ hai thế giới trước năm 2010, nay GDP chỉ còn bằng dưới 50% GDP của Trung 

Quốc. Nga đã rơi từ vị trí nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới trước năm 2014 xuống vị trí 

12 hiện nay do kinh tế tiếp tục khó khăn, bị Mỹ và phương  Tây cấm vận. Ấn Độ 

đang trỗi dậy tương đối nhanh, nhưng quy mô GDP hiện nay chỉ bằng 20% GDP của 

Trung Quốc. EU phải tập trung xử lý nhiều vấn đề nội bộ như: tiến trình Brexit, khủng 

bố, di cư, tăng trưởng kinh tế bấp bênh, xu hướng hoài nghi châu Âu... do đó, chưa 

thể mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài các khu vực ảnh hưởng truyền thống. 

Cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn đặt các nước trong khu vực, nhất là các 

nước vừa và nhỏ, trước sức ép lớn, buộc phải điều chỉnh chính sách phù hợp. Nhiều 

nước đứng trước thách thức cả về đối nội và đối ngoại. Cạnh tranh giữa các nước lớn 

cũng phần nào ảnh hưởng tới những kết quả hợp tác, đối thoại, sự đoàn kết trong 

ASEAN. Bên cạnh đó, một số nước thành viên ASEAN gặp những phức tạp trong 

nội bộ, như mâu thuẫn, xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, biến động chính trị hoặc 

dần trở nên hướng nội hơn. Vai trò trung tâm của ASEAN cũng đứng trước nhiều 

thách thức, đặc biệt là trong dẫn dắt các diễn đàn khu vực và xử lý các vấn đề của 

khu vực. 

Nhìn chung, cục diện trên đang tạo những lợi thế quan trọng cho Trung Quốc. 

Trung Quốc đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với Mỹ về sức mạnh tổng thể. 

Trong số các nước lớn hiện hay, chỉ duy nhất Trung Quốc có đủ cả khả năng và ý chí 

thách thức ngôi vị siêu cường số 1 của Mỹ. 
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2.2.2. Nhu cầu cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ 2012 đến nay 

Ngay từ khi bắt đầu khởi động công cuộc cải cách mở cửa, Trung Quốc đã vấp 

phải rất nhiều rào cản chính trị. Cuộc đấu tranh về đường lối trong Đảng đã diễn ra 

rất quyết liệt và được đẩy lên đỉnh cao sau khi Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai qua 

đời. Tại thời điểm đó, chưa có ai dám nghĩ đến “cải cách chính trị”, tuy nhiên, trong 

nội bộ Trung Quốc đã xuất hiện những đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề gay gắt của 

xã hội. Chính các lãnh đạo cấp cao hàng đầu Trung Quốc lúc đó như Tổng Bí thư 

ĐCS Trung Quốc Hồ Diệu Bang (1980-1986) và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Đặng 

Tiểu Bình đã nắm được thực trạng đó, nên đã đưa ra những chủ trương phù hợp với 

ý dân như: Sửa sai các vụ án trong “Đại cách mạng văn hóa”, phục hồi danh dự cho 

những người bị kết án oan, sai... Trong khi đó, Chủ tịch ĐCS Trung Quốc, Thủ tướng 

Trung Quốc lúc này là Hoa Quốc Phong vẫn xơ cứng, duy ý chí, chủ trương tiếp tục 

giương cao ngọn cờ “Lấy đấu tranh giai cấp làm chính”, theo đuổi “Hai phàm là”26 

trong xây dựng kinh tế, dẫn đến kết quả Hoa Quốc Phong bị hạ bệ. Thực tiễn này dẫn 

tới Trung Quốc phải đối mặt với hàng loạt những bức xúc, khó khăn về lý luận sau 

khi Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa. Theo đánh giá của nguyên 

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, xã hội Trung Quốc (sau khi không còn đấu tranh giai cấp) 

sẽ nảy sinh 4 mâu thuẫn mới trong cải cách, đó là: (i) Mâu thuẫn giữa Nhà nước bảo 

thủ và thị trường ngày càng tự do; (ii) Mâu thuẫn giữa nhà nước và xã hội. Các tổ 

chức xã hội mọc lên ngày càng nhiều và càng đòi hỏi mở rộng dân chủ. “Nhà nước 

mạnh lên, nhưng xã hội yếu đi”; (iii) Chức năng Đảng và Nhà nước chồng chéo, chưa 

phân định rõ quyền lực, sinh nhiều mâu thuẫn trong điều hành của chính phủ với các 

chỉ thị và nghị quyết của Đảng; (iv) Mâu thuẫn trong các cơ quan nhà nước, và giữa 

các địa phương với nhau. Có thể nói, những bức xúc do cải cách kinh tế đem lại, đã 

trở thành nguyên nhân cơ bản thúc đẩy cải cách thể chế chính trị. 

Từ đó có thể thấy, công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc vừa mang 

tính lịch sử tất yếu, vừa mang tính bức thiết. Trung Quốc buộc phải tiến hành cải cách 

thể chế chính trị của mình là vì những lý do sau đây: 

                                                           
26 “Hai phàm là”: Phàm là những quyết định của Chủ tịch Mao Trạch Đông, chúng ta đều kiên quyết ủng hộ; 

Phàm là những chỉ thị của Chủ tịch Mao Trạch Đông, chúng ta đều sẽ luôn tuân thủ. 
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Thứ nhất, thể chế chính trị của Trung Quốc trước đây còn tồn tại một số hạn chế, 

cụ thể là: (i) Quyền lực quá tập trung đã nảy sinh nhiều vấn đề như chủ nghĩa quan liêu, 

cơ cấu chồng chéo, chức năng của Đảng và Chính phủ không tách bạch, làm suy yếu 

chức năng và quyền hạn của Chính phủ, tình trạng chuyên quyền độc đoán cá nhân tồn 

tại phổ biến, cổ xúy cho tư tưởng đặc quyền [吴安家(Ngô An Gia), 2012, tr. 55-61]; 

(ii) Lấy nhân trị thay cho pháp trị, các chính sách đưa ra thường thiếu tính khoa học, 

không ổn định và mắc nhiều sai lầm; (iii) Thiếu dân chủ, quyền dân chủ của quần chúng 

chưa có sự bảo đảm của chế độ và pháp luật, từ đó làm tổn hại nghiêm trọng đến tính 

tích cực của nhân dân [Nguyễn Thế Tăng, 2000, tr. 117]. 

Thứ hai, cần phát huy đầy đủ tính tích cực của quần chúng nhân dân. Chỉ có phát 

huy đầy đủ tính tích cực của nhân dân mới có thể thúc đẩy sức sản xuất phát triển. 

Trong khi đó, giải phóng sức sản xuất và phát triển sức sản xuất chính là bản chất của 

CHXH. Ngoài ra, phát triển xã hội cũng là động lực cơ sở cho cải cách thể chế chính 

trị, bởi cải cách thể chế chính trị là nhu cầu của các thành viên xã hội. Sau khi cải 

cách mở cửa, quan hệ lợi ích xã hội đã có những thay đổi, trật tự đời sống xã hội đang 

có sự chuyển biến sâu sắc, trật tự vốn có đang từng bước tan rã, nhưng trật tự mới lại 

chưa được xây dựng hoàn toàn, vì thế, đời sống xã hội có lúc đã ở vào trạng thái mất 

trật tự. Để thay đổi tình trạng đó, cần phải cải cách thể chế chính trị. 

Thứ ba, nhằm hướng tới mục tiêu chính trị dân chủ. Trong những năm qua, dân chủ 

trong nội bộ ĐCS Trung Quốc đã có những bước phát triển nhanh chóng, cụ thể như quy 

định về nhiệm kỳ chức vụ lãnh đạo trong đảng, kiện toàn cơ chế quyết sách dân chủ, 

không ngừng hoàn thiện cơ chế tập trung dân chủ..., hình thức dân chủ trong nội bộ đảng 

trên thực tế cũng là một loại hình thái dân chủ trong đời sống chính trị của đất nước. 

Những mục tiêu hướng tới dân chủ này sẽ thúc đẩy, dẫn dắt cải cách thể chế chính trị. 

Thứ tư, do những đòi hỏi của cải cách thể chế kinh tế. Công cuộc cải cách thể chế 

kinh tế càng được thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, càng đòi hỏi sự đổi mới của thể 

chế chính trị, cụ thể như: (i) Chính phủ phải thay đổi chức năng, bộ máy và cải cách 

chế độ nhân sự cán bộ để phù hợp với kinh tế thị trường; (ii) Để giữ được những 

thành quả của cải cách thể chế kinh tế, cần phải cải cách thể chế chính trị; (iii) Muốn 

phát triển kinh tế thị trường, chính trị phải dân chủ hóa. Cải cách thể chế chính trị 
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phải phối hợp với cách thể chế kinh tế, không được tách rời nhau, nếu chỉ cải cách 

thể chế kinh tế mà không cải cách thể chế chính trị thì cải cách thể chế kinh tế không 

đạt được hiệu quả cao. Mỗi bước đi trong cải cách thể chế kinh tế đều cho thấy sự 

cần thiết phải cải cách thể chế chính trị, không cải cách thể chế chính trị sẽ rất khó 

đảm bảo được những thành quả của cải cách thể chế kinh tế, cũng không thúc đẩy 

được cải cách thể chế kinh tế, gây trở ngại cho sự phát triển sức sản xuất, cản trở thực 

hiện “bốn hiện đại hóa”. Hiện nay, cải cách thể chế kinh tế đã giành được những bước 

phát triển đột phá, bước đầu xây dựng được thể chế kinh tế thị trường XHCN, sức 

mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải 

thiện, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn, quan trọng của thế giới, đó chính là cơ 

sở vững chắc cho việc cải cách thể chế chính trị. 

Sau hơn 4 thập kỷ cải cách mở cửa, XHCN và kinh tế thị trường đã cùng tồn tại 

song song ở Trung Quốc. Nói cách khác, kinh tế thị trường đã phát triển trên nền tảng 

XHCN. Thể chế kinh tế này đã không ngừng điều chỉnh cả về vĩ mô lẫn vi mô, bước 

đầu đưa Trung Quốc đến thành công. Tuy nhiên, xét chiều hướng phát triển kinh tế ở 

Trung Quốc trong những năm qua cho thấy, tính chất kinh tế thị trường ngày càng 

nổi trội, mang đậm màu sắc Trung Quốc, còn tính chất XHCN đang dần dần mờ nhạt, 

hoặc bị loại bỏ dần. Hơn nữa, mô hình kinh tế kinh tế thị trường XHCN chưa ổn định 

và đang phải tiếp tục thay đổi. Vì vậy, xét về ngắn hạn, nền chính trị Trung Quốc 

được coi là tương đối ổn định, nhưng nhìn xa hơn về trung và dài hạn thì vẫn tồn tại 

một số yếu tố bất ổn nhất định. Đó là chưa nói đến “quy luật chu kỳ” và nhiều yếu tố 

tự nhiên, đột biến khác, đe doạ đến sự ổn định và phát triển. Nếu tiếp tục theo chiều 

hướng phát triển kinh tế như hiện nay, vấn đề làm thế này duy trì đường lối chính trị 

- xã hội hiện tại sẽ tiếp tục trở thành những thách thức mới, đè nặng lên hai vai của 

các nhà lãnh đạo Trung Quốc, buộc họ phải lựa chọn, tiến lên hoặc chậm lại, để duy 

trì quyền lực của Đảng cầm quyền. 

Thực tế, mô hình phát triển của Trung Quốc hiện nay là “mô hình kép” tức lấy 

thể chế XHCN làm chủ đạo cộng với mở cửa thị trường hàng hóa và ở mức độ nhất 

định chủ yếu vẫn phải dựa vào kinh tế nhà nước (thông qua công cụ là khối doanh 

nghiệp nhà nước do nhà nước chủ đạo). Mô hình này vẫn chỉ dừng lại là một “mô 
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hình để thu hút sức mạnh từ chủ nghĩa dân tộc”, vấn đề nổi cộm vẫn là quyền sở hữu 

tài sản, trong khi đó kinh tế tư nhân ngày một chiếm tỷ trọng lớn hơn trong đóng góp 

cho GDP, thực tế đã vươn lên vị trí chủ đạo, chiếm 2/3 GDP. Điều đó cho thấy, kinh 

tế Trung Quốc đã hướng về “tư nhân hóa”, còn kinh tế quốc doanh có khả năng ngày 

càng trở thành gánh nặng, cản trở con đường phát triển của nền kinh tế thị trường. 

Điều này có nghĩa là tính “XHCN” trong “kinh tế thị trường” của Trung Quốc thực 

sự đang mất dần ý nghĩa. Tuy nhiên, mô hình kinh tế Trung Quốc hiện nay trên lý 

thuyết vẫn dựa vào “Bốn nguyên tắc cơ bản”; lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, 

mục tiêu bốn hiện đại hóa; lấy thực tế làm cơ sở lý luận xác định phương hướng phát 

triển. Chính vì thế, phương Tây vẫn chưa công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị 

trường. Nghĩa là xét về dài hạn, Trung Quốc sẽ phải có sự điều chỉnh tương đối lớn 

về chiến lược. Muốn điều chỉnh chiến lược buộc nước này phải có bước đột phá về 

lý luận để phù hợp với bước đi của cải cách. Hơn nữa, ngay cả mô hình phát triển 

kinh tế hiện tại của Trung Quốc đã và đang bộc lộ một số điểm yếu nhất định, biểu 

hiện rõ nhất là tình trạng thất nghiệp khá nghiêm trọng trong lực lượng thanh niên 

hiện nay. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ xã hội, có thể âm ỉ thúc đẩy thế hệ trẻ 

Trung Quốc phản kháng, quay sang giấc mơ “dân chủ kiểu phương Tây”. Nói đúng 

hơn, muốn giữ được tốc độ phát triển kinh tế song song với ổn định chính trị, Trung 

Quốc còn nhiều việc phải làm, mà trước hết là thực hiện tiến trình cải cách thể chế 

chính trị. 

Điều cần chỉ ra là vấn đề kinh tế tư nhân đã không những tạo ra bước ngoặt về phát 

triển lý luận trong hệ thống chính trị, mà còn là tiền đề của các bước cải cách chính trị 

tiếp theo của Trung Quốc. Qua đó cho thấy, một sự thật là cải cách của Trung Quốc 

cần phải có những đột phá mới về cả lý luận lẫn thực tiễn, nếu không sẽ phải dừng lại 

và đổ vỡ. Hơn nữa, cục diện những năm đầu thế kỷ XXI đang biến đổi từng ngày, 

những xung đột giữa cải cách và phi cải cách ở Trung Quốc cũng đang dần lên đến 

đỉnh điểm. Có thể nói, hàng loạt vụ án kinh tế liên tiếp xảy ra và liên quan đến nhiều 

cán bộ cấp cao của Đảng và Chính phủ Trung Quốc trong những năm qua đã chứng tỏ 

tính nghiêm trọng của sự giao thoa giữa quyền lực với thị trường và tài nguyên. Điều 

đó cũng biểu hiện sự tích tụ trong cách biệt, khoảng cách về thu nhập ngày càng tăng 

giữa các tầng lớp xã hội - điều đã và đang làm gay gắt thêm các loại mâu thuẫn mà vốn 
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dĩ không liên quan đến nhau. Tất cả những vấn đề nói trên không những gây mất ổn 

định xã hội, mà có khả năng làm lung lay đường lối của ĐCS Trung Quốc. Đó cũng là 

lý do đòi hỏi cải cách thể chế chính trị Trung Quốc ngày càng dâng cao hơn. 

Thứ năm, nhằm nâng cao trình độ quản lý của toàn bộ đất nước, đặc biệt là các 

cơ quan của Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Để nâng cao trình độ 

quản lý toàn bộ đất nước, nhất thiết phải xây dựng thể chế lãnh đạo hiện đại, cụ thể 

là hệ thống quyết sách, giám sát, tư vấn... Lãnh đạo đảng và nhà nước là động lực chủ 

đạo cải cách thể chế chính trị. Cải cách thể chế chính trị thực chất là phân phối lại 

quyền lực chính trị và điều chỉnh lại lợi ích chính trị, là sự thay đổi mang tính cách 

mạng liên quan đến chính quyền nhà nước và đảng, vì vậy, phải có sự ủng hộ của 

Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ của người lãnh đạo mới có thể 

thúc đẩy cải cách thể chế chính trị. Đó chính là động lực to lớn cho những bước cải 

cách thể chính trị tiếp sau này. 

Thứ sáu, nhu cầu hội nhập quốc tế. Muốn hội nhập quốc tế nhanh, đòi hỏi Trung 

Quốc phải thay đổi nhiều mặt về cả nhận thức và hành động, đặc biệt là chức năng 

của chính quyền, cần giảm bớt sự can thiệp vào thị trường, chuyển sang quản lý gián 

tiếp và điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế. Toàn cầu hóa là nguồn lực bên ngoài thúc 

đẩy cải cách thể chế chính trị Trung Quốc. Toàn cầu hóa là một quá trình lịch sử phức 

tạp, bao gồm các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Toàn cầu hóa càng 

đi vào chiều sâu càng có ảnh hưởng nhiều đến cục diện chính trị, văn hóa, kinh tế thế 

giới, đồng thời có những ảnh hưởng đối với thể chế chính trị của các nước, cụ thể 

được biểu hiện ở chỗ: (i) Thúc đẩy hành vi chính phủ quy phạm hóa, một chính phủ 

gọn nhẹ, hiệu quả, liêm khiết, dân chủ trở thành mục tiêu cải cách chính phủ của 

nhiều nước trên thế giới hiện nay; (ii) Thực tiễn dân chủ có hiệu ứng thị phạm. 

Thứ bảy, sự biến đổi cơ cấu xã hội. Chính sự phát triển vượt bậc về kinh tế đang 

làm thay đổi toàn bộ cơ cấu và đời sống chính trị - xã hội. Từ nền kinh tế tập trung 

bao cấp “nồi cơm to”, chuyển sang chủ trương “cho một bộ phận giàu lên trước”, 

Trung Quốc đã cho “ra lò” hàng loạt “ông chủ” mới. Họ đang từng bước can dự nhiều 

hơn vào đời sống chính trị - xã hội và đang làm nảy sinh các cuộc tranh luận mới về 

đường lối chính trị của Đảng cầm quyền. Theo báo cáo của Viện Khoa học xã hội 
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Trung Quốc, xã hội Trung Quốc hiện đã phân chia thành 11 tầng lớp khác nhau. 

Nguyên nhân sự phân chia này là do thực hiện thể chế kinh tế thị trường, nên địa vị 

“ông chủ” của công nhân đã tách xa đời thường. Việc cho phép chủ doanh nghiệp tư 

nhân vào Đảng được cho là ĐCS Trung Quốc đang “Trung Quốc hóa” chủ nghĩa Mác, 

chứ không phải “kiên trì chủ nghĩa Mác”. 

Ngoài ra, cải cách thể chế chính trị là biện pháp hữu hiệu nhất để kiềm chế tham 

nhũng, đồng thời là yêu cầu khách quan để hoàn thiện hơn nữa thể chế kinh tế thị trường 

thời đại mới. Chống tham nhũng vừa giúp chống lại tác động trái chiều của kinh tế thị 

trường, đồng thời là một trong những nội dung cải cách thể chế chính trị Trung Quốc. 

Để chống tham những hiệu quả, đòi hỏi phải thông qua cải cách thể chế chính trị, dùng 

pháp luật và chế độ để quản lý quyền lực, công việc và con người. Trọng điểm là tăng 

cường quản lý và giám sát đối với cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, 

kiện toàn chế độ trách nhiệm, thẩm tra trách nhiệm kinh tế, bãi miễn nhiệm. 

Trong những năm gần đây, do cải cách thể chế chính trị chưa thích ứng với sự 

phát triển của cải cách thể chế kinh tế, đặc biệt là chưa đáp ứng tốt những yêu cầu 

mới trong phát triển kinh tế thị trường XHCN đã dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng 

như: (i) Nhà nước can dự quá sâu vào kinh tế, khiến quy luật thị trường không phát 

huy được tác dụng; (ii) Điều chỉnh phương thức tăng trưởng kinh tế khó khăn, sự 

phân bổ của quy luật thị trường đối với yếu tố kinh tế bị yếu đi; (iii) Quyền lực của 

chính phủ quá lớn, mức độ lệ thuộc vào chính phủ của chủ thể thị trường ngày càng 

lớn, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của ĐCS chưa có bước đột phá lớn; (iv) Hiện 

tượng tham những tràn lan và ngày càng nguy hại hơn; (v) Sự phát triển về mặt xã 

hội chậm chạp, không theo kịp thời đại; (vi) Công bằng tư pháp khó có thể hình thành; 

(vii) Thiếu hụt cơ chế giám sát và kiểm soát của xã hội; (viii) Hiện tượng lãng phí 

nghiêm trọng, vi phạm của chính quyền cơ sở ngày càng gia tăng... Tình trạng này 

bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

Một là, định vị của tầng nấc Trung ương đối với cải cách thể chế chính trị. Đặng 

Tiểu Bình cho rằng, cải cách thể chế chính trị phải phù hợp với sự phát triển của cải 

cách thể chế kinh tế, khiến nó trở thành nền tảng để bảo đảm cho cải cách thể chế 

kinh tế, điều đó cũng có nghĩa là cải cách thể chế chính trị buộc phải phục vụ và phục 
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tùng nhu cầu khách quan của phát triển kinh tế, phải có lợi cho nâng cao trình độ sức 

sản xuất và ổn định xã hội, không được làm tổn hại đến ổn định và phát triển kinh tế. 

Trên cơ sở nhận định đó, Trung Quốc thực tế áp dụng phương thức cải cách theo kiểu 

tiệm tiến do chưa có tiền lệ cải cách thể chế chính trị nên chưa có lý luận dẫn dắt. 

Bên cạnh đó, do sự sụp đổ của Liên Xô cũ, sự biến đổi Đông Âu, và cả sự kiện Thiên 

An Môn, nên đã xuất hiện những áp lực nhất định đối với Trung Quốc trong cải cách 

thể chế chính trị. Chính vì vậy, ổn định đã trở thành vấn đề hàng đầu, và Trung Quốc 

buộc phải lựa chọn đi từng bước trong cải cách. Ngoài ra, do tình hình trong nước và 

quốc tế diễn biến phức tạp, dẫn đến việc cải cách cũng bị phân tán nên chỉ có thể áp 

dụng phương thức kiểu tiệm tiến, hay nói cách khác là cải cách thể chế chính trị luôn 

trì trệ hơn so với bước đi cải cách thể chế kinh tế và sự phát triển của xã hội. 

Hai là, sai lầm về mặt nhận thức khi cho rằng cải cách thể chế chính trị làm suy 

yếu sự lãnh đạo của ĐCS (tổn hại lợi ích), và sẽ phá hoại sự ổn định. Chính vì thế, 

các quan chức chính phủ thiếu đi động lực cải cách thể chế chính trị. Trên thực tế, cải 

cách thể chế chính trị không làm suy yếu và loại bỏ sự lãnh đạo của ĐCS, mà chỉ làm 

thay đổi phương thức lãnh đạo. Lãnh đạo của ĐCS nên là sự lãnh đạo, chỉ đạo về 

phương châm, chính sách, quy phạm, giám sát và bảo đảm. Vấn đề mà cải cách thể 

chế chính trị phải giải quyết là cơ chế quyết sách vốn do một số ít người quyết định, 

chuyển sang thực hiện dân chủ hóa, khoa học hóa và pháp trị hóa quyết sách và quản 

lý. Thậm chí một số người cho rằng, cải cách thể chế chính trị sẽ làm quyền lực tuột 

khỏi tay ĐCS (giảm đi), lo ngại sự giải phóng quyền lực sẽ dẫn đến việc hạ thấp 

quyền uy của ĐCS, nên họ có những biện pháp tẩy chay kín đáo, đợi chờ kéo dài thời 

gian, dẫn đến sự trì trệ của cải cách thể chế chính trị. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo 

thậm chí còn tồn tại suy nghĩ cải cách thể chế chính trị dẫn đến biến động xã hội, gây 

ra nhiều nhân tố bất ổn mới. Thực tế, nhân tố bất ổn định nghiêm trọng nhất là vấn 

đề tham nhũng, nếu chậm cải cách thể chế chính trị sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề 

tham nhũng, gây nguy hại đến quan hệ giữa ĐCS và quần chúng, hạ thấp uy tín của 

ĐCS. Tham nhũng sẽ tạo ra một tập đoàn đặc quyền, làm tăng thêm phân hóa hai cực, 

làm xấu hình ảnh chính phủ. Vì thế, muốn loại bỏ nhân tố bất ổn định đó, thực hiện 

công bằng xã hội, con đường căn bản nhất là phải tiến hành cải cách thể chế chính trị. 
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Ba là, lực cản của các nhóm lợi ích hiện có. Qua những năm cải cách mở cửa, 

kinh tế Trung Quốc đã giành được những thành quả nhất định, và đã tạo ra những 

nhóm lợi ích khác nhau. Những nhóm lợi ích này gắn chặt với quyền lực chính trị, 

hình thành những nhóm lợi ích đặc biệt độc lập với nhau, nhưng giữa chúng lại có 

những mối quan hệ khăng khít. Trong nhóm lợi ích đó, có chủ thể lợi ích nằm trong 

vòng quyền lực hiện nay, có chủ thể lợi ích ở vòng ngoài quyền lực, nhưng phần 

nhiều là chủ thể lợi ích nằm trong vòng quyền lực. Trên thực tế, đội ngũ giai cấp tư 

sản quan liêu của Trung Quốc đang ở vào giai đoạn lớn mạnh, do cải cách thể chế 

chính trị trì trệ, nên quyền lực từ trên xuống dưới đã mất đi sự kiểm soát, quan chức 

không được giám sát một cách hiệu quả, khiến cho kẻ cầm quyền ngang nhiên biển 

thủ tài sản của công, chiếm đoạt tài nguyên công cộng. Đối với những nhóm lợi ích 

đó, họ không muốn cải cách thể chế chính trị, ngược lại còn tìm mọi cách ngăn cản 

cải cách thể chế chính trị nhằm bảo vệ lợi ích hiện có. Mặt khác, nhóm lợi ích ở ngoài 

vòng quyền lực cũng không muốn mất đi mối quan hệ phụ thuộc với giá cao nên họ 

cũng ủng hộ sự trì trệ đó để bảo vệ những lợi ích đã giành được và nuôi dưỡng những 

lợi ích khác to lớn hơn trong tương lai, đó là những lực cản rất lớn đối với cải cách 

thể chế chính trị Trung Quốc. 

Nhóm lợi ích là một trong những nhân tố gây trở ngại nghiêm trọng cho đi sâu 

cải cách toàn diện và để loại bỏ trở ngại này là điều không hề dễ dàng, hết sức khó 

khăn, phức tạp. Nhóm lợi ích hiện nay của Trung Quốc có thể phân chia thành 7 loại: 

(i) Bộ phận chính phủ quyền lực và quan chức tương đương; (ii) Chính quyền địa 

phương và các quan chức liên quan; (iii) Doanh nghiệp nhà nước lũng đoạn cả ở trung 

ương lẫn địa phương; (iv) Vốn xuyên quốc gia và đại lý của nó trong nước; (v) Buôn 

bán bất động sản; (vi) Doanh nghiệp tư nhân lớn; (vii) Một số chuyên học giả, chuyên 

gia. Những nhóm lợi ích đó có tác động tiêu cực đối với Trung Quốc, đặc biệt cản trở 

công cuộc đi sâu cải cách toàn diện, cụ thể như: (i) Cản trở những biện pháp cải cách 

hoặc bóp méo biện pháp cải cách biến nó trở thành công cụ bảo vệ lợi ích hiện có của 

bản thân; (ii) Gặm nhấm quyền lực công, cản trở mối quan hệ giữa nhà nước và nhân 

dân, làm tổn hại nghiêm trọng đến cơ sở cầm quyền của ĐCS; (iii) Tác động không 

nhỏ đến tính hiệu quả hoàn chỉnh của thể chế kinh tế, dẫn đến phát triển kinh tế không 
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liên tục; (iv) Nhóm lợi ích nắm chắc quá trình hoạch định và thực thi chính sách công, 

loại bỏ nhóm người yếm thế tham dự vào chính sách công. 

Nhóm lợi ích của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, theo đó là những ảnh hưởng 

không nhỏ đối với sự phát triển và đi sâu cải cách toàn diện của Trung Quốc. Đây là 

thách thức không nhỏ đối với việc đi sâu cải cách toàn diện nói chung và cải cách thể 

chế chính trị nói riêng. 

Để loại bỏ trở ngại này, Trung Quốc cần cải cách thể chế chính trị, xây dựng 

chính trị dân chủ, mở rộng quyền lực đối với xã hội, công khai, minh bạch quyết sách 

và vận hành của Đảng và Nhà nước, đặt quyền lực dưới sự giám sát của đông đảo 

quần chúng nhân dân, cụ thể là: (i) Về chế độ, cắt đứt mối liên hệ giữa quan chức 

chính phủ và hoạt động thương mại. Cần xác định rõ ranh giới giữa chính phủ và 

doanh nghiệp; (ii) Đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước, phá bỏ sự lũng đoạn của 

doanh nghiệp nhà nước; (iii) Xây dựng cơ chế quyết sách trong đó quần chúng có thể 

tham dự; (iv) Tăng cường xây dựng pháp trị. Ngoài ra, công khai biện luận việc hoạch 

định các chính sách công, quy phạm hành vi các tập đoàn lợi ích có ảnh hưởng tương 

đối lớn, xây dựng lại luật chơi thương mại, chia để trị các nhóm lợi ích, thay đổi 

phương thức theo đuổi lợi ích. Nhìn chung, phải coi trọng thiết kế hoàn chỉnh của cải 

cách, định ra quy hoạch cụ thể cho cải cách toàn phương vị. 

Bốn là, cải cách thể chế chính trị chưa tìm được đột phá khẩu. So với cải cách thể 

chế kinh tế, cải cách thể chế chính trị khó khăn và rủi ro nhiều hơn, bởi vấn đề này 

liên quan đến phạm vi lớn hơn, đụng chạm đến lợi ích thiết thân của từng cá nhân, là 

công trình đồ sộ, liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội. Chính vì thế, để tìm 

được đột phá khẩu cho công trình đó là hết sức khó khăn. Hơn nữa, hiện nay cải cách 

thể chế chính trị Trung Quốc còn đang ở vào giai đoạn mơ hồ, chưa rõ ràng. Vì vậy, 

con đường cải cách thể chế chính trị nên là phát triển dân chủ XHCN. Mở rộng dân 

chủ XHCN là con đường cơ bản của cải cách thể chế chính trị, trong đó phải phân 

tách chính quyền và doanh nghiệp, giao bớt quyền lực cho phía dưới, quản lý đất 

nước theo pháp luật, tăng cường giám sát. Cải cách thể chế chính trị thành công chỉ 

có thể là kết quả liên kết lại của những hạng mục cải cách đó, bất cứ một khâu nào 

đó không đạt kết quả thì không thể nói đến hiệu quả của cải cách thể chế chính trị. 
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Nhìn chung, công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa XHCN hiện 

nay tại Trung Quốc đòi hỏi phải tiếp tục tiến hành cải cách thể chế chính trị. Đây là 

quyết sách chiến lược lớn của ĐCS Trung Quốc, có liên quan đến toàn bộ công cuộc 

cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa XHCN, thậm chí là vận mệnh của Trung 

Quốc. 
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Tiểu kết chương 2 

Trong hơn 40 năm thực hiện cải cách mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những 

thành tựu to lớn, cụ thể như: Kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân không 

ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế ngày một nâng cao v.v.. Đạt được những thành 

tựu to lớn đó là do Trung Quốc đã tiến hành thành công công cuộc cải cách mở cửa 

toàn diện, trong đó cải cách thể chế kinh tế và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng 

tâm, đồng thời cũng nhờ từng bước tiến hành cải cách thể chế chính trị và và các lĩnh 

vực tương ứng khác. 

Khái niệm “thể chế chính trị” được Trung Quốc chính thức sử dụng trong Báo 

cáo chính trị tại Đại hội XII ĐCS Trung Quốc năm 1982. Theo đó, thể chế chính trị 

của Trung Quốc hoàn toàn khác so với chế độ tam quyền phân lập, chế độ nghị viện 

của các nước phương Tây và cũng không giống thể chế chính trị của Liên Xô cũ, mà 

hoàn toàn mang nét đặc thù của Trung Quốc. 

Thể chế chính trị của Trung Quốc được đề cập ở trong luận án này bao gồm các 

thành tố: (i) Hiến pháp: Chủ yếu là bản Hiến pháp năm 1982 đã trải qua 5 lần sửa đổi; 

(ii) Thể chế nhà nước bao gồm: Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Chủ tịch nước, 

Quốc vụ viện, Ủy ban Quân sự Trung ương, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân 

dân, Chính quyền địa phương; (iii) Một số chế độ chính trị: Chế độ hợp tác đa đảng 

dưới sự lãnh đạo của ĐCS, chế độ hiệp thương chính trị và cơ chế bầu cử. 

Sau khi thực hiện cải cách mở cửa (1978), thực tế chỉ ra, mỗi bước đi của cải cách 

thể chế kinh tế tại Trung Quốc đều cho thấy rõ một cách sâu sắc sự cần thiết phải cải 

cách thể chế chính trị. Nếu không cải cách thể chế chính trị, sẽ không những không bảo 

đảm được thành quả của công cuộc cải cách thể chế kinh tế, không thúc đẩy công cuộc 

cải cách thể chế kinh tế tiến lên, mà còn cản trở sự phát triển của sức sản xuất, cản trở 

thực hiện “bốn hiện đại hóa”. 

Xét từ tầng nấc sâu xa hơn, Trung Quốc cần phải cải cách thể chế chính trị do cả 

nguyên nhân cả bên trong lẫn bên ngoài, trong đó nguyên nhân bên trong mang tính 

quyết định. Mục tiêu chung trong cải cách thể chế chính trị Trung Quốc bao gồm: (i) 
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Củng cố chế độ CNXH; (ii) Phát triển sức sản xuất xã hội CNXH; (iii) Phát huy dân 

chủ XHCN, điều động tính tích cực của quảng đại quần chúng nhân dân. Nhiệm vụ 

cải cách thể chế chính trị Trung Quốc được thể hiện rõ nét qua các kỳ đại hội của 

ĐCS Trung Quốc, mỗi kỳ đại hội đều căn cứ vào tình hình cụ thể trong và ngoài nước 

để đề ra nhiệm vụ cụ thể cho cải cách thể chế chính trị trong giai đoạn đó hoặc giai 

đoạn tiếp theo. 

Trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều xáo trộn, cạnh tranh giữa các nước 

lớn ngày một phức tạp, gay gắt hơn hiện nay, Trung Quốc vẫn xác định lấy phát triển 

kinh tế làm trung tâm, đồng thời tiến hành các cải cách thể chế chính trị cần thiết. 

Điều kiện về môi trường bên trong và bên ngoài đều tương đối thuận lợi cho cải cách 

thể chế chính trị, tuy nhiên, cải cách diễn ra theo chiều hướng, nhịp độ, mức độ ra sao 

còn phụ thuộc vào quyết tâm của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, đứng đầu là Tổng Bí 

thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 
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CHƯƠNG 3  

THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC  

TỪ 2012 ĐẾN NAY 

3.1. Cải cách tổ chức bộ máy 

3.1.1. Cải cách, tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc  

Cải cách nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc đến từ 3 

phương diện: (i) Sửa đổi điều lệ, quy tắc; (ii) Tăng cường quản lý Đảng toàn diện; 

(iii) Củng cố khả năng lãnh đạo. (iv) Cải cách chế độ nhân sự, cán bộ. 

3.1.1.1. Sửa đổi quy tắc, Điều lệ Đảng 

Kể từ khi lên cầm quyền, Tập Cận Bình đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong 

việc thực hiện một chương trình có hệ thống nhằm “viết lại” các quy tắc của ĐCS 

Trung Quốc. Những thay đổi được thiết kế nhằm tăng cường thẩm quyền cá nhân của 

Tập Cận Bình, tập trung hóa quyền ra quyết định, thắt chặt kỷ luật và thủ tục tổ chức 

của Đảng, mở rộng sự kiểm soát của ĐCS Trung Quốc đối với nhà nước và xã hội, 

tăng cường truyền bá ý thức hệ. Một thành tố trung tâm trong tầm nhìn chính trị của 

Tập Cận Bình là tăng cường cam kết ý thức hệ, kỷ luật tổ chức và cải tổ cấu trúc 

quyền lực của ĐCS Trung Quốc. Việc chấn hưng Đảng theo chủ nghĩa Mác là ưu tiên 

hàng đầu của Tập Cận Bình kể từ khi ông đảm nhiệm vị trí Tổng Bí thư ĐCS Trung 

Quốc vào tháng 11/2012. Rất nhiều quy tắc chi phối việc truyền bá ý thức hệ, kỷ luật 

tổ chức, thủ tục hoạt động và phân quyền đã được ban hành hoặc sửa đổi trong nhiệm 

kỳ 05 năm đầu tiên của ông. Tốc độ “viết lại” các quy tắc của ĐCS Trung Quốc đã 

tăng lên đáng kể từ khi Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 10/2017. 

Kể từ khi nhậm chức, Tập Cận Bình không chỉ sửa đổi và ban hành nhiều điều lệ 

hơn mà còn thay đổi một số điều lệ mà ngay cả những người tiền nhiệm của ông cũng 

chưa từng đề cập, chẳng hạn như: Văn kiện mang tính bước ngoặt do Đặng Tiểu Bình 

và những người sống sót sau “Đại Cách mạng văn hóa” năm 1980 đưa ra có tên 

“Những nguyên tắc về đời sống chính trị trong Đảng”. Kể từ Đại hội XIX ĐCS Trung 

Quốc, Tập Cận Bình đã thành công trong việc ban hành một số điều lệ mới, đặc biệt 

là “Một số quy định của Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc về tăng cường và duy trì sự 
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lãnh đạo tập trung và thống nhất của Trung ương Đảng” và “Điều lệ báo cáo xin chỉ 

thị về các vấn đề quan trọng”. Các điều lệ này không chỉ giúp tập trung quyền lực mà 

còn chính thức hóa việc cá nhân hóa quyền lực thông qua bộ máy cầm quyền trung 

thành với Tập Cận Bình, coi đó như một trong những nguyên tắc chính trị quan trọng 

nhất, định hướng hành động của các nhà cầm quyền trong Đảng, Nhà nước. 

Những quy tắc mới được sửa đổi hoặc ban hành dưới thời Tập Cận Bình có thể 

nhóm thành 04 loại theo mức độ quan trọng của chúng, cụ thể: (i) Tăng cường thẩm 

quyền và quyền lực của Tập Cận Bình; (ii) Kiểm soát tổ chức tập trung và thi hành 

kỷ luật; (iii) Mở rộng kiểm soát của Đảng đối với xã hội cũng như các tổ chức xã hội; 

(iv) Tăng cường truyền bá tư tưởng. 

Một trong những thay đổi nổi bật là loại bỏ toàn bộ phần thứ hai của văn kiện năm 

1980 “Kiên trì sự lãnh đạo tập thể và phản đối sự chuyên quyền cá nhân”. Trong văn 

kiện được sửa đổi năm 2016, “lãnh đạo tập thể” vẫn được nhắc đến, nhưng không có 

trong tiêu đề của một phần. Thay vào đó, nó nằm trong một phần mới có tựa đề “Kiên 

trì nguyên tắc tập trung dân chủ” - bản chất là sự tuân thủ các quyết định của ban lãnh 

đạo cao nhất. Thay vì coi lãnh đạo tập thể là một trong những nguyên tắc cốt lõi của 

Đảng, phần này bắt đầu bằng tuyên bố “Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ 

bản của Đảng” và hạ thấp “lãnh đạo tập thể” thành một phần của “tập trung dân chủ”. 

Trong văn kiện năm 2016, có một phần mới với tựa đề “Kiên quyết bảo vệ quyền 

uy của Trung ương Đảng” - tức là phần thứ 3 của văn kiện mới, chuyên đề cập việc 

bảo vệ uy quyền của Đảng. Thông điệp chính trị quan trọng nhất được truyền tải trong 

phần này là: Quyền uy của Tập Cận Bình cũng giống với quyền uy của Trung ương 

Đảng. Trong phần đầu định nghĩa “cốt lõi” là Đại hội Đảng toàn quốc và Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng. Tuy nhiên, trong đoạn thứ hai, “cốt lõi” có mối liên hệ với 

“hạt nhân lãnh đạo”. Do Tập Cận Bình được phong là “hạt nhân” của ban lãnh đạo, 

nên dường như có sự đánh đồng “cốt lõi” với sự lãnh đạo của Tập Cận Bình chứ 

không phải với Đại hội Đảng toàn quốc hoặc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây 

là một điểm rất đáng lưu ý trong cải cách thể chế nắm quyền của ĐCS Trung Quốc 

hiện nay, theo đó, cơ chế tập thể lãnh đạo đang có xu hướng bị “nhạt hóa”, vai trò 

của cá nhân lãnh tụ dần được tăng cường, khẳng định rõ hơn. 
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Một mục tiêu then chốt khác của việc Tập Cận Bình viết lại các quy tắc của ĐCS 

Trung Quốc là để tập trung quyền lực, trong đó có điều lệ xin chỉ thị và báo cáo về 

các vấn đề quan trọng. Các quy tắc này hạn chế đáng kể hiện tượng các quan chức và 

các tổ chức đảng cấp dưới tự do ra quyết định và những quyết định then chốt là do cơ 

quan đảng cấp trên, và cuối cùng là đến Trung ương Đảng dưới quyền Tập Cận Bình 

đưa ra. Những thay đổi quy tắc kể từ khi Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo “hạt 

nhân” của ĐCS Trung Quốc nhằm đảm bảo một phép thử có hệ thống đối với thẩm 

quyền cá nhân của Tập Cận Bình cũng như sự ủng hộ và trung thành với chính quyền 

của Tập Cận Bình, thông qua đó để xác định những vụ vi phạm kỷ luật, kiểm nghiệm 

hiệu suất công việc. 

Nhận định về nhóm biện pháp cải cách thắt chặt kỷ luật tổ chức, quy tắc hoạt 

động và tăng cường các hoạt động truyền bá của ĐCS Trung Quốc, dư luận cho rằng, 

nếu những điều này được thực thi đầy đủ và hiệu quả, sẽ đem đến kết quả lâu dài và 

sâu sắc, bản chất của chế độ Trung Quốc sẽ có sự thay đổi theo hướng khác biệt về 

chất. Tuy nhiên, với những diễn biến thời gian gần đây, đặc biệt với sự xuất hiện, lan 

rộng của các phong trào phản kháng giai đoạn cuối năm 2022 khi Trung Quốc kiên 

trì tới cùng chiến lược “Zero-covid” và hiện tượng tham nhũng chưa có dấu hiệu được 

ngăn chặn hiệu quả, không có gì chắc chắn rằng việc sửa đổi một cách có hệ thống 

các quy tắc của Đảng - Nhà nước Trung Quốc sẽ đạt được những kết quả mà nhà lãnh 

đạo đầy quyền lực mới của Trung Quốc mong muốn, cụ thể là sự thống trị chính trị 

mang tính cá nhân hóa và năng lực thể chế mạnh mẽ hơn [Minxin Pei, 2019]. 

3.1.1.2. Tăng cường quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện 

ĐCS Trung Quốc tập trung kiên định quản lý Đảng một cách toàn diện, không 

ngừng nâng cao năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng 

là nội dung quan trọng hàng đầu của Đại hội XIX, vấn đề được đặt ra là “Chủ nghĩa xã 

hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, do vậy ĐCS Trung Quốc cũng phải 

có khí thế mới, hành động mới. Đảng muốn đoàn kết dẫn dắt nhân dân tiến hành cuộc 

đấu tranh vĩ đại, thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại, thực hiện giấc mơ vĩ đại, thì nhất định phải 

kiên trì và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng, nhất định phải xây dựng Đảng kiên cường, 

mạnh mẽ hơn. Toàn Đảng phải tỉnh táo nhận thức được rằng, Đảng đang đứng trước 
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môi trường cầm quyền phức tạp, những nhân tố ảnh hưởng tới tính tiên phong của 

Đảng, làm suy giảm tính trong sạch của Đảng cũng rất phức tạp, những vấn đề bức xúc 

tồn tại trong Đảng, như tư tưởng lệch lạc, tổ chức lệch lạc, tác phong lệch lạc... tới nay 

vẫn chưa được giải quyết cơ bản. Phải nhận thức sâu sắc tính chất lâu dài và phức tạp 

của những thử thách đối với sự cầm quyền mà Đảng đang phải vượt qua...; nhận thức 

sâu sắc tính gay gắt và cam go của những nguy cơ mà Đảng đang phải đối mặt, như 

nguy cơ tinh thần buông xuôi, năng lực yếu kém, xa rời quần chúng, nguy cơ tham 

nhũng, tiêu cực...”. Trước tình hình, nhiệm vụ mới trong thời đại mới, ĐCS Trung 

Quốc chủ trương: Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý Đảng 

chặt chẽ toàn diện, thúc đẩy toàn diện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực 

chính trị, tư tưởng, tổ chức, tác phong, kỷ luật..., thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham 

nhũng đi vào chiều sâu, không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; 

xây dựng ĐCS Trung Quốc thành một chính đảng Mácxít cầm quyền đầy sức sống, 

luôn đứng trên tuyến đầu của thời đại, được nhân dân hết lòng ủng hộ, dũng cảm tự cải 

cách, vượt qua mọi thử thách. 

Những giải pháp lớn được thực thi trong công tác xây dựng Đảng nhằm đạt được 

mục tiêu trên, bao gồm: Một là, đặt công tác xây dựng chính trị lên vị trí hàng đầu; 

Hai là, trang bị tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới cho toàn 

Đảng; Ba là, xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp hóa, chất lượng cao; Bốn 

là, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng; Năm là, chỉnh đốn tác phong và thực 

hiện nghiêm túc kỷ luật của Đảng; Sáu là, “giành thắng lợi áp đảo trong đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng”; Bảy là, kiện toàn hệ thống giám sát của Đảng và Chính 

quyền; Tám là, tăng cường toàn diện bản lĩnh cầm quyền của một chính đảng lớn tại 

một quốc gia rộng lớn với hơn 1,4 tỷ dân. 

ĐCS Trung Quốc cũng xác định, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện đòi hỏi 

giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cải cách và hoàn thiện 

thể chế. Từ sau Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa XVIII đến nay, ĐCS Trung 

Quốc đã sửa đổi, ban hành và thực thi một loạt quy định về tăng cường giám sát trong 
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Đảng. “Điều lệ giám sát trong Đảng” thông qua tại Hội nghị toàn thể Trung ương 6 

khóa XVIII đã có những quy định cụ thể nhằm tăng cường việc giám sát. Song song 

với đó, Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc cũng đã ban hành và triển khai 

rộng rãi, mạnh mẽ các quy định liên quan xây dựng liêm khiết, chỉnh đốn tác phong 

như Nghị quyết 8 điểm quy định về lề lối làm việc của Đảng, 6 điều cấm, chỉnh đốn 

“tứ phong”…, tạo ra “làn gió mới” trong sinh hoạt chính trị tại Trung Quốc. 

3.1.1.3. Củng cố khả năng lãnh đạo 

ĐCS Trung Quốc còn thực hiện nhiều biện pháp cải cách nhằm tăng cường củng 

cố khả năng lãnh đạo. Sức lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc được thể hiện ở: (i) Xây 

dựng hệ thống niềm tin lý tưởng, xây dựng viễn cảnh, xác lập sứ mệnh, xây dựng 

quan niệm giá trị; (ii) Thiết lập hệ thống xây dựng tinh thần hoàn chỉnh; tạo dựng 

niềm tin lý tưởng trong nội bộ tổ chức; xây dựng đồng minh rộng rãi với các tổ chức 

ngoài đảng; (iii) Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa đức vừa tài; (iv) Xây 

dựng kỷ luật thép. 

ĐCS Trung Quốc xác định, trong quá trình cải cách, cần phải kiên trì sự lãnh đạo 

toàn diện của Đảng, cải tiến phương thức cầm quyền và lãnh đạo của Đảng để nâng 

cao năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo, lãnh đạo quần chúng tốt hơn trong công 

cuộc thúc đẩy hiện đại hóa quản trị quốc gia. Sau Đại hội XIX, những cải cách thể 

chế này càng làm nổi bật địa vị lãnh đạo của Đảng trong đời sống quốc gia và xã hội, 

điều đó được thể hiện qua việc sửa đổi Hiến pháp năm 2018, trong đó ghi rõ sự lãnh 

đạo của ĐCS Trung Quốc là đặc trưng bản chất nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc 

Trung Quốc. Kiên trì cầm quyền theo pháp luật. Đảng thông qua chính quyền để lãnh 

đạo nhà nước và xã hội. 

Một số xu hướng thể hiện rõ cải cách thể chế chính trị liên quan cơ chế nắm 

quyền của ĐCS Trung Quốc bao gồm: 

Thứ nhất, xác định ĐCS Trung Quốc là hạt nhân lãnh đạo Trung Quốc đương đại, 

đại diện cho lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng nhân dân Trung Quốc. Sự lãnh 

đạo của ĐCS là bảo đảm căn bản để thúc đẩy hệ thống quản trị đất nước và hiện đại 

hóa năng lực quản lý đất nước. 
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Thứ hai, nhấn mạnh sự lãnh đạo của ĐCS là toàn diện, hệ thống và hoàn chỉnh. 

Những văn kiện sửa đổi gần đây nhất của ĐCS Trung Quốc và Hiến pháp Trung Quốc 

đều chỉ rõ, đối với một đất nước, một Đảng cầm quyền, hạt nhân lãnh đạo là hết sức 

quan trọng. Xác lập và bảo vệ địa vị hạt nhân của toàn Đảng, hạt nhân của Trung ương 

Đảng - Tổng Bí thư Tập Cận Bình là nguyện vọng chung của toàn Đảng và nhân dân 

các dân tộc Trung Quốc. Xác lập và duy trì hạt nhân lãnh đạo của Đảng cầm quyền 

giai cấp vô sản luôn là quan điểm cơ bản trong học thuyết xây dựng Đảng của chủ 

nghĩa Mác. Địa vị hạt nhân của Đảng và hạt nhân Trung ương Đảng của Tổng Bí thư 

Tập Cận Bình được hình thành trong thực tiễn đấu tranh vĩ đại mới. 

Thứ ba, phục tùng hạt nhân, bảo vệ hạt nhân chính là phục tùng đại cục, bảo vệ 

đại cục, chính là chính trị lớn nhất. Kiên quyết bảo vệ quyền uy và sự lãnh đạo tập 

trung, thống nhất của Trung ương Đảng. 

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế thể chế lãnh đạo của ĐCS. Đảng lãnh đạo tất cả mọi 

công việc. Tăng cường toàn diện bản lĩnh cầm quyền của Đảng. 

Biện pháp chủ chốt nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc từ 

sau Đại hội XVIII chính là tái cơ cấu, tổ chức sắp xếp lại các Tiểu tổ/Ban Chỉ đạo 

Trung ương nhằm đẩy mạnh tập trung quyền lực vào Trung ương Đảng mà cốt lõi 

nhất chính là Tổng Bí thư. Sau Đại hội XVIII, Trung Quốc đã cho thành lập ra nhiều 

ban chỉ đạo và ủy ban có cấp bậc cao nhất từ trước đến nay để thống nhất các quyết 

sách, phục vụ cho công cuộc đi sâu cải cách mở cửa. Tiêu biểu là Ban chỉ đạo đi sâu 

cải cách toàn diện của Trung ương ĐCS Trung Quốc, Ban chỉ đạo thông tin hóa và 

an ninh mạng của Trung ương ĐCS Trung Quốc, Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn 

diện quân đội và quốc phòng của Quân Ủy Trung ương, Ủy ban An ninh quốc gia, 

Ban chỉ đạo tài chính của Trung ương ĐCS Trung Quốc. Việc thành lập ra các ban 

chỉ đạo Trung ương nói trên có vai trò quan trọng chỉ đạo, điều phối quá trình đi sâu 

cải cách mở cửa ở Trung Quốc, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong cải cách 

thể chế chính trị Trung Quốc sau Đại hội XVIII. 

Đáng chú ý nhất là việc thành lập Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung 

ương. Đây là kết quả của Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa XVIII ĐCS Trung 
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Quốc. Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung ương chuyên phụ trách về thiết kế 

quy hoạch, điều phối toàn cục công cuộc cải cách... Ban chỉ đạo này gồm sáu tiểu ban 

chuyên môn: Tiểu ban cải cách thể chế kinh tế và thể chế văn minh sinh thái; Tiểu 

ban cải cách trong lĩnh vực pháp chế dân chủ; Tiểu ban cải cách thể chế văn hóa; Tiểu 

ban cải cách thể chế xã hội; Tiểu ban cải cách chế độ xây dựng Đảng; Tiểu ban cải 

cách thể chế kiểm tra kỷ luật. Từng tiểu ban có nhiệm vụ riêng góp phần làm cho Ban 

chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện của Trung ương có thể đề cập nhiều vấn đề trong 

công cuộc cải cách. Trong 6 tiểu ban chuyên môn nêu trên, có đến 3 tiểu ban liên 

quan đến cải cách thể chế chính trị. 

Kể từ khi thành lập đến tháng 02/2017, Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện 

Trung ương đã tổ chức rất nhiều hội nghị. Qua mỗi lần hội nghị, Ban chỉ đạo đều 

thông qua hàng loạt các văn bản, trong đó thể hiện biện pháp và con đường cải cách 

cho từng lĩnh vực, đồng thời, cũng đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp 

theo. Tính đến nay, đã có hơn 100 văn kiện được thông qua. Thành viên các Ban chỉ 

đạo này đều thuộc tầng nấc cao nhất - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương 

ĐCS Trung Quốc và do Tập Cận Bình làm Chủ nhiệm. Trọng điểm của Ban chỉ đạo 

đi sâu cải cách toàn diện Trung ương gồm có: Quản lý nhà nước theo pháp luật; phòng 

chống tham nhũng và cải cách kinh tế. Ngoài ra, các vấn đề khác như: xóa đói giảm 

nghèo; xây dựng văn minh sinh thái; cải cách giáo dục... cũng được thúc đẩy ở các 

mức độ khác nhau. Trong đó, quản lý đất nước theo pháp luật tiếp tục là vấn đề trọng 

điểm nhất của công cuộc cải cách. Cụ thể, Hội nghị lần thứ 20 của Ban chỉ đạo đi sâu 

cải cách toàn Trung ương ngày 11/01/2016 đã thông qua “Ý kiến liên quan đến hoàn 

thiện chế độ học tập pháp luật và sử dụng pháp luật của cán bộ công chức nhà nước”. 

Sau đó đến đầu tháng 4/2016, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên truyền Trung 

ương, Bộ Tư pháp, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc đã phát hành văn bản 

này. Đến Hội nghị lần thứ 22, Ban chỉ đạo đã thông qua “Ý kiến về việc thúc đẩy chế 

độ cố vấn pháp luật và chế độ pháp luật liên quan đến công ty, luật sư, công chức”, 

“Ý kiến về việc xây dựng chế độ tuyển chọn từng bước quan tòa, công tố viên”. Hội 

nghị thứ 23 lại tiếp tục thông qua văn bản “Quy định bảo vệ nhân viên tư pháp thực 
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thi chức trách theo quy định của pháp luật”, chỉ rõ cần phải trừng phạt nghiêm khắc 

theo pháp luật những hành vi cản trở hoạt động tư pháp hoặc làm tổn hại đến nhân 

viên tư pháp. Tiếp theo đến các Hội nghị thứ 25, 26 và 29 đều ra những văn bản liên 

quan đến vấn đề quản lý nhà nước theo pháp luật và đã được thông qua. 

Từ khi thành lập đến nay, các Ban chỉ đạo này đã có ảnh hưởng rất lớn đối với thúc 

đẩy công cuộc cải cách nói chung và thúc đẩy cải cách thể chế chính trị nói riêng ở 

Trung Quốc. Một số đặc trưng cơ bản của các Ban chỉ đạo gồm: 

Thứ nhất, Ban chỉ đạo đã làm thay đổi trạng thái phân tán quyền lực như thời kỳ 

trước Đại hội XVIII của ĐCS Trung Quốc. Trước đây, cũng có rất nhiều ban chỉ đạo, 

nhưng ai là chủ nhiệm, ai là phó chủ nhiệm và cơ chế hoạt động ra sao đều không 

công khai hoặc không được phép công khai. Hiện nay, các ban chỉ đạo này đều công 

khai thành viên cũng như cách thức hoạt động. Truyền thông Trung Quốc thi thoảng 

vẫn đưa tin công khai về kỳ họp của các Ban chỉ đạo. Điều đó chứng tỏ các Ban chỉ 

đạo đã ngày càng được chế độ hóa. Đồng thời, cách thức hoạt động của các Ban chỉ 

đạo này đã bãi bỏ hình thức hoạt động theo kiểu mỗi người quản lý một lĩnh vực cụ 

thể như trước đây. Hiện nay, Tập Cận Bình làm Chủ nhiệm 04 Ban chỉ đạo cao nhất, 

Thủ tướng Quốc Vụ viện làm Phó Chủ nhiệm, còn các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính 

trị Trung ương ĐCS Trung Quốc khác được phân bổ vào các Ban chỉ đạo. Điều này 

làm tăng khả năng kết hợp của các Ban chỉ đạo trong xử lý sự việc một cách hợp lý 

và nhịp nhàng. Theo phân tích của Phó Giáo sư Phan Húc Đào thuộc Học viện Quản 

lý nhà nước - Đại học Nam Kinh Trung Quốc, các Ban chỉ đạo này có cơ cấu quyền 

lực và tổ chức đặc biệt. Chính điều này đã làm tăng hiệu quả thực thi các quyết sách 

chính trị của Trung Quốc, từ đó giúp củng cố địa vị của các Ban chỉ đạo này. 

Thứ hai, các Ban chỉ đạo trên vượt khỏi ranh giới của các bộ ngành, xóa bỏ lợi ích 

cá thể của từng bộ ngành, thúc đẩy công tác hiện đại hóa quản lý nhà nước được thực 

hiện một cách đồng bộ và có thể thúc đẩy cải cách một cách hiệu quả nhất. Theo ý kiến 

của học giả Trung Quốc Từ Hiểu Toàn, mỗi bộ ngành luôn luôn vì bảo vệ lợi ích của 

mình mà cản trở công cuộc cải cách. Từ bảo vệ lợi ích của bộ ngành mình dẫn tới các 

cơ quan này không chịu điều chỉnh chức năng. Lấy ví dụ về việc sáp nhập một số bộ 
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ngành ở Trung Quốc, các cơ quan này dùng đủ mọi cách để thuyết minh tầm quan 

trọng của bản thân để không bị sáp nhập hoặc giải thể, khiến bộ máy hành chính trở 

nên cồng kềnh. Ngoài ra, hiện tượng tồn tại khá phổ biến trong các cơ quan, bộ ngành 

tại Trung Quốc là phục vụ cho bảo vệ lợi ích của mình, tìm mọi cách để né tránh, từ đó 

gây ra trở ngại đối với lập pháp. Bởi vì, những quy định pháp luật hành chính hầu như 

đều do các bộ ngành trình bàn thảo. Họ đã lợi dụng việc tham gia vào quá trình lập 

pháp này để soạn thảo ra những quy định bảo vệ lợi ích, đồng thời, giảm trách nhiệm 

và nghĩa vụ của cơ quan mình. Những việc làm này đã gây trở ngại rất lớn cho công 

cuộc đi sâu cải cách toàn diện. Vì thế, Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung 

ương từ khi ra đời đã có chức năng thiết kế kế hoạch tổng thể cho công cuộc cải cách, 

thực hiện đồng bộ, thúc đẩy toàn cục, đôn đốc giám sát. Rõ ràng Ban chỉ đạo đi sâu cải 

cách toàn diện Trung ương đã tiêu trừ hoặc giảm trừ lợi ích cá nhân của các bộ ngành 

mà thay vào đó là sự bao quát toàn cục [徐晓全 (Từ Hiểu Toàn), 2020]. 

Thứ ba, các Ban chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho Trung Quốc 

bằng cách phát huy vai trò chỉ đạo tổng thể ở tầm vĩ mô đối với công cuộc cải cách ở 

nước này. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc trên mọi lĩnh vực từ kinh tế đến chính 

trị đều dựa trên phương thức “dò đá qua sông”, thí điểm trước mở rộng sau. Có nghĩa 

là cho phép chính quyền địa phương dựa vào tình hình thực tế của địa phương để đưa 

ra cách thức giải quyết vấn đề một cách phù hợp. Từ đó, những kinh nghiệm xử lý 

thành công sẽ được nâng cấp lên thành thể chế quốc gia. Ví dụ như chế độ tự trị trong 

quản lý địa phương tại Trung Quốc được bắt nguồn từ việc người dân ở thôn Hợp 

Trại - Bình Nam - Thành phố Nghi Châu - Quảng Tây thành lập ra ủy ban thôn đầu 

tiên trên toàn quốc. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít địa phương trong một 

số lĩnh vực chỉ thực hiện công cuộc cải cách mang tính khẩu hiệu. Tuy nói là cải cách 

cần phải trải qua thử nghiệm nhưng nếu thiếu đi sự chỉ đạo và quản lý ở tầm vĩ mô, 

cũng như sự thúc đẩy thực hiện của các nhà quản lý thì công cuộc cải cách rất có thể 

đi không đúng đường. Một số học giả Trung Quốc chỉ ra rằng, rất nhiều sáng tạo 

trong cải cách chế độ ở chính quyền địa phương đều gặp vướng mắc về mặt thể chế. 

Thậm chí, đó chính là những dự án đã được nhận giải thưởng sáng tạo của chính 
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quyền địa phương. Có đến 1/3 những dự án này chỉ tồn tại trên giấy mà không được 

thực hiện. Chính vì thế, tầm quan trọng của sự chỉ đạo và quản lý vĩ mô là rất lớn, đặc 

biệt là đối với công cuộc đi sâu cải cách toàn diện. Việc Trung Quốc cho thành lập các 

ban chỉ đạo và đi vào hoạt động là một biểu hiện cho thấy sự tập trung ý thức về công 

cuộc cải cách đang ở mức độ cao, hình thành nên sức mạnh tổng hợp cho công cuộc 

cải cách. Tình hình quản lý nhà nước của Trung Quốc gặp phải những vấn đề ngày 

càng phức tạp. Vì thế, thông qua sự chỉ đạo và quản lý tổng thể của Ban chỉ đạo đi sâu 

cải cách toàn diện Trung ương sẽ dễ dàng xử lý hơn. 

Thứ tư, các Ban chỉ đạo có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quản 

lý toàn diện đất nước theo pháp luật. Tính pháp trị là một trong những tiêu chí quan 

trọng để đánh giá một hệ thống quản lý đất nước có hiện đại hay không. Ngay từ sau 

Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc, Tập Cận Bình đã xác định đây là phương hướng 

chiến lược trong việc quản lý đất nước. Hơn hai năm kể từ khi thành lập, Ban chỉ đạo 

đi sâu cải cách toàn diện Trung ương đã thẩm định và thông qua hơn 20 văn kiện 

quan trọng liên quan đến vấn đề cải cách tư pháp, một loạt những biện pháp nhằm 

thúc đẩy cải cách thể chế tư pháp đã được ban hành, góp phần hoàn thiện hơn thể chế 

tư pháp, thể hiện quyền uy tư pháp, sức mạnh của pháp trị. Có thể nói, Ban chỉ đạo 

đi sâu cải cách toàn diện Trung ương đã làm cho tính pháp trị trở thành tiêu chí và là 

phương hướng chung cho hiện đại hóa quản lý nhà nước ở Trung Quốc.  

Nhìn chung, các ban chỉ đạo, đặc biệt là Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện 

Trung ương từ khi thành lập đã có vai trò quan trọng trong thúc đẩy cải cách, ảnh 

hưởng lớn đến thể chế chính trị Trung Quốc kể từ sau Đại hội XVIII. Cụ thể:  

Một là, Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung ương là vũ khí có sức mạnh 

lớn nhất mà ĐCS Trung Quốc dùng để thúc đẩy công cuộc cải cách một cách hiệu 

quả nhất. Theo học giả Yến Kế Vinh, Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung 

ương có thể phá vỡ những nhóm lợi ích cản trở cải cách. Những nhóm lợi ích này có 

đặc điểm là mang tính chủ nghĩa bộ, ngành cá thể, chủ nghĩa ngành nghề, chủ nghĩa 

địa phương, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa đặc quyền... [燕继荣 (Yến Kế Vinh), 

2020]. Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung ương có quyền lực rất cao, những 
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phán đoán và quyết sách của Ban chỉ đạo này có thể vượt qua khỏi ranh giới các bộ 

ngành, ngành nghề, địa phương và các nhóm đặc biệt để thúc đẩy công cuộc cải cách. 

Đồng thời, các văn bản được thông qua là định hướng công tác cho các bộ, ngành. 

Các bộ, ngành sẽ căn cứ vào các nhiệm vụ cải cách do Ban chỉ đạo đi sâu cải cách 

toàn diện Trung ương đưa ra để xác định những nhiệm vụ cải cách cho bộ, ngành 

mình sao cho phù hợp với tinh thần của Ban chỉ đạo.  

Hai là, đem kết hợp giữa “thiết kế từ nóc” và việc “dò đá qua sông”. Theo GS. 

Hứa Diệu Đồng, Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung ương có vai trò kết nối, 

điều phối cải cách. Các bộ, ngành quốc gia đều có rất nhiều nhiệm vụ cải cách, Ủy 

ban Cải cách và Phát triển quốc gia là cơ quan quan trọng trong cải cách thể chế kinh 

tế. Ngân hàng Nhân dân và Ủy ban quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc 

sẽ đảm nhận nhiệm vụ cải cách tiền tệ, Bộ Tài chính đảm nhận nhiệm vụ cải cách tài 

chính, “làm thế nào để có thể thống nhất nhịp nhàng, phân công rõ ràng, đó là vấn đề 

mà cơ quan “thiết kế từ nóc” cần phải giải quyết” [许耀桐 (Hứa Diệu Đồng), 2018].  

Ba là, Ban chỉ đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung ương còn có vai trò kết hợp 

nhịp nhàng, hiệu quả công cuộc cải cách “ngũ vị nhất thể” của Trung Quốc. Cao 

Thượng Toàn - Hội trưởng danh dự Hội Nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Trung 

Quốc đã cho biết, công cuộc cải cách mới lần này không giống những cuộc cải cách 

trước đây, mà là sự kết hợp của cải cách chính trị, cải cách kinh tế, cải cách xã hội, 

cải cách văn hóa và cải cách văn minh sinh thái. Do đó Ban chỉ đạo cải cách lần này 

phải có năng lực kết hợp giữa các nhiệm vụ cải cách nói trên một cách mạnh mẽ và 

có hiệu quả.  

Bốn là, so với Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia trước đây, Ban chỉ đạo đi 

sâu cải cách toàn diện Trung ương có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoạch 

định các chính sách cho công cuộc cải cách. Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia 

trước đây là cơ quan chức năng của Quốc vụ viện, có vai trò trong việc hoạch định 

chiến lược phát triển, tiến hành quản lý vĩ mô trong hệ thống chính quyền. Nhưng do 

công cuộc cải cách lần này rất phức tạp và mang tính cấp bách, phạm vi rộng lớn, 

đồng thời các nhiệm vụ cải cách ở các lĩnh vực cũng rất cần sự kết hợp nhịp nhàng, 
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Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia cũng bị hạn chế trong một số lĩnh vực, nhất là 

trong việc hoạch định chính sách, do đó, bắt buộc phải thành lập cơ cấu chỉ đạo cải 

cách mới với uy quyền, phạm vi chỉ đạo rộng lớn hơn. Có thể thấy, Ban chỉ đạo đi 

sâu cải cách toàn diện Trung ương có quyền uy cao hơn, có thể bảo đảm cho việc 

thiết kế cho công cuộc cải cách, có thể thúc đẩy và giám sát từng mắt xích trong công 

cuộc cải cách, khiến công cuộc cải cách lần này được hệ thống hơn, hoàn chỉnh hơn 

và đồng bộ hơn. 

Tuy nhiên, cũng có không ít những ý kiến lo ngại rằng, việc cho thành lập và đi 

vào hoạt động các ban chỉ đạo mà phần lớn đều do ông Tập Cận Bình nắm quyền như 

vậy sẽ gây ra hiện tượng tập quyền cá nhân như thời Mao Trạch Đông. Công cuộc 

cải cách thể chế chính trị rốt cuộc lại quay trở về con số không. Đứng trước luận điểm 

này, các học giả Trung Quốc lý giải rằng, đó chỉ là biểu hiện tập quyền ở mặt chế độ 

chứ không phải tập quyền vào một cá nhân cụ thể. Cá nhân ông Tập Cận Bình chỉ là 

người đứng ra nhận trách nhiệm. Điều đó chứng tỏ ông Tập Cận Bình là một người 

có trách nhiệm cao, dám đương đầu với sự việc, các Ban chỉ đạo này là cách làm việc 

hiệu quả nhất được hình thành chính trong thực tiễn cải cách của Trung Quốc. 

Gần đây nhất, tại kỳ họp Lưỡng hội năm 2023, với việc thông qua “Phương án 

cải cách cơ cấu Đảng và Nhà nước” [《党和国家机构改革方案》(Phương án cải 

cách cơ cấu Đảng và Nhà nước), 2023], ĐCS Trung Quốc tiếp tục đợt cải cách thể 

chế chính trị lớn thứ hai sau năm 2012. Theo phương án này, cơ chế ban hành quyết 

sách của Trung ương ĐCS Trung Quốc vốn chủ yếu dựa vào các Ban chỉ đạo nay tiếp 

tục được tăng cường. Các điều chỉnh bao gồm thành lập 03 ủy ban, 01 bộ và 01 văn 

phòng, cụ thể: (1) Thành lập Ủy ban Tài chính Trung ương với cơ quan thường trực 

là Văn phòng Ủy ban Tài chính Trung ương, xóa bỏ Ủy ban Ổn định và Phát triển tài 

chính Quốc vụ viện và cơ quan giúp việc của Uỷ ban này. Chuyển giao chức năng 

của Văn phòng Ủy ban Ổn định và Phát triển tài chính Quốc vụ viện cho Văn phòng 

Ủy ban Tài chính Trung ương; (2) Thành lập Ủy ban Công tác tài chính Trung ương 

nhằm thực hiện sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với hệ thống tài chính; (3) Thành 

lập Ủy ban Khoa học - Công nghệ Trung ương, tuy nhiên vẫn giữ lại Ủy ban Tư vấn 
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khoa học - công nghệ quốc gia, phục vụ cho các quyết sách về khoa học - công nghệ 

quan trọng của Trung ương Đảng, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác với Ủy ban 

Khoa học  - Công nghệ Trung ương. Đồng thời với việc lập mới ủy ban này, ĐCS 

Trung Quốc còn xóa bỏ các tiểu tổ lãnh đạo gồm: Tiểu tổ lãnh đạo xây dựng phòng 

thí nghiệm quốc gia Trung ương, Tiểu tổ lãnh đạo khoa học - công nghệ quốc gia, 

Tiểu tổ lãnh đạo cải cách thể chế và xây dựng hệ thống đổi mới về khoa học - công 

nghệ quốc gia, Tiểu tổ lãnh đạo công tác phát triển và quy hoạch khoa học - công 

nghệ trung và dài hạn cấp quốc gia. Đây là động thái nhằm tái cơ cấu, thu gọn đầu 

mối quản lý, qua đó tăng cường sự chỉ đạo sâu sắc, trực tiếp hơn nữa của Trung ương 

ĐCS Trung Quốc đối với công tác tài chính. Nó cũng phản ánh nhận thức rõ hơn của 

ĐCS Trung Quốc về vai trò của khoa học - công nghệ đối với phát triển đất nước; (4) 

Thành lập Ban Công tác xã hội Trung ương Đảng, phụ trách trù tính chỉ đạo công tác 

khiếu nại của nhân dân, chỉ đạo công tác trưng cầu ý kiến của nhân dân, đẩy mạnh 

công tác xây dựng Đảng để dẫn dắt quản trị cơ sở và chính quyền cơ sở, lãnh đạo 

thống nhất công tác Đảng của các hiệp hội ngành nghề và hội thương mại mang tính 

toàn quốc, thúc đẩy hài hòa các hiệp hội ngành nghề và hội thương mại đi sâu cải 

cách và chuyển đổi phát triển; chỉ đạo công tác xây dựng đảng đối với doanh nghiệp 

sở hữu hỗn hợp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tổ chức kinh tế mới, tổ chức xã hội 

mới và đoàn thể việc làm mới; chỉ đạo xây dựng đội ngũ nhân tài làm công tác xã hội; 

(5) Thành lập Văn phòng Công tác Hồng Kông - Ma Cao của Trung ương Đảng. Văn 

phòng này được thành lập trên cơ sở xóa bỏ Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông - Ma 

Cao thuộc Quốc vụ viện, chuyển trực tiếp chức năng lãnh đạo công tác này sang cho 

Trung ương Đảng. 

Các động thái cải cách gần đây nhất cho thấy, cơ chế quyết sách của ĐCS Trung 

Quốc tiếp tục được củng cố theo hướng tập trung quyền lực trực tiếp hơn nữa vào 

Trung ương Đảng. Cơ cấu đảm nhiệm nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị là các Văn phòng, Ủy ban trực thuộc 

Trung ương Đảng. Những cơ quan có chức năng tương đương thuộc Quốc vụ viện 

nay có xu hướng được tinh giản hoặc chuyển giao sang bên Đảng quản lý. 
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Với những cải cách sau Đại hội XVIII, vị thế vai trò và năng lực lãnh đạo của 

ĐCS Trung Quốc đã được củng cố vững chắc. Đây chính là đảm bảo cho ĐCS Trung 

Quốc lãnh đạo công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đi theo phương hướng 

đã định. 

3.1.1.4. Cải cách chế độ nhân sự, cán bộ 

Từ sau Đại hội XVIII đến nay, ĐCS Trung Quốc, đứng đầu là Tập Cận Bình đã 

hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó “then chốt là con người”. Công 

tác xây dựng Đảng bao gồm: Quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, giáo dục tư tưởng, 

tối ưu hóa tổ chức, thay đổi tác phong, chống tham nhũng và xây dựng chế độ. Qua 

đó, thực hiện tốt hơn chiến lược cường quốc nhân tài, thiết lập cơ chế thu hút cán bộ, 

hoàn thiện nguyên tắc Đảng quản lý cán bộ, tạo môi trường tốt đẹp để cán bộ phát 

huy hết năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ tố chất cao, hùng hậu, nhằm ứng phó với 

tình hình thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc và nhiệm vụ cải cách trong nước ngày 

càng khó khăn, hoàn thành tốt những mục tiêu Đại hội XVIII đề ra. 

Xuyên suốt các nhiệm kỳ Đại hội XVIII, XIX, XX, Tổng Bí thư Tập Cận Bình 

luôn nhấn mạnh yếu tố “then chốt là ở Đảng, ở con người”. Đảng phải luôn là hạt 

nhân lãnh đạo kiên cường, then chốt ở con người là cần xây dựng đội ngũ cán bộ tố 

chất cao, làm cán bộ tốt lên và sử dụng cán bộ như thế nào. Tập Cận Bình đã nêu rõ 

“lựa chọn người như thế nào, sẽ có tác phong của cán bộ như thế, thậm chí là tác 

phong của Đảng như thế” [http://www.gov.cn/ldhd/2013-06/29/content2437094. 

htm]. Muốn thúc đẩy cải cách, cần phải tuyển chọn và sử dụng cán bộ có thể thúc đẩy 

cải cách mở cửa. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của một địa phương, một ban ngành nếu 

có năng lực tốt thì địa phương đó, ban ngành đó sẽ có tác phong làm việc lành mạnh, 

hiệu quả và ngược lại. ĐCS Trung Quốc xác định tiêu chuẩn chung của cán bộ tốt là 

tài đức kiêm toàn, lấy đức làm đầu. Trong thời kỳ mới, tiêu chuẩn cán bộ tốt được 

khái quát thành 20 chữ: Niềm tin lý tưởng, vì dân phục vụ, làm việc hiệu quả, dám 

gánh trách nhiệm (dám tìm tòi, dám thực hiện, dám chịu trách nhiệm), trong sạch 

liêm khiết. Trong đó, niềm tin lý tưởng là chỗ dựa giá trị, vì dân phục vụ là sứ mệnh, 
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làm việc hiệu quả là tác phong nhất quán, dám gánh trách nhiệm là phẩm chất đáng 

quý, trong sạch liêm khiết là giới hạn của cán bộ tốt. 

Từ Đại hội XVIII đến nay, Tập Cận Bình đã nêu lên một loạt yêu cầu nhằm cụ 

thể hóa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở các ban ngành, địa phương khác nhau. 

Ví dụ: “Ba điều cần phải” đối với cán bộ chính pháp (cần phải đưa giáo dục lý tưởng 

lên vị trí hàng đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ chính pháp, cần phải kiên quyết 

đấu tranh chống lại cái xấu, cần phải đi đầu gánh vác những nhiệm vụ khó khăn) 

[http://cpc.people.com.cn/n/2014/0109/c64094- 24065903.html]; “Năm kiên trì” đối 

với cán bộ văn phòng đảng ủy (kiên trì phẩm cách chính trị tuyệt đối trung thành, 

kiên trì ý thức đại cục tự giác cao độ, kiên trì tác phong làm việc chịu trách nhiệm 

đến cùng, kiên trì tinh thần cống hiến vô tư) [http://www.qstheory.cn/ zhuanqu/2021-

06/27/c_1127603276.htm]; “Ba đặc biệt” đối với cán bộ khu vực dân tộc (đặc biệt 

tỉnh táo khi phân biệt lập trường đúng sai, đặc biệt kiên định trong hành động bảo vệ 

đoàn kết dân tộc, đặc biệt yêu mến tình cảm của quần chúng các dân tộc) [http://www. 

mzb.com.cn/html/report/15Q225677-l.htm]; “Năm chắc” (chính trị chắc, nghiệp vụ 

chắc, trách nhiệm chắc, kỷ luật chắc, tác phong chắc), “Bốn trung thành” (trung thành 

với Đảng, trung thành với CNXH, trung thành với Tổ quốc, trung thành với nhân dân) 

đối với cán bộ lập pháp, chấp pháp, tư pháp [http://news.xinhuanet.com/2016-

04/27/c1118749027.htm]; “Bốn có” (trong lòng có Đảng, trong lòng có dân, trong 

lòng có trách nhiệm, trong lòng có giới hạn), “Bốn loại người” (người hiểu rõ chính 

trị, người mở đường phát triển, người sát sao với quần chúng, người dẫn đầu đội ngũ) 

đối với bí thư huyện [http://cpc. people.com.cn/xuexi/n/2015/0701/c385474-

27237107.html]; “Ba nghiêm ba thực” (Cán bộ lãnh đạo các cấp vừa phải nghiêm túc 

tu thân, nghiêm túc sử dụng quyền lực, nghiêm túc tự mình giữ kỷ luật, vừa phải làm 

việc thực, lập nghiệp thực, làm người trung thực), “trung thành, trong sạch, trách 

nhiệm”, “Bốn cương quyết” đối với cán bộ lãnh đạo các cấp... Trong các tiêu chuẩn 

trên, Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh đến chữ “đức”, “lấy đức tu thân, lấy đức lập 

uy, lấy đức thu phục quần chúng, là nhân tố quan trọng để cán bộ trưởng thành” 

[http://cpc.people.com.cn/ n1/2016/1211/c64094-28940092.html]. 
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Từ những quan điểm và tiêu chuẩn cán bộ được Tập Cận Bình đề ra và coi như 

chuẩn mực đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ĐCS Trung Quốc nêu trên, các học giả 

Trung Quốc đã khái quát thành: Một lý tưởng; Hai chữ “nghiêm” và “thực”; Ba câu 

nói; Bốn loại người; và Năm tiêu chuẩn. Nói một cách ngắn gọn đó là tiêu chuẩn 

12345, cụ thể như sau: 

- Một lý tưởng: Đó là lý tưởng chủ nghĩa Mác, “đảng viên, cán bộ phải kiên định 

lý tưởng của chủ nghĩa Mác, CNXH, vững vàng trong thực tiễn, nỗ lực thực hiện 

cương lĩnh cơ bản của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thiết thực làm tốt mọi công tác” 

[http://news.xinhuanet.eom/2013-08/20/c117021464 3. htm]. 

- Hai chữ “nghiêm” và “thực”: Cán bộ lãnh đạo các cấp phải nghiêm túc tu thân, 

nghiêm túc sử dụng quyền lực, nghiêm túc tự mình giữ kỷ luật; vừa phải lập kế hoạch 

làm việc phải xuất phát từ thực tế, làm việc phải chắc chắn, bám sát thực tế, làm người 

trung thực, trung thành với Đảng, nói sự thật, làm việc thật [http://www. 

xiliuanet.com//politics/2014-Q3/09/c119680052.htm]. 

- Ba câu nói: “Trung thành với Đảng” (thống nhất cao độ với Trung ương Đảng 

về tư tưởng), “làm người trong sạch” (minh bạch trong sạch về kinh tế, quang minh 

lỗi lạc về tác phong), và “dám chịu trách nhiệm” (làm việc có trách nhiệm, sáng tạo 

trên cương vị của mình) [http://dangjian.people.com.cn/n/2015/0209/c117092-

26533004.html]. 

- Bốn loại người: “Trong lòng có Đảng, làm người hiểu rõ về chính trị; trong lòng 

có dân, làm người sát sao với quần chúng; trong lòng có trách nhiệm, làm người mở 

đường cho phát triển; trong lòng có giới hạn, làm người dẫn đầu cho ban lãnh đạo” 

[http://opinion.people.com.en/n/2015/0703/cl 003- 27250136.html]. 

- Năm tiêu chuẩn: Niềm tin lý tưởng, vì dân phục vụ, làm việc hiệu quả, dám 

gánh trách nhiệm (dám tìm tòi, dám thực hiện trong thực tiễn, dám chịu trách nhiệm), 

trong sạch liêm khiết [http://www.gov.cn/ldhd/2013-06/29/content_ 2437094.htm].  

Điểm quan trọng nhất trong quá trình rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ chính là 

công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị. Cán bộ tốt cần “nghiêm túc học tập 

lý luận chủ nghĩa Mác, đặc biệt là hệ thống lý luận CNXH đặc sắc Trung Quốc, nắm 
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vững lập trường, quan điểm, phương pháp xuyên suốt trong đó” [Đỗ Tiến Sâm, 2019], 

làm phong phú nền tảng kiến thức của bản thân. Đảng viên ĐCS phải lấy niềm tin lý 

tưởng làm gốc, niềm tin đối với chủ nghĩa Mác, đối với CNXH là trụ cột tinh thần để 

vượt qua mọi thách thức. Tập Cận Bình đã chỉ ra rằng “Niềm tin lý tưởng là “canxi” 

của tinh thần, nếu tinh thần thiếu “canxi” sẽ dẫn đến bệnh “loãng xương”, sẽ dẫn đến 

biến chất về chính trị, tham ô về kinh tế, hủ bại về đạo đức, tha hóa về lối sống”. 

Tháng 02/2016, Trung ương ĐCS Trung Quốc triển khai chương trình giáo dục học 

tập “học tập quy định, Điều lệ Đảng, học tập các bài phát biểu, làm một đảng viên đủ 

tư cách”. 

Bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ trẻ là một nội dung được Trung ương ĐCS Trung 

Quốc coi trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tập Cận Bình cho 

rằng, việc bồi dưỡng cán bộ trẻ cần phải có giai đoạn, cần phải mở rộng nguồn cán 

bộ, ưu hóa kết cấu, cải tiến hình thức bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng. Bên cạnh 

việc ưu hóa kết cấu độ tuổi cũng cần phải chú ý đến chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ, 

không thể vì đạt được yêu cầu kết cấu độ tuổi của ban lãnh đạo mà coi nhẹ tiêu chuẩn 

chất lượng cán bộ. 

Về phương hướng tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, Tập Cận Bình nêu ra “05 kiên trì”, 

“05 sử dụng”. Đó là: Kiên trì phẩm chất làm gốc, sử dụng cán bộ có thể tin cậy được; 

kiên trì trách nhiệm làm trọng, sử dụng cán bộ dám chịu trách nhiệm; kiên trì làm việc 

thực tế, sử dụng cán bộ dám đi sâu đi sát vào thực tiễn; kiên trì ý dân trên hết, sử dụng 

cán bộ có uy tín tốt, được lòng dân; kiên trì lấy liêm khiết làm quý, sử dụng cán bộ biết 

tự giữ vững kỷ luật [http://theory.people.com.cn/n/2014/0801/c 168825-

25385445.html?rsv_upd=1]. Trong quá trình sử dụng cán bộ phải kiên trì nguyên tắc 

Đảng quản lý cán bộ. Đây là đặc sắc chính trị trong công tác nhân sự cán bộ của ĐCS 

Trung Quốc. Đảng quản lý cán bộ là con đường thực thi quan trọng và đảm bảo địa 

vị cầm quyền và sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, tổ chức Đảng có vai trò lãnh đạo và 

then chốt trong công tác tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ. 

Về công tác quản lý, trước hết Đảng phải quản lý Đảng, quản lý Đảng nghiêm 

minh toàn diện. Để làm được điều này, cần quản lý tốt cán bộ, muốn quản lý Đảng 
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nghiêm minh thì điều quan trọng là quản lý nghiêm đối với cán bộ của Đảng. Do đó, 

phải lấy tiêu chuẩn nghiêm ngặt để tuyển chọn cán bộ, nghiêm túc quản lý cán bộ và 

kỷ luật nghiêm minh để ràng buộc cán bộ. 

Ngoài ra, chất lượng cán bộ đảng viên thể hiện hình tượng của Đảng, quyết định 

sức chiến đấu của Đảng. Nếu chất lượng đảng viên kém sẽ không thể phát huy vai trò 

tiên phong gương mẫu, tổ chức Đảng cơ sở cũng không thể phát huy vai trò thành luỹ 

chiến đấu của mình. Đội ngũ đảng viên kém sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ lãnh 

đạo, từ đó ảnh hưởng đến tính đúng đắn, khoa học của của quyết sách. Do đó, phải 

nhận thức đúng đắn về số lượng và chất lượng cán bộ đảng viên. Sức mạnh của Đảng 

không ở số lượng đảng viên, mà ở chất lượng cán bộ, đảng viên. Chất lượng cán bộ 

đảng viên mới là căn bản, là nhân tố có tính quyết định. Trung ương ĐCS Trung Quốc 

đã chỉ ra một số vấn đề nổi cộm trong xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên như: Một 

số tổ chức đảng không thực hiện nghiêm túc vấn đề phát triển đảng viên, cần phải 

nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; Kết cấu đội ngũ cán bộ đảng viên không 

hợp lý, phương thức và biện pháp quản lý đảng viên đơn nhất, cơ chế quản lý đảng 

viên lưu động chưa kiện toàn. Một số ít đảng viên dao động niềm tin lý tưởng, ý thức 

tôn chỉ mờ nhạt, tổ chức kỷ luật lỏng lẻo, thậm chí thoái hóa về tư tưởng, tham nhũng, 

tiêu cực... 

Tại kỳ họp Lưỡng hội năm 2023, Trung Quốc tiếp tục cải cách quy định liên quan 

công tác nhân sự, cán bộ theo hướng tinh giản biên chế nhân viên của các cơ quan 

Trung ương và Nhà nước. Cụ thể, theo quy định trong “Phương án cải cách cơ cấu 

Đảng và Nhà nước” do Trung ương Đảng, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố năm 

2023, sẽ tiến hành tinh giản 5% biên chế của đội ngũ nhân viên các cơ quan Trung 

ương và Nhà nước, số biên chế tinh giản chủ yếu được sử dụng để tăng cường cho các 

lĩnh vực trọng điểm và công tác quan trọng. 

3.1.2. Cải cách hệ thống quản trị nhà nước 

Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII của ĐCS Trung Quốc chỉ rõ “mục tiêu tổng 

thể của công cuộc đi sâu cải cách toàn diện chính là hoàn thiện và phát triển chế độ 

xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa quản lý đất nước”. Hiện 
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đại hóa xã hội chủ nghĩa vừa bao gồm hiện đại hóa về phương diện vật chất và phát 

triển con người, vừa bao gồm hiện đại hóa về phương diện thể chế và quản trị. Theo 

đó, cải cách hệ thống quản trị nhà nước theo hướng hiện đại hóa, có sự phân quyền 

rõ ràng, giảm tập trung quyền lực, trao quyền mạnh hơn cho địa phương được xác 

định là những nội dung chính. 

Chủ trương thúc đẩy hiện đại hóa quản trị là sự kế thừa và phát triển tư tưởng 

chiến lược về hiện đại hóa của Trung Quốc, từ “bốn hiện đại hóa” đến hiện đại hóa 

quản trị. Trong lịch sử, Mao Trạch Đông đã sớm đưa ra tư tưởng về “bốn hiện đại 

hóa” ở Trung Quốc. Bốn hiện đại hóa gồm: Hiện đại hóa công nghiệp; hiện đại hóa 

nông nghiệp; hiện đại hóa quốc phòng và hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Ngay từ 

Đại hội XV đã đề ra mục tiêu “khi ĐCS Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập, thì 

kinh tế quốc dân càng phát triển hơn, hệ thống thể chế trở nên hoàn thiện hơn. Đến 

giữa thế kỷ XXI, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước CHND Trung Hoa, về cơ 

bản thực hiện xong hiện đại hóa, xây dựng thành công nhà nước xã hội chủ nghĩa 

giàu mạnh, dân chủ, văn minh” [Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XV, 1997]. Ngoài ra, cải cách cơ chế quản trị cơ sở là yêu cầu mang tính bắt buộc 

bắt nguồn từ thực tiễn, đòi hỏi khách quan cần giải quyết những vấn đề và mâu thuẫn 

chủ yếu của Trung Quốc hiện nay. Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được trong 

tiến trình cải cách mở cửa, Trung Quốc còn phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế - 

xã hội, văn hóa và môi trường, đòi hỏi cần đổi mới và nâng cao năng lực quản trị. 

Quản trị nhà nước ở Trung Quốc bao gồm ba thành tố: Hệ thống nhà nước lấy 

đội ngũ cán bộ, công chức làm đại diện và lấy tổ chức Đảng và Nhà nước làm cơ sở; 

hệ thống thị trường (doanh nghiệp) lấy đội ngũ doanh nhân làm đại diện và lấy tổ 

chức doanh nghiệp làm cơ sở; và hệ thống xã hội (các đoàn thể nhân dân, các tổ chức 

xã hội) lấy công dân làm đại diện và lấy các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, xã 

hội nghề nghiệp làm cơ sở. 

Nội dung cơ bản và cốt lõi của cải cách hệ thống quản trị nhà nước ở Trung Quốc 

chính là đổi mới, điều chỉnh mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường và xã hội 

nhằm phát huy sức mạnh và nguồn lực tổng hợp của Nhà nước, thị trường và xã hội, 
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qua đó giải quyết có hiệu quả các vấn đề công, cung ứng dịch vụ công và thực hiện 

tốt lợi ích công. Đó chính là quá trình thông qua cải cách và hoàn thiện thể chế để 

phát huy tốt hơn sức mạnh pháp trị của Nhà nước trong phân bổ nguồn lực và năng 

lực tự quản của xã hội cũng như sự tham gia của công dân để thúc đẩy sự phát triển 

toàn diện và hài hòa cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và sinh thái. Từ góc độ 

này có thể thấy dân chủ hóa, pháp trị hóa là những nội dung cốt lõi của hiện đại hóa 

quản trị ở Trung Quốc hiện nay. 

Có thể thấy rằng, hiện đại hóa hệ thống quản trị ở Trung Quốc có hai đặc điểm 

chủ yếu: Một là, bảo đảm tính hài hòa và đồng bộ trong sự phát triển của các lĩnh vực 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường sinh thái. Hai là, từ xây dựng xã hội 

khá giả sang xây dựng toàn diện xã hội khá giả, xây dựng một xã hội giàu có, công 

bằng. Điều đó có nghĩa là mọi tầng lớp, mọi người dân đều khá giả, đều được hưởng 

thụ thành quả của phát triển, từ cải cách theo chiều sâu sang cải cách theo chiều sâu 

một cách toàn diện, từ quản lý đất nước theo pháp luật sang quản lý đất nước theo 

pháp luật toàn diện, từ quản lý Đảng nghiêm minh sang quản lý Đảng nghiêm minh 

toàn diện. Đây chính là những nội hàm cốt lõi của cải cách cơ chế quản trị cơ sở được 

đề cập sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc. 

Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa XVIII của ĐCS Trung Quốc chỉ rõ “mục 

tiêu tổng thể của công cuộc cải cách toàn diện và theo chiều sâu chính là hoàn thiện 

và phát triển chế độ XHCN đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa quản trị quốc 

gia”. Để thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia, ĐCS Trung Quốc đã đề ra 

phương hướng chiến lược cụ thể, trong đó nổi bật là chiến lược “Bốn toàn diện”, bao 

gồm: Xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đi sâu cải cách toàn diện, quản lý toàn diện 

đất nước theo pháp luật và quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. 

Để xây dựng toàn diện xã hội khá giả, vấn đề then chốt chính là thực hiện “dân 

giàu”. Hội nghị toàn thể Trung ương 5 khóa XVIII ĐCS Trung Quốc khẳng định “5 

năm tới, nói chung, các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước chính là giành thắng lợi 

mang tính quyết định trong công cuộc xây dựng thành công toàn diện xã hội khá giả, 

thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất” [Văn kiện Hội nghị toàn thể lần thứ 
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5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XVIII, 2015]. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 2016-2020 của Trung Quốc cũng đề ra mục tiêu đến năm 2020 xây 

dựng thành công toàn diện xã hội khá giả, trong đó trọng điểm là “phát triển”, then 

chốt là “dân giàu”, cốt lõi là “toàn diện”. 

Vấn đề quan trọng để triển khai quản lý đất nước theo pháp luật là quán triệt tinh 

thần pháp trị hiện đại, thực thi có hiệu quả Hiến pháp. Năm 1997, Đại hội XV của 

ĐCS Trung Quốc lần đầu tiên đề ra mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp trị XHCN, 

sau đó vấn đề này được đưa vào Hiến pháp Trung Quốc. Để tăng cường cải cách trên 

mặt này, Hội nghị toàn thể Trung ương 4 khóa XVIII ĐCS Trung Quốc chỉ ra: “Một 

số văn bản pháp luật chưa phản ánh đầy đủ quy luật khách quan và ý nguyện của nhân 

dân, tính khả thi chưa cao; hiện tượng cục bộ, “tranh lợi, thoái thác trách nhiệm” 

trong công tác lập pháp còn tồn tại; hiện tượng có luật nhưng không theo, chấp pháp 

không nghiêm, vi phạm pháp luật không bị truy cứu còn tương đối nghiêm trọng; 

hiện tượng tách rời giữa quyền và trách nhiệm trong thực thi pháp luật vẫn còn tồn 

tại; tồn tại hiện tượng chấp pháp và tư pháp không quy phạm, không nghiêm khắc, 

không minh bạch, không văn minh; ý thức thực thi công vụ theo pháp luật của một 

số cán bộ nhân viên nhà nước, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo còn chưa cao; hiện tượng 

hiểu biết pháp luật nhưng vẫn phạm pháp, dùng lời nói thay cho pháp luật, dùng 

quyền lực để áp chế pháp luật vẫn còn tồn tại. Những vấn đề này đi ngược lại với 

nguyên tắc pháp trị xã hội chủ nghĩa, làm tổn hại lợi ích của quần chúng nhân dân, 

cản trở sự nghiệp của Đảng và Nhà nước” [Văn kiện Hội nghị toàn thể Trung ương 4 

khóa XVIII về một số vấn đề quan trọng thúc đẩy quản lý toàn diện đất nước theo 

pháp luật, 2014]. 

Hội nghị đã thông qua “Quyết định một số vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy quản 

lý toàn diện đất nước theo pháp luật” và đề ra nhiều nội dung quan trọng để thực hiện, 

trong đó chủ yếu bao gồm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN đặc sắc Trung Quốc 

lấy Hiến pháp làm hạt nhân, tăng cường thực thi Hiến pháp; đẩy mạnh thực hiện quản 

lý hành chính nhà nước theo pháp luật, tăng cường xây dựng nền hành chính pháp trị; 

đẩy mạnh cải cách tư pháp để hệ thống tư pháp thực hiện tốt vai trò bảo vệ công lý 
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và quyền con người; tăng cường tư duy pháp quyền trong toàn dân, thúc đẩy xây 

dựng xã hội pháp trị; coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động 

trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với quá trình thực hiện quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật”. Với vai 

trò là phương hướng chiến lược thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị, vấn đề then 

chốt của việc đẩy mạnh quản lý đất nước theo pháp luật chính là đội ngũ cán bộ, công 

chức phải thành tâm, thành ý, bảo đảm đầy đủ các quyền của công dân. Trong đó, tư 

tưởng và tôn chỉ cơ bản đó là: “Cầm quyền vì dân, trước sau như một đều đại diện, 

bảo vệ và thực hiện lợi ích của nhân dân”; bảo đảm việc thực thi Hiến pháp, dùng 

Hiến pháp và pháp luật để chế ước đối với quyền lực công, từ đó bảo đảm tốt hơn các 

quyền của công dân.  

Động thái mới nhất trong cải cách hệ thống quản trị nhà nước tại Trung Quốc 

chính là cải cách cơ chế bộ máy Quốc vụ viện. Văn bản “Phương án cải cách cơ cấu 

Đảng và Nhà nước” thông qua tại kỳ họp Lưỡng hội năm 2023 chỉ rõ: cải cách cơ cấu 

Quốc vụ viện theo hướng tối ưu hóa và điều chỉnh chức năng của một số cơ quan phụ 

trách các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công nghệ (KH&CN), giám sát và quản 

lý tài chính, quản lý dữ liệu, chấn hưng nông thôn, quyền sở hữu trí tuệ, công tác 

người cao tuổi; chuyển đổi chức năng của Chính phủ, đẩy nhanh xây dựng Chính phủ 

pháp trị. Các biện pháp cụ thể gồm: (i) Tái cơ cấu Bộ Khoa học và Công nghệ, tăng 

cường chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thúc đẩy và hoàn thiện “thể 

chế đổi mới và phát triển đất nước kiểu mới”, tối ưu hóa việc quản lý toàn bộ chuỗi 

đổi mới KH&CN, thúc đẩy chuyển đổi các thành quả KH&CN, thúc đẩy sự kết hợp 

giữa KH&CN với phát triển kinh tế - xã hội; củng cố chức năng quản lý vĩ mô trong 

quy hoạch chiến lược, cải cách thể chế, trù tính nguồn tài nguyên, cân đối tổng thể, 

quy phạm chính sách, kiểm tra giám sát; (ii) Thành lập Tổng cục Giám sát và Quản 

lý tài chính quốc gia, dựa trên cơ cấu của Ủy ban Giám sát và Quản lý ngân hàng - 

bảo hiểm Trung Quốc, đi kèm với đó là cải cách thể chế giám sát và quản lý tài chính 

địa phương, hoàn thiện thể chế quản lý vốn tài chính nhà nước, tăng cường thống 

nhất quy phạm quản lý đội ngũ nhân viên các cơ quan quản lý tài chính; (iii) Đưa Ủy 
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ban Giám sát và Quản lý chứng khoán Trung Quốc và Cục Thư tín và Điện tín quốc 

gia thành cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện; (iv) Trù tính thúc đẩy cải cách các chi 

nhánh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc; (v) Thành lập Cục Dữ liệu quốc gia do 

Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia quản lý; (vi) Tối ưu hóa chức năng Bộ Nông 

nghiệp và Nông thôn; (vii) Hoàn thiện thể chế quản lý liên quan công tác người cao 

tuổi; (viii) Hoàn thiện thể chế quản lý quyền sở hữu trí tuệ.  

Xét về tổng thể, sau cải cách, ngoài Văn phòng Quốc vụ viện, cơ cấu của Quốc 

vụ viện vẫn bao gồm tổng cộng 26 Bộ và Ủy ban như trước đây, tuy nhiên, vai trò, vị 

trí và chức năng của một số cơ quan đã có sự chuyển đổi quan trọng. Các động thái 

cải cách này cho thấy rõ, ĐCS Trung Quốc đã coi trọng hơn rất nhiều tầm quan trọng 

và vai trò của công tác liên quan các lĩnh vực tài chính, khoa học công nghệ, tài 

nguyên môi trường và một số công tác xã hội nổi bật như người cao tuổi, công tác 

đối với Hồng Kông, Ma Cao. Những nội dung cải cách này thể hiện nhận thức mới 

của Đảng, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn, giúp tăng cường hiện 

đại hóa năng lực cũng như bộ máy quản trị đất nước tại Trung Quốc. 

3.1.3. Cải cách quốc phòng  

Kể từ sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc đến nay, do sự thay đổi của tình hình 

quốc tế, khu vực và cả trong nội bộ Trung Quốc đã khiến Trung Quốc ngày càng chú 

trọng hơn tới lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Trong đó, Trung Quốc đặc biệt chú trọng 

và triển khai mạnh mẽ công cuộc cải cách quân đội nhằm hướng quân đội Trung Quốc 

(PLA) trở thành một lực lượng chuyên nghiệp hơn theo mô hình quân đội phương 

Tây, trong khi vẫn duy trì và củng cố quyền kiểm soát chính trị của Trung ương ĐCS. 

Đẩy mạnh cải cách quốc phòng được xác định là một mặt quan trọng trong cải cách 

cơ cấu, hệ thống bộ máy chính quyền tại Trung Quốc. 

Nhìn vào những gì đã và đang diễn ra tại Trung Quốc kể từ sau Đại hội XVIII 

của ĐCS Trung Quốc cho đến nay có thể thấy, Trung Quốc đang ngày càng đẩy mạnh 

công cuộc cải cách quân đội, đặc biệt là từ năm 2015 cho đến nay. Tại Hội nghị toàn 

thể Trung ương 3 khóa XVIII diễn ra vào tháng 11/2013, Chủ tịch nước Tập Cận 

Bình đã công bố kế hoạch cải cách quân đội và nhấn mạnh sẽ tối ưu hóa quy mô và 
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cơ cấu của quân đội. Tháng 5/2015, Sách trắng quốc phòng mới - Chiến lược quân 

sự Trung Quốc đã đề cập việc Trung Quốc chính thức điều chỉnh chiến lược quân sự. 

Tại Hội nghị Công tác cải cách của Quân Ủy Trung ương tổ chức tại Bắc Kinh ngày 

24-26/11/2015, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, đồng thời là Trưởng 

Tiểu ban chỉ đạo đi sâu cải cách quân đội và quốc phòng Quân Ủy Trung ương Tập 

Cận Bình đã xác định cải cách quốc phòng và quân đội là yêu cầu thời đại để Trung 

Quốc thực hiện “Giấc mơ Trung Quốc”, là con đường duy nhất để quân đội lớn mạnh, 

phát triển, đồng thời là sách lược then chốt quyết định tương lai của PLA [习近平 

(Tập Cận Bình), 2015]. 

Trung Quốc tiến hành cải tổ quân đội tập trung vào 3 ưu tiên: (i) Sáp nhập 07 đại 

quân khu thành 05 đại chiến khu; (ii) Lập các đơn vị mới có khả năng phối hợp giữa 

các binh chủng hải, lục, không quân tại các trung tâm đầu não của quân đội cũng như 

mỗi vùng tác chiến để đảm bảo có một quân đội đủ sức cạnh tranh với Mỹ trong 

tương lai; (iii) Củng cố các binh chủng tên lửa, vũ trụ và chiến tranh mạng, những 

lực lượng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong các cuộc xung đột quân 

sự ngày nay. Báo cáo tại Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa XVIII cũng nêu rõ 

một số nguyên nhân cơ bản khiến Trung Quốc phải tiến hành cải cách quân đội, bao 

gồm: (i) Nhiệm vụ của Quân đội Trung Quốc cần phải thay đổi cho phù hợp với lợi 

ích quốc gia và sự thay đổi của tình hình quốc tế; (ii) Nhiệm vụ của Quân đội Trung 

Quốc phải gánh vác đã nặng hơn trước do hợp tác quốc tế của Trung Quốc ngày càng 

mở rộng, vì thế, quân đội không chỉ có nhiệm vụ đơn thuần là bảo vệ chủ quyền trên 

biển và trên đất liền mà còn phải duy trì được hòa bình ở khu vực và trên thế giới; 

(iii) Bảo vệ lợi ích quốc gia và (iv) Tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường 

quốc tế. 

Cải cách quân đội của Trung Quốc nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Một là, xây 

dựng một đội quân hùng cường của ĐCS Trung Quốc trong tình hình mới, tăng cường 

sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội; Hai là tạo ra các thể chế mới cho 

phép PLA có thể theo đuổi việc hiện đại hóa, cũng như xóa bỏ nạn tham nhũng đang 

gây cản trở cho việc phát triển quân đội của Trung Quốc. Hơn nữa, việc cải tổ quân 
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đội Trung Quốc, trong đó có hiện đại hóa Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, 

còn cho phép bảo vệ những mục tiêu của Trung Quốc tại nước ngoài, mà không chỉ 

là bảo vệ lãnh thổ ở khu vực có tranh chấp. Ngoài ra, hiện đại hóa quân đội của Trung 

Quốc còn nhằm chống lại chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ ở châu Á, nhất là trong 

bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược “tái cân bằng” tại khu vực này. 

Từ sau Đại hội XVIII, Trung Quốc đã có nhiều bước đi quan trọng tiến tới cải 

cách triệt để quân đội nước này với mục đích xây dựng quân đội nhằm đáp ứng khả 

năng tác chiến của chiến tranh hiện đại, chuyển từ phòng thủ tích cực sang chủ động 

tấn công, mở rộng nhiệm vụ ra bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trên toàn cầu. Trong 

đó, những bước đi đáng chú ý là: 

3.1.2.1. Thành lập tiểu tổ cải cách quân đội 

Để phục vụ cho mục tiêu cải cách quân đội, năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập 

Cận Bình đã tiến hành thành lập 05 Tiểu tổ cải cách quân đội gồm: (i) Tiểu tổ lãnh 

đạo đi sâu cải cách công tác quân đội và quốc phòng thuộc Quân Ủy Trung ương; (ii) 

Tiểu tổ lãnh đạo hoạt động thực thi giáo dục đường lối quần chúng trong Đảng ủy 

toàn quân; (iii) Tiểu tổ lãnh đạo giám sát công tác huấn luyện quân sự toàn quân; (iv) 

Tiểu tổ lãnh đạo công tác tổng điều tra các dự án xây dựng cơ bản và tài nguyên bất 

động sản toàn quân và (v) Tiểu tổ lãnh đạo tuần tra, thị sát Quân Ủy Trung ương. 

Những tiểu tổ này có vai trò không nhỏ trong việc cải tổ quân đội Trung Quốc. 

3.1.2.2. Cải tổ triệt để cơ cấu, tổ chức của Quân Ủy Trung ương 

Thông tin về việc sẽ thành lập vùng tác chiến thay cho quân khu bắt đầu xuất 

hiện từ năm 2012. Tuy nhiên, chỉ đến khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra 

những phát biểu quan trọng tại cuộc họp của Quân Ủy Trung ương về cải cách quân 

đội được tổ chức vào tháng 11/2015 thì mục tiêu và đích đến của cải cách mới được 

tiết lộ, tới đầu năm 2016 công cuộc tái cơ cấu chính thức được triển khai. Theo đó, 

Quân Ủy Trung ương Trung Quốc đã tiến hành cải tổ 4 tổng cục là Bộ Tổng tham 

mưu (Tổng bộ Tham mưu), Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ 

thuật, chuyển đổi các đơn vị trên thành 15 cơ quan, trong đó có 07 tổng cục (Văn 

phòng Quân Ủy Trung ương; Tổng bộ Tham mưu, Tổng cục Công tác Chính trị, Tổng 
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cục Hậu cần, Tổng cục Phát triển trang bị, Tổng cục Quản lý huấn luyện, Tổng cục 

Động viên quốc phòng), 03 ủy ban (Ủy ban Kiểm tra kỷ luật, Ủy ban Chính pháp 

(Chính trị và Pháp luật), Ủy ban Khoa học - Công nghệ) và 05 cơ quan trực thuộc 

(Văn phòng Quy hoạch chiến lược, Văn phòng Cải cách và Biên chế, Văn phòng Hợp 

tác quân sự quốc tế, Văn phòng Kiểm toán, Văn phòng Quản lý hành chính). Các đơn 

vị này về cơ bản vẫn tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của 04 tổng cục và 

một số đơn vị của Bộ Quốc phòng trước đây, nhưng được nâng cấp thành các cơ quan 

độc lập trực thuộc Quân Ủy Trung ương, có quyền hạn lớn hơn. Trong đó, Bộ Tổng 

tham mưu là quan trọng nhất, có chức năng hoạch định, kiểm soát và bảo đảm chỉ 

huy tác chiến; tổ chức chỉ đạo huấn luyện chung, sẵn sàng chiến đấu. Ủy ban Kiểm 

tra kỷ luật quân đội Trung Quốc được tách ra từ Tổng cục Chính trị, đưa về dưới sự 

chỉ huy trực tiếp của Quân Ủy Trung ương, có quyền tổ chức cơ quan giám sát thường 

trú tại các cơ quan quân ủy và chiến khu, phát huy vai trò và quyền lực lớn hơn trong 

việc kiểm tra, giám sát và chống tham nhũng trong Quân đội. Những thay đổi trên 

đây là nhằm siết chặt quyền kiểm soát của Đảng đối với lực lượng quân đội mà cụ 

thể là tăng cường nắm chắc quân đội của Tập Cận Bình, bởi 15 đơn vị này đều được 

đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Quân Ủy Trung ương mà đứng đầu là Tập Cận 

Bình, đồng thời, cũng sẽ ngăn chặn việc các tư lệnh quân khu lập phe phái trong quân 

đội và lạm dụng quyền lực. 

Liên quan đến việc điều chỉnh các cơ quan của Quân Ủy Trung ương, Người phát 

ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho rằng, nhiệm vụ điều chỉnh sắp xếp 

lại các cơ quan của Quân Ủy Trung ương đã cơ bản hoàn thành, đây là tiến triển mang 

tính đột phá trong cải cách thể chế lãnh đạo và chỉ huy của Quân đội Trung Quốc, là 

thành quả mang tính dấu mốc trong thực thi toàn diện chiến lược xây dựng quân đội 

hùng mạnh, là bước đi then chốt trên con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc 

Trung Quốc [http://news.takungpao.com/mainland/focus/2016-01/3266754.html].  

3.1.2.3. Cắt giảm mạnh quân số 

Việc tuyên bố kế hoạch cắt giảm 300.000 quân của Chủ tịch nước Tập Cận Bình 

trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Chiến tranh thế giới thứ hai tổ 
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chức vào ngày 03/9/2015, nhằm tinh gọn lục quân, tăng cường vai trò của hải quân 

và không quân đã đánh dấu bước đi tiếp theo của Tập Cận Bình trong tham vọng biến 

PLA thành một lực lượng quân sự hiện đại. Nhà phân tích Lý Kiệt của PLAN mô tả, 

nó như là một phần trong “kế hoạch đầy tham vọng về cách chuyển đổi PLA thành 

một quân đội hiện đại thực sự có khả năng chiến thắng trong những cuộc chiến” của 

Tập Cận Bình [Dreaming Big, Acting Big, 2015]. Tính từ năm 1980 đến nay, đây là 

đợt cắt giảm quân số lần thứ tư sau 3 lần trước đó vào các năm 1985, 1997 và 2003. 

So với các nước CA - TBD, con số cắt giảm này là rất lớn, tuy nhiên, đối với Trung 

Quốc nó chỉ chiếm khoảng 1/10 tổng quân số trong các lực lượng vũ trang của nước 

này. Động thái này của Bắc Kinh chắc chắn có liên quan chặt chẽ đến vấn đề ngân 

sách quốc phòng. Trung Quốc muốn sử dụng ngân sách quốc phòng dùng để chi trả 

lương cho 300.000 quân nhân đầu tư vào thực hiện các dự án, phát triển và mua sắm 

các loại vũ khí tối tân, hiệu quả phục vụ cho kế hoạch hiện đại hóa toàn bộ PLA. Theo 

số liệu thống kê của Trung Quốc, lực lượng lục quân hiện chỉ còn chiếm chưa đến 

một nửa tổng số quân, trong khi đó lực lượng hải quân, không quân và đơn vị tác 

chiến điện tử được chú trọng đáng kể. Đây là một phần của sự thay đổi chiến lược, 

được thiết kế để biến Quân đội Trung Quốc thành một lực lượng quân sự hiện đại 

toàn diện. Việc cắt giảm số lượng quân nhân, không đơn giản là cắt giảm số lượng 

binh lính, mà là thay đổi thể chế, biên chế của toàn quân, làm cho quân đội càng tinh 

giản càng hiệu quả cao giống như chiến lược của các nước Âu - Mỹ và theo sau sẽ là 

chuyển hướng tập trung mạnh vào hai lực lượng hải quân và không quân để phù hợp 

với tình hình mới nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đã sở hữu ngày càng nhiều các 

loại vũ khí hạt nhân, vũ khí chiến lược có khả năng răn đe lớn. 

3.1.2.4. Điều chỉnh nhân sự ở quân chủng mới thành lập 

Ngày 31/12/2015, Trung Quốc thành lập cơ quan lãnh đạo Lục quân, Tên lửa, Bộ 

đội Chi viện chiến lược. Theo đó, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh nhân sự ở 03 

quân binh chủng mới thành lập. Trung Quốc giữ nguyên hai quân chủng là Hải quân, 

giữ nguyên 03 hạm đội Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải và 01 sư đoàn thủy quân lục 

chiến và không quân (do bộ đội không quân và bộ đội vũ trụ hợp thành) và cơ cấu lại 
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lực lượng lục quân thành Quân chủng Lục quân (Lục quân được cơ cấu rút gọn từ 18 

tập đoàn quân xuống còn 13 tập đoàn quân và được tổ chức thành 05 phân bộ lục quân, 

hoạt động độc lập với 05 chiến khu; bỏ biên chế quân đoàn, lấy tiểu đoàn làm đơn vị 

tác chiến chủ lực), đổi tên lực lượng Pháo binh số 2 thành quân chủng Tên lửa (quân 

chủng Tên lửa được cơ cấu lại, trên cơ sở lực lượng Pháo binh số 2, biên chế chủ yếu 

là lực lượng tên lửa chiến lược tầm trung và tầm xa) và thành lập mới lực lượng Chi 

viện chiến lược. Bộ đội Chi viện chiến lược được thành lập trên cơ sở sáp nhập lực 

lượng thông tin và tác chiến điện tử, đảm bảo giành ưu thế tác chiến về không gian, vũ 

trụ, không gian mạng và không gian tác chiến điện tử trên chiến trường; xây dựng hệ 

thống thông tin và đảm bảo thông tin trong chỉ huy tác chiến; thực hiện chi viện chiến 

lược; đảm bảo vận chuyển chi viện chiến lược. Đây là lực lượng chiến đấu mới để bảo 

đảm an ninh quốc gia và là một bước tiến quan trọng trong xây dựng năng lực tác chiến 

của Quân đội Trung Quốc. 

3.1.2.5. Cơ cấu 07 đại quân khu thành 05 đại chiến khu 

Ngày 01/02/2016, Trung Quốc chính thức quyết định chuyển đổi 07 đại quân khu 

thành 05 đại chiến khu. Các Quân khu Bắc Kinh, Thẩm Dương, Tế Nam, Nam Kinh, 

Quảng Châu, Lan Châu, và Thành Đô được đổi thành 05 đại chiến khu, gồm: Miền 

Đông, Miền Nam, Miền Tây, Miền Bắc, và Miền Trung. Nguyên nhân là do tổ chức 

quân khu trước đây không đủ đáp ứng yêu cầu phối hợp tác chiến. 

Tại các chiến khu sẽ thành lập Bộ Tư lệnh chung, thực hiện quyền chỉ huy tác 

chiến thống nhất đối với bộ đội hải quân, lục quân, không quân và lực lượng dân 

quân, cảnh sát vũ trang thuộc địa bàn mình quản lý. Theo đánh giá của phía Trung 

Quốc, đây là đợt cải cách quân đội quy mô lớn nhất kể từ những năm 1950 đến nay 

và cũng là sách lược nhằm thực hiện “Giấc mơ Trung Quốc”, “Giấc mơ Quân đội 

hùng cường” mà Trung ương Đảng và Quân Ủy Trung ương đưa ra, là biện pháp 

đánh dấu việc thực hiện toàn diện chiến lược cải cách cường quân, là tiến triển mang 

tính lịch sử cấu thành hệ thống liên quân tác chiến. Việc cơ cấu lại 07 đại quân khu 

thành 05 đại chiến khu nhằm xóa bỏ ranh giới tác chiến chia cắt theo vùng trước đây, 

hình thành hệ thống tác chiến liên vùng, có khả năng phản ứng, cơ động nhanh; chú 
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trọng phát triển lực lượng hải quân, không quân, tên lửa chiến lược, tác chiến điện tử 

và không gian mạng nhằm nâng cao khả năng tác chiến trên biển và tác chiến trong 

môi trường điện tử của chiến tranh hiện đại. 

Kể từ sau năm 2015 khi tiến hành cải cách bộ máy quân sự theo hướng thành lập 

các chiến khu tới nay, Quân đội Trung Quốc đã thể hiện rõ ưu thế của hình thức bố trí 

tác chiến mới theo hướng phụ trách khu vực này, đặc biệt là trong xử lý các vấn đề quốc 

phòng, an ninh với các quốc gia láng giềng như xử lý các vụ va chạm nổ ra tại khu vực 

biên giới có tranh chấp với Ấn Độ, xử lý khủng hoảng tại eo biển Đài Loan… 

3.1.2.6. Đẩy mạnh chống tham nhũng trong Quân đội Trung Quốc 

Chiến dịch chống tham nhũng là một trong những vấn đề được Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước Tập Cận Bình đặc biệt quan tâm sau khi lên nắm quyền. Những năm gần 

đây, vấn nạn tham nhũng trong quân đội Trung Quốc diễn ra ngày càng mạnh mẽ và 

mang một số đặc điểm chính sau: (i) Số lượng tham nhũng ngày càng lớn; (ii) Cấp 

tham nhũng ngày càng cao. Cụ thể, Cựu Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, Thượng 

tướng Từ Tài Hậu đã bị bắt điều tra tham nhũng vào tháng 3/2014, Nguyên Phó Chủ 

tịch Quân Ủy Trung ương Quách Bá Hùng bị bắt điều tra tham nhũng vào tháng 

4/2015; (iii) Số người bị lôi kéo vào ngày càng nhiều. Có thể nói, tham nhũng trong 

Quân đội Trung Quốc đã tới mức nguy hiểm chưa từng thấy, hậu quả của nó sẽ ảnh 

hưởng không nhỏ tới sự ổn định và phát triển của đất nước, thậm chí sẽ là mất Đảng 

nếu không xử lý triệt để. Vì thế sau Đại hội XVIII, Trung Quốc đẩy mạnh chống tham 

nhũng trong quân đội cũng là điều dễ hiểu.  

Tháng 10/2018, sau khi Quân Ủy Trung ương nghiên cứu, báo cáo Trung ương 

Đảng thông qua, đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thượng tướng Phòng 

Phong Huy, nguyên Ủy viên Quân Ủy Trung ương và nguyên Tham mưu trưởng Bộ 

Tham mưu Quân Ủy Trung ương. Theo thông báo, Phòng Phong Huy “không trung 

thành và không trung thực với Đảng, là kẻ hai mặt, thoái hóa về chính trị và tham lam 

về kinh tế, làm tổn hại nghiêm trọng đến chính nghĩa của Đảng và hình ảnh của quân 

đội”. Trước đó, Quân Ủy Trung ương đã quyết định tước bỏ quân tịch và hủy bỏ quân 

hàm thượng tướng đối với ông này. Ngày 20/02/2019, Tòa án quân sự đã tuyên phạt 
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Phòng Phong Huy mức án chung thân trong vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và có tài 

sản khổng lồ không rõ nguồn gốc. 

Cùng tháng 10/2017, Quân Ủy Trung ương Trung Quốc đã nghiên cứu, báo cáo 

Trung ương Đảng phê duyệt, quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thượng tướng 

Trương Dương, Ủy viên Quân Ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác 

Chính trị của Quân Ủy Trung ương, thu hồi tài sản liên quan đến vụ án theo kỷ luật 

và pháp luật. Trước đó, Quân Ủy Trung ương đã quyết định tước quân tịch, xóa bỏ 

chức danh với Thượng tướng Trương Dương sau khi điều tra, xác minh Trương 

Dương đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, pháp luật, bị nghi nhận hối lộ và chiếm đoạt 

số lượng lớn tài sản không rõ nguồn gốc. Sáng 23/11/2017, Trương Dương đã treo 

cổ tự tử tại nhà riêng. 

Trong động thái gần đây nhất, tháng 07/2023, 02 quan chức cấp cao hàng đầu 

của Quân chủng tên lửa là tư lệnh và chính ủy quân chủng đã bị cách chức điều tra 

do liên quan tới tham nhũng. Cuối tháng 7/2023, Quân ủy Trung ương Trung Quốc 

cũng lập án điều tra liên quan mua sắm trang bị kể từ 10/2017 trở lại đây. Dư luận 

quốc tế đồn đoán rằng, các động thái này có thể nhằm vào chính Bộ trưởng Quốc 

phòng lúc đó là Thượng tướng Lý Thượng Phúc, người đã đột nhiên “không xuất 

hiện” kể từ cuối tháng 8/2023 do thời điểm điều tra trùng hợp với khi ông Lý Thượng 

Phúc giữ chức Cục trưởng Cục Phát triển trang bị của Quân Ủy Trung ương (2017-

2022) trước khi lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 24/10/2023, Trung Quốc 

chính thức thông báo miễn nhiệm chức Ủy viên Quốc vụ viện và Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng của ông Lý Thượng Phúc.   

Kể từ khi tiến hành phong trào chống tham nhũng đến nay, trong Quân đội 

Trung Quốc đã có hàng chục quan chức quân đội cấp cao bị bắt, thêm vào đó là rất 

nhiều quan chức cấp thấp cũng bị “sờ gáy”. Để đối phó lại vấn nạn tham nhũng, Chủ 

tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một số biện pháp, bao gồm: (i) Thành lập 

“Tiểu tổ chỉ đạo đi sâu cải cách quốc phòng và quân đội thuộc Quân Ủy Trung ương” 

do đích thân Tập Cận Bình đứng đầu; (ii) Thành lập Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của 

Quân Ủy Trung ương với nhiệm vụ là “xử lý các lãnh đạo cao nhất trong quân đội” 
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và “thanh trừng” lực lượng này. Trong thời gian tới, vai trò của Ủy ban này tiếp tục 

được nâng cao; (iii) Thành lập đội thanh tra đặc biệt (2016), đặt dưới sự chỉ đạo trực 

tiếp của Quân Ủy Trung ương với nhiệm vụ điều tra trong 15 cơ quan chuyên môn 

và 05 bộ tư lệnh quân khu của Quân đội Trung Quốc. Những động thái này đánh giá 

là “một mũi tên bắn trúng nhiều đích”, bên cạnh mục đích nhằm xây dựng “cường 

quân”, chống tham nhũng trong quân đội còn giúp Tập Cận Bình tăng cường quyền 

lực, kiểm soát chặt hơn quân đội, củng cố xây dựng êkíp lãnh đạo Quân ủy trung 

ương khóa mới với những nhân vật thân cận, tuyệt đối trung thành với mình [Yuen 

Yuen Ang, 2021, tr. 216]. 

Có thể nói, những cải cách của Quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây 

đã giúp củng cố đáng kể vị thế và vai trò của Quân đội Trung Quốc, tăng cường tiếng 

nói trong hoạch định quyết sách, nhất là đối với các vấn đề có liên quan đến an ninh 

quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời, cơ cấu tổ chức mới trong quân đội cũng 

phân quyền nhiều hơn cho các chiến khu trong xử lý các vấn đề nảy sinh đột xuất trên 

từng khu vực, địa bàn phụ trách. Điều này sẽ khiến Trung Quốc có chính sách cứng 

rắn hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm, xung đột cục bộ giữa Trung Quốc 

với các nước láng giềng, đặc biệt là trong tranh chấp chủ quyền. 

Công cuộc cải cách quân đội Trung Quốc nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng 

“Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”. Hiện còn tương đối sớm 

để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chiến dịch cải cách này, tuy nhiên, có thể khẳng 

định, nếu như chiến dịch cải cách quân đội của Trung Quốc thành công, chắc chắn sẽ 

có những tác động không nhỏ tới hòa bình và ổn định ở khu vực, đặc biệt sẽ tác động 

trực tiếp đến môi trường an ninh của các nước có tranh chấp biên giới lãnh thổ với 

Trung Quốc.  

3.2. Cải cách mối quan hệ Đảng - Chính quyền, Trung ương - địa phương 

3.2.1. Cải cách mối quan hệ Đảng - Chính quyền 

Kết cấu Đảng - Chính quyền trong quản trị Trung Quốc đương đại là biểu hiện 

cụ thể của nguyên tắc tập trung thống nhất. Cải cách bộ máy của Đảng và Chính 

quyền nhằm hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản lý đất nước là một nhiệm vụ rất 
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quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp của Trung Quốc trong quá trình 

hiện đại hóa. Kể từ khi tiến hành cải cách mở cửa đến nay, Trung Quốc đã tiến hành 

cải cách bộ máy nhà nước quy mô lớn vào các năm: 1982, 1988, 1993, 1998, 2008, 

2013, qua đó, nhiều khiếm khuyết trong hệ thống chức năng, cơ cấu nhà nước đã dần 

từng bước được khắc phục, từ đó đi đến nâng cao hiệu quả công tác. Tuy nhiên, cũng 

còn nhiều điểm hạn chế như vẫn tồn tại hiện tượng chồng lấn về chức năng, cơ cấu 

và phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan đảng và cơ quan chính quyền. Để giải quyết 

tình trạng này, Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa XIX của ĐCS Trung Quốc đã 

ra “Nghị quyết của Trung ương của ĐCS Trung Quốc về cải cách bộ máy Đảng và 

Chính quyền theo chiều sâu” [http://news.sina.com.cn/2018-02-28/doc-ifwnpcns 

3855407.shtml]. Nghị quyết đã khẳng định những kết quả cải cách thể chế chính trị 

Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII tới nay, đồng thời chỉ ra những khiếm khuyết, bất 

cập trong việc thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, 

chủ yếu là trong một số lĩnh vực, việc sắp xếp bộ máy và xác định chức năng của các 

cơ quan đảng chưa hoàn toàn phù hợp, chưa đủ mạnh, cần phải bảo đảm sự lãnh đạo 

toàn diện của Đảng, hoàn thiện thể chế quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Nghị 

quyết chỉ rõ, trong một số lĩnh vực, tình trạng bộ máy của Đảng và Chính quyền trùng 

lặp, chức năng chồng chéo, quyền hạn và trách nhiệm không gắn chặt với nhau còn 

tương đối nổi cộm. Nghị quyết Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa XIX về cải cách 

bộ máy của Đảng và Chính quyền theo chiều sâu đã nêu rõ tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu 

và nguyên tắc cần quán triệt trong quá trình cải cách. Theo đó, tư tưởng chỉ đạo cho 

công cuộc cải cách này chủ yếu là “tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc 

sắc Trung Quốc thời đại mới”. Mục tiêu chung là đáp ứng yêu cầu phát triển chủ 

nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và mục tiêu cụ thể là “xây dựng một 

hệ thống chức năng bộ máy của Đảng và Chính quyền có hệ thống hoàn chỉnh, quy 

cách khoa học, vận hành hiệu quả cao, hình thành một hệ thống lãnh đạo của Đảng 

có thể quán xuyến toàn cục, điều hòa các mặt, một hệ thống quản lý chính quyền với 

chức trách rõ ràng, phối hợp hiệu quả, một hệ thống lực lượng vũ trang đặc sắc Trung 

Quốc hàng đầu thế giới, một hệ thống công tác đoàn thể quần chúng liên hệ rộng rãi, 
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phục vụ quần chúng, thúc đẩy Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, cơ quan giám sát, cơ 

quan thẩm phán, cơ quan kiểm sát, đoàn thể nhân dân, các đơn vị sự nghiệp, các tổ 

chức xã hội... dưới sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp hành động, tăng cường sức mạnh 

tổng hợp, nâng cao toàn diện năng lực quản lý và trình độ quản lý nhà nước” [Nguyễn 

Huy Quý, 2018]. 

ĐCS Trung Quốc xác định, muốn cải cách thể chế quan hệ Đảng - chính quyền, 

cốt lõi nằm ở cải cách, kiện toàn bộ máy của Đảng. Những biện pháp cải cách này 

mục tiêu hướng tới tăng cường năng lực lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc. Nội dung 

biện pháp cụ thể trình bày ở mục 3.1.1. phía trên. 

Biện pháp quan trọng đáng chú ý khác trong cải cách mối quan hệ Đảng - chính 

quyền là tiến hành chuyển đổi chức năng, sáp nhập các cơ quan Đảng - chính quyền có 

chức năng tương đương. Trung Quốc tập trung cải cách cơ quan Trung ương Đảng 

cũng như Quốc vụ viện với phương châm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

các lĩnh vực. Cuộc cải cách liên quan đến 20 cơ quan Trung ương Đảng; 09 cơ quan 

không còn tồn tại hoặc bị sáp nhập, đổi tên 04 cơ quan, thành lập mới 03 cơ quan. 

Đối với Quốc vụ viện: Hiện còn 26 bộ, giảm 12 cơ quan cấp bộ, thành lập 16 cục và 

ủy ban (cơ quan thuộc Chính phủ).  

Các nội dung trên cho thấy, trong cải cách mối quan hệ giữa Đảng - chính quyền, 

Trung Quốc tập trung kiện toàn vai trò của Đảng đối với các công tác quan trọng như: 

Thành lập một loạt các ủy ban lãnh đạo của Trung ương Đảng, hòa nhập hệ thống 

Chính phủ (đặt trụ sở làm việc tại các cơ quan chính phủ), cụ thể: Ủy ban Quản lý đất 

nước theo pháp luật của Trung ương (hệ thống Đảng) có văn phòng đặt tại Bộ Tư 

pháp; Ủy ban Kiểm toán Trung ương (thuộc Trung ương Đảng) có văn phòng đặt tại 

Bộ Thẩm kế (Cơ quan cấp bộ có vai trò kiểm soát tài chính); Ủy ban Lãnh đạo Giáo 

dục Trung ương có văn phòng đặt tại Bộ Giáo dục. Có thể nói đây là bước chuyển về 

hệ thống lãnh đạo. Việc đặt văn phòng các cơ quan Đảng tại trụ sở của bộ liên quan 

thuộc Chính phủ sẽ tạo thuận lợi cho việc điều phối, kết nối, liên thông và chỉ đạo 

công tác kịp thời. Cải cách được triển khai theo hướng Chính phủ ngày càng giống 

cơ quan thực thi các nghị quyết quan trọng (các nghị quyết quan trọng liên quan đến 
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an sinh xã hội đều do Trung ương Đảng quyết định). Các chính sách, quyết sách trong 

các lĩnh vực quan trọng phải do Đảng nắm. Đồng thời, tăng cường khâu tổ chức thực 

hiện, các cơ quan có chức năng tương đồng phải sáp nhập để tăng cường năng lực 

thực thi của hệ thống chính phủ, chính quyền. 

Với định hướng cải cách như trên, Trung Quốc đã thực hiện sáp nhập hoặc dùng 

chung trụ sở làm việc nhiều cơ quan/đơn vị, như: Hợp nhất Trường Đảng với Học 

viện Hành chính ở các tỉnh, một cơ quan hai hệ thống, hai chuyên môn nhưng chung 

một trụ sở. Ở Trung ương, sáp nhập Trường Đảng Trung ương và Học viện Hành 

chính Quốc gia. Thành lập Viện Nghiên cứu lịch sử Trung Quốc trên cơ sở sáp nhập 

03 cơ quan: Nghiên cứu về lịch sử Trung ương Đảng, Biên dịch (tư tưởng Mác - 

Lênin) và Nghiên cứu về Văn kiện Đảng. Sáp nhập Cục Công chức - cơ quan thuộc 

Quốc vụ viện vào Ban Tổ chức Trung ương. Tổng cục Báo chí - Xuất bản quốc gia 

(cơ quan cấp bộ) sáp nhập với Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc 

thành Tổng cục Báo chí và Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung 

Quốc thuộc Quốc vụ viện, đến tháng 3/2018 thì điều chỉnh thành cơ quan trực thuộc 

Ban Tuyên truyền Trung ương ĐCS Trung Quốc.  

Trong lần cải cách này, Trung Quốc còn đi sâu vào cải cách toàn diện Quốc vụ 

viện theo hướng sáp nhập các cơ quan có chức năng giống nhau và thành lập những 

cơ quan mới để xử lý các chức năng, nhiệm vụ mới, cụ thể như: Thành lập Bộ Tài 

nguyên thiên nhiên từ việc sáp nhập Bộ Tài nguyên và Đất đai, Cục Hải dương quốc 

gia và Cục Thông tin đo đạc, bản đồ; Thành lập Bộ Văn hóa và Du lịch từ việc sáp 

nhập Bộ Văn hóa và Tổng cục Du lịch quốc gia; Thành lập 2 bộ mới là: Bộ Quân 

nhân xuất ngũ (cựu quân nhân) và Bộ Quản lý khẩn cấp. Đi đôi với sáp nhập, giảm 

biên chế, Quốc vụ viện Trung Quốc còn tập trung điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ 

các bộ, ban, ngành cho phù hợp. Cụ thể: đưa tất cả các chức năng, nhiệm vụ từ các 

bộ, cơ quan liên quan đến nông nghiệp về Bộ Nông nghiệp.  

Trọng điểm thứ hai trong đợt cải cách bộ máy chính quyền là tập trung vào vấn 

đề xây dựng xã hội. ĐHĐBNDTQ Trung Quốc đã thành lập ủy ban xây dựng xã hội. 

Chính Hiệp thành lập Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn. Ngoài ra, trong đợt cải 
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cách lần này còn tăng cường chức năng quản lý theo pháp luật, kiện toàn Bộ Tư pháp. 

Trước kia có Văn phòng Chế độ pháp luật thuộc Quốc vụ viện (cấp bộ), nay đưa chức 

năng và nhân sự về Bộ Tư pháp. Quy phạm hóa công tác lập pháp của ĐHĐBNDTQ 

bằng cách đổi tên của Ủy ban Pháp luật của ĐHĐBNDTQ thành Ủy ban Hiến pháp 

và Pháp luật, nhằm tăng cường công tác lập pháp. 

Tập trung xây dựng xã hội tin học hóa và chính phủ điện tử gắn với cơ cấu tổ 

chức, bộ máy phục vụ nhiệm vụ nói trên. Chính phủ Trung Quốc đã và đang xây dựng 

các nền tảng cung cấp dịch vụ công, các cơ quan cung cấp dịch vụ trên mạng. Mục 

tiêu ban đầu là đến năm 2020, tất cả dịch vụ công phải được triển khai theo hình thức 

trực tuyến. Trung Quốc coi không gian mạng là chiều không gian thứ tư và hết sức 

coi trọng việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật, đồng thời, chú trọng đến an ninh mạng. 

Năm 2015, Hội nghị toàn thể Trung ương 5 khóa XVIII đề ra mục tiêu đưa “Dữ liệu 

lớn” thành chiến lược quốc gia để nắm bắt thông tin, phân tích, hoạch định chính sách 

kịp thời, chính xác, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tư duy xây dựng chính phủ điện tử 

của Trung Quốc rất rõ ràng, cụ thể như: (i) Quy hoạch tầm vĩ mô, qua đó làm tốt 

“thiết kế từ nóc”. Từ Trung ương đến địa phương, các bộ, ủy ban đều có quy hoạch, 

cấp dưới phục tùng cấp trên; (ii) Tự chủ về vi mô, theo đó mỗi cơ quan, địa phương 

thực hiện chiến lược phát triển, có cách làm cụ thể để phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của bản thân; (iii) Với cơ sở hạ tầng, sẽ làm theo thứ tự ưu tiên, phân loại thúc 

đẩy thành một dây chuyền; (iv) Đặt hiệu quả lên trên hết, có nghĩa là hệ thống phải 

phát huy tối đa hiệu năng, số lượng, giá thành, tính thuận tiện trong phục vụ. Có báo 

cáo về công tác xây dựng chính phủ điện tử hàng năm để có biện pháp thúc đẩy các 

cơ quan, chính quyền triển khai cụ thể; (v) Từng bước sáp nhập các trang mạng, phục 

vụ theo cơ chế một cửa liên thông. Ví dụ năm 2016, hơn 80 tỉnh, thành phố đã thí 

điểm mô hình “Một mã số” (sử dụng duy nhất mã số chứng minh thư nhân dân để 

đăng ký vào trang mạng chính quyền); “Một cửa sổ” (xử lý theo cơ chế một cửa để 

chia sẻ, trao đổi thông tin và giải quyết dịch vụ hành chính); “Một mạng lưới” (làm 

thủ tục chỉ trên một trang mạng duy nhất). Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin và 

xây dựng chính phủ diện tử, sẽ dẫn đến thay đổi về cơ cấu tổ chức, phương pháp làm 
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việc và cơ chế phối kết hợp công tác trong nội bộ cơ quan nhà nước cũng như trong 

phong cách, hiệu quả phục vụ công dân. 

Thành lập hệ thống Ủy ban Giám sát. Đây là quyết sách quan trọng để quyền 

giám sát trở thành hệ thống độc lập nhằm tăng cường quản lý, giám sát công chức. 

Ủy ban Giám sát (cấp trung ương do ủy viên Bộ Chính trị đứng đầu), được thành lập 

từ Trung ương đến địa phương để kiểm soát việc thực thi công vụ của công chức, các 

nhân viên đơn vị sự nghiệp, những người quản lý trong doanh nghiệp quốc doanh và 

những người thực thi công vụ khác. Ở cấp Trung ương là Ủy ban Giám sát Nhà nước 

trực thuộc ĐHĐBNDTQ, có thể giám sát toàn bộ cán bộ, công chức thực hiện công 

vụ. Bộ phận thanh tra thuộc Quốc vụ viện thực hiện chức năng tương tự không còn 

nữa, nhân sự của bộ phận này được chuyển sang Ủy ban Giám sát Nhà nước. Đáng 

lưu ý, Ủy ban Giám sát Nhà nước cùng chung trụ sở với Ủy ban Kiểm tra kỷ luật 

Trung ương theo mô hình “hợp thự biện công”. Như vậy, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật 

Trung ương tập trung vào mặt kỷ luật Đảng đối với tất cả đảng viên, Ủy ban Giám 

sát Nhà nước tập trung vào mặt pháp luật của công chức lãnh đạo (bao gồm cả cán 

bộ không phải là đảng viên). Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương lãnh đạo về mặt 

chính trị đối với Ủy ban Giám sát Nhà nước. 

3.2.2. Cải cách mối quan hệ Trung ương - địa phương 

Quan hệ giữa chính quyền Trung ương và địa phương ở Trung Quốc được vận 

hành quản lý theo chiều ngang và theo chiều dọc. Theo chiều dọc gồm 05 cấp hành 

chính: (i) cấp Trung ương; (ii) Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị; 

(iii) Quận (ở thành phố trực thuộc Trung ương), thành phố trực thuộc tỉnh, châu (thuộc 

khu tự trị); (iv) Huyện, thành phố cấp huyện, văn phòng làm việc của quận (thành 

phố trực thuộc Trung ương) tại các tuyến đường, khu phố; (v) Xã, thị trấn (hội đồng 

nhân dân ở thôn làng, cộng đồng dân cư không phải là cấp hành chính). Về quản lý 

theo chiều ngang, có 04 hệ thống: (i) Hệ thống Đảng; (ii) Đại hội đại biểu nhân dân 

(có 5 cấp); (iii) Cơ cấu hành chính (Quốc vụ viện - Chính phủ và các cấp chính quyền); 

(iv) Hội nghị Hiệp thương chính trị. 
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Từ khi thành lập nước đến nay, Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc cải cách, 

trong đó tập trung cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, nâng cao chất lượng 

đội ngũ công chức. Những thay đổi qua từng thời kỳ đều nhằm đáp ứng yêu cầu chính 

trị và phát triển của thời kỳ tương ứng. 

Thực trạng hiện nay là, trong một số lĩnh vực, tình trạng bộ máy của Đảng và 

Nhà nước trùng lặp, chức năng chồng chéo, quyền hạn và trách nhiệm không gắn kết 

chặt chẽ còn tương đối nổi cộm. Vấn đề nổi lên là việc sắp xếp bộ máy và phân rõ 

chức trách trong một số cơ quan chính quyền chưa thật khoa học, chức trách không 

rõ và hiệu năng không cao, việc chuyển đổi chức năng của Chính phủ chưa được thực 

hiện đầy đủ. Trong một số lĩnh vực, chức năng bộ máy Trung ương và địa phương 

chưa được xác định rõ, phân chia quyền hạn và trách nhiệm chưa thật hợp lý. Cần 

phải hoàn thiện việc sắp xếp bộ máy và xác định quyền lực cho cấp cơ sở, cải tiến 

hơn nữa năng lực tổ chức quần chúng, phục vụ quần chúng, cần nâng cao mức độ hòa 

nhập giữa phát triển quân sự và dân sự, tăng cường tính chính trị, tính tiên tiến, tính 

quần chúng của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Tại các đơn vị sự nghiệp, tình trạng 

xác định vị trí chưa chuẩn, chức năng chưa rõ, hiệu quả chưa cao vẫn còn nhiều. 

Trong một số lĩnh vực, cơ chế, chế tài quyền lực và giám sát chưa thật hoàn thiện, 

tình trạng lạm dụng chức quyền, dùng quyền lực để tư lợi vẫn tồn tại. Việc khoa học 

hóa, quy phạm hóa, pháp định hóa biên chế bộ máy còn tương đối trì trệ, phương thức 

quản lý biên chế bộ máy cần được cải tiến. Đó là những vấn đề tồn tại và phương 

hướng khắc phục trong cải cách theo chiều sâu bộ máy của Đảng và Nhà nước ở 

Trung Quốc hiện nay. 

Yêu cầu đề ra cho đợt cải cách này là tối ưu hóa việc sắp xếp bộ máy và xác định 

chức năng của địa phương một cách đồng bộ, hình thành mối quan hệ làm việc từ 

Trung ương đến địa phương thật thông suốt, đầy sức sống, có lệnh thì thi hành, điều 

gì cấm thì không thực hiện. Các giải pháp lớn là bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống 

nhất, tăng thêm quyền tự chủ cho các bộ máy từ cấp tỉnh trở xuống, xây dựng một 

thể chế quản lý cơ sở tinh giản, hiệu suất cao; chấn chỉnh thể chế quản lý theo ngành 

dọc và thể chế quản lý phân cấp địa phương. Cải cách tập trung chủ yếu là trong một 
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số lĩnh vực nơi việc sắp xếp bộ máy và xác định chức năng của các cơ quan Đảng 

chưa hoàn toàn phù hợp, chưa đủ mạnh, cần phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của 

Đảng, hoàn thiện thể chế cơ chế quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. 

Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã chuyển đổi khá thành công chức năng 

của Chính phủ theo định hướng chính phủ phục vụ, tinh gọn bộ máy, tự chủ quản lý, 

phân cấp phân quyền, tăng cường quyền lực và ràng buộc trách nhiệm. Trung Quốc 

đã thành lập đơn vị chuyên trách về đơn giản hóa thủ tục hành chính để thống kê, rà 

soát các danh mục, quy trình thủ tục hành chính của các cơ quan. Theo đó, những thủ 

tục nào không cần Trung ương phê duyệt thì phân quyền cho cấp tỉnh. Hầu hết các 

tỉnh đều có Trung tâm phục vụ công dân (Trung tâm hành chính công), xử lý theo cơ 

chế một cửa, có quy định rõ thời hạn hoàn thành đối với từng loại thủ tục và sử dụng 

hệ thống mạng internet hiện đại trong giải quyết công việc.  

3.3. Cải cách cơ chế giám sát quyền lực 

ĐCS Trung Quốc nhấn mạnh, để làm trong sạch Đảng cần phải phát huy, nâng 

cao năng lực tự kiểm soát trong nội bộ của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của quần chúng 

nhân dân, thiết lập mạng lưới, tăng cường “kiểm soát quyền lực” và việc “thực thi 

quyền lực” của Đảng từ trên xuống dưới, thực hiện chủ trương “nhốt quyền lực vào 

trong lồng chế độ” để kiểm soát. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, 

thiết lập cơ chế dân chủ, trong đó nhân dân thực hiện giám sát quyền lực. Cán bộ lãnh 

đạo, đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng cùng cấp, cấp trên và cấp dưới có trách 

nhiệm tự quản lý, tự giám sát lẫn nhau trong thực thi công vụ, trong sinh hoạt hàng 

ngày. Đảng chỉ đạo chính phủ xây dựng và thực hiện Luật Giám sát, kiểm tra theo 

quy định pháp luật. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng tiến hành cải cách cơ chế 

quản lý, hoạt động của cơ quan kiểm toán nhà nước và hệ thống các đơn vị thống kê 

từ Trung ương đến địa phương. Nâng cao thẩm quyền, trách nhiệm và hiệu quả công 

tác giám sát kiểm tra, kết hợp giám sát nội bộ trong các tổ chức Đảng, chính quyền 

các cấp với giám sát của Trung ương Đảng và Chính phủ. Tuân thủ thực hiện hiệu 

quả việc tự giám sát, giám sát dân chủ, giám sát tư pháp, giám sát của quần chúng 

nhân dân, dư luận xã hội. 
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Ở Trung Quốc, từ lâu tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”, được coi là nguy cơ 

lớn đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ và của đất nước. Các thế hệ lãnh 

đạo của Trung Quốc qua từng thời kỳ đều rất coi trọng vấn đề chống tham nhũng, 

nhưng kết quả rất hạn chế, nạn tham nhũng có xu hướng ngày càng phát triển mạnh. 

Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo sau Đại hội XVIII, Tập Cận Bình với tư cách 

là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quyết tâm tập trung lực lượng tuyên chiến với nạn 

tham nhũng, đánh đổ các tập đoàn lợi ích, tạo “đột phá khẩu” mở đường cho quá trình 

đi sâu cải cách một cách toàn diện. Chiến dịch chống tham nhũng do Tập Cận Bình 

tổ chức và lãnh đạo không những nhằm “đánh hổ”, “diệt ruồi”, mà còn “săn cáo” 

(“cáo” chỉ những kẻ tham nhũng mang tiền chạy trốn ra nước ngoài), được bài binh 

bố trận rất toàn diện, tiến hành rất quyết liệt và được quần chúng ủng hộ. Chống tham 

nhũng không thể chỉ giải quyết từ ngọn, mà Tập Cận Bình chủ trương còn phải giải 

quyết từ gốc bằng cách đi sâu cải cách thể chế, quản lý đất nước bằng pháp luật. 

Từ sau Đại hội XVIII, Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương 

khóa mới đã có những tìm tòi nhất định về việc giám sát và ràng buộc quyền lực, đã 

làm rõ một số tư tưởng, sử dụng một số biện pháp mới. Về giải pháp tổng thể, Báo 

cáo chính trị Đại hội XVIII khi nhắc đến vấn đề kiện toàn cơ chế giám sát và ràng 

buộc quyền lực đã chỉ ra ba giải pháp chung: Một là, hoàn thiện hơn nữa cơ chế quyết 

sách, không ngừng nâng cao trình độ “quyết sách khoa học, quyết sách dân chủ, quyết 

sách theo pháp luật”; Hai là, thúc đẩy vận hành quyền lực được công khai hóa, quy 

phạm hóa; Ba là, kiện toàn hệ thống giám sát với 04 hình thức chính là “giám sát 

trong Đảng, giám sát dân chủ, giám sát pháp luật, giám sát dư luận”, “kiên trì không 

dao động đi theo con đường XHCN đặc sắc Trung Quốc, phấn đấu xây dựng toàn 

diện xã hội khá giả” [http://news.china.com.cn/politics/2012-l1/20/content 

271658563.htm]. 

Chống tham nhũng là một trong những vấn đề được Chủ tịch Trung Quốc Tập 

Cận Bình đặc biệt quan tâm sau khi lên nắm quyền. Trong vòng hơn một thập kỷ qua, 

Tập Cận Bình đã tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng với quy mô, phạm vi 

và mức độ được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc với một số đặc 
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điểm chính sau: (i) Công tác chống tham nhũng tiến sâu vào mọi cơ quan ban ngành, 

bao gồm cả doanh nghiệp và quân đội; (ii) Cải cách thể chế giám sát quốc gia; (iii) 

Nhiều quan chức bị “ngã ngựa” khi đang tại nhiệm; (iv) Đưa ra nhiều biện pháp nhằm 

thúc đẩy toàn diện công tác chống tham nhũng như: “Chuẩn tắc về liêm khiết trong 

Đảng”, “Điều lệ xử lý kỷ luật trong Đảng”... Cuộc chiến chống tham nhũng đã được 

mở rộng ra cả các bộ, ngành quan trọng như: Ngoại giao, Công an, Quân đội, thậm 

chí đã ra khỏi phạm vi biên giới Trung Quốc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) 

dẫn thông tin do Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cung cấp cho biết, từ năm 2018 

đến 2022, khoảng 119.000 vụ phạm tội liên quan đến công vụ bao gồm tham nhũng 

và hối lộ đã được kết luận, liên quan đến 139.000 cán bộ. Trong số đó, 92 vụ liên 

quan đến các cựu quan chức cấp cao từ thứ trưởng trở lên, bao gồm Tôn Chính Tài 

(Sun Zhengcai) - cựu Bộ trưởng Nông nghiệp, nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, 

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc khóa XVIII; Triệu Chính Vĩnh (Zhao 

Zhengyong) - nguyên Ủy viên Trung ương khóa XVIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư 

pháp Nội vụ của ĐHĐBNDTQ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây; và Tôn Lập Quân 

(Sun Lijun) - cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc [Ngọc Anh, 2023]. 

Đối với Trung Quốc, trấn áp nạn tham nhũng là vấn đề hết sức khó khăn và phức 

tạp. Trong chống tham nhũng, mục tiêu cuối cùng cần đạt được là xây dựng một chính 

phủ trong sạch không có tham nhũng, chống tham nhũng chỉ là biện pháp. Trong thời 

gian qua, Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn và xử lý tình hình 

tham nhũng, được quy tụ trong 04 nhóm biện pháp chính sau: 

Thứ nhất, xây dựng cơ chế chống tham nhũng. Từ sau Đại hội XVIII của ĐCS 

Trung Quốc đến nay, cuộc chiến chống tham nhũng được đẩy sâu, đẩy mạnh, quyền 

lực từng bước được tập trung vào trong tay của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật các cấp, đặc 

biệt là ở cấp Trung ương. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương là cơ quan quan trọng 

nhất trong công tác chống tham nhũng của Trung Quốc hiện nay. Tháng 5/2013, 

Trung Quốc triệu tập họp Tiểu ban Công tác lãnh đạo tuần thị Trung ương. Tiểu ban 

này được thành lập năm 2009, lúc đầu do Hà Quốc Cường làm Tổ trưởng, sau đó là 

Vương Kỳ Sơn, Triệu Lạc Tế và hiện nay là Lý Hy, lập ra 4 tiểu tổ để giám sát công 

tác chống tham nhũng, tập trung vào 4 nhóm hành vi như: lạm dụng quyền lực vì lợi 
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ích riêng; vi phạm Nghị quyết 8 điểm của Bộ Chính trị, vi phạm các quy định, quy 

chế... Tháng 9/2013, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương lập ra một trang mạng 

chung nhằm phản ánh kết quả công tác chống tham nhũng và cũng thu được một số 

kết quả nhất định. Trong hai năm 2014 và 2015, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương 

đã lập các văn phòng chống tham nhũng tại các cơ quan của Đảng, Chính phủ và cả 

các doanh nghiệp trên cả nước. Tính đến nay, Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ và 

điều tra 04 ủy viên Bộ Chính trị (Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu và 

Tôn Chính Tài), 40 ủy viên Trung ương và dự khuyết, 172 cán bộ lãnh đạo từ cấp 

Thứ trưởng trở lên, 64 người thuộc quân giải phóng và bộ đội vũ cảnh mang quân 

hàm từ Thiếu tướng trở lên. Bên cạnh việc xây dựng cơ chế chống tham nhũng, Trung 

Quốc cũng từng bước tăng cường nền tảng pháp lý của cơ chế này. Điều này chủ yếu 

được thể hiện qua việc thành lập Ủy ban Giám sát Nhà nước. Trước khi thành lập Ủy 

ban Giám sát Nhà nước, Trung Quốc đã thiết lập các ủy ban giám sát ở địa phương 

với 3 cấp độ là cấp tỉnh, cấp thành phố và cấp huyện, nhằm tạo thành một cơ chế 

giám sát tích hợp “mang tính hợp nhất, hữu hiệu và có thẩm quyền”. Mô hình này 

trước tiên được thí điểm ở Bắc Kinh, Sơn Tây và Chiết Giang. Đến cuối tháng 

02/2018, Trung Quốc đã hoàn thành việc thiết lập ủy ban giám sát ở các tỉnh, thành 

phố và huyện trên cả nước. Theo quy định, Ủy ban Giám sát Nhà nước sẽ được đặt 

dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của ĐCS Trung Quốc với mục tiêu chính là 

hợp nhất tất cả cơ chế chống tham nhũng thuộc Đảng và Chính phủ với quyền năng 

truy tố không chỉ đảng viên mà còn tất cả cán bộ nhà nước, nhằm mục đích tạo ra một 

mạng lưới giám sát “hiệu quả, thống nhất, tập trung, dưới sự lãnh đạo của Đảng”. 

Tuy nhiên, do cơ quan này được quy định là một cơ quan chính trị, độc lập với chính 

phủ, tòa án và viện kiểm sát nên cũng có những lo ngại về nguy cơ lạm quyền của nó. 

Sâu xa hơn, việc thành lập Ủy ban Giám sát Nhà nước nằm trong khuôn khổ kế hoạch 

tổ chức lại chính phủ, nhằm tăng cường quyền lực của ĐCS Trung Quốc, mà đứng 

đầu là Tổng Bí thư Tập Cập Bình - người có tham vọng trở thành nhà lãnh đạo mạnh 

nhất kể từ thời Mao Trạch Đông đến nay. Đi sâu cải cách hệ thống giám sát quốc gia 

và mở rộng công tác thí điểm trên quy mô toàn quốc là sự bố trí chiến lược quan trọng 



 

 

 

 

166 

đã được đề ra tại Đại hội XIX của ĐCS Trung Quốc. Xét về mặt số lượng, có thể nói 

Trung Quốc có rất nhiều cơ chế chống tham nhũng, bao gồm từ Trung ương đến địa 

phương. Bên Đảng có Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, bên Chính phủ cũng có 

hệ thống chống tham nhũng, hay bên Quân đội, Nhân đại, Chính Hiệp cũng đều có tổ 

chức chống tham nhũng. Hiện Trung Quốc đã thành lập Ủy ban Giám sát ở 31 địa 

phương, do Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát. 

Thứ hai, thực hiện cơ chế thanh tra. Trong mối quan hệ giữa Trung ương và địa 

phương, cơ chế thanh tra là một bộ phận quan trọng của nền chính trị Trung Quốc và 

đã phát huy được vai trò tích cực trong công tác chống tham nhũng. Từ năm 2012 

đến nay, Trung Quốc đã tích cực triển khai công tác thanh tra, thị sát và đã đạt được 

hiệu quả rõ rệt, tạo được cơ sở quan trọng cho việc quản lý Đảng nghiêm minh toàn 

diện. Theo thống kê, tính đến tháng 8/2014, Trung Quốc tổng cộng đã cử 208 đoàn 

đến thị sát 1.214 điểm bao phủ khắp 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

cả nước. Trong năm 2016, Tiểu ban Công tác lãnh đạo tuần thị Trung ương đã triệu 

tập họp 77 lần và nhóm công tác này được phân thành 3 vòng, thị sát 91 các tổ chức, 

cơ quan Trung ương, các bộ, ngành trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Nhân 

đại, Chính Hiệp, Bộ Tài chính, Văn phòng Kiểm toán quốc gia cùng các cơ quan 

chính phủ phụ trách những vấn đề lập pháp và vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Ma 

Cao và người Trung Quốc ở nước ngoài [http://fanfu.people.com. 

cn/n1/2016/0224/c64371-28146316.html, truy cập ngày 12/02/2022]. Một số cơ quan 

Đảng như: Ủy ban Mặt trận Thống nhất Trung ương, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung 

ương cũng bị kiểm tra. Đến Đại hội XIX, Trung Quốc đặt ra mục tiêu thiết lập chế 

độ thanh tra ở Đảng ủy các thành phố, huyện. Thông qua biện pháp này, thiết lập 

mạng lưới thanh tra, giám sát thống nhất từ trên xuống dưới trong quá trình thanh tra, 

với mục đích “trị cả gốc lẫn ngọn” và làm cho cuộc chiến chống tham nhũng không 

có “vùng trống”. Số liệu thống kê mới nhất được công bố tại Đại hội XX ĐCS Trung 

Quốc cho thấy, Trung ương ĐCS Trung Quốc, đặc biệt là Tổng Bí thư Tập Cận Bình 

quan tâm vô cùng sâu sắc mảng công tác này, thể hiện không chỉ ở việc lên kế hoạch 

sắp xếp tổng thể việc thành lập Ủy ban Giám sát Nhà nước, 22 lần trực tiếp nghe báo 
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cáo công tác và đưa ra chỉ thị, phát biểu chỉ đạo quan trọng mà còn ở những công 

việc thực tế Ủy ban này thực hiện được sau khi thành lập. Trong nhiệm kỳ Đại hội 

XIX, Tiểu ban Công tác lãnh đạo tuần thị Trung ương đã tổ chức tới 79 hội nghị của 

Tiểu ban, 9 hội nghị Trung ương về chuyên đề giám sát, 4 hội nghị toàn quốc, tổ chức 

9 đợt giám sát chuyên ngành với các địa phương, bộ, ban, ngành, đẩy mạnh giám sát 

về mặt chính trị. Đặc biệt, trong triển khai công tác, Ủy ban Giám sát Nhà nước đã 

kết hợp chặt chẽ giữa tự giám sát của cán bộ, cơ quan với giám sát của quần chúng 

nhân dân. Nhiệm kỳ Đại hội XIX, tổng cộng Ủy ban đã tiếp nhận xử lý lên tới 

4.246.000 đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân, tổ chức 58.000 lượt gặp mặt, 

nắm bắt tình hình với cán bộ quần chúng, qua đó phát hiện 16.000 vấn đề. Ủy ban 

Giám sát Nhà nước tiến hành giám sát 282 tổ chức đảng của các cơ quan, bộ, ban, 

ngành và địa phương, với tổng cộng 7.836 tổ chức đảng bị giám sát. Đảng ủy các tỉnh, 

thành phố tổng cộng đã hoàn thành 8.194 đợt giám sát tổ chức đảng trực thuộc, đảm 

bảo bao phủ toàn diện công tác giám sát với các ban ngành địa phương, 882.000 tổ 

chức đảng ở địa phương được giám sát. Riêng trong khối cơ quan trung ương, đã có 

178 cơ quan triển khai tự giám sát nội bộ. Ở các địa phương đang thực hiện các hình 

thức giám sát như đơn vị cấp dưới tự đề nghị, báo cáo cấp trên giám sát, giám sát 

chéo lẫn nhau và triển khai các tổ giám sát cơ động [Báo cáo công tác của Ủy ban 

Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa XIX trình bày tại Đại hội XX ĐCS Trung Quốc, 

10/2022].  

Thứ ba, xây dựng các quy định, quy tắc. Ngay từ những ngày đầu trong chiến 

dịch chống tham nhũng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc đã đề ra một 

số quy định phòng, chống tham nhũng. Cụ thể: tháng 12/2012, Bộ Chính trị Trung 

ương ĐCS Trung Quốc đã họp và đưa ra Nghị quyết 8 điểm về lề lối làm việc của 

Đảng. Bộ quy tắc 8 điểm về chống tham nhũng, lãng phí đã được áp dụng khắp Trung 

Quốc. Bộ quy tắc này áp đặt những hạn chế và các điều cấm như: cấm trải thảm đỏ 

đón tiếp, cấm sử dụng xe công cho việc riêng, cắt giảm các cuộc họp mang tính hình 

thức, tránh gây rối loạn, ách tắc giao thông với các lý do như: cấm đường chào đón 

các quan chức và ra lệnh thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu các khoản ăn uống, du 
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lịch, nhà ở... Có những quy chế về việc sử dụng công quỹ cho các hoạt động du lịch 

của cá nhân trong nước và nước ngoài; quy chế về việc sử dụng các phương tiện có 

sẵn và được cung cấp; quy chế về xây dựng các tòa nhà trái phép; quy chế về các 

khoản thanh toán không hợp lệ hoặc cho các lợi ích bất hợp pháp, quy chế về việc 

tặng những món quà đắt tiền; chi phí quá lớn dành cho việc hiếu hỷ, đồng thời, có 

những quy chế mang tính chế tài, trừng phạt liên quan vi phạm kỷ luật và các quy tắc 

trong công việc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đưa ra 6 điều cấm bao gồm: cấm 

công chức nhận quà và nhận hối lộ, dự tiệc tại các nhà hàng, khách sạn hoặc câu lạc 

bộ tư nhân đắt tiền, chơi golf, sử dụng công quỹ để du lịch cá nhân, sử dụng phương 

tiện của chính phủ cho mục đích cá nhân... Để cụ thể hóa quy định này, tháng 10/2017, 

Bộ Chính trị Trung ương ĐCS Trung Quốc đã xem xét và thông qua Quy tắc chi tiết 

để thực hiện 8 điều quy định của Ban Chấp hành Trung ương về chống tham nhũng. 

Đồng thời, cũng tiết lộ các số liệu liên quan: Kể từ sau Đại hội XIX đến tháng 7/2022, 

toàn quốc có 552.700 trường hợp vi phạm 8 điều quy định của Trung ương; 800.700 

đảng viên, cán bộ bị phê bình, giáo dục, giúp đỡ; đã xử lý kỷ luật đảng và chính quyền 

522.500 người, trong đó có 23 cán bộ cấp tỉnh, bộ. “Đại sự ký” còn nêu tên 3 “hổ lớn” 

là Tôn Chính Tài, Phòng Phong Huy và Trương Dương [《党的十九大以来大事记》

(Đại sự ký từ Đại hội lần thứ XIX đến nay), 2022]. Bên cạnh đó, cuối năm 2017, 

Trung Quốc đã công bố “Sách trắng về chống tham nhũng”, thể hiện quyết tâm không 

khoan nhượng đối với vấn nạn này. Sau Đại hội XIX của ĐCS Trung Quốc, Trung 

ương ĐCS Trung Quốc lại đưa ra quy định chi tiết quán triệt, thực hiện quy định 8 

điểm và sau đó không lâu, Tập Cận Bình lại đưa ra chỉ thị quan trọng về việc tiếp tục 

sửa đổi “tứ phong”. Tất cả những quy định này đều hướng tới mục tiêu là nhằm hạn 

chế tình trạng tham nhũng. 

Thứ tư, phối hợp với cộng đồng quốc tế. Chiến dịch chống tham nhũng của Trung 

Quốc không chỉ nhằm vào các phần tử ở trong nước, mà ngay cả những phần tử đang 

ở nước ngoài cũng bị “sờ gáy”. Từ năm 2014, Trung Quốc tích cực xây dựng các 

kênh hợp tác chống tham nhũng quốc tế trên nhiều cấp độ, mở rộng hợp tác quốc tế 

trong phòng, chống tham nhũng, chẳng hạn như: “Tuyên bố Bắc Kinh về chống tham 

https://www.12371.cn/2022/10/14/ARTI1665702612668103.shtml
https://www.12371.cn/2022/10/14/ARTI1665702612668103.shtml
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nhũng” được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương (APEC) năm 2014, “Chương trình hành động chống tham nhũng 

của G20 từ năm 2015-2016” đã được Hội nghị Thượng đỉnh G20 phê chuẩn ủng hộ, 

Mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật chống tham nhũng APEC đi vào hoạt động 

tại Bắc Kinh. “Tuyên bố chung Trung Quốc - ASEAN về tăng cường toàn diện và có 

hiệu quả hợp tác chống tham nhũng” được thông qua tại Hội nghị cấp cao Trung 

Quốc - ASEAN lần thứ 20 được tổ chức năm 2017. Đây là lần đầu tiên Hội nghị cấp 

cao Trung Quốc - ASEAN đưa ra tuyên bố chung trong lĩnh vực chống tham nhũng, 

đã mở ra chương mới trong hợp tác chống tham nhũng ở khu vực này. Trung Quốc 

phát động chiến dịch “săn cáo” và “lưới trời”, ra sức truy bắt các phần tử tội phạm 

tham nhũng trốn ra nước ngoài, thu được nhiều kết quả quan trọng. Thời gian tới, 

Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục đẩy mạnh mức độ truy bắt tội phạm ở nước ngoài 

và mở rộng chiến dịch chống tham nhũng ra phạm vi toàn cầu. 

Kể từ sau Đại hội XVIII đến nay, Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham 

nhũng và đã đạt được những kết quả nổi bật, nhận được sự đánh giá cao của cộng 

đồng quốc tế cũng như của người dân trong nước. Trong một báo cáo của Tổng Cục 

Thống kê quốc gia Trung Quốc được công bố ngày 09/01/2017 cho thấy, gần 93% 

người dân Trung Quốc cảm thấy hài lòng đối với thành quả trong công tác xây dựng 

tác phong liêm chính của ĐCS Trung Quốc và chiến dịch chống tham nhũng của nước 

này, tăng 17,9% so với năm 2012. Theo số liệu thống kê, kể từ Đại hội XVIII (tháng 

11/2012) đến nay, các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật trong cả nước Trung Quốc 

đã lập hơn 4,648 triệu hồ sơ vụ án; trong đó lập hồ sơ điều tra 553 cán bộ thuộc diện 

trung ương quản lý, xử lý hơn 25.000 cán bộ cấp cục, 182.000 cán bộ cấp huyện 

[Thạch Bình, 2023]. Những số liệu này cho thấy hành động kiên quyết của ĐCS 

Trung Quốc trong cuộc chiến chống tham nhũng, đồng thời đã giành được kết quả 

trên các mặt phạm vi, mức độ, và độ sâu. Về phạm vi, cuộc chiến chống tham nhũng 

của Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã mở rộng trên toàn quốc và thậm chí còn vượt ra 

khỏi phạm vi biên giới. Hiện nay, 31 tỉnh, thành phố, khu tự trị Trung Quốc đều triển 

khai thực hiện chiến dịch này. Giáo sư Hồ Tinh Đẩu, Học viện Bách Khoa Trung Quốc 
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cho rằng, mức độ và phạm vi trong cuộc chiến chống tham nhũng của Tập Cận Bình 

là chưa từng có, đã điều tra một loạt “con hổ” lớn, đây là sự việc hiếm hoi trong lịch 

sử ĐCS Trung Quốc và điều này thể hiện quyết tâm lớn lao của Chính phủ Tập Cận 

Bình trong cuộc chiến chống tham nhũng 

[https://www.bbc.com/zhongwen/simp/china/2015/06/150629_cr_xi_jinping_a

nti-corruption]. Cuộc chiến này nhằm vào không chỉ những quan chức cấp thấp mà 

cả các quan chức cấp cao, thậm chí đã phá vỡ mọi “vùng cấm” và được đánh giá là 

“trị cả gốc lẫn ngọn”. Về độ sâu, cuộc chiến chống tham nhũng lần này đã bao trùm 

lên các lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa. Thậm chí, một số lĩnh vực 

được coi là nhạy cảm như: quân đội, công an đều bị đưa vào tầm ngắm của chiến dịch 

này. Báo cáo chính trị tại Đại hội XIX của ĐCS Trung Quốc nhấn mạnh, tham nhũng 

vẫn là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nền tảng cầm quyền của ĐCS 

Trung Quốc. Vì vậy, ĐCS Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì chủ trương chống tham 

nhũng không có vùng cấm, bao phủ toàn diện, không khoan nhượng, kiên định “đả 

hổ”, “diệt ruồi”, “săn cáo”, thực hiện khẩu hiện “ba không” gồm: không dám tham 

nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng, quyết tâm truy bắt và 

trừng trị mọi phần tử tham nhũng. Tại Đại hội XX ĐCS Trung Quốc, Ủy ban Kiểm 

tra kỷ luật Trung ương đã công bố số liệu cho thấy, trong 10 năm kể từ khi Tập Cận 

Bình trở thành Tổng Bí thư, Trung Quốc đã lập hồ sơ điều tra 4.388 vụ với 4.709 

triệu người; hơn 400 quan chức cấp bộ và tỉnh bị mất chức; 11,34 triệu lượt người 

bị phê bình giáo dục; xử lý 644.000 người và 723.000 vụ liên quan đến vấn đề “tứ 

phong” (chủ nghĩa hình thức, quan liêu, hưởng lạc và hủ bại). Đáng lưu ý, trong 

thời gian nhiệm kỳ Đại hội XIX (2017-2022), có tới 74.000 người vi phạm tham 

nhũng, thoái hóa, biến chất chủ động ra đầu thú [Báo Thanh niên Bắc Kinh, 2023]. 

Đặc biệt, trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế, tham nhũng xuyên quốc gia cũng là 

một vấn nạn của các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Chính vì vậy, hợp 

tác chống tham nhũng xuyên quốc gia cũng trở nên quan trọng. Trong thời gian qua, 

Trung Quốc đã triển khai và mở rộng chiến dịch “săn cáo” - tăng cường truy bắt quan 

tham bỏ trốn ra nước ngoài và chiến dịch “lưới trời” - tăng cường hợp tác quốc tế về 

https://www.bbc.com/zhongwen/simp/china/2015/06/150629_cr_xi_jinping_anti-corruption
https://www.bbc.com/zhongwen/simp/china/2015/06/150629_cr_xi_jinping_anti-corruption
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chống tham nhũng. Trung Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác chống tham nhũng với 

89 nước và vùng lãnh thổ, ký kết 44 hiệp ước dẫn độ và 57 hiệp định tương trợ tư 

pháp về hình sự, tham gia “Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng”, và 

“Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia”. Kết 

quả triển khai các chiến dịch này bước đầu được thống kê là, từ năm 2014 đến tháng 

6/2020, gần 9.200 nghi phạm đã bị dẫn độ từ 120 nước và khu vực trên thế giới về 

Trung Quốc, thu hồi được 20 tỷ NDT (tương đương 2,9 tỷ USD) lợi nhuận phi pháp 

[Quốc Đạt, 2022]. Bên cạnh đó, nhằm tìm kiếm sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn 

trong cuộc chiến chống tham nhũng, Trung Quốc đã đề nghị các nhà ngoại giao nước 

ngoài tại Bắc Kinh hỗ trợ “thành lập một mạng lưới hợp tác chống tham nhũng”. 

Tính tới cuối năm 2022, Trung Quốc đã liên tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế liên 

quan phòng chống tham nhũng, đưa ra “04 chủ trương” gồm: (1) Kiên trì công bằng 

chính nghĩa, trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện; (2) Kiên trì tôn trọng sự khác biệt, 

bình đẳng học hỏi lẫn nhau; (3) Kiên trì hợp tác cùng thắng, cùng thương lượng, cùng 

xây dựng; (4) Kiên trì giữ chữ tín, ưu tiên hành động. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn 

chính thức khởi động mạng lưới hợp tác chấp pháp chống tham nhũng quốc tế, thúc 

đẩy xây dựng liêm khiết trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường”, cùng 

xây dựng cơ chế phòng chống, truy bắt tội phạm, truy thu tài sản tham nhũng. Trong 

hành động “Lưới trời 2021”, Trung Quốc đã truy bắt đưa về nước xét xử 1.273 tội 

phạm tham nhũng, trong đó có 22 người thuộc diện “Truy nã đỏ” của Interpol, 318 

đối tượng thuộc diện giám sát, truy thu 16,74 tỷ NDT tiền tham nhũng. 

Nhìn chung, chống tham nhũng đã trở thành một trụ cột quan trọng của cải cách 

cơ chế giám sát và vận hành quyền lực tại Trung Quốc, cũng là một nội hàm cấu 

thành cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII. 

3.4. Cải cách cơ chế bầu cử dân chủ 

Liên quan cải cách cơ chế bầu cử dân chủ, từ sau khi Tập Cận Bình lên nắm 

quyền, Trung Quốc đã thực hiện được một số thay đổi sau: 
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3.4.1. Bầu trực tiếp một số chức danh 

Một trong những điểm sáng của tiến trình cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

chính là gia tăng tiến trình dân chủ hóa trong ĐCS, bao gồm 2 nội dung, đó là quy 

chế chọn cán bộ lãnh đạo và mở rộng ngôn luận trong Đảng. Tại Hội nghị toàn thể 

Trung ương 4 khóa XVII ĐCS Trung Quốc, nội dung thảo luận trọng tâm là cải cách 

cơ chế bầu cử trong Đảng, nghiên cứu mô hình phát triển dân chủ đặc sắc Trung Quốc. 

Sau kỳ họp này, Trung ương ĐCS Trung Quốc đã áp dụng hình thức “công khai ứng 

cử và trực tiếp chọn” đối với một số chức danh, trong đó tiêu biểu có thể nhắc đến là 

việc bầu trực tiếp, công khai một số chức danh, chức vụ trong Đảng như bí thư, phó 

bí thư tổ chức Đảng các cấp, trước mắt đã triển khai thí điểm tại các huyện, thị. Chẳng 

hạn như, tỉnh Tứ Xuyên đã thông qua phương thức cạnh tranh bầu cử để chọn Bí thư 

Đảng ủy huyện. Tương tự, thành phố Nam Kinh cũng bầu chọn bí thư và phó bí thư 

Đảng ủy cho một số cơ quan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ĐCS Trung Quốc áp 

dụng hình thức bầu cử này. “Công khai ứng cử và trực tiếp bầu chọn” chính là thông 

qua những phương thức tự giới thiệu, đề cử, giới thiệu... để đưa ra những ứng viên, 

rồi lại căn cứ vào số phiếu bầu tín nhiệm của quần chúng ngoài Đảng và phiếu bầu 

chọn của đảng viên để đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy cách thức này không hoàn 

toàn giống với phương thức bầu quan chức dân cử ở các nước phương Tây, nhưng dù 

sao cũng khác với mô hình truyền thống là cấp trên trực tiếp giao nhiệm vụ cho cấp 

dưới trước đây tại Trung Quốc. Hiện ĐCS Trung Quốc vẫn tiếp tục thí điểm thử 

nghiệm cơ chế cạnh tranh trong bầu chọn cán bộ ở một số đơn vị cơ sở. 

3.4.2. Mở rộng ngôn luận trong Đảng 

Việc mở rộng ngôn luận trong Đảng cũng được Trung ương ĐCS Trung Quốc 

quy định rõ, đồng thời xác định lịch trình thực hiện. Ngay từ Hội nghị toàn thể Trung 

ương 4 khóa XVI ĐCS Trung Quốc, phần “Quyết định” đã ghi rõ: “Tạo môi trường 

thảo luận bình đẳng nhiều luồng ý kiến, khích lệ và bảo vệ các đảng viên nói thẳng, 

nói thật”. Điều này rõ ràng khác biệt rất lớn so với cách thức và cách dùng ngôn từ 

thông thường vẫn áp dụng trước đây là “cho phép đảng viên phát biểu những ý kiến 

khác nhau”. Sau Hội nghị này, xuất hiện bầu không khí tương đối cởi mở, dân chủ 
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liên quan ngôn luận trong nội bộ ĐCS Trung Quốc. Đã có một số bài viết tiêu biểu 

như “Dân chủ là thứ tốt” của ông Dục Khả Bình - Phó Cục trưởng Cục Biên dịch 

Trung ương; “Những sai lầm trong tư tưởng dân chủ của Mao Trạch Đông” của 

Quách Đức Hồng - Chủ nhiệm Bộ môn nghiên cứu Lịch sử Đảng của Trường Đảng 

Trung ương Trung Quốc; “Hy vọng ĐCS hình thành 2 phái, hy vọng quân đội quốc 

gia hóa” của ông Hạ Vệ Phương - Giáo sư khoa Luật của Đại học Bắc Kinh; “Giải 

phóng những suy nghĩ mà Đảng cấm” của học giả Tứ Ninh. Thậm chí đã xuất hiện 

một tiêu chí dân chủ khác trong Đảng là “trong Đảng có thể có nhiều phái” - điều 

từng bị coi là cấm kỵ trước đây. Chính cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông 

từng nêu: “Trong Đảng không có phe phái là chuyện kỳ quái”. Trên thực tế, điều này 

đã khẳng định rằng sự tồn tại nhiều phái trong Đảng là chuyện khách quan. Tuy nhiên, 

thực tế hiện nay trong ĐCS Trung Quốc tồn tại hai trường phái tư tưởng khác nhau 

là “phái tả” và “phái tả mới”. Sau khi Tập Cận Bình xác lập rõ ràng địa vị là trung 

tâm, hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ 5, các xu hướng tư tưởng trong nội bộ Đảng 

không bộc lộ rõ, nhiều nhất cũng chỉ thể hiện ở quan điểm một vài cá nhân lãnh đạo 

cụ thể liên quan vấn đề chính sách cụ thể. 

Theo các chuyên gia, thử thách lớn nhất của dân chủ hóa trong ĐCS Trung Quốc 

thực ra đến từ thể chế lãnh đạo trung ương. Với tình hình trước mắt, trụ cột của thể 

chế lãnh đạo trung ương gồm: Cơ chế trao quyền và cơ chế báo cáo. Mặt trái của cơ 

chế trao quyền này là quyền lực đến từ cấp trên (tức cơ chế mệnh lệnh) và quyền lực 

không có tính ổn định, độ giám sát, thừa nhận của quần chúng không cao. Cơ chế báo 

cáo cũng thường xuất hiện sai sót do cấp dưới có thể lảng tránh thực tế, làm sai lệch 

thông tin nhằm chỉ để làm vừa ý cấp trên. Đây là mâu thuẫn thực tại của thể chế chính 

trị Trung Quốc, đòi hỏi cần phải được sớm giải quyết. Khi xuất hiện tình hình mới, 

ví dụ đại dịch Covid-19, cách thức vận hành quyền lực và xử lý tình huống của hệ 

thống chính trị Trung Quốc đã bộc lộ rõ những điểm yếu, xuất hiện hiện tượng phản 

kháng của người dân. Hệ thống chính trị tập quyền cao độ hiện tại tại Trung Quốc 

nếu không bổ sung thêm một số thành tố dân chủ, sẽ ngày càng thiếu tính thuyết phục 

đối với người dân, do đó đánh mất sức hiệu triệu quần chúng. Một số xu hướng đổi 
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mới, thí điểm mô hình xây dựng Đảng ở các đơn vị cơ sở tại Trung Quốc hứa hẹn 

xuất hiện nhiều cải tiến mới, góp phần quan trọng trong cải cách thể chế chính trị. 

Đây đồng thời cũng là một hướng quan trọng cần tiếp tục theo dõi nghiên cứu, đánh 

giá liên quan cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII. 
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Tiểu kết Chương 3 

Cải cách thể chế chính trị luôn là vấn đề nóng hổi kể từ khi Trung Quốc tiến hành 

cải cách mở cửa cho đến nay, đặc biệt là trong thập niên vừa qua hay nói cách khác 

là trong thời kỳ Tập Cận Bình nắm quyền. 

Cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII được tiến hành trên 

các lĩnh vực cụ thể như: Cải cách tổ chức bộ máy; cải cách mối quan hệ Đảng - Chính 

quyền, Trung ương - địa phương; cải cách chế độ, chính sách; cải cách cơ chế bầu cử. 

Trong quá trình cải cách thể chế chính trị hiện nay, đặc điểm nổi bật chính là ĐCS 

Trung Quốc không ngừng thông qua các biện pháp cải cách để tăng cường củng cố 

vai trò lãnh đạo và vị trí trung tâm của hệ thống chính trị, tập trung quyền lực về 

Trung ương, tăng cường năng lực lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc, đi đôi với đó là cải 

thiện hệ thống quản trị nhà nước theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng đòi hỏi của thực 

tiễn. Các biện pháp cải cách được phát động từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng, 

phục được tổ chức triển khai khá bài bản với các “thiết kế từ nóc”. Tuy nhiên, do sự 

chi phối từ điều kiện thực tế cũng như lịch sử, một số biện pháp cải cách của ĐCS 

Trung Quốc hiện nay đang gặp phải trở ngại lớn, xuất hiện các mâu thuẫn quan trọng, 

ví dụ cải cách cơ chế bầu cử dân chủ cũng như mở rộng ngôn luận trong Đảng nếu 

không kiểm soát tốt, tiến hành có chừng mực sẽ dẫn tới mâu thuẫn với xu hướng đề 

cao vai trò lãnh tụ Đảng, xác lập uy quyền cá nhân của Tập Cận Bình. 

Tựu trung lại, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc hiện đã đi vào “vùng nước 

sâu”, tuy gặt hái được những thành công nhất định, nhưng gặp phải không ít thách 

thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Nói cách khác, công cuộc cải cách thể chế chính 

trị hiện nay của Trung Quốc vẫn là một quá trình lâu dài và đầy chông gai. 
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CHƯƠNG 4  

NHẬN XÉT, DỰ BÁO VỀ CẢI CÁCH THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC 

THỜI GIAN TỚI VÀ GỢI MỞ ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

4.1. Một số nhận xét 

4.1.1. Thành tựu và hạn chế 

4.1.1.1. Thành tựu 

Những thành tựu bước đầu mà công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

đã đạt được bao gồm các khía cạnh sau: 

(i) Cải cách thể chế lãnh đạo của Đảng. Từng bước xóa bỏ hiện tượng Đảng thay 

thế chính quyền, bước đầu phát huy dân chủ trong Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng chủ 

yếu là lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ chức, dần dần nâng cao năng lực lãnh đạo 

và cầm quyền của Đảng. Hoàn thiện sự lãnh đạo của ĐCS, xử lý tốt mối quan hệ giữa 

Đảng và chính quyền, bao gồm: (1) Giới hạn nội hàm sự lãnh đạo của ĐCS; (2) Chế 

độ lãnh đạo của ĐCS được quy phạm hóa, chế độ hóa, pháp chế hóa; (3) Quan hệ 

giữa Đảng và Chính quyền đã bắt đầu được xử lý thỏa đáng. 

(ii) Kiên trì và hoàn thiện ĐHĐBNDTQ, định ra và sửa đổi Luật Bầu cử, khiến 

cho quy trình bầu cử ngày càng quy phạm hóa, mức độ dân chủ và hiệu quả trong bầu 

cử ngày càng được nâng cao; chức năng và quyền hạn của Ban thường vụ 

ĐHĐBNDTQ được mở rộng, việc xây dựng tổ chức, bộ máy của ĐHĐBNDTQ được 

tăng cường; ĐHĐBND các cấp từ cấp huyện trở lên đã thiết lập Ban thường vụ, các 

ủy viên thực hiện chuyên trách hóa; xây dựng và hoàn thiện thể chế lập pháp mới, 

công tác lập pháp ngày càng phát triển, mức độ giám sát việc thực hiện pháp luật 

cũng không ngừng được đẩy mạnh; từng bước thực hiện trình tự hóa, chế độ hóa công 

việc của ĐHĐBNDTQ; vai trò, tính tích cực và năng lực tham chính và bình luận 

chính trị của đại biểu Nhân đại được phát huy đầy đủ, tăng cường rõ rệt. 

(iii) Kiên trì và hoàn thiện chế độ đa đảng hợp tác dưới sự lãnh đạo của ĐCS và 

chế độ hiệp thương chính trị; đưa các chế độ này vào Hiến pháp. Chế độ hiệp thương 

chính trị ngày càng quy phạm, có những quy định rõ ràng hơn về nội dung hiệp 
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thương chính trị và giám sát dân chủ, kênh tham dự chính quyền và bình luận chính 

trị của các đảng phái chính trị dân chủ cũng được mở rộng, nhiều cán bộ ngoài Đảng 

được cất nhắc và sử dụng. Chế độ hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của ĐCS và chế 

độ hiệp thương chính trị được pháp chế hóa, sơ bộ định hình sự hợp tác và hiệp thương 

giữa ĐCS với các đảng phái chính trị dân chủ khác, các tầng lớp xã hội và tầng lớp 

trí thức, quy định rõ nội dung hiệp thương chính trị và giám sát dân chủ, từ đó góp 

phần tăng cường chế độ dân chủ trong nền chính trị Trung Quốc. 

(iv) Cải cách thể chế Trung ương tập quyền cao độ. Trong quá trình tiến hành cải 

cách thể chế chính trị, các đơn vị cấp Trung ương đã chia sẻ quyền lực cho địa phương 

và cơ sở, phát huy được tính tích cực, sáng tạo của địa phương, cơ sở và quần chúng 

nhân dân, làm cho công việc địa phương có sức sống mạnh mẽ, nhưng trong quá trình 

đó vẫn đảm bảo và tăng cường được quyền uy của Trung ương. 

(v) Cải cách bộ máy chính phủ. Qua nhiều lần cải cách hành chính với quy mô 

lớn, Trung Quốc đã giảm được một phần những bộ phận cồng kềnh, kém hiệu quả, 

nhưng quan trọng hơn là đã nhận thức được một cách đầy đủ rằng đây là một công 

cuộc cải cách lâu dài, phức tạp và khó khăn, qua đó có thể nắm được quy luật và đặc 

điểm của công việc, dần đặt nền móng quan trọng cho công cuộc cải cách hành chính. 

Quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp được điều chỉnh theo hướng có lợi cho phát 

triển kinh tế, từng bước được hợp lý hóa. 

(vi) Cải cách cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự cán bộ. Kiên trì phương châm 

cán bộ “bốn hóa” và nguyên tắc tài - đức song toàn. Cùng với tiến trình cải cách thể 

chế chính trị được thúc đẩy đi vào chiều sâu, bộ máy chính quyền tại Trung Quốc đã 

tăng cường sử dụng những người được quần chúng công nhận, kiên trì với cải cách mở 

cửa và có thành tích tốt. Tăng cường xây dựng đội ngũ lãnh đạo ở các cấp. Xóa bỏ chế 

độ giữ chức vụ suốt đời, xây dựng chế độ nghỉ hưu cho cán bộ, thay đổi tình trạng quản 

lý tập trung thống nhất, xây dựng thế chế quản lý khoa học. Đẩy nhanh cải cách khâu 

tuyển chọn và sử dụng cán bộ của Đảng và Nhà nước cũng như những người lãnh đạo 

doanh nghiệp. 

(vii) Kiện toàn chế độ tập trung dân chủ. Lấy dân chủ trong Đảng để thúc đẩy 
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phát triển dân chủ trong nhân dân, không ngừng thực hiện bình thường hóa, dân chủ 

hóa và chế độ hóa đời sống trong Đảng. Chế độ lãnh đạo tập thể của Đảng được thực 

hiện tương đối tốt. Coi trọng việc xây dựng pháp quy của Đảng, sửa đổi và hoàn thiện 

Điều lệ Đảng, đồng thời, định ra hàng loạt pháp quy trong Đảng, khiến cho đời sống 

trong Đảng từng bước có chỗ dựa. Xây dựng và kiện toàn cơ chế giám sát trong Đảng, 

tìm tòi giải quyết vấn đề giám sát trong nội bộ Đảng cầm quyền. 

(viii) Xây dựng pháp chế XHCN. Trung Quốc hiện đã định ra nhiều bộ luật và 

những quy định liên quan đến hệ thống luật pháp. Tăng cường và hoàn thiện tư pháp, 

lập pháp và hành pháp, bảo vệ tính thống nhất và nghiêm túc của pháp chế. Xây dựng 

pháp chế giành được thành tựu đáng kể, cụ thể: Công tác lập pháp có thành tựu rõ 

rệt; phổ biến luật pháp có tiến triển; xây dựng dân chủ cơ sở có những bước tiến triển 

mang tính đột phá. 

(ix) Từng bước thử nghiệm và nhân rộng mô hình tự trị ở cơ sở, bước đầu là xây 

dựng thôn tự trị. Đây là mô hình sáng tạo của quần chúng nông dân Trung Quốc, 

được Đảng và Chính phủ Trung Quốc ủng hộ và khẳng định, hơn nữa còn được bảo 

đảm bảo bằng pháp luật. Theo mô hình này, người dân các thôn tự trị, người dân được 

thực hiện dân chủ bầu cử, dân chủ quyết sách, dân chủ quản lý, dân chủ giám sát, nhờ 

đó, vai trò làm chủ của nông dân được nâng lên rất nhiều. Khởi nguồn ở cải cách từ 

một vài đơn vị cơ sở, tới nay mô hình này đã được nhân rộng tới hầu như rộng khắp 

tại mọi huyện, thị Trung Quốc. Chính cơ chế này sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho 

cải cách thể chế chính trị. 

Trên đây là những thành tựu bước đầu mà công cuộc cải cách thể chế chính trị 

Trung Quốc đạt được, những thành tựu trên có được củng cố và phát triển hơn nữa 

được hay không, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Trung Quốc có khắc phục được 

những khó khăn và thách thức nảy sinh trong quá trình cải cách thể chế chính trị hay 

không. 

4.1.1.2. Hạn chế 

Thực tiễn cho thấy, trong công cuộc cải cách thể chế chính trị từ sau Đại hội 

XVIII ĐCS Trung Quốc tới nay, bên cạnh những thành tựu đạt được, Trung Quốc 



 

 

 

 

179 

còn có những mặt hạn chế như: còn một số hạng mục cải cách còn tiến triển chậm, 

chưa theo kịp yêu cầu cuộc sống, dẫn tới xuất hiện một số tâm lý phản kháng, có lúc 

mất kiểm soát, dẫn tới bạo loạn xã hội. Cụ thể là: 

Thứ nhất, quyền lực quá tập trung. Trong phân bố quyền lực giữa Đảng và Chính 

quyền Trung Quốc hiện nay, cơ chế hiệp thương chính trị chưa thực sự phát huy hết 

tác dụng. Hiện tại, kênh chủ yếu của Chính Hiệp trong tham gia các quyết sách của 

Đảng, chính quyền chính là thông qua các tham vấn chính trị cũng như đối thoại dân 

chủ. Nhưng do chưa có quy định cụ thể mang tính ràng buộc pháp lý nào liên quan 

đến tham chính, tham gia quá trình quyết sách của Đảng và Chính quyền, nên vị thế 

và vai trò của Chính Hiệp chỉ mang tính hình thức, không rõ ràng, quy trình tham gia 

quyết sách cũng không có quy chuẩn cụ thể. Trong việc phân bổ quyền lực giữa chính 

quyền và người dân, chính quyền luôn chiếm ưu thế. Thực tế chứng minh, việc tham 

gia quản lý nhà nước của người dân chính là xu thế, đồng thời cũng là nội dung quan 

trọng của dân chủ hóa. Nhưng hiện có rất ít các kênh để người dân có thể tham gia 

công việc của chính quyền, hậu quả tất yếu đó là mối quan hệ giữa người dân với các 

cơ quan chính quyền ngày càng căng thẳng, tâm lý bất mãn, đối lập với chính quyền 

trong nhân dân ngày càng tăng, thậm chí có lúc có nơi bùng phát thành xung đột 

nghiêm trọng, ví dụ các sự kiện “biểu tình giấy trắng”27 vào cuối năm 2022, “phong 

trào tóc bạc”28 hay biểu tình trước trụ sở ngân hàng tại thành phố Ôn Châu, Chiết 

Giang đầu năm 2023. Trong mối quan hệ phân chia quyền lực giữa chính quyền và 

thị trường còn tồn tại hiện tượng quyền lực chính quyền quá lớn, lấn át quyền tự 

quyết, cơ chế tự vận hành của thị trường, quy luật “bàn tay vô hình” của thị trường 

bị kiểm soát, can thiệp bởi tác động từ mệnh lệnh hành chính của chính quyền. Vấn 

đề nổi cộm nhất hiện nay là quá trình thực thi quyền lực còn nhiều khâu chưa hoàn 

thiện, xuất hiện “khoảng trống” liên quan đến cơ chế truy cứu trách nhiệm của cơ 

quan công quyền, chính quyền có quá nhiều đặc quyền, lợi ích trong mối quan hệ với 

                                                           
27. Chỉ sự kiện hàng loạt người dân ở nhiều thành phố Trung Quốc xuống đường biểu tình với những tờ giấy 

trắng A4 nhằm mục đích kêu gọi chấm dứt chính sách zero-Covid. 
28. Chỉ sự kiện những người về hưu (nên mới có tên gọi là “phong trào tóc bạc”) ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ 

Bắc, Trung Quốc không hài lòng với chính sách giảm trợ cấp cá nhân hàng tháng trong cải cách bảo hiểm y tế 

của chính quyền thành phố, đã phát động các cuộc biểu tình. 
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thị trường, với doanh nghiệp, có lúc cản trở nghiêm trọng tới sự phát triển của nền 

kinh tế thị trường. Việc Trung Quốc ra sức kiểm soát một số doanh nghiệp tư nhân 

có tầm ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế trong vòng 02 năm trở lại đây là một ví dụ 

điển hình về sự can thiệp của bộ máy hành chính đối với thị trường. 

Một sự kiện đáng lưu ý hơn từ sau Đại hội XVIII đó là việc Trung Quốc sửa đổi 

Điều lệ Đảng, chỉnh sửa Hiến pháp theo hướng loại bỏ quy định về nhiệm kỳ lãnh 

đạo, mở đường cho xu thế “nắm quyền trọn đời” của Tập Cận Bình. Bất kể xu thế 

này có được giải thích ra sao từ chính giới cũng như thực tiễn chính trị Trung Quốc, 

thì điều không thể phủ nhận là đây là biểu hiện của tình trạng tập quyền - quyền lực 

quá tập trung trong tay một lãnh đạo. Ý chí, xu hướng và quyết tâm của vị lãnh đạo 

này sẽ chi phối mạnh mẽ tới cải cách thể chế chính trị, không chỉ ảnh hưởng đến 

quá trình, mục tiêu mà còn ảnh hưởng đến cả định hướng của cải cách thể chế chính 

trị. 

Bên cạnh vấn đề quyền lực quá tập trung, còn cần đề cập việc phân bổ quyền lực 

trong bộ máy còn chưa hợp lý, dẫn tới chưa giải quyết ổn thỏa mối quan hệ giữa 

quyền lực nhà nước với chức năng thị trường. Nói cách khác, Trung Quốc chưa thay 

đổi được mô hình vận hành quyền lực, chưa phân chia rõ ràng phạm vi ảnh hưởng, 

tác động của quyền lực, dẫn tới chưa chia tách được quyền lực với vận hành thị trường 

và phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy, những bước cải cách của Trung Quốc trong 

thời gian qua đều được thúc đẩy theo kiểu ép từ trên xuống, vì thế, quyền lực là mấu 

chốt cho thành công của cải cách, đặc điểm dùng quyền lực thúc đẩy cải cách rất rõ 

ràng. Do tác dụng của quyền lực tối thượng nên hầu như những trở lực đối với cải 

cách đều được hóa giải. Xuất phát từ đặc điểm trong một thời gian dài, tất cả cải cách 

đều bắt nguồn, phụ thuộc vào quyền quyết định tối thượng của tầng lớp lãnh đạo tinh 

hoa, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa gia trưởng, nhân trị, do đó nền chính trị 

Trung Quốc ít nhiều đã đánh mất sự kiểm soát đối với quyền lực, bản thân quyền lực 

đã can dự ngày càng sâu và chi phối các hoạt động kinh tế, khiến cho quyền lực công 

trở thành yếu tố quyết định trong mọi giao dịch. Nếu không thay đổi mô thức dùng 

quyền lực thúc đẩy cải cách sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, cụ thể như: (i) Sự 
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bất hợp lý và lãng phí trong phân phối tài nguyên sẽ dẫn đến xuất hiện những tín hiệu 

thị trường lệch lạc về giá cả, giá thành và nhu cầu, từ đó gây ra những đổ vỡ trên thị 

trường, qua đó tác động ngược trở lại đối với chính trị; (ii) Không thể xây dựng được 

một nền kinh tế thị trường đích thực; (iii) Thói chuyên quyền độc đoán hoành hành; 

(iv) Bộ máy chính quyền ngày càng cồng kềnh gây tốn kém lãng phí; (v) Tác động 

tiêu cực đến việc ban hành quyết sách khoa học. 

Thứ hai, bộ máy, cơ cấu vẫn quá cồng kềnh, hiện tượng quan liêu chưa có dấu 

hiệu được ngăn chặn. Hiện trạng bộ máy cồng kềnh, phình to, quan liêu, cửa quyền 

hiện đang tồn tại tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Những ví dụ minh chứng điển 

hình có thể kể tới như: thành phố Thiết Lĩnh tỉnh Liêu Ninh có tới 9 phó thị trưởng, 

20 phó bí thư; thành phố Tân Hương tỉnh Hà Nam có tới 16 phó bí thư, huyện Bình 

Giang của tỉnh này cũng có tới 10 phó huyện trưởng, dù đây là một huyện nghèo. 

Riêng huyện trưởng huyện Bình Giang tỉnh Hà Nam cũng đã có tới 4 trợ lý… Đáng 

lưu ý, thực tế này khá phổ biến tại Trung Quốc, điển hình cho một bộ máy hành 

chính nặng nề, hoạt động thiếu hiệu quả, làm tăng gánh nặng đối với ngân sách nhà 

nước. 

Thứ ba, thiếu sự ràng buộc và kiểm soát đối với quyền lực. Với đặc trưng của 

một quốc gia thành lập và phát triển từ nền sản xuất nông nghiệp, tư duy trọng tình 

lấn át tư duy lý tính, Trung Quốc từ lâu đã hình thành “thói quen” tôn sùng, phục 

tùng quyền lực có phần mù quáng, thiếu sự ràng buộc, giám sát. Đây là căn nguyên 

dẫn tới hiện tượng tham nhũng tràn lan trên chốn quan trường, dù sau Đại hội XVIII, 

Tập Cận Bình đẩy mạnh chống tham nhũng nhưng cho tới nay vẫn tiếp tục xuất hiện 

các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, hàng loạt “hổ lớn” tiếp tục “ngã ngựa”. Bên 

cạnh thực trạng quyền lực quá tập trung trong tay một lãnh đạo, việc thiếu đi các cơ 

chế ràng buộc, giám sát cần thiết đối với quyền lực đã trở thành “cố tật” khó khắc 

phục của nền chính trị Trung Quốc, cũng là rào cản, trở lực chính đối với cải cách 

thể chế chính trị Trung Quốc hiện nay. Hiến pháp Trung Quốc quy định ĐCS Trung 

Quốc hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, tuy nhiên lại không có cơ 

chế, quy định, luật cụ thể để hiện thực hóa điều này. Chế độ Đại hội đại biểu nhân 
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dân được coi là kênh chủ yếu để người dân tham chính, thực hiện quyền dân chủ, 

tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế nào quy định giám sát của Đại hội Đại biểu nhân dân 

với hoạt động của Đảng cầm quyền. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới các hiện 

tượng cực đoan như cực quyền, lạm quyền, tham ô, tham nhũng… 

Bản thân Nhân đại được xác định là cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, vậy 

ai sẽ giám sát nó, nếu không chịu sự giám sát thì sẽ nảy sinh “vấn đề”, về mặt pháp 

lý, nhân dân là người được trao quyền hoặc ủy thác quyền lực của Nhân đại, đồng 

thời cũng là người giám sát quyền lực của Nhân đại, nhưng thiếu đi các cơ chế, quy 

định cụ thể, nhân dân làm sao có thể giám sát một cách có hiệu quả đối với Nhân đại. 

Đây là các vấn đề thực tiễn lớn đặt ra cho công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc hiện nay. 

Thứ tư, phân công, phân chia ranh giới quyền lực, phạm vi phụ trách giữa Đảng 

và chính quyền còn chồng chéo. Xử lý mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền và chính 

quyền cũng là bài toán khó trong cải cách thể chế chính trị Trung Quốc. Thực tế muốn 

phân định rạch rời, tách biệt hoàn toàn hai cơ cấu, bộ máy này là rất khó, mà chỉ có 

thể xây dựng một mối quan hệ hợp lý hơn. Hiện mô hình kết cấu tổ chức của ĐCS và 

Chính phủ Trung Quốc còn nhiều chỗ chồng chéo, từ đó dẫn đến chức năng và quyền 

hạn bị đan cài, trùng lặp, kèm theo đó là chức năng quyền hạn không rõ ràng, hiệu 

quả thấp, quan liêu. Để khắc phục tình trạng đó, đòi hỏi phải thay đổi kết cấu trong 

tổ chức ĐCS, cũng có nghĩa là hàng loạt cán bộ lãnh đạo của ĐCS phải từ bỏ nhiều 

quyền lực hiện có, tạo ra những xung đột về lợi ích. Trong mối quan hệ này, xuất 

hiện trở lực của cải cách thể chế chính trị, thậm chí tạo ra thách thức cho thể chế 

chính trị truyền thống. Đây chính là nguyên nhân mang tính kết cấu khiến cho việc 

tách bạch chức năng giữa Đảng và chính quyền vẫn chưa được thực hiện một cách 

thực sự hiệu quả. Nền kinh tế thị trường XHCN ở Trung Quốc đã bước đầu được xác 

lập, cải cách kinh tế đi vào chiều sâu. Chính vì vậy, nó càng đòi hỏi phải nhanh chóng 

cải cách thể chế chính trị, trong đó tách bạch chức năng của Đảng và chính quyền là 

một khâu rất quan trọng. Trung Quốc xác định đây là một vấn đề hết sức phức tạp và 

khó khăn, nhưng không thể không cải cách. 
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Ví dụ, để tinh giản bộ máy hành chính, Trung Quốc đã thử nghiệm và đưa vào 

nhân rộng mô hình “hợp thử biện công”, tức dùng chung trụ sở, bộ máy nhân sự tại 

một số cơ quan như bộ máy an ninh và công an, cơ quan kiểm tra kỷ luật đảng với 

cơ quan giám sát, thanh tra của nhà nước ở các cấp từ cấp huyện thị cho tới 

tỉnh/thành phố. Việc hợp nhất bộ máy, nhân sự này tuy giải quyết được vấn đề tinh 

giản cơ cấu, nhân sự nhưng lại làm xuất hiện vấn đề mới đó là phân công, phân 

nhiệm chưa rõ ràng, chồng lấn chức năng giữa cơ quan đảng với cơ quan chính 

quyền.  

Thứ năm, đổi mới lý luận, định vị vai trò giai cấp của ĐCS Trung Quốc chưa 

theo kịp thay đổi của tình hình. ĐCS Trung Quốc vẫn xác định mình là đội tiên 

phong của giai cấp công nhân, là chính đảng Mácxít, phát triển theo lý luận chủ 

nghĩa Mác. Tuy nhiên, với sự phát triển thời đại, nội hàm của giai cấp công nhân 

cũng đã xuất hiện nhiều thay đổi. Giai cấp công nhân tại Trung Quốc chủ yếu là 

những người nông dân rời bỏ quê hương, nông thôn lên thành thị tìm việc làm, ý 

thức giác ngộ giai cấp, tính tổ chức, kỷ luật còn rất nhiều vấn đề, khó có thể đảm 

đương vai trò là đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến. Song song với đó, lực 

lượng đang phát triển mạnh mẽ, chiếm vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội 

Trung Quốc lại là tầng lớp trung lưu. Lực lượng này ít quan tâm tới chính trị, không 

nhiều người trong số họ tham gia ĐCS. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu đổi mới lý luận 

cho phù hợp thay đổi của thời đại. Tuy nhiên, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

hiện nay chưa đi sâu giải quyết các vấn đề này, dẫn tới nền tảng chính trị, học thuyết 

giai cấp chưa đủ sức thuyết phục, ảnh hưởng tính chính danh của Đảng cầm quyền.  

Thực tế, đội ngũ đảng viên ĐCS làm chủ các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh 

doanh cá thể có xu hướng tăng lên. Tuy rằng chiếm tỷ lệ không quá lớn, nhưng với 

thực lực kinh tế của mình, mức ảnh hưởng của họ trong Đảng rõ ràng là không thể 

coi thường, những đảng viên đó sẽ tạo thành một lực lượng khác về chất với giai cấp 

vô sản theo định nghĩa truyền thống.  

Sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng còn yếu, không theo kịp thực tiễn đổi mới 

cũng là một hạn chế của hệ thống chính trị Trung Quốc hiện nay. Tại các tổ chức 
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đảng ở cơ sở, đã có một số nơi chi bộ, đảng ủy bị chi phối, ảnh hưởng mạnh mẽ bởi 

các mối quan hệ gia đình và dòng họ, thậm chí mang màu sắc tôn giáo, nhưng lại núp 

dưới danh nghĩa “chuyên chính vô sản”. Việc kết nạp đảng viên và tổ chức ban lãnh 

đạo tại nhiều cơ sở mang tính bè phái, lôi kéo người nhà, người thân vào để củng cố 

địa vị cá nhân mà không chú ý đến tầng lớp trí thức, hay phần tử tiến bộ. Những vấn 

đề đó tồn tại một cách khách quan, mặc dù điều này chưa thể thay đổi một cách căn 

bản thực chất giai cấp của chính quyền, nhưng ít nhiều cũng tạo thành thách thức đối 

với mô hình chế độ và lý luận hiện nay của Trung Quốc. 

Có thời điểm, sức hiệu triệu của ĐCS bị thách thức, do chính sách, đường lối lãnh 

đạo của Đảng còn chưa thuyết phục với người dân, điển hình như trong xử lý tình 

hình dịch bệnh Covid-19. Thêm vào đó, cải cách kinh tế thị trường ngày càng đi vào 

chiều sâu làm bùng nổ tư tưởng tự do, yêu cầu dân chủ hóa, tự do hóa về kinh tế dần 

lan sang lĩnh vực chính trị, điều này có phần xung đột với xu thế tập quyền cao về 

chính trị, trở thành vấn đề nội tại trong cải cách thể chế chính trị. Cải cách thể chế 

chính trị nếu không tìm ra điểm cân bằng hay phương án giải quyết cho vấn đề này, 

sẽ rất dễ đi vào ngõ cụt. Mâu thuẫn thực tế này có thể thấy rõ trong một số sự kiện 

khủng hoảng xã hội nổi cộm, ví dụ như sự kiện người dân ở Hồng Kông biểu tình 

chống lại “Luật An ninh quốc gia” sửa đổi. 

Thứ sáu, dân chủ trong Đảng vẫn còn những khiếm khuyết, tồn tại. Xây dựng 

dân chủ trong nội bộ ĐCS có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi điều này sẽ thúc đẩy 

dân chủ trong nước và cải cách thể chế chính trị, thậm chí quyết định căn bản đến 

tiến trình cải cách thể chế chính trị và chính trị dân chủ của Trung Quốc. Tuy nhiên 

trên thực tế, việc xây dựng dân chủ trong ĐCS Trung Quốc vẫn còn tồn tại một số 

vấn đề, cụ thể như: (i) Bầu cử trong Đảng vẫn chỉ là hình thức, chủ yếu là đưa ra số 

lượng ứng viên bao nhiêu thì bầu bấy nhiêu, tuy sau này có bầu theo số dư nhưng vẫn 

là “hữu danh vô thực”; (ii) Quyền lực của Đại hội Đảng toàn quốc bị giảm sút. Theo 

quy định của Điều lệ Đảng, Đại hội Đảng toàn quốc là cơ cấu có quyền lực tối cao, 

bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị, 

Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Tuy nhiên, trên thực tế lại ngược lại, 
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thường là Tổng Bí thư và Ban Thường vụ Bộ Chính trị lãnh đạo công việc của Bộ 

Chính trị, Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Bộ Chính trị lại lãnh đạo công việc của 

Ban Chấp hành Trung ương, vai trò/tác dụng thực tế của Ban Chấp hành Trung ương 

lại vượt quá vai trò/tác dụng của Đại hội Đảng toàn quốc; (iii) Chế độ gia trưởng vẫn 

chưa thay đổi căn bản, điều đó đã làm suy yếu mối liên hệ chính trị giữa Đảng và 

đảng viên, hạ thấp sức ảnh hưởng và kêu gọi của Đảng đối với quần chúng nhân dân; 

(iv) Cơ chế giám sát trong Đảng chưa kiện toàn. Theo quy định của Điều lệ Đảng, 

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của Đảng do Đại hội Đảng bầu ra, nhưng không chịu trách 

nhiệm với Đại hội đại biểu đã bầu ra, mà chịu trách nhiệm trước Đảng ủy cùng cấp, 

bởi tất cả biên chế, kinh phí, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ đều do Đảng ủy cùng 

cấp quản lý, do đó, trên thực tế, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật giám sát Đảng ủy cùng cấp 

cũng chỉ là sự giám sát của cấp dưới đối với cấp trên, rất khó có thể thực hiện giám 

sát thực sự đối với Đảng ủy cùng cấp, đặc biệt là đối với những nhân vật lãnh đạo 

trong Đảng nắm quyền lớn trong tay. Mặc dù theo quy định, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật 

cấp trên có quyền giám sát những người phụ trách Đảng ủy cấp dưới, nhưng trong 

thực tế cũng chỉ là giám sát mang tính hình thức. 

Thứ bảy, hạn chế trong cải cách thể chế nhà nước, chủ yếu thể hiện ở cải cách 

thể chế quản lý hành chính, có nghĩa là làm thế nào để xây dựng một thể chế quản lý 

hành chính có quy phạm hành vi, vận hành nhịp nhàng, công bằng minh bạch và liêm 

khiết hiệu quả cao. Từ khi tiến hành cải cách mở cửa cho đến nay, Trung Quốc đã 05 

lần tiến hành cải cách bộ máy chính quyền vào các năm: 1982, 1988, 1993, 1998 và 

2003. Tuy nhiên, cải cách bộ máy chính quyền đã tạo thành một vòng tuần hoàn ác 

tính: Tinh giản - phình ra - lại tinh giản - lại cải cách. Chính do nguyên nhân đó mà 

tuy đã nhiều lần cải cách bộ máy chính quyền, nhưng chưa thể nâng cao được hiệu 

suất chính trị, tổ chức và chức năng của chính quyền. Vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay 

là cải cách thể chế chính quyền phải đi kèm với xây dựng chính quyền theo mô hình 

phục vụ hiện đại. Muốn làm được điều này, tất phải tăng cường áp dụng thành tựu 

khoa học kỹ thuật, tinh giản mạnh bộ máy hành chính, trao quyền mạnh hơn cho cấp 

dưới, những dịch vụ nào xã hội, thị trường có thể đảm nhiệm được thì phải mạnh dạn 

giao cho thị trường đảm nhiệm. Hệ quả tất yếu của những cải cách này chính là động 
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chạm mạnh mẽ tới các nhóm lợi ích hiện có, những công chức đang được hưởng lợi 

từ thể chế hiện hành, do đó, sức ì và lực cản của hạng mục cải cách này là không nhỏ, 

không thể hy vọng thay đổi được trong một sớm một chiều. Tiếp tục cải cách bộ máy 

chính quyền để đạt được mục tiêu tối đa hóa hiệu suất chính trị, tổ chức và chức năng 

của Chính phủ. 

Thứ tám, từ góc độ xã hội, dù trải qua nhiều giai đoạn, tiến hành nhiều hạng mục 

cải cách thể chế chính trị nhưng Trung Quốc chưa thay đổi được nhận thức của đại 

đa số người dân liên quan đến vấn đề này. Một thực tế hiện tại tại Trung Quốc là 

người dân phụ thuộc, ỷ lại quá nhiều vào chính quyền, họ không cho rằng cải cách 

chính trị là liên quan đến họ và luôn hy vọng lãnh đạo cao nhất làm hộ họ tất cả. Sự 

phụ thuộc đó khiến cho cả 03 lực lượng mang tính điểm tựa cho cải cách thể chế chính 

trị là Đảng cầm quyền, quốc gia và xã hội, thị trường thực tế chỉ còn một chỗ dựa duy 

nhất, đó là Đảng cầm quyền. Chỉ khi xuất hiện những vấn đề xung đột, mâu thuẫn xã 

hội cực lớn, người dân không thể kìm nén được, muốn “giải phóng” tiếng nói của 

mình, mới xuất hiện hiện tượng biểu tình tự phát, ví dụ như sự kiện “biểu tình giấy 

trắng” cuối năm 2022, “phong trào tóc bạc” vào đầu năm 2023 như phần trước đã đề 

cập hay hiện tượng người dân gửi tiền tại ngân hàng biểu tình kháng nghị khi không 

thể rút tiền gửi tại Ôn Châu, Chiết Giang vào đầu năm 2023. Thực tế này dẫn tới tại 

Trung Quốc chưa thể hình thành hợp lực mạnh mẽ để thúc đẩy cải cách thể chế chính 

trị, chi phối tiến trình cũng như hiệu quả của cải cách thể chế chính trị.  

Thực tiễn đời sống chính trị cho thấy, một mặt nhà cầm quyền thường lo ngại 

mất quyền chủ đạo đối với cải cách, lo sợ tình hình như Bắc Phi, Trung Đông sẽ diễn 

ra ở Trung Quốc. Chính vì thế, họ hết sức cảnh giác đối với những khả năng có thể 

dẫn đến rủi ro. Trong phát biểu gần đây (06/2023), Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình vẫn nhắc nhở Trung Quốc cần đề cao cảnh giác trước nguy cơ xuất 

hiện cuộc “cách mạng màu”. Ngược lại với mong muốn của giới cầm quyền, nhiều 

nhân sĩ trí thức lại muốn thách thức chính quyền hiện tại, họ coi thách thức chính 

quyền là biện pháp để thúc đẩy cải cách thể chế chính trị, thậm chí có những người 

còn coi đó là mục tiêu cuối cùng và dùng cải cách chính trị, dân chủ, nhân quyền làm 
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vỏ bọc. Thực tiễn lịch sử liên quan xu hướng chính trị của đội ngũ tri thức Trung 

Quốc này là một rào cản tương đối lớn đối với cải cách thể chế chính trị. Xét từ góc 

độ huy động nguồn lực của toàn dân tham gia cải cách thể chế chính trị, dù ít dù 

nhiều, ngay từ lúc khởi động, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đã mất đi điều 

kiện, động lực, khó thu hút được sự tham gia của đội ngũ tri thức. 

Hiện tại, muốn thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nhà nước pháp trị XHCN, 

phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, hoàn thành mục tiêu “hai Một trăm năm”, Trung 

Quốc phải tiếp tục giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cải cách thể chế chính trị 

cả về lý luận lẫn thực tiễn. Đây sẽ là thách thức căn bản nhất đối với ĐCS Trung 

Quốc hiện nay. 

4.1.2. Một số nhận định về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

Nhìn chung, quá trình cải cách thể chế chính trị Trung Quốc diễn ra không hề 

đơn giản và có một số đặc điểm chính như sau: 

Một là, cải cách thể chế chính trị thường là bị động, khi gặp khủng hoảng mới 

tiến hành cải cách, vì thế cải cách diễn ra hết sức khó khăn và chậm chạp. Trong 

những năm gần đây, động cơ để thực hiện cải cách thể chế chính trị có nhiều, ví dụ, 

sự bất cân đối giữa quyền lực chính trị của lực lượng sở hữu nhiều tài sản, tài nguyên 

xã hội với những nhà lãnh đạo chính trị đơn thuần, khoảng cách thu nhập xã hội ngày 

càng giãn rộng, những vấn đề dân sinh nổi bật ngày càng trở nên cấp bách hơn nhưng 

không được giải quyết…, nhưng rốt cuộc cải cách như thế nào thì lại chưa rõ ràng. 

Hai là, do cải cách thể chế chính trị đụng chạm đến nhiều vấn đề, đa lĩnh vực, 

nên chưa phân biệt được một cách rõ ràng cái nào là then chốt, quan trọng, thể chế 

hành chính hay thể chế xã hội, hay quan hệ đảng và chính quyền. Nhìn chung, yêu 

cầu đặt ra cho cải cách thể chế chính trị kể từ khi Trung Quốc bắt đầu tiến hành cải 

cách thể chế chính trị là quá nhiều, nhung kết quả thu được lại hết sức khiêm tốn, nếu 

không muốn nói là rất ít. Về cơ bản, cải cách mới chủ yếu ở mức khởi động và cải 

thiện công năng của thể chế chính trị vốn có, chưa có thiết kế tổng thể về thể chế 

chính trị cần hướng tới, càng chưa thể đề cập đột phá. Chính vì thế, cải cách thể chế 

chính trị Trung Quốc vẫn chỉ mang tính “bên lề”, chưa đụng chạm đến vấn đề then 
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chốt hay cốt lõi. 

Ba là, con đường cải cách thể chế chính trị là con đường cải cách theo kiểu tiệm 

tiến, quá trình cải cách thể chế chính trị được tiến hành thông qua việc sửa sai, tích 

lũy kinh nghiệm, tuần tự tiệm tiến. 

Bốn là, mức độ cải cách thể chế chính trị vẫn chưa đủ mạnh, thể chế chính trị vẫn 

còn tồn tại một số vấn đề chưa giải quyết được, cụ thể như: Quyền lực tập trung, chủ 

nghĩa quan liêu, cơ cấu cồng kềnh, chế độ gia trưởng vẫn còn tồn tại. Ngoài ra, xuất 

hiện thêm một số vấn đề mới cụ thể như: Tham nhũng, mua quan, bán chức, cấu kết 

quyền lực và tiền bạc, cấu kết giữa cán bộ và doanh nghiệp... 

Năm là, hiện nay cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đã bước vào giai đoạn 

then chốt, đòi hỏi coi trọng hơn đến “thiết kế từ nóc” và quy hoạch tổng thể của cải 

cách, thúc đẩy cải cách thể chế chính trị đồng thời với cải cách thể chế kinh tế, bảo 

đảm sự hài hòa giữa cải cách thể chế chính trị với các cải cách về thể chế kinh tế, văn 

hóa và xã hội. 

4.1.3. Những tác động của cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

Cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đã có những tác động nhất định đến Trung 

Quốc trên một số lĩnh vực, cụ thể là: 

Thứ nhất, đối với ĐCS Trung Quốc. Kể từ cuối năm 2002, ĐCS Trung Quốc bắt 

đầu có sự thay đổi về đường lối. Từ một đảng chuyên chính vô sản, đại diện của giai 

cấp “công - nông - binh” trước đây, đã từng bước chuyển tính chất thành đại diện cho 

bốn thành phần “sĩ - nông - công - thương” trong xã hội. Như vậy, sau nhiều năm 

“cải cách mở cửa”, với các bước đột phá về lý luận, ĐCS Trung Quốc đã từng bước 

chuyển hóa trên con đường “dân tộc hóa”. Điều này đang ngày một tác động sâu sắc 

đến đời sống xã hội Trung Quốc. Tuyên bố “cho phép đại diện doanh nghiệp tư nhân 

tham gia ĐCS” của nguyên Tổng Bí thư Giang Trạch Dân (nhân dịp 80 năm thành 

lập Đảng) đã khơi dậy sự chú ý của quốc tế và các cuộc tranh luận mới. Một ví dụ rõ 

nét hơn là trong số đại biểu mời về dự Đại hội XVI của ĐCS Trung Quốc (2002) đã 

có 40 người thuộc thành phần “Ông chủ”. Theo xu thế này, ngày càng có nhiều “ông 

chủ tư nhân” được đứng chân trong hàng ngũ ĐCS Trung Quốc, ít nhiều đe dọa tính 
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chất “là đội tiền phong của giai cấp công - nông - binh” của Đảng. Đây được coi là 

một bước tiến mới về cải cách thể chế chính trị, nhưng dù sao cũng chỉ mới thể hiện 

sự “cởi mở” nhất định. 

Trên thực tế, việc kết nạp đảng viên trong khu vực tư nhân đã gặp không ít trở 

ngại về ý thức hệ. Theo kết quả thăm dò của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, trong 

3.256 chủ doanh nghiệp tư nhân, có 11,1% muốn gia nhập ĐCS, trong đó có 22% 

muốn trở thành ủy viên các cấp Hội đồng nhân dân, hoặc đại biểu Quốc hội, số còn 

lại vào Đảng nhằm mục đích được “ưu ái” trong kinh doanh. Sở dĩ đa số đại diện 

doanh nghiệp tư nhân không muốn vào Đảng là vì họ cho rằng, sinh hoạt Đảng không 

còn thích hợp với môi trường kinh tế thị trường và cản trở hoạt động kinh doanh. Qua 

những con số điều tra cho thấy, khoảng 75,6% chủ doanh nghiệp tư nhân đều mong 

muốn Trung Quốc đi theo luật chơi của tư bản; 46,6% chủ doanh nghiệp tư nhân 

mong muốn chính quyền hoàn chỉnh về luật lệ để bảo vệ công việc làm ăn của họ; 

89% chủ doanh nghiệp tư nhân quan tâm đến việc đẩy nhanh cải cách chính trị, để 

xích lại gần các cường quốc tư bản; 87,4% thì cho rằng, Trung Quốc cần phải cải tổ 

bộ máy hành chính địa phương; 54,5% cho rằng, cán bộ Đảng không theo kịp đà tiến 

của xã hội, vẫn còn mang phong cách cũ; 75% chủ doanh nghiệp cho rằng, Trung 

Quốc đang trong tiến trình tư bản hóa; trong đó có 93,6% cho là thời kỳ chuyên chính 

vô sản đã qua rồi. 

Thực tế ở Trung Quốc cho thấy, nếu cải cách thể chế chính trị nhằm thuận theo 

yêu cầu phát triển của kinh tế - xã hội, nguy cơ đe dọa địa vị lãnh đạo của Đảng sẽ 

càng lớn. Ví dụ: Một trong hai chủ trương của Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa 

XV đưa ra là cải cách thể chế bầu cử dân chủ cấp thôn (xã) đã được thí điểm ở một 

số tỉnh như: Quảng Đông, Phúc Kiến, Liêu Ninh... Song kết quả lại là, hầu hết những 

người được bầu vào Hội đồng nhân dân đều ngoài dự kiến cơ cấu và ngoài Đảng. Sau 

khi xảy ra hiện tượng này, những cải cách, thí điểm theo hướng dân chủ từ dưới lên 

tại khu vực nông thôn Trung Quốc đều không được nhân rộng. 

Thứ hai, cải cách thể chế chính trị tác động mạnh mẽ đến tầng lớp trung lưu. 

Hiện tầng lớp “trung lưu” ở Trung Quốc đã hình thành và ngày càng hùng hậu. Đi 
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đôi với sự tăng trưởng về thực lực và quyền lợi kinh tế, họ đòi được hưởng lợi ích 

chính trị tương ứng. Theo số liệu thăm dò được Trung Quốc công bố năm 2002, có 

73% đến 100% chủ doanh nghiệp tư nhân có nguyện vọng vào ĐCS. Hiện tượng đó 

đã từng khiến phái “bảo thủ” hoảng hốt lo sợ. Họ cho rằng, sự hình thành giai cấp 

tư sản mới sẽ tiềm ẩn mối đe dọa đối với nền chuyên chính vô sản. Chính vì thế, 

chủ trương kết nạp tầng lớp tư sản mới vào Đảng cầm quyền đã vấp phải những 

phản ứng quyết liệt. Trước đây, chính Giang Trạch Dân (tại Hội nghị công tác ngày 

21/8/1989) cũng đã từng nói: “Chủ doanh nghiệp tư nhân không được phép vào 

Đảng, vì Đảng là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nếu để cho những 

người không muốn từ bỏ ý thức bóc lột, dựa vào bóc lột để sinh sống vào Đảng, thì 

ĐCS Trung Quốc sẽ trở thành một Đảng như thế nào?”. Một số nhà lý luận cũng 

cho rằng, phải coi quan hệ giữa các ông chủ với quần chúng nhân dân là một mâu 

thuẫn trong nội bộ cho nên, họ không thể vào Đảng, bởi ĐCS không thể trở thành 

đảng của toàn dân. Vì vậy ở một góc độ nào đó, kết nạp các nhà tư bản vào ĐCS 

cũng có nghĩa là Đảng thừa nhận bóc lột là hợp pháp. Nếu giai cấp nào cũng vào 

Đảng được, thì ĐCS không phải là của giai cấp công nhân nữa, sự tồn tại của nó 

cũng không cần thiết nữa. Nếu ĐCS tự động từ bỏ trận địa của mình cho các nhà tư 

bản tham gia, thì khác nào “dẫn sói vào nhà” và thực hiện đa nguyên hóa chính trị, 

kết cục dẫn đến ĐCS phải đối mặt nguy cơ tan rã. Một số sự kiện gần đây như ĐCS 

Trung Quốc ra sức chỉnh đốn các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giành quyền kiểm 

soát về tay chính phủ dẫn tới sự ra đi của một số lãnh đạo kinh tế tư nhân Trung 

Quốc như Jack Ma đã gây ra xáo trộn tương đối lớn trong tâm lý của tầng lớp tinh 

anh, đe dọa mối quan hệ vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ giữa ĐCS với tầng lớp này.  

Thứ ba, đối với xã hội. Xã hội Trung Quốc sau nhiều năm cải cách và phát triển 

đang trên đà phân hóa thành nhiều tầng lớp khác nhau theo dòng chảy của nền kinh 

tế thị trường. Sự ra đời của các tập đoàn kinh tế lớn với khả năng chi phối hệ thống 

thể chế chính trị ngày một lớn hơn là biểu hiện rõ nét của xu hướng chủ nghĩa tư 

bản. Điều đó, một mặt đã phản ánh mức độ tác động của đường lối “cải cách kinh 

tế” đối với xu hướng chính trị - xã hội Trung Quốc hiện nay, mặt khác, đang trở 
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thành thách thức và áp lực đối với tổ chức Đảng và cải cách thể chế chính trị Trung 

Quốc. 

Sự lớn mạnh vượt trội của các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn có thể sẽ gây ra biến 

động mạnh tại xã hội Trung Quốc trong 10-15 năm tới. Nếu xu thế này tiếp diễn, hơn 

nữa lại nhận được sự cổ xúy của ban lãnh đạo Trung Quốc, nó sẽ cho thấy lãnh đạo 

Trung Quốc đang từng bước chủ động biến đổi tính chất xã hội bằng lực lượng tư sản 

tư nhân. Đáng lưu ý, mặc dù hiện nay ĐCS vẫn chi phối hoạt động của nền kinh tế 

thông qua nắm quyền kiểm soát đối với các tập đoàn nhà nước chủ chốt, nhưng đã 

từng bước hợp lý hóa sân chơi kinh tế thị trường. Tới một thời điểm nhất định, khi 

lực lượng tư bản tư nhân lớn mạnh và tạo ảnh hưởng lớn trong xã hội, nhất là nắm 

được số đông lao động cũng như của cải xã hội, thì chắc chắn quyền lực của ĐCS sẽ 

đứng trước nguy cơ bị các tập đoàn nắm quyền lực kinh tế chia sẻ. Công cuộc “chỉnh 

đốn” các tập đoàn tư nhân lớn tại Trung Quốc như Alibaba, Bất động sản Heng-da 

(Ever-Grande) tiến hành vào giữa và cuối năm 2021, năm 2022 là minh chứng cho 

việc ĐCS Trung Quốc đã nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vấn đề và quyết tâm 

hóa giải. 

Nhìn từ một góc độ khác, những động thái mới gần đây trong “cư xử” giữa nhà 

nước Trung Quốc với các tập đoàn kinh tế tư nhân cũng phần nào thể hiện lối tư duy 

mới trong điều hành kinh tế của Trung Quốc. Ngày 7/8/2021, khi chủ trì Hội nghị lần 

thứ 10 của Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ 

tịch Quân Ủy Trung ương Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung 

ương Tập Cận Bình đã nhấn mạnh: “Thịnh vượng chung” là yêu cầu bản chất của chủ 

nghĩa xã hội, cần thúc đẩy sự thịnh vượng chung trong phát triển chất lượng cao; tính 

toán tổng thể làm tốt công tác phòng ngừa và hóa giải rủi ro tài chính nghiêm trọng. 

Tiếp theo sau động thái này, chính quyền Trung Quốc đã có động thái mạnh tay với 

một số doanh nghiệp tư nhân như Alibaba, Bất động sản Heng-da… Tất cả các độngt 

hái này đã gửi lời cảnh báo đến giới siêu giàu Trung Quốc rằng đã đến lúc họ phải 

chia sẻ của cải, sự thịnh vượng có được với các tầng lớp khác. Nhìn chung, tác động 

của cải cách thể chế chính trị Trung Quốc ở một mức độ nhất định sẽ gây ra những 

https://vtv.vn/the-gioi/gioi-sieu-giau-trung-quoc-moi-18-tuoi-da-so-huu-xe-hoi-hang-sang-20201113233246839.htm
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biến động đối với nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. 

Tuy nhiên, nền chính trị Trung Quốc hiện nay đang giữ được xu thế tương đối ổn 

định, đặc biệt không xuất hiện tình hình gay cấn như các cuộc chuyển giao quyền lực 

trước đây. Mặt khác, thành tựu kinh tế nổi bật trong những năm gần đây đã tăng thêm 

quyền lực và uy tín cho các nhà chính trị. Hơn nữa, lực lượng “công thần bảo thủ” đã 

dần đi vào dĩ vãng, phái quân đội cũng không còn “sức mạnh” sau nhiều lần cải tổ 

trong những năm qua. Chiều hướng đấu tranh về đường lối và lý luận dường như đã 

được an bài, ít khả năng xuất hiện những đột biến, cách mạng về tư tưởng, lý luận.  

Mặc dù dư luận quốc tế đồn đoán khả năng sẽ xuất hiện những đột phá mới về lý 

luận trong tiến trình cải cách thể chế chính trị. Tuy nhiên, những diễn biến trên chính 

trường Trung Quốc gần đây, đặc biệt là việc Trung Quốc sửa đổi Điều lệ Đảng, sửa 

đổi Hiến pháp để không bị hạn chế bởi quy định liên quan đến nhiệm kỳ lãnh đạo và 

xu hướng quay lại xác nhận, đề cao vai trò cá nhân lãnh tụ, “hạt nhân” của thế hệ lãnh 

đạo cho thấy, cải cách thể chế chính trị Trung Quốc khó có thể có nhiều đột biến, 

Trung Quốc sẽ duy trì cải cách theo tư duy tiệm tiến, “dò đá qua sông”, gắn chặt cải 

cách thể chế chính trị với những bước đi cải cách kinh tế cụ thể, tiến hành sau cải 

cách kinh tế, coi “ổn định” là tiền đề của “cải cách và điều chỉnh”. 

4.2. Dự báo về cải cách thể chế chính trị Trung Quốc thời gian tới 

Để bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng lâu dài, Trung Quốc cần phải đi sâu 

cải cách thể chế chính trị một cách thực chất, cụ thể hơn. Nhưng các bước đi tiếp theo 

của cải cách thể chế chính trị Trung Quốc trong thời gian tới như thế nào hiện vẫn 

chưa được làm rõ. Nhìn từ thực tiễn, công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc 

trong thời gian tới vừa có động lực, lại vừa vấp phải không ít trở ngại, hai điều này 

tồn tại song hành với nhau. Nhưng đã đến lúc Trung Quốc buộc phải đi sâu cải cách 

thể chế chính trị của mình. Vậy trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ đi sâu cải cách thể 

chế chính trị như thế nào? 

Hiện nay, Trung Quốc đang ở vào thời kỳ then chốt chuyển đổi xã hội, kết cấu 

xã hội và cục diện lợi ích đang có những điều chỉnh với quy mô lớn, nếu thay đổi 

nhanh chóng thể chế chính trị rất dễ dẫn đến đánh mất vị trí của Đảng cầm quyền, có 
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nguy cơ làm thay đổi chế độ, suy yếu năng lực chính phủ, từ đó, không thể đối phó 

được với những thay đổi và điều chỉnh của kết cấu xã hội và cục diện lợi ích. Do đó, 

cải cách thể chế chính trị Trung Quốc tất sẽ vẫn diễn ra theo hình thức tiệm tiến, vững 

chắc, lấy ổn định làm đầu. 

Thực tiễn ở Trung Quốc đã chỉ rõ, cùng với tiến trình cải cách mở cửa, đặc biệt 

là việc thiết lập thể chế kinh tế thị trường XHCN, cần phải đi sâu cải cách thể chế 

chính trị. Cải cách thể chế chính trị và thể chế kinh tế khác nhau ở chỗ: Cải cách thể 

chế kinh tế là dùng thể chế kinh tế thị trường XHCN thay thế thể chế kinh tế kế hoạch, 

còn cải cách thể chế chính trị không phải là dùng chế độ khác để thay thế các chế độ 

chính trị như: Chuyên chính dân chủ nhân dân, hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của 

ĐCS, chế độ hiệp thương chính trị, chế độ đại hội đại biểu nhân dân, mà cần căn cứ 

vào yêu cầu bản chất của dân chủ nhân dân để hoàn thiện và phát triển những chế độ 

đó. Do đó trong thời gian tới hoặc thời gian dài trong tương lai, Trung Quốc vẫn phải 

tiếp tục cải cách thể chế chính trị, cụ thể sẽ đi sâu điều chỉnh cơ cấu và tập trung chủ 

yếu vào một số mặt như sau: 

Thứ nhất, cải cách và hoàn thiện thể chế cầm quyền và phương thức cầm quyền 

của ĐCS, đảm bảo những hoạt động của ĐCS phải phù hợp với quy định của Hiến 

pháp và pháp luật, chính sách và chủ trương của ĐCS cần phải thông qua con đường 

hợp pháp để nâng lên thành ý chí quốc gia. Hòa hợp mối quan hệ giữa ĐCS và quyền 

lực công, nỗ lực thực hiện cầm quyền khoa học, cầm quyền dân chủ và cầm quyền 

theo pháp luật. Phát triển dân chủ trong Đảng, trọng điểm là hoàn thiện cơ chế bầu 

cử có số dư trong nội bộ ĐCS. 

Thứ hai, hình thành cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực, coi tự do và quyền 

lợi cá nhân của công dân là trọng điểm để thúc đẩy tiến trình pháp chế hóa, thực 

hiện giám sát và kiểm soát hiệu quả đối với quyền lực, tăng cường giám sát trong 

nội bộ thể chế, hoàn thiện chế độ trách nhiệm, công khai thu nhập của quan chức, 

tăng cường sự giám sát của nhân dân... Tăng cường củng cố, kéo dài chức năng 

giám sát đến cơ sở, thúc đẩy mạnh mẽ sự dung hòa toàn diện giữa cơ quan, chức 

năng và con người, thực hiện sự gắn kết hiệu quả giữa cải cách thể chế giám sát nhà 

nước và cải cách tư pháp. Thực hiện toàn diện hai chức năng giám sát nhà nước và 
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trong nội bộ đảng, phát huy đầy đủ hiệu quả và năng lực quản trị giám sát và ưu thế 

của chế độ XHCN. Xây dựng cơ chế hiệu quả lâu dài không nghĩ đến tham nhũng, 

không muốn tham nhũng, củng cố và phát triển những thắng lợi mang tính áp đảo 

trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Triển khai thực hiện thí điểm cải cách đồng 

bộ tổng hợp trách nhiệm tư pháp. Kết hợp đi sâu cải cách giám sát và ứng dụng 

khoa học kỹ thuật hiện đại. Thực hiện quyền giám sát đặc định theo pháp luật. Đi 

sâu cải cách chế độ giám sát viên nhân dân. Hoàn thiện biện pháp giám sát pháp 

luật. 

Thứ ba, tích cực thúc đẩy cải cách hành chính với việc chuyển đổi chức năng của 

chính phủ là cốt lõi, xác định rõ ràng chức năng của chính phủ, ưu việt hóa sự sắp 

xếp của bộ máy chính phủ, xây dựng mô hình chính phủ dịch vụ, xây dựng cơ chế 

quyết sách hành chính dân chủ hóa, khoa học hóa, phân chia rõ ràng trách nhiệm, 

quyền lợi và lợi ích của Trung ương và địa phương. 

Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, đi sâu cải cách thể chế hành chính. Tập trung đi 

sâu chuyển đổi chức năng chính phủ, lấy việc hợp nhất chức năng chính phủ làm cơ 

sở, ưu hóa xây dựng cơ quan chính phủ và phân bổ chức năng, xây dựng hợp lý cơ 

quan địa phương, xây dựng thể chế quản lý cơ sở đơn giản, hiệu quả, thống nhất thúc 

đẩy giữa trung ương và địa phương, nhấn mạnh tính hệ thống trong cải cách bộ máy, 

hoàn thiện chế độ pháp luật liên quan, thúc đẩy pháp định hóa cải cách cơ quan của 

Đảng và Nhà nước. 

Cải cách bộ máy chính phủ là một quá trình, đòi hỏi luôn phải điều chỉnh. Để đáp 

ứng nhu cầu phát triển của thời đại mới và đòi hỏi của việc quản lý đất nước, việc cải 

cách bộ máy sẽ nhấn mạnh đến việc chuyển đổi chức năng của chính phủ, ưu hóa cơ 

cấu và phân bổ chức năng, mục tiêu là xây dựng một hệ thống quản trị nhà nước có 

chức trách rõ ràng, hành chính theo pháp luật, đẩy nhanh việc xây dựng mô hình 

chính phủ dịch vụ theo nguyện vọng của nhân dân. Quá trình này sẽ được triển khai 

trên các mặt cụ thể như: (i) Làm nổi bật việc chuyển đổi chức năng của chính phủ. 

Thông qua cải cách bộ máy để tạo cơ hội chuyển đổi chức năng của chính phủ. Kết 

hợp cải cách bộ máy chính phủ với cải cách “nhượng quyền, quản lý và dịch vụ”. 

Đẩy nhanh việc tách bạch giữa chính quyền và xã hội; (ii) Xây dựng hệ thống bộ máy 
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nhà nước với chức trách rõ ràng, vận hành hiệu quả cao. Xử lý thỏa đáng mối quan 

hệ của các bộ phận cùng cấp; cải thiện quan hệ bộ phận tầng nấc. Nhấn mạnh nhất 

thể hóa trong nội bộ các bộ phận. Nhất thể hóa đội ngũ chấp pháp hành chính. Phân 

bổ tổng thể biên chế bộ máy; (iii) Bố trí tổng thể bộ máy của Đảng và Nhà nước. Với 

các cơ quan của Đảng và Nhà nước có chức năng gần giống nhau, quan hệ khăng khít 

có thể hợp nhất hoặc hợp lại cùng làm việc, cùng trụ sở. Cơ quan làm việc trong bộ 

máy điều phối nghị sự quyết sách của Đảng có thể thiết lập bộ phận trong chính phủ. 

Bộ máy nhà nước có mối liên hệ công việc mật thiết với bộ phận chức năng của Đảng 

thì có thể áp dụng lãnh đạo hệ thống; (iv) Đẩy nhanh cải cách phân loại đơn vị sự 

nghiệp; (v) Thực hiện pháp định hóa biên chế bộ máy.  

Thứ tư, đẩy nhanh xây dựng pháp trị, thông qua lập pháp đầy đủ và chấp pháp 

nghiêm minh để thực hiện sự công bằng giữa các chủ thể lợi ích, quy phạm hành vi 

của chính phủ, bảo đảm quyền lợi cơ bản của công dân không bị xâm phạm. 

Thứ năm, cải cách khung quyền lực. Trước hết là cải cách chế độ lãnh đạo của 

Đảng và Nhà nước, sau đó là sửa đổi Hiến pháp, phân quyền trong nội bộ Đảng, tách 

bạch Đảng và Chính quyền, Đảng và doanh nghiệp, trao lại quyền cho công chức, cải 

cách tình trạng quyền lực quá tập trung. Cải cách thể chế chính trị buộc phải nắm 

đúng điểm yếu mấu chốt hiện nay là quyền lực quá tập trung, cần phải dân chủ hóa 

tập trung, đi sâu dân chủ. Trung Quốc cải cách thể chế chính trị vấp phải một vấn đề 

then chốt là lựa chọn chế độ tập quyền hay phân quyền, là chế độ dân chủ hay chế độ 

chuyên quyền. 

Thứ sáu, Trung Quốc sẽ cải cách thể chế chính trị một cách thực dụng lý tính, áp 

dụng sách lược cải cách về chính trị tập trung, tập quyền ở mức thích hợp, về kinh tế 

tiếp tục đi theo thể chế thị trường. Trong thời gian dài sau này, để kinh tế phát triển 

nhanh chóng, lành mạnh trong môi trường chính trị tương đối ổn định, Trung Quốc 

sẽ áp dụng mô thức phát triển được phối hợp giữa thể chế chính trị tập trung vừa phải 

(thích hợp) với thể chế quản lý kinh tế tương đối phân tán. Trong đó, thể chế chính 

trị tương đối tập trung sẽ là: (i) Sự bảo đảm cho việc giải quyết những vấn đề xã hội, 

kinh tế phức tạp trong thời kỳ chuyển đổi kết cấu nhị nguyên (khoảng cách giàu nghèo 
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nới rộng, chuyển dịch lao động nông thôn dư thừa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

an sinh xã hội, bảo vệ và quản lý môi trường sinh thái); (ii) Điều kiện chế độ để bảo 

đảm đất nước phát triển cân bằng và tăng cường sức mạnh dân tộc; (iii) Môi trường 

chính trị và xã hội tương đối tập trung, có kiểm soát nhưng ổn định, có lợi cho kinh 

tế phát triển bình ổn; (iv) Xây dựng thể chế chính trị sẽ đụng chạm đến tình hình cơ 

bản của đất nước và văn minh - văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Thứ bảy, kiên trì kết hợp cải cách thể chế kinh tế và cải cách thể chế chính trị, kết 

hợp phát triển dân chủ và kiện toàn pháp chế, nhấn mạnh chế độ hóa, pháp luật hóa 

dân chủ, kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật. 

Thứ tám, tìm ra đột phá khẩu. Trong giai đoạn mới, cần tìm ra đột phá khẩu cho 

cải cách thể chế chính trị. Từ tình hình hiện tại, có thể thấy đột phá khẩu thích hợp 

nhất là cải cách thể chế chính trị cấp huyện. Trong cải cách thể chế chính trị mới này 

nên coi cấp huyện là đột phá khẩu, khu vực huyện là một chỉnh thể cải cách và đưa 

nội dung này vào chương trình nghị sự, bởi (i) Cải cách thể chế chính trị cấp huyện 

là thể hiện tính tổng hợp, có thể đồng thời bao hàm 10 hạng mục cải cách lớn cần có; 

(ii) Thể hiện tính đơn cực, bởi đây là đơn vị hành chính cấp một cơ bản nhất và ổn 

định nhất của Trung Quốc, làm tốt ở cấp huyện thì sẽ tốt ở cấp khác; (iii) Mang tính 

ở tầng nấc thấp và có thể triển khai thực hiện rất sâu. 

Thứ chín, những biện pháp cải cách thể chế chính trị cụ thể: (i) Cải cách và hoàn 

thiện chế độ ĐHĐBNDTQ, đây là vấn đề hạt nhân trong xây dựng thể chế. Hiện nay, 

chế độ ĐHĐBNDTQ là chế độ chính trị căn bản của Trung Quốc, nhưng vẫn chưa 

kiện toàn, cụ thể như: Bản thân chế độ này vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa lý luận 

và thực tiễn; thiếu cơ sở dân chủ... Vấn đề then chốt của chính trị dân chủ là nhân dân 

liệu có quyền lựa chọn chính quyền đại diện cho mình hay không? Do vậy, trọng 

điểm trong việc cải cách chế độ Nhân đại là phải xây dựng đồng bộ một trình tự, cơ 

chế và chế độ trao quyền, ủy thác cho nhân dân giám sát quyền lực, nhằm thực sự 

đảm bảo nhân dân có thể kiểm soát được tầng lớp quản lý nhà nước, đảm bảo trong 

quá trình thực thi quyền lực, họ buộc phải đại diện cho lợi ích của nhân dân, cũng 

như phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân; (ii) Chế độ hóa quan hệ giữa Đảng 

và chính quyền. Đó là yêu cầu thay đổi phương thức cầm quyền của ĐCS, và cũng là 
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yêu cầu tất yếu của việc quản lý đất nước bằng pháp luật. Quy phạm hóa và chế độ 

hóa chức năng và quyền hạn của Đảng. Làm được như vậy hoàn toàn có lợi cho việc 

tăng cường và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc giải quyết cơ sở hợp pháp về quyền lực của Đảng cầm quyền; (iii) Phân phối 

khoa học và kiểm soát hiệu quả quyền lực nhà nước. Đây là mấu chốt để giải quyết 

vấn đề quyền lực quá tập trung trong thể chế chính trị truyền thống, đồng thời cũng 

là vấn đề hết sức quan trọng để Trung Quốc tiến tới dân chủ hóa, pháp trị hóa. Một 

khi quyền lực không được giám sát, tất sẽ bị lợi dụng và nảy sinh vấn đề. Muốn phân 

phối khoa học và kiểm soát hiệu quả quyền lực, Trung Quốc cần phải hợp nhất và tạo 

ra hệ thống kết cấu quyền lực quốc gia và hệ thống giám sát quyền lực mới. Đây 

chính là trọng điểm của cải cách thể chế chính trị; (iv) Hợp nhất tập quyền hóa hệ 

thống hành chính. Đây là tiền đề để tăng cường quyền uy của Chính phủ và nâng cao 

hiệu quả hành chính của Chính phủ, đồng thời cũng là cơ sở để dân chủ hóa chính trị. 

Quy tắc cơ bản trong vận hành chính trị hiện đại là nhân dân theo nguyên tắc bình 

đẳng và thiểu số phục tùng đa số để quản lý công việc của đất nước. Điều này chủ 

yếu thể hiện trong việc quyết sách đối với những công việc to lớn của đất nước, khi 

quyết sách được đưa ra trên nguyên tắc bình đẳng và thiểu số phục tùng đa số. Cơ sở 

vận hành của chính trị dân chủ hiện đại là lấy tập quyền của hệ thống hành chính làm 

tiền đề, đó cũng chính là dân chủ hóa quyết sách, tập trung hóa chấp hành, hay còn 

gọi là chế độ tập trung dân chủ. 

Trong lịch sử Trung Quốc, chính trị luôn luôn là điều kiện tiên quyết, là nhân tố 

quyết định sự trỗi dậy hay sụp đổ của đất nước này. Nếu chính trị bị thách thức thì 

kinh tế sẽ không còn ổn định nữa. Chính vì thế, bất cứ thế hệ lãnh đạo nào của Trung 

Quốc cũng luôn nhấn mạnh cụm từ “ổn định”, gồm ổn định xã hội, ổn định đường 

lối. Vì vậy, Trung Quốc sẽ tiếp tục có các bước điều chỉnh chính sách nhằm nới lỏng 

từng phần trong quản lý kinh tế vi mô và chính trị xã hội ở địa phương, xem đó như 

là bước tiến mới trong quá trình “dân chủ hóa xã hội”, nhằm giảm sức ép bên ngoài, 

giữ vững quyền lực và đảm bảo sự ổn định xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển 

kinh tế. 
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Hơn 40 năm cải cách mở cửa, tuy Trung Quốc đã gặt hái được nhiều thành tựu 

bước đầu, nhưng do sự thay đổi về môi trường chính trị trong nước và quốc tế, so với 

những yêu cầu đặt ra ban đầu, cải cách vẫn cách mục tiêu đặt ra một khoảng cách 

tương đối lớn. Trung Quốc gia nhập WTO để hội nhập với tiến trình toàn cầu hóa 

kinh tế. Trong thời đại toàn cầu hóa, sự thâm nhập và ảnh hưởng lẫn nhau trên các 

mặt như ý thức hệ, xu hướng giá trị, phương thức sống, văn hóa đại chúng... ngày 

càng mạnh mẽ. Hay nói cách khác, trong thời đại toàn cầu hóa, những nhân tố tác 

động bên ngoài liên quan đến chính trị nội bộ của Trung Quốc cũng tăng lên. Bối 

cảnh đó đòi hỏi Trung Quốc phải điều chỉnh thích hợp phương thức phân phối tài 

nguyên chính trị, phương thức vận hành chính trị... Để thích ứng với những thay đổi 

trong và ngoài nước, Trung Quốc buộc phải đẩy nhanh bước đi của cải cách thể chế 

chính trị vì nếu không sẽ chỉ làm tăng thêm sự mạo hiểm cho cải cách. Như vậy, 

muốn đi sâu, đẩy nhanh công cuộc cải cách thể chế chính trị trong thời gian tới, Trung 

Quốc cần tập trung vào những vấn đề đã nêu ở trên, ngoài ra cũng cần có những bước 

đột phá hơn về lý luận. Chỉ có như vậy, mới phục vụ tốt cho kinh tế phát triển và đi 

sâu thúc đẩy công cuộc cải cách thể chế chính trị. 

4.3. Gợi mở đối với Việt Nam 

4.3.1. Đổi mới thể chế chính trị tại Việt Nam 

 Tại Việt Nam, công cuộc đổi mới do ĐCS Việt Nam phát động, triển khai thực 

hiện từ năm 1986 là đổi mới toàn diện, trên cả lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị. Tới nay, 

công cuộc đổi mới của Việt Nam đã trải qua chặng đường gần 40 năm, bên cạnh 

những thành tựu nổi bật về cả kinh tế, chính trị, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại được 

Đảng ta chỉ ra qua các kỳ Đại hội. Những hạn chế, bất cập này bao gồm: “đổi mới 

chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ” [Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 2016]. Theo nhận định của GS, TS. Chu Văn Cấp, 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, những điều chỉnh, đổi mới thể chế kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội,… đặc biệt là thể chế kinh tế ở Việt Nam, đã có những bước 

tiến đáng kể và có tác động quyết định đến thành công của công cuộc đổi mới đất 
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nước, tuy nhiên những hạn chế, bất cập của thể chế kinh tế và thể chế chính trị, sự 

“lệch nhịp” giữa đổi mới hai thể chế này đang trở thành rào cản đối với sự phát triển 

toàn diện kinh tế - xã hội của đất nước [Chu Văn Cấp, 2016]. Thực tiễn cũng đã cho 

thấy, đổi mới thể chế chính trị tại Việt Nam đang diễn ra chậm so với đổi mới thể chế 

kinh tế. Vì thế, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị bộc lộ rõ những 

bất cập, gồm: “Tổ chức bộ máy của Đảng và toàn hệ thống chính trị còn cồng kềnh, 

nhiều tầng nấc; chức năng, nhiệm vụ ở một số tổ chức còn chồng chéo; hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ, v.v.. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, tổ chức nhà nước, các tổ chức 

chính trị - xã hội gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức kết quả còn thấp. Số lượng công chức không những không giảm mà lại tăng…” 

[Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 2016, tr. 

193-194]. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là 

nguyên nhân dẫn đến tiền lương thấp, khu vực công thiếu tính cạnh tranh so với khu 

vực tư về thu nhập, phát sinh những tiêu cực trong bộ máy công quyền. Vì thế, Đại 

hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” 

[Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 2016, tr. 

76]; trong đó có đổi mới thể chế chính trị và thể chế kinh tế. 

Theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, các nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị 

bao gồm: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa” [Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII, 2016, tr. 77]; “Hoàn thiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm 

chủ của nhân dân; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc”; “Tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” [Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 2016, tr. 79]; 

“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,…” Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 2016, tr. 80], đổi mới nội dung và phương thức 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.  



 

 

 

 

200 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh đổi mới 

thể chế chính trị. Ngay chủ đề Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã đề cập 

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh…”. Như vậy, Đại hội XIII đã đặt vấn đề xây dựng Đảng song song và đồng 

thời với xây dựng hệ thống chính trị, gắn bó chặt chẽ xây dựng Đảng và xây dựng 

hệ thống chính trị. Đại hội cũng đã xác định một số nội dung mới quan trọng, cụ thể 

hơn về xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị, bao gồm: (i) Nhấn mạnh thực hiện 

toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị. Tất 

cả mọi vấn đề, từ tổ chức bộ máy, các mối quan hệ, các cơ chế, đến các nguyên tắc 

vận hành... luôn được nhìn nhận, tiếp cận một cách toàn diện, đồng bộ; (ii) Xác định 

rõ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị: “xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân 

do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị” [Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021, t. I, tr. 

174]; (iii) Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức và đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ 

chức. 

Nhìn chung, thể chế chính trị Việt Nam đã và đang được đổi mới theo hướng 

ngày càng dân chủ hơn, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được thúc đẩy song song 

với đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, công tác lập pháp được coi 

trọng, làm xuất hiện cục diện cởi mở, dân chủ hơn trong đời sống chính trị. 

4.3.2. Gợi mở cho Việt Nam 

4.3.2.1. Bài học kinh nghiệm 

Công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đang bước vào giai đoạn công 

kiên hay nói cách khác là đang đi vào “vùng nước sâu”. Quá trình cải cách thể chế 

chính trị Trung Quốc cũng đã để lại những bài học kinh nghiệm sau đây: 

Thứ nhất, phải xuất phát từ tình hình thực tế của đất nước, kiên trì “bốn nguyên 

tắc cơ bản”, xây dựng nền chính trị dân chủ XHCN đặc sắc Trung Quốc, quyết không 

bệ nguyên hay sao chép máy móc mô thức của phương Tây. Ngoài ra, cần phân biệt 

rõ ưu thế của chế độ chính trị căn bản và những khiếm khuyết của thể chế chính trị 
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để từ đó nắm chắc phương hướng cải cách. 

Thứ hai, cần kết hợp chặt chẽ và phát triển đồng bộ với cải cách thể chế kinh tế 

nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển sức sản xuất và xây dựng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Không nhấn mạnh một cách phiến diện cải cách thể chế chính trị, mà 

phải căn cứ vào nhu cầu của cải cách thể chế kinh tế để thúc đẩy cải cách thể chế 

chính trị, chỉ có như vậy cải cách mới phát triển lành mạnh. 

Thứ ba, nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác cải cách thể chế chính trị trong 

chiến lược cải cách tổng thể. Lựa chọn tốt “đột phá khẩu” và coi trọng “cái giá phải 

đánh đổi” của cải cách thể chế chính trị. Mức độ tiến hành cải cách thể chế chính trị 

có thể chậm hơn so với cải cách kinh tế, nhưng về phương thức thì có sự tương đồng 

nhất định. 

Thứ tư, coi trọng nghiên cứu những lý luận sáng tạo mới về cải cách thể chế chính 

trị. Đây là nhân tố quan trọng để thúc đẩy cải cách thể chế chính trị. Trong quá trình 

cải cách cần tăng cường nghiên cứu lý luận chính trị hiện đại của nước ngoài, thậm 

chí thử nghiệm, học hỏi một số điểm tích cực trong thể chế chính trị của các nước 

TBCN phát triển, nghiên cứu và tìm tòi một cách có hệ thống đối với những vấn đề 

lớn mà quá trình cải cách thể chế chính trị gặp phải. Đồng thời, cũng cần phải tăng 

cường xây dựng văn hóa hiện đại. Ở góc độ này, thực tế thời gian gần đây, tại một số 

trường đại học hoặc cơ quan/đơn vị nghiên cứu - tư vấn xã hội Trung Quốc (think-

tank), đã tổ chức tọa đàm, hội thảo về thể chế xã hội dân chủ tư bản mới tại phương 

Tây, đặc biệt là tại các quốc gia Tây Âu phát triển như Thụy Sĩ, Thụy Điển, Phần 

Lan… 

Thứ năm, cải cách thể chế chính trị phải duy trì và củng cố được vị thế chính trị 

của Đảng cầm quyền, tăng cường nguồn lực chính trị và tính hợp pháp cho nó. Nếu 

như cải cách thể chế chính trị không thể duy trì được vị thế hợp pháp của Đảng cầm 

quyền thì cải cách sẽ không có được sự ủng hộ của Đảng cầm quyền, thậm chí còn bị 

phản đối, đồng nghĩa với việc cải cách sẽ bị đứt đoạn hoặc dập tắt. Đảng cầm quyền 

cần phải có năng lực học tập trong thực tiễn, để có thể tiếp thu được những bài học 

kinh nghiệm và tri thức mới trong quá trình cải cách thể chế chính trị. 
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Thứ sáu, kiên trì và dưới sự lãnh đạo của ĐCS, tiến hành cải cách thể chế chính 

trị một cách kiên quyết, thận trọng và có trật tự. Luôn luôn coi phát triển dân chủ 

XHCN là một trong những mục tiêu quan trọng của sự nghiệp CNXH đặc sắc Trung 

Quốc. Phát triển dân chủ dưới tiền đề chính trị ổn định, không chạy theo dân chủ hình 

thức, không rập khuôn mô hình phương Tây. 

Thứ bảy, những vấn đề nào buộc phải cải cách thì phải cải cách, còn những vấn 

đề đang tranh cãi thì chưa nên cải cách mà cần phải có thời gian để chứng minh vấn 

đề đó cũng phải cải cách. 

Thứ tám, những nguyên tắc cơ bản trong cải cách thể chế chính trị: (i) Phân định 

rõ ràng tính chất cải cách thể chế chính trị là hoàn thiện thể chế vốn có chứ không 

phải là phủ định toàn bộ chế độ chính trị cơ bản; (ii) Quy định rõ ràng phương pháp 

cải cách thể chế chính trị là tiến hành theo kiểu tiệm tiến, không thể nóng vội; (iii) 

Nắm chắc sự nhất trí giữa tổng thể, toàn cục và mục tiêu chỉnh thể; (iv) Cải cách thể 

chế chính trị phải hết sức cẩn thận. 

Thứ chín, về cơ bản cải cách thể chế chính trị cần phải giữ được tính ổn định và 

kế thừa. Ngoài ra, thể chế chính trị hiện hành phải có năng lực tự điều chỉnh một cách 

tương đối. 

Trên đây là những bài học kinh nghiệm bổ ích mà công cuộc cải cách thể chế 

chính trị Trung Quốc để lại. Đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu những bài học kinh nghiệm 

đó của Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là 

đối với nước đang phát triển như Việt Nam - một nước cũng đang tiến hành công 

cuộc đổi mới đất nước và có nhiều nét tương đồng với Trung Quốc thì điều này lại 

càng có ý nghĩa hơn, có thể cung cấp các gợi ý, bài học kinh nghiệm quan trọng. 

4.3.2.2. Một số gợi mở 

Là quốc gia láng giềng có nhiều nét tương đồng với Trung Quốc, những kinh 

nghiệm trong cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đều có giá trị tham khảo tốt cho 

Việt Nam. Nhìn từ thực tiễn cải cách thể chế chính trị Trung Quốc có một số gợi mở 

đối với Việt Nam, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, cải cách thể chế chính trị cần xuất phát từ thực tiễn, không ngừng đổi 

mới lý luận. Đối với các quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam, 
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thực hiện đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế là một vấn đề chưa có tiền lệ. Để thực 

hiện công cuộc đổi mới thành công cần phải có lý luận dẫn dắt. Chính vì thế, ĐCS 

Việt Nam với tư cách là Đảng cầm quyền cần không ngừng đổi mới lý luận và mạnh 

dạn cải cách trong thực tiễn. Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt xu thế phát triển 

chung của thời đại, tận dụng tốt thời cơ do môi trường quốc tế đem lại, căn cứ vào 

tình hình cụ thể trong nước và quốc tế để định ra những chủ trương, chính sách, biện 

pháp đổi mới phù hợp giúp quá trình đổi mới hệ thống chính trị đạt được hiệu quả 

cao. 

Thứ hai, bên cạnh việc chú trọng đến đặc thù của đất nước, vẫn phải coi trọng 

và tuân thủ quy luật chung. Trong quá trình thực hiện đổi mới hệ thống chính trị, 

Việt Nam cần có những sáng tạo mới về lý luận, đồng thời dùng lý luận đó để chỉ 

đạo thực tiễn, từ đó đúc kết ra những “đặc thù” riêng. Bên cạnh đó, cần phải nắm 

vững các quy luật như: Quy luật phát triển, quy luật hiện đại hóa, quy luật cầm 

quyền, quy luật của kinh tế thị trường... Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết được 

những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đổi mới, cải tổ. Trong quá trình phát triển, 

phải kiên trì bảo đảm và cải thiện dân sinh, coi việc gia tăng phúc lợi cho nhân dân 

là mục tiêu căn bản trong phát triển; đảm bảo nhân dân được hưởng thành quả của 

phát triển. Tăng cường và đổi mới quản trị xã hội, bảo đảm sự ổn định của xã hội, 

của đất nước. Các biện pháp cụ thể bao gồm: (i) Ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo 

dục; (ii) Coi trọng đổi mới trong cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là các dịch vụ công 

gắn với lợi ích của nhân dân như y tế, giáo dục, giao thông; (iii) Tích cực giải quyết 

các mâu thuẫn mang tính kết cấu; (iv) Tích cực xóa đói giảm nghèo; (v) Đẩy nhanh 

việc đổi mới chế độ phân phối thu nhập; (vi) Không ngừng hoàn thiện hệ thống an 

sinh xã hội; (vii) Thực hiện đất nước giàu mạnh; (viii) Coi trọng chính sách dân số, 

đặc biệt là giữ kết cấu “dân số vàng” để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ ba, trong công tác cán bộ, cần coi trọng việc đào tạo nguồn nhân lực, đặc 

biệt là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực và trình độ cầm quyền cao. Để 

thực hiện thành công công cuộc đổi mới nói chung và đổi mới hệ thống chính trị nói 

riêng, nhân tố then chốt vẫn là con người, cụ thể là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 
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Bối cảnh thực tế trong và ngoài nước hiện nay càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt phải có trình độ cao, năng lực tốt, nhất là trong việc vận hành nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN. 

Thứ tư, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, Đảng cầm quyền khoa học, quản lý theo 

pháp luật. Đảng ra quyết sách phải nhanh chóng, kịp thời và chính xác; có quyết đoán 

chính trị và trí tuệ. Ngoài ra, Đảng cũng cần không ngừng tự đổi mới, nâng cao năng 

lực lãnh đạo, đặc biệt là nâng cao năng lực điều hành nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Không để hình thành lợi ích nhóm hoặc phe phái 

trong nội bộ Đảng. Chỉ có như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách người lãnh 

đạo mới kích thích được sức sáng tạo của toàn xã hội, từ đó kết tinh được trí tuệ để 

khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức cũng như rủi ro từ cả bên ngoài lẫn bên 

trong một cách chủ động, tự tin. 

Đặc biệt lưu ý cần kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy tối đa vai trò 

lãnh đạo toàn diện của Đảng trong đổi mới hệ thống chính trị, kiên định chế độ 

XHCN. Thực hiện cải cách có bước đi, có kế hoạch, tuần tự tiệm tiến, chú trọng việc 

định hướng từ tầng cao, vĩ mô, bao trùm; tiến hành đồng bộ và tương thích giữa cải 

cách thể chế chính trị và cải cách thể chế kinh tế, tạo môi trường xã hội tốt đẹp và 

nền tảng kinh tế vững chắc cho cải cách thể chế chính trị. Trong quá trình đó, luôn 

lấy nhân dân làm trung tâm, nắm chắc nguyên tắc nhân dân làm chủ và khuyến khích 

sự tham gia của người dân vào quá trình đổi mới hệ thống chính trị.  

Quyền lực tạo cho Đảng có ảnh hưởng toàn diện và to lớn với toàn xã hội, tuy 

nhiên, cần kiểm soát tốt quyền lực của Đảng, bởi đi đôi với quyền lực sẽ tiềm ẩn rủi 

ro Đảng biến chất. Đảng phải coi trọng và cảnh giác với rủi ro đó, đồng thời xem việc 

giảm thiểu rủi ro là trọng tâm trong xây dựng Đảng. Trách nhiệm của Đảng Cộng sản 

Việt Nam với tư cách là Đảng cầm quyền khi thực thi quyền lực là kiểm soát quyền 

lực, là thực hiện được việc “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế”. Xây dựng Đảng 

cũng phải xoay quanh trách nhiệm đó. Kiểm soát quyền lực của bản thân là một cuộc 

tự cách mạnh hết sức khó khăn, vừa đòi hỏi năng lực và trình độ kiểm soát tốt, vừa 
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đòi hỏi phải thay đổi ý tưởng, quan điểm chủ quan, có quyết tâm và dũng khí, không 

ngừng giải phóng tư tưởng, thoát khỏi sự trói buộc của lợi ích hiện tại.  

Thứ năm, các biện pháp đổi mới hệ thống chính trị phải được thực hiện theo lộ 

trình thống nhất, có tính đồng bộ và phối hợp nhịp nhàng. Cải cách cần tiến hành từ 

“điểm”, sau mở rộng dần sang “diện”. Nói cách khác là thực hiện thí điểm trước, sau 

khi đã thành công thì mới nhân rộng ra để tránh lãng phí cũng như khó kiểm soát. 

Hơn thế, việc thí điểm đổi mới hệ thống chính trị phải bảo đảm được: (i) Tính chính 

đáng, nghĩa là có cơ sở pháp lý hoặc được trao quyền; không được vượt quá quy định 

của pháp luật hoặc phạm vi quyền hạn được trao; (ii) Tính khoa học, nghĩa là đổi mới 

phải thực hiện tuân thủ đúng theo các quy luật cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin 

và (iii) Tính thận trọng. Cần xác định trọng tâm, trọng điểm hoặc cốt lõi để việc xác 

định đúng biện pháp đổi mới phù hợp nhằm đạt được hiệu quả cao. Khi đã xác định 

được “trọng điểm” hoặc “cốt lõi” thì sẽ có biện pháp hữu hiệu tập trung nguồn lực để 

thực hiện. Đảng phải nắm được quyền chủ động và kiểm soát toàn bộ tiến trình cải 

tổ, đổi mới. Phương pháp thực hiện phải có tính chỉnh thể, hệ thống. Trong đó, quan 

trọng là bắt đầu từ thí điểm, thường xuyên rút kinh nghiệm từ các mô hình thí điểm 

và tổng kết, thực hiện theo kiểu “dò đá qua sông”. Khi mở rộng sang diện, cần phải 

đi sâu cải cách toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng việc thiết kế tổng thể và từ tầng 

cao. 

Thứ sáu, hình thành mô hình quản trị xã hội theo hướng cùng xây dựng, cùng 

hưởng bằng cách thúc đẩy hệ thống quản lý đất nước và hiện đại hóa năng lực quản 

lý đất nước. Các biện pháp cụ thể có thể áp dụng như: (i) Tăng cường xây dựng chế 

độ quản trị xã hội, hoàn thiện thể chế quản trị xã hội với đảng lãnh đạo, chính quyền 

phụ trách, xã hội phối hợp, nhân dân tham gia, được bảo đảm bởi pháp luật, nâng cao 

mức độ xã hội hóa, pháp trị hóa, thông minh hóa, chuyên nghiệp hóa trong quản trị 

xã hội; (ii) Tăng cường xây dựng cơ chế phòng ngừa và hóa giải mâu thuẫn xã hội, 

xử lý thỏa đáng các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân. Xây dựng ý tưởng 

phát triển an toàn, đề cao quan niệm an toàn là hàng đầu, kiện toàn hệ thống an ninh 

xã hội, kiện toàn chế độ trách nhiệm sản xuất an toàn, kiên quyết ngăn ngừa sự cố về 



 

 

 

 

206 

an toàn lao động đặc biệt nghiêm trọng, nâng cao năng lực phòng, chống rủi ro và hỗ 

trợ, cứu nạn; (iii) Đẩy nhanh xây dựng hệ thống phòng ngừa, bảo đảm trật tự an ninh 

xã hội, nghiêm trị theo pháp luật hoạt động phạm tội phi pháp, đặc biệt là phạm tội 

có tổ chức, tội phạm câu kết với quan chức chính quyền để bảo vệ tính mạng và tài 

sản, cuộc sống của nhân dân; (iv) Đẩy mạnh việc hình thành và nuôi dưỡng tâm thế 

tự tin, tỉnh táo và chung sống hòa bình, dịch chuyển trọng tâm quản trị xã hội xuống 

cơ sở. 

Ý tưởng, mục tiêu giá trị xuyên suốt trong quá trình xây dựng xã hội là công bằng 

chính nghĩa. Điều này luôn là kim chỉ nam, là chỗ dựa quan trọng cho xây dựng chế 

độ, là cơ sở quan trọng để đánh giá tính hợp lý của chế độ và kiểm nghiệm hiệu quả 

xây dựng xã hội. 

Mục tiêu cơ bản trong xây dựng xã hội là cố gắng hình thành cục diện trong đó 

các thành viên xã hội đều nỗ lực làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu nhưng vẫn 

hài hòa với nhau, trong khi kinh tế phát triển hơn, dân chủ kiện toàn hơn, khoa giáo 

tiến bộ hơn, văn hóa phồn vinh hơn, cuộc sống nhân dân sung túc hơn, hướng tới xã 

hội phát triển hài hòa hơn. Dung hòa lợi ích là con đường cơ bản trong xây dựng xã 

hội; cũng là nội dung quan trọng phải được quán triệt xuyên suốt trong quá trình cải 

cách và phát triển xã hội, là đòi hỏi tất yếu để xây dựng xã hội. 

Thứ bảy, kiên trì phương hướng đổi mới hệ thống chính trị theo con đường 

XHCN. Lấy đổi mới mối quan hệ cung - cầu làm trục chính cho phát triển. Thiết lập 

trạng thái mới của mối quan hệ giữa chính phủ và thị trường. Kiên trì đường lối tư 

tưởng khoa học, thực sự cầu thị, xuất phát từ thực tế, xử lý thỏa đáng mối quan hệ 

giữa lý luận và thực tiễn. Kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, tôn trọng và bảo đảm 

vai trò làm chủ của nhân dân, tạo dựng môi trường chính trị và cơ chế chính sách tốt 

đẹp, phát huy tối đa sức sáng tạo của nhân dân. Luôn coi giải phóng và phát triển sức 

sản xuất là nhiệm vụ căn bản, lấy kinh tế làm trung tâm, thúc đẩy nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy xã hội phát triển và tiến bộ 

toàn diện. Bởi thực tiễn công cuộc cải cách mở cửa nói chung và cải cách thể chế 

chính trị nói riêng của Trung Quốc đã cho thấy, cải cách mở cửa là then chốt và nguồn 
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lực để phát triển; kinh tế phát triển, xã hội ổn định là nền tảng để việc cải cách thể 

chế chính trị diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đây là một kinh nghiệm có giá trị tham khảo 

cao. Trong quá trình đó, cần đẩy mạnh thực hiện quản lý đất nước theo pháp luật, tôn 

trọng và phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Thực 

hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ 

quốc tế, tạo môi trường quốc tế tốt đẹp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. 

Bảo đảm tính tiên tiến của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao 

năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng. 

Thực hiện đổi mới hệ thống chính trị phải phù hợp với mục tiêu chung là hoàn 

thiện và phát triển chế độ XHCN, thúc đẩy hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất 

nước, vấn đề nào nên đổi mới, cần đổi mới thì kiên quyết đổi mới, những vấn đề nào 

không nên đổi mới, chưa đủ điều kiện đổi mới và không thể đổi mới thì kiên quyết 

không đổi mới. 

Cải cách thể chế chính trị là bộ phận quan trọng trong cải cách toàn diện, là yếu 

tố có ý nghĩa then chốt, quyết định thành công của cải cách thể chế kinh tế và cải cách 

thể chế trên các mặt khác, cung cấp sự đảm bảo về chế độ cho toàn bộ sự nghiệp cải 

cách và phát triển đất nước. Để đi sâu cải cách thể chế chính trị cần có sự ủng hộ của 

sự phát triển kinh tế, xã hội. Do vậy, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa động lực nội sinh 

và môi trường bên ngoài, thống nhất giữa giải quyết vấn đề và thực hiện mục tiêu. 

Những gợi ý trên được rút ra từ thực tiễn cải cách thể chế chính trị Trung Quốc, 

Việt Nam có thể tham khảo trong điều hành, quản lý đất nước và xây dựng Đảng, đặc 

biệt là trong đổi mới hệ thống chính trị. Việc trao đổi kinh nghiệm giữa hai Đảng, hai 

Nhà nước trong quản lý đất nước và xây dựng Đảng, trong đó có cải cách thể chế 

chính trị để đổi mới và phát triển đất nước là rất cần thiết và quan trọng, góp phần 

làm phong phú nội dung của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện mà 

lãnh đạo hai nước đã đề ra. 
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Tiểu kết Chương 4 

Lịch sử phát triển và trỗi dậy của Trung Quốc đã chứng minh rằng, chính trị là 

nhân tố quyết định sự tiến lên hay thụt lùi của đất nước này. Chỉ khi nền chính  trị 

được củng cố ổn định thì kinh tế - xã hội của đất nước mới duy trì được sự ổn định. 

Để duy trì sự ổn định mà các thế hệ lãnh đạo trước đó đều coi trọng, Trung ương ĐCS 

Trung Quốc với hạt nhân là Tập Cận Bình hiện đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy công 

cuộc cải cách thể chế chính trị để giữ vững quyền lực và đảm bảo sự ổn định xã hội, 

tạo điều kiện thúc đẩy phát triển đất nước. 

Tuy nhiên, xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay khiến các quốc gia trong quá 

trình phát triển phải coi trọng cả những nhân tố bên ngoài tác động, chi phối tình hình 

trong nước, phải điều chỉnh thích hợp phương thức phân phối tài nguyên chính trị, 

phương thức vận hành chính trị. 

Để thích ứng với những thay đổi trong và ngoài nước, đi sâu cải cách toàn diện, 

trong đó có cải cách thể chế chính trị trong thời gian tới, Trung Quốc cần xác định rõ 

những nhân tố tác động đến quá trình cải cách thể chế chính trị, tiếp tục giành được 

những thành tựu mới, khắc phục và giải quyết tốt những hạn chế, vấn đề cả về lý luận 

và thực tiễn nảy sinh trong quá trình này, trên cơ sở đó không ngừng nỗ lực để: cải 

cách và hoàn thiện thể chế cầm quyền và phương thức cầm quyền của ĐCS Trung 

Quốc; củng cố cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực, kéo dài chức năng giám sát 

đến cơ sở; kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thúc đẩy cải cách hành chính, 

trong đó coi chuyển đổi chức năng chính phủ là cốt yếu; đẩy mạnh xây dựng nhà 

nước pháp trị, xã hội pháp trị; cải cách chế độ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sửa 

đổi Hiến pháp, phân quyền trong nội bộ Đảng, tách bạch Đảng và chính quyền, Đảng 

và doanh nghiệp, cải thiện tình trạng quyền lực quá tập trung; phối hợp tốt giữa thể 

chế chính trị tập trung thích hợp với thể chế kinh tế phân tán vừa phải, kết hợp cải 

cách thể chế kinh tế với cải cách thể chế chính trị; tìm ra đột phá khẩu trong cải cách 

thể chế chính trị; tiến hành cải cách thể chế chính trị với những biện pháp cụ thể, hiệu 

quả. 
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Là một nước láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam trong tiến trình đổi mới và 

phát triển đất nước cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề trong hệ thống chính trị, đòi 

hỏi chúng ta phải nhìn nhận thấu đáo và tìm tòi phương cách để đổi mới, hoàn thiện. 

Việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, gắn đổi mới hệ thống chính trị 

với đổi mới thể chế kinh tế, xây dựng Đảng đồng thời với xây dựng hệ thống chính trị 

luôn được các kỳ Đại hội Đảng chỉ rõ, trên cơ sở đó, căn cứ vào tình hình phát triển 

thực tiễn của đất nước ở mỗi thời kỳ để xác định các nhiệm vụ cụ thể. 

Với nhiều nét tương đồng về chính trị, văn hóa, những bài học kinh nghiệm trong 

công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc như: phải xuất phát từ tình hình thực 

tiễn của đất nước; phải kết hợp chặt chẽ giữa cải cách thể chế chính trị và cải cách 

thể chế kinh tế; nhận thức rõ vị trí, vai trò của cải cách thể chế chính trị trong công 

cuộc cải cách, đổi mới tổng thể; đi sâu nghiên cứu, tìm tòi những đổi mới lý luận về 

cải cách thể chế chính trị; tiếp tục củng cố vị thế chính trị cầm quyền của ĐCS, kiên 

trì cải cách thể chế chính trị thận trọng, có trật tự dưới sự lãnh đạo của Đảng; lựa chọn 

và xác định đúng vấn đề cải cách của từng thời kỳ; xác định chính xác nguyên tắc 

trong cải cách thể chế chính trị; bảo đảm tính ổn định và kế thừa của cải cách thể chế 

chính trị…, cung cấp cho công cuộc đổi mới hệ thống chính trị và đổi mới đất nước 

của Việt Nam một số gợi mở đáng chú ý là: đổi mới hệ thống chính trị cần đặt trong 

bối cảnh cụ thể của tình hình thực tiễn đất nước, không ngừng đổi mới lý luận để phù 

hợp với thực tế; coi trọng quy luật chung trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị 

và đổi mới, phát triển đất nước; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân 

tài; kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng 

song song với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; thực hiện đổi mới hệ thống 

chính trị theo hướng tuần tự, tiệm tiến, các biện pháp tiến hành phải bảo đảm tính 

đồng bộ và phối hợp nhịp nhàng; thúc đẩy hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất 

nước để hình thành mô hình quản trị xã hội theo hướng cùng xây dựng, cùng hưởng; 

kiên định tính chất xã hội chủ nghĩa của sự nghiệp đổi mới đất nước, trong đó có đổi 

mới hệ thống chính trị. 
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KẾT LUẬN 

Kể từ khi ra đời cho đến nay, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuy đã trải 

qua nhiều bước thăng trầm lịch sử, nhưng thể chế chính trị của quốc gia này về cơ 

bản vẫn được xây dựng và kiện toàn trên nguyên tắc tập trung dân chủ, quyền lực 

thuộc về nhân dân, vừa mang những nét đặc trưng của thể chế chính trị XHCN, lại 

vừa có những nét đặc thù riêng của Trung Quốc. 

Sau khi Trung Quốc bước vào thời kỳ Đặng Tiểu Bình lãnh đạo, thể chế chính trị 

của Trung Quốc có những nét hết sức độc đáo. Về lý luận, vẫn giữ được tính đặc sắc 

xã hội chủ nghĩa, nhưng trên thực tế lại áp dụng một phần thể chế kinh tế thị trường 

của xã hội tư bản, chính quyền vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của nhân 

dân. Hiện nay, Trung Quốc ngoài nhấn mạnh một Đảng cầm quyền (ĐCS), đã bước 

đầu thí điểm triển khai đồng thời một số thể chế theo hướng tăng cường dân chủ khác, 

đặc biệt là tăng mức độ mở cửa trong đời sống kinh tế như tại các nước phát triển 

phương Tây, tuy nhiên vẫn luôn giữ vững vai trò điều tiết, kiểm soát nền kinh tế của 

chính phủ, đặc biệt là đối với các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, trọng điểm. Trung Quốc 

bên cạnh việc xây dựng văn minh vật chất và văn minh tinh thần cũng đang đặc biệt 

nhấn mạnh đến văn minh chính trị, đó là chính trị dân chủ, đặc biệt là trong nội bộ 

của ĐCS. 

Nói đến thể chế chính trị của Trung Quốc người ta thường đề cập 03 hệ thống: 

Đảng (ĐCS), Chính (Chính phủ), Quân (Quân đội) và 04 trụ cột là Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng; Chính phủ; ĐHĐBNDTQ và Hội nghị hiệp thương chính trị. Do 

thực tiễn lịch sử để lại, Trung Quốc không có sự phân định thật sự rõ ràng giữa cơ 

quan của ĐCS và cơ quan của Chính phủ, đặc biệt là về chức năng, cơ chế vận hành 

cũng như kiểm soát quyền lực. Thể chế chính trị của Trung Quốc không giống với 

thể chế chính trị tam quyền phân lập của các nước phương Tây, cũng không giống 

thể chế chính trị của Liên Xô cũ, mà có đặc thù riêng.  

Trong thể chế chính trị Trung Quốc, ĐCS là hạt nhân lãnh đạo mọi phương diện, 

điều này càng được thể hiện nổi bật trong thời kỳ Tập Cận Bình nắm quyền. Hiểu rõ 
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về ĐCS Trung Quốc sẽ là chìa khóa để lý giải và hiểu rõ đặc trưng của nền chính trị 

cũng như chiều hướng phát triển của chính trị Trung Quốc. Một trong những đặc 

trưng quan trọng của chính trị Trung Quốc là quyết sách của lãnh tụ cầm quyền đối 

với phát triển chính trị sẽ có tác dụng trực tiếp hơn, to lớn hơn và ảnh hưởng cũng sẽ 

dễ nhận biết hơn so với các nước khác. Vì thế, quyết sách cấp cao hay còn gọi là 

“thiết kế từ nóc” có chính xác hay không, sẽ có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đối với 

quản trị quốc gia. Nếu quyết sách chính xác thì đất nước ngày càng phát triển, ngược 

lại sẽ kìm hãm sự phát triển của đất nước (như giai đoạn sau trong sự nghiệp chính 

trị của Mao Trạch Đông). Lãnh tụ chính trị có trách nhiệm quan trọng đối với Đảng 

và Nhà nước, tư tưởng và quyết sách của họ có liên quan chặt chẽ tới lợi ích của đông 

đảo quần chúng nhân dân, tới tiền đồ, vận mệnh của Đảng và Nhà nước. 

Đáng lưu ý, tuy thể chế Đảng cầm quyền của Trung Quốc là một đảng lãnh đạo, 

nhưng ngoài ĐCS, còn tồn tại nhiều đảng phái chính trị dân chủ khác (08 đảng phái 

chính trị dân chủ khác), các đảng phái chính trị dân chủ đó lại không phải là đảng đối 

lập, mà là đảng bạn, đồng thời các đảng này cũng không có quyền tham chính mà chỉ 

giữ vai trò “nghị chính”. ĐCS Trung Quốc thông qua địa vị lãnh đạo của mình để tiến 

hành hợp tác, hiệp thương chính trị với các đảng phái chính trị dân chủ đó. Đây chính 

là chế độ hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của ĐCS. Điều này không giống chế độ 

đa đảng của các nước phương Tây, thực hiện tranh cử để lên nắm quyền, các đảng 

phối hợp lẫn nhau để cùng tham chính. Tại Trung Quốc hiện nay, trong cơ quan các 

cấp, đặc biệt là một số cơ cấu, tổ chức, đơn vị liên quan tới lĩnh vực khoa học công 

nghệ, giáo dục, thương mại, y tế và văn hóa, đều có một số lượng nhất định các nhân 

sĩ thuộc các đảng phái chính trị dân chủ khác tham gia, một số thời điểm nhất định, 

các nhân sĩ ngoài ĐCS còn có thể giữ vai trò lãnh đạo các cơ cấu này. ĐCS vẫn định 

vị vị trí của mình là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, là người lãnh đạo 

duy nhất Nhà nước XHCN. Sự sống còn của ĐCS liên quan mật thiết đến vận mệnh 

của Trung Quốc. Chính vì thế, trong điều kiện mới, thời đại mới, tăng cường sự lãnh 

đạo của ĐCS là yếu tố quan trọng quyết định tương lai của Trung Quốc. 

Trung Quốc thực hiện cải cách thể chế chính trị là do cả nguyên nhân bên trong 

lẫn nguyên nhân bên ngoài, trong đó nguyên nhân bên trong mang tính quyết định. 
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Công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc thực chất là làm cho thể chế chính 

trị hiện nay ngày càng hoàn thiện hơn và có sức sống mạnh mẽ hơn, không làm thay 

đổi tính chất chế độ XHCN của Trung Quốc. Hay nói cách khác, cải cách thể chế 

chính trị Trung Quốc không phải là cải cách toàn bộ thể chế chính trị, mà chỉ cải cách 

những thể chế, cơ chế tồn tại nhiều khuyết tật, không còn thích ứng với bản chất và 

yêu cầu của chế độ chính trị cơ bản. Những thể chế phù hợp với chế độ chính trị cơ 

bản, phù hợp với tình hình thực tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục được hoàn thiện chứ 

không cần cải cách. Trung Quốc thực hiện cải cách thể chế chính trị là để ổn định 

chính trị, phát triển kinh tế, đẩy nhanh hiện đại hóa bộ máy nhà nước, thực hiện 

chuyển đổi chức năng của Chính phủ, xây dựng Chính phủ liêm chính, hiệu quả, thực 

hiện chuyên nghiệp hóa công chức, dân chủ hóa và pháp trị hóa, xóa bỏ tập quyền 

cao độ.  

Từ năm 2012 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương ĐCS Trung Quốc với 

Tập Cận Bình là hạt nhân, công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc được tiến 

hành trên những lĩnh vực cụ thể như: Cải cách chế độ nhân sự, cải cách cơ chế bầu 

cử, cải cách chế độ ban hành quyết sách, cải cách chế độ kiểm tra giám sát, cải cách 

thể chế Đảng và Nhà nước, cải cách thể chế Đảng cầm quyền, cải cách quốc phòng 

và quân đội, cải cách thể chế quản trị cơ sở. Đáng lưu ý, chống tham nhũng vừa là 

mục tiêu, đồng thời cũng là “chỗ dựa”, biện pháp quan trọng để tiến hành cải cách 

thể chế chính trị. 

Cải cách thể chế chính trị Trung Quốc là một quá trình tiệm tiến hay thường gọi 

là “dò đá qua sông”, đi từ trị “Đảng” đến trị “Quốc”. Đây là nét đặc trưng nổi bật của 

Trung Quốc trong cải cách thể chế chính trị. Trung Quốc buộc phải kiên trì con đường 

từ trị “Đảng” đến trị “Quốc” là bởi: (i) Địa vị cầm quyền và tính tiên tiến của ĐCS 

Trung Quốc; (ii) Thực tế của ĐCS Trung Quốc buộc Trung Quốc phải đi theo con 

đường đó; (iii) Bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và tan rã tại Đông Âu. Quản lý Đảng 

nghiêm minh toàn diện, từng bước nhấn mạnh con đường mới trong cải cách thể chế 

chính trị Trung Quốc như lồng ghép, đưa “quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật” 

vào khung khổ của “quản lý Đảng nghiêm minh  toàn diện”; thành lập ủy ban giám 
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sát nhà nước các cấp; kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng về tư tưởng và cải cách sâu 

sắc chế độ quản trị Đảng. 

Công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đã trải qua các giai đoạn cải 

cách khác nhau và đã thu được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, đặt nền 

móng cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng nền chính trị dân chủ XHCN đặc sắc 

Trung Quốc, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách phải vượt qua. 

Hiện nay, công cuộc cải cách thể chế chính trị Trung Quốc đang ở “giai đoạn công 

kiên” hay nói cách khác là đi vào “vùng nước sâu”. Điều đó có nghĩa là công cuộc 

cải cách thể chế chính trị sẽ đụng chạm đến những vấn đề “cốt lõi” của thể chế chính 

trị. Đây mới là giai đoạn cải cách thể chế chính trị thực chất theo đúng nghĩa. Công 

cuộc cải cách thể chế chính trị là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải tiếp tục cải cách 

nhiều khâu khác nữa, với mức độ và quy mô cải cách lớn hơn nữa. Để công cuộc cải 

cách thể chế chính trị Trung Quốc đi vào chiều sâu và giành được nhiều thành tựu 

hơn nữa, Trung Quốc cần phải xử lý tốt những vấn đề về cả lý luận và thực tiễn nảy 

sinh trong cải cách thể chế chính trị. Nói cách khác, công cuộc cải cách thể chế chính 

trị Trung Quốc phải là một quá trình chủ động tích cực và tiến lên ổn định. 

Trong quá trình cải cách thể chế chính trị Trung Quốc từ nay về sau, tăng cường 

quyền uy của Trung ương Đảng, đặc biệt là vai trò “hạt nhân lãnh đạo” của Trung 

ương Đảng và chính quyền Trung ương, củng cố vị thế “hạt nhân thế hệ lãnh đạo” 

của Tập Cận Bình vẫn là vấn đề chính trị quan trọng. Điều đó có nghĩa là Trung 

Quốc sẽ tập quyền hơn, nhưng là tập quyền theo chế độ, được đảm bảo bởi quy 

phạm pháp luật. Sở dĩ Trung Quốc phải tập quyền trong cải cách thể chế chính trị 

là do (i) Trung Quốc luôn luôn trong quá trình cải cách, đặc biệt giai đoạn đi sâu 

cải cách toàn diện - cải cách của một nước lớn với quy mô như Trung Quốc thì sự 

thay đổi mà nó tạo ra là vô cùng to lớn và sâu sắc, do đó rất cần có trung tâm lãnh 

đạo và điều phối để bảo đảm cho cải cách được tiến hành một cách có trật tự, ổn 

định; (ii) Cải cách là quá trình thay đổi giữa cũ và mới, đề cập lợi ích trên nhiều mặt 

và cần phải điều chỉnh chế độ để hoàn thành chuyển đổi. Trong quá trình chuyển đổi 

cơ chế và thể chế, sẽ xuất hiện khoảng trống quyền lực hoặc hiện tượng mất kiểm 
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soát tại một số khâu, mặt nào đó của xã hội, vì vậy cần có quyền uy của Trung ương 

để kịp thời bù đắp hoặc lấp đầy khoảng trống đó; (iii) Thế kỷ XXI xuất hiện nhiều 

biến đổi khôn lường, tình hình thế giới, khu vực và nội bộ Trung Quốc diễn biến phức 

tạp, cần có một Trung ương có năng lực và niềm tin để lãnh đạo, động viên và điều 

phối một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thực tiễn trước đây đã cho thấy, nếu Trung Quốc 

quá tập quyền trong cải cách thể chế chính trị, sẽ khó đi sâu cải cách toàn diện. Vì 

thế, trong quá trình cải cách thể chế chính trị, Trung Quốc phải tìm được điểm cân 

bằng giữa “tập quyền” và “trao quyền”. Đây là một việc làm không hề dễ dàng nhưng 

buộc phải làm. 

Xu hướng cải cách thể chế chính trị Trung Quốc trong tương lai có thể sẽ phát 

triển theo hướng sau: (i) Từng bước “nới lỏng” dân chủ, tăng cường dẫn dắt, định 

hướng xã hội tham dự vào chính trị; (ii) Tìm đúng phương hướng cải cách thể chế 

chính trị hoặc “đột phá khẩu” trong cải cách thể chế chính trị; (iii) Thực hiện cân 

bằng phân quyền, đẩy mạnh mức độ giám sát quyền lực. 

Trong tương lai, với đường hướng và các biện pháp cải cách thể chế chính trị mà 

ĐCS Trung Quốc đang tiến hành, liệu nền chính trị của Trung Quốc có thực sự phản 

ánh đúng tính chất là nền chính trị dân chủ XHCN đặc sắc Trung Quốc hay không, 

nội hàm cụ thể của “đặc sắc Trung Quốc” là gì, liệu có trở nên mâu thuẫn với tính 

chất “xã hội chủ nghĩa” không? Đây đều là các vấn đề mấu chốt quan trọng liên quan 

thể chế chính trị Trung Quốc đòi hỏi cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu./. 
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PHỤ LỤC 1  

TÓM LƯỢC VỀ 5 BẢN HIẾN PHÁP CỦA TRUNG QUỐC 

Bản hiến pháp đầu tiên được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc 

(Nhân đại toàn quốc Trung Quốc) khóa I thông qua vào ngày 20/4/1954. Hiến pháp 

ghi rõ, thành quả thắng lợi của nhân dân cả nước giành được trong cuộc đấu tranh 

cách mạng lâu dài dưới sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc đã thể hiện rõ chặng đường 

đã qua và ý nguyện lâu dài của quần chúng nhân dân, xác nhận một thực tế là quần 

chúng nhân dân chịu áp bức hàng nghìn năm đã trở thành chủ nhân đất nước. Hiến 

pháp quy định các chế độ chính trị, kinh tế đặc sắc Trung Quốc và các chế độ cơ bản 

khác. Tuy nhiên, trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa (1966-1976), do sự chi phối 

quá lớn của vai trò cá nhân lãnh tụ đối với nền chính trị Trung Quốc, Hiến pháp đã 

không thể phát huy được tác dụng. 

Năm 1975, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã thông qua bản Hiến pháp mới. 

Do sự phá hoại của tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu và Giang Thanh, nên bản 

Hiến pháp năm 1975 đã bãi bỏ nhiều quy định đúng đắn trong bản Hiến pháp năm 

1954 và bổ sung vào nhiều điểm sai lầm, in đậm dấu ấn của Đại cách mạng văn hóa, 

xen lẫn những sai lầm cực tả, nôn nóng, đốt cháy giai đoạn, có tính hạn chế lịch sử 

nghiêm trọng. Sau khi ban bố được vài năm, bản Hiến pháp này “chết yểu” do đời 

sống chính trị Trung Quốc có những biến đổi to lớn. 

Năm 1978, bản Hiến pháp thứ ba ra đời. Đây là bản Hiến pháp mang tính quá độ, 

đã tổng kết sơ bộ bài học về Đại cách mạng văn hóa và sửa đổi một số phần về tư 

tưởng cực tả, cũng như những quy định không phù hợp với tình hình thực tế khách 

quan trong bản Hiến pháp năm 1975. Tuy nhiên, bản Hiến pháp năm 1978 chưa loại 

bỏ được hoàn toàn những ảnh hưởng của Đại cách mạng văn hóa và tư tưởng Mao 

Trạch Đông. Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa XI là mốc đánh dấu Trung Quốc 

bước vào thời kỳ lịch sử phát triển mới. Trong thời kỳ mới, tính hạn chế của bản Hiến 

pháp năm 1978 bộc lộ ngày càng rõ. Để phù hợp với tình hình mới, Trung Quốc lúc 

đó đã xác định cần phải sửa đổi Hiến pháp năm 1978. 
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Sau hơn hai năm sửa đổi, ngày 04/12/1982, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa 

V đã thông qua bản Hiến pháp năm 1982. Về hình thức, Hiến pháp năm 1982 được 

hình thành trên cơ sở sửa đổi Hiến pháp năm 1978, nhưng trên thực tế là kế thừa và 

phát triển những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp năm 1954, tổng kết một cách hệ 

thống kinh nghiệm từ ngày dựng nước, đặc biệt là thành quả “sửa cái sai, trở lại với 

cái đúng”, “giải phóng tư tưởng” sau Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa  XI, xóa 

bỏ những nội dung lỗi thời không còn phù hợp với sự phát triển thực tế của xã hội 

trong bản Hiến pháp năm 1954 cũng như những sai lầm tả khuynh trong Hiến pháp 

năm 1975 và Hiến pháp năm 1978, hay nói cách khác là vừa tính đến tình hình hiện 

thực khi đó, vừa tính đến viễn cảnh phát triển trong tương lai. Hiến pháp đã khẳng 

định 4 nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội là: (i) Nền chuyên chính nhân dân; 

dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông; (iii) Con đường xã hội 

chủ nghĩa và (iv) Sự lãnh đạo của ĐCS. Nét mới của bản Hiến pháp này là vai trò của 

Đảng được giới hạn, chức năng của Nhà nước được tăng cường. Theo đó, Đảng phải 

hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật, các lực lượng vũ trang đặt 

dưới sự chỉ huy của Chủ tịch Quân Ủy Trung ương. Ngoài ra, Hiến pháp năm 1982 

còn quy định nhiều quyền và nghĩa vụ công dân. Từ đó đến nay, Hiến pháp hiện hành 

(năm 1982) là sự bảo đảm về mặt Hiến pháp cho việc tiến hành thuận lợi công cuộc 

cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.  
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PHỤ LỤC 2  

CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN 

CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TOÀN QUỐC  

VÀ BAN THƯỜNG VỤ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TOÀN QUỐC 

TRUNG QUỐC 

1. Chức năng cơ bản của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc 

Theo Hiến pháp hiện hành và những quy định pháp luật liên quan, chức năng cơ 

bản của ĐHĐBNDTQ là [Phố Hưng Tổ, 2003, tr. 18-19]: 

(i) Định ra và sửa đổi Hiến pháp, định ra và sửa đổi luật cơ bản. 

(ii) Bầu ra, quyết định và bãi miễn những người lãnh đạo cao nhất của cơ quan 

nhà nước và thành viên của các tổ chức liên quan, cụ thể: Bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch nước; Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban trưởng, Phó Ủy ban trưởng, Ủy 

viên và Tổng thư ký của Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ. Căn cứ đề nghị của Chủ tịch 

nước quyết định bổ nhiệm Thủ tướng Quốc vụ viện; Căn cứ đề nghị của Thủ tướng 

Quốc vụ viện bổ nhiệm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, Ủy viên Quốc vụ viện, các Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm các Ủy ban, Thẩm kế trưởng (Tổng Kiểm toán Nhà nước), Tổng 

Thanh tra; Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Quân Ủy Trung ương bổ nhiệm các thành 

viên tổ chức khác của Quân Ủy Trung ương; Có quyền quyết định bãi miễn tất cả 

những người mà mình bầu ra như đã nói ở trên và chấp nhận đơn từ chức của những 

người đó. 

(iii) Thẩm tra và phê chuẩn báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như 

tình hình thực hiện kế hoạch; Thẩm tra và phê chuẩn báo cáo về ngân sách quốc gia 

và tình hình thực hiện ngân sách; Phê chuẩn việc thành lập các tỉnh, khu tự trị và 

thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định thành lập khu hành chính đặc biệt và 

các chế độ quản lý của khu; Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình. 

Giám sát việc thực thi Hiến pháp, các công việc của cơ quan nhà nước tối cao, 

bao gồm: Lắng nghe và thẩm tra báo cáo công việc của Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ, 



 

 

 

 

239 

Quốc vụ viện, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đưa ra chất 

vấn đối với Quốc vụ viện hoặc các bộ, ủy ban của ĐHĐBNDTQ, sửa đổi và hủy bỏ 

những quyết định không phù hợp của Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ. 

Đại biểu ĐHĐBNDTQ có nhiệm kỳ 5 năm với các quyền hạn: Đề xuất ý kiến 

thuộc thẩm quyền của ĐHĐBNDTQ; chất vấn Quốc vụ viện và các bộ, ủy ban thuộc 

Quốc vụ viện trong các kỳ họp của ĐHĐBNDTQ; có quyền bất khả xâm phạm cá 

nhân và không phải chịu trách nhiệm hình sự, trừ phi Đoàn Chủ tịch kỳ họp 

ĐHĐBNDTQ hoặc Ban Thường vụ ĐHĐBNDTQ cho phép; không chịu trách nhiệm 

pháp lý về phát biểu và quyết định lựa chọn bầu cử tại các kỳ họp khác nhau của 

ĐHĐBNDTQ... Quyền lợi và nghĩa vụ của đại biểu Nhân đại toàn quốc là thống nhất 

với nhau, không thể tách rời [Từ điển Bách khoa nước Trung Hoa mới, 1991, tr. 132]. 

2. Chức năng, quyền hạn của Ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn 

quốc Trung Quốc 

Thông thường, Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ Trung Quốc họp 2 tháng 1 lần. Ban 

thường vụ ĐHĐBNDTQ có những chức năng và quyền hạn cơ bản sau: 

Một là, định ra và sửa đổi các đạo luật, trừ các đạo luật mà ĐHĐBNDTQ định 

ra; Thay đổi một số chi tiết hay bổ sung vào các đạo luật mà không trái với nguyên 

tắc cơ bản của luật đó. 

Hai là, giải thích Hiến pháp và các đạo luật. 

Ba là, giám sát thực thi Hiến pháp, các công việc của các cơ quan nhà nước, bao 

gồm: Quốc vụ viện, Ủy ban Quân sự Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao; hủy  bỏ các văn bản pháp quy hành chính, các quyết định và 

mệnh lệnh của Quốc vụ viện trái với Hiến pháp và pháp luật; hủy bỏ các quy định 

luật pháp của địa phương, các quyết định của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, khu tự trị 

và các thành phố trực thuộc Trung ương trái với Hiến pháp, pháp luật và các văn bản 

pháp quy hành chính; dựa vào luật pháp để đưa ra chất vấn đối với Quốc vụ viện và 

các bộ, ủy ban của Quốc vụ viện. 

Bốn là, xem xét và phê chuẩn điều chỉnh một số chi tiết cần thiết trong kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như ngân sách nhà nước trong quá trình 

thực hiện; phê chuẩn các điều lệ tự trị và điều lệ đơn lẻ của khu tự trị; thông qua việc 



 

 

 

 

240 

phê chuẩn và hủy bỏ các điều ước và hiệp định quan trọng ký kết với nước ngoài; 

quy định chế độ quân hàm, hàm ngoại giao cho quân nhân và nhân viên ngoại giao, 

cũng như cấp bậc của các ngành chuyên môn khác; quy định và quyết định các danh 

hiệu nhà nước và phong tặng danh hiệu đó; quyết định đặc xá; thông qua quyết định 

tuyên bố tình trạng chiến tranh trong thời gian giữa các kỳ đại hội của ĐHĐBNDTQ 

nếu như đất nước bị xâm lược vũ trang hoặc buộc phải thực hiện điều ước quốc tế 

chung chống xâm lược; quyết định tổng động viên hoặc tổng động viên từng phần; 

quyết định tình trạng giới nghiêm trong cả nước hoặc trong các tỉnh, khu tự trị, thành 

phố trực thuộc riêng lẻ. 

Năm là, trong thời gian giữa các kỳ đại hội của ĐHĐBNDTQ, căn cứ vào đề nghị 

của Thủ tướng Quốc vụ viện, quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, 

Thẩm kế trưởng (Tổng Kiểm toán Nhà nước), Tổng thanh tra; Căn cứ vào đề nghị 

của Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương bổ nhiệm các thành viên khác của Ủy ban 

Quân sự Trung ương; Căn cứ vào đề nghị của Chánh án Tòa án nhân tối cao, bổ 

nhiệm và miễn nhiệm phó chánh án, thẩm phán, ủy viên Hội đồng xét xử của Tòa án 

nhân dân tối cao và chánh án Tòa án quân sự; Căn cứ vào đề nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bổ nhiệm và miễn nhiệm phó viện trưởng, kiểm sát 

viên, ủy viên Hội đồng kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng 

Viện kiểm sát quân sự, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm và bãi nhiễm Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông qua quyết 

định về việc cử và triệu hồi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền ở nước ngoài. 

Sáu là, tham dự công việc tổ chức ĐHĐBNDTQ, bao gồm: Chủ trì bầu cử đại biểu 

ĐHĐBNDTQ; triệu tập ĐHĐBNDTQ; quyết định kéo dài nhiệm kỳ của ĐHĐBNDTQ 

khóa đó; chủ trì Hội nghị trù bị của ĐHĐBNDTQ; thẩm tra tư cách đại biểu; đề ra 

chương trình nghị sự cho ĐHĐBNDTQ; lãnh đạo các Ủy ban chuyên trách của 

ĐHĐBNDTQ trong thời gian giữa các kỳ Đại hội. 

Bảy là, thực hiện các chức năng khác mà ĐHĐBNDTQ giao phó. Do Ban thường 

vụ ĐHĐBNDTQ có nhiều thành viên nhưng lại không hoạt động thường xuyên, nên 

ĐHĐBNDTQ bầu ra Hội nghị Ủy viên trưởng để phụ trách và xử lý các công việc 

thường ngày quan trọng của Ủy ban. Thành phần bao gồm: Ủy viên trưởng, Phó Ủy 
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viên trưởng và Tổng thư ký, với các chức trách chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, quyết định thời gian của mỗi lần họp Ủy ban thường vụ, sắp xếp, dự 

thảo chương trình hội nghị. 

Thứ hai, đề xuất với Ban Thường vụ các dự luật nằm trong phạm vi chức năng 

của Ban thường vụ. Đối với dự luật và chất vấn của cơ quan khác đưa ra cho Ban 

thường vụ, sẽ giao cho các Ủy ban chuyên trách xem xét bàn bạc hoặc nhắc nhở Hội 

nghị Ban thường vụ xem xét bàn bạc, quyết định phương thức trả lời chất vấn. 

Thứ ba, xử lý công việc liên quan đến bổ nhiệm và bãi nhiệm nhân sự, đưa ra vấn 

đề trình tự liên quan để Ban thường vụ xem xét bàn bạc. 

Thứ tư, chỉ đạo và điều phối công việc hàng ngày của các Ủy ban chuyên trách. 

Thứ năm, quyết định việc hệ trọng trong công việc của cơ quan Ban thường vụ, 

xử lý các công việc chủ yếu hàng ngày khác của Ban thường vụ. 

Hội nghị Ủy viên trưởng không phải là một cơ cấu quyền lực thực tế, chỉ là cơ 

quan xử lý các công việc quan trọng thường ngày của Ban thường vụ, không có quyền 

thay thế Ban thường vụ thực hiện chức năng. 
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PHỤ LỤC 3  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN  

ĐỊA PHƯƠNG, BAN THƯỜNG VỤ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN  

ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC ỦY BAN CHUYÊN TRÁCH 

1. Chức năng, quyền hạn của Đại hội đại biểu nhân dân địa phương và chính 

quyền địa phương các cấp 

* Chức năng và quyền hạn của Đại hội đại biểu nhân dân địa phương [浦兴祖 

(Phố Hưng Tổ), 2003, tr. 51-54]:  

(i) Căn cứ vào quy định của Hiến pháp và pháp luật hoặc được quyền theo một 

trình tự nhất định để định ra, sửa đổi hoặc hủy bỏ quyền hạn chức năng của những 

văn bản pháp quy mang tính địa phương. Có quyền định ra và ban bố văn bản pháp 

quy địa phương, nhưng không được trái với Hiến pháp và pháp luật;  

(ii) Quán triệt thực hiện Hiến pháp, pháp luật, pháp quy hành chính và những 

nghị quyết liên quan của các cơ quan quyền lực nhà nước cấp trên ở khu vực hành 

chính của mình. ĐHĐBND các cấp địa phương cấp huyện trở lên còn phải đảm bảo 

việc thực hiện kế hoạch phát triển quốc gia và dự toán ngân sách nhà nước. ĐHĐBND 

các cấp địa phương bảo vệ tài sản thuộc sở hữu toàn dân XHCN và tài sản thuộc sở 

hữu của tập thể quần chúng lao động, bảo vệ tài sản hợp pháp thuộc sở hữu tư nhân 

của công dân. Bảo vệ trật tự xã hội, tự do bản thân, quyền lợi dân chủ và các quyền 

lợi khác của công dân. Bảo vệ quyền lợi hơp pháp của các tổ chức kinh tế. Bảo đảm 

quyền lợi của dân tộc thiểu số...;  

(iii) ĐHĐBND địa phương cấp huyện trở lên có quyền xem xét, phê chuẩn kế 

hoạch phát triển kinh tế quốc dân, phát triển xã hội và dự toán ngân sách trong khu 

vực hành chính của mình, cũng như báo cáo tình hình thực hiện; thảo luận, quyết định 

những công việc to lớn trong khu vực hành chính của mình trên các lĩnh vực như: 

Kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học, môi trường và bảo vệ môi trường, dân chính, 

dân tộc... ĐHĐBND địa phương cấp xã trong khu vục hành chính của mình có quyền 
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căn cứ vào kế hoạch nhà nước để quyết định sự nghiệp kinh tế, văn hóa cũng như kế 

hoạch xây dựng sự nghiệp công ích; xem xét và phê chuẩn dự toán tài chính và báo 

cáo tình hình thực hiện dự toán; quyết định kế hoạch thực thi công việc dân chính. 

ĐHĐBND các cấp địa phương trong phạm vi quyền hạn của mình có thể thông qua 

và ban bố những nghị quyết liên quan;  

(iv) Ở các cấp tương ứng, ĐHĐBND các cấp địa phương có quyền bầu và bãi 

miễn tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng, chủ tịch và phó chủ tịch khu tự trị, thị trưởng và 

phó thị trưởng, châu trưởng và phó châu trưởng, huyện trưởng và phó huyện trưởng, 

trưởng và phó khu, trưởng và phó xã, trưởng và phó trấn. ĐHĐBND địa phương cấp 

huyện trở lên có quyền bầu và bãi miễn các thành viên trong Ban thường vụ của 

ĐHĐBND địa phương cấp tương đương; bầu ra đại biểu ĐHĐBND địa phương cấp 

trên, đồng thời có quyền bãi miễn đại biểu ĐHĐBND địa phương cấp trên mà mình 

đã bầu ra. Có quyền bầu ra và bãi miễn Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng 

Viện kiểm sát cấp tương đương. Tuy nhiên, khi bầu hoặc quyết định bãi miễn Viện 

trưởng Viện kiểm sát cấp tương đương cần phải báo cáo với Viện trưởng Viện kiểm 

sát cấp cao hơn và xin sự phê chuẩn của Ban thường vụ ĐHĐBND địa phương cấp 

đó. ĐHĐBND địa phương cấp xã có quyền bầu ra chủ tịch và phó chủ tịch cấp đó. 

Những người lãnh đạo chính quyền nhân dân địa phương các cấp, ủy viên ban thường 

vụ của ĐHĐBND địa phương, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát 

nhân dân cấp huyện trở lên, chủ tịch và phó chủ tịch ĐHĐBND địa phương cấp xã 

đều có thể nộp đơn từ chức cho ĐHĐBND địa phương cùng cấp và do ĐHĐBND địa 

phương cùng cấp quyết định có chấp nhận đơn từ chức hay không. Đơn từ chức của 

viện trưởng viện kiểm sát nhân dân buộc phải báo cáo với viện trưởng viện kiểm sát 

cấp trên và xin sự phê chuẩn của Ban thường vụ ĐHĐBND địa phương cấp đó;  

(v) ĐHĐBND địa phương các cấp có quyền lắng nghe và xem xét báo cáo công 

việc của chính quyền nhân dân cấp tương đương, hủy bỏ những quyết định không 

thích hợp của chính quyền nhân dân cấp tương đương. Ngoài ra, ĐHĐBND địa 

phương các cấp có quyền thông qua những hình thức như chất vấn, bình xét để giám 
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sát chính quyền nhân dân cấp tương đương, cũng như công việc thuộc về nó, giám 

sát tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân cấp tương đương. 

* Chức năng và quyền hạn của chính quyền nhân dân cấp tỉnh: (i) Thực hiện 

nghị quyết của ĐHĐBND địa phương cấp mình và Ban thường vụ ĐBĐHND đó, 

chấp hành những quyết định và mệnh lệnh của Quốc vụ viện, đồng thời bảo đảm nó 

được quán triệt thực hiện một cách hiệu quả, thuận lợi trong khu vực hành chính của 

mình; (ii) Quản lý các công việc hành chính trong khu vực hành chính của mình; (iii) 

Căn cứ vào pháp luật, văn bản pháp quy hành chính và văn bản pháp quy hành chính 

mang tính địa phương mà ĐHĐBND địa phương cấp mình và Ban thường vụ 

ĐHĐBND để định ra văn bản pháp quy hành chính, quy định biện pháp hành chính, 

ban bố quyết định và mệnh lệnh; (iv) Lãnh đạo toàn diện mảng công việc thuộc phạm 

vi chức trách và công việc của chính quyền nhân dân cấp dưới; (v) Bảo vệ tài sản sở 

hữu toàn dân và tài sản sở hữu tập thể của quần chúng lao động, bảo vệ tài sản sở hữu 

tư nhân của công dân, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi bản thân, quyền lợi dân 

chủ và các quyền lợi khác của công dân; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức 

kinh tế; Bảo vệ quyền lợi và tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu 

số... 

* Chức năng và quyền hạn của chính quyền nhân dân cấp địa khu: (i) Chấp hành 

các nghị quyết của ĐHĐBND địa phương cấp tương đương và Ban thường vụ 

ĐHĐBND, chấp hành nghị quyết và mệnh lệnh của Quốc vụ viện, chính quyền nhân 

dân cấp tỉnh, khu tự trị mà mình trực thuộc; (ii) Quy định các biện pháp hành chính, 

ban bố các nghị quyết và mệnh lệnh hành chính; (iii) Thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, quản lý các công việc hành chính trong khu 

vực hành chính của mình; (iv) Bảo vệ tài sản sở hữu toàn dân và tài sản sở hữu tập 

thể của quần chúng nhân dân lao động, bảo vệ tài sản hợp pháp của mọi công dân, 

duy trì trật tự xã hội...; (v) Lãnh đạo và giám sát công việc của các cơ quan, bộ phận 

trực thuộc mình, cũng như chính quyền nhân dân cấp khu, huyện, căn cứ vào pháp 

luật để bổ nhiệm và bãi nhiệm, bồi dưỡng, sát hạch và thưởng phạt các nhân viên làm 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, thay đổi hoặc hủy bỏ những mệnh lệnh, chỉ 
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thị và quyết định không thích hợp [浦兴祖 (Phố Hưng Tổ), 2003, tr. 182-183]. 

* Chức năng và quyền hạn của chính quyền nhân dân cấp huyện: (i) Chấp hành 

các nghị quyết của ĐHĐBND địa phương và Ban thường vụ ĐHĐBND cấp mình, 

cũng như những quyết nghị và mệnh lệnh của cơ quan hành chính nhà nước; (ii) Quy 

định biện pháp hành chính, ban bố quyết định và mệnh lệnh; (iii) Lãnh đạo công việc 

thuộc phạm vi chức trách của mình và công việc của chính quyền nhân dân cấp dưới, 

bổ nhiệm, miễn nhiệm và thưởng phạt nhân viên làm việc trong cơ quan nhà nước 

theo quy định của pháp luật, thay đổi hoặc hủy bỏ những nghị quyết và mệnh lệnh 

không phù hợp của mình; (iv) Triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế và dự toán ngân 

sách, quản lý các công việc hành chính trong khu vực hành chính mình phụ trách; (v) 

Bảo vệ tài sản sở hữu toàn dân và tài sản thuộc sở hữu tập thể, bảo vệ tài sản hợp 

pháp của công dân, bảo vệ các cơ sở công ích, duy trì trật tự xã hội, bảo vệ các quyền 

lợi hợp pháp của các tổ chức kinh tế,... 

* Chức năng và quyền hạn của chính quyền nhân dân cấp xã: (i) Chấp hành các 

nghị quyết của ĐHĐBND địa phương cấp tương đương và những quyết định và mệnh 

lệnh của cơ quan hành chính quốc gia cấp trên; (ii) Định ra biện pháp hành chính, ban 

bố quyết định và mệnh lệnh; (iii) Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách, quản lý các công việc hành chính trong khu vực hành chính của mình 

như: Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế, tài chính, công an...; (iv) 

Bảo vệ tài sản sở hữu toàn dân và tài sản sở hữu tập thể của quần chúng nhân dân lao 

động, bảo vệ tài sản hợp pháp sở hữu tư nhân của công dân, duy trì trật tự xã hội, bảo 

vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức kinh tế... và (v) Làm những công việc khác 

mà chính quyền nhân dân cấp trên giao cho. 

2. Chức năng của Ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân địa phương và 

các Ủy ban chuyên trách 

Ban thường vụ ĐHĐBND địa phương có những chức năng cơ bản sau đây:  

(i) Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức cho ĐHĐBND địa phương cấp tương 

đương, cụ thể là: Lãnh đạo hoặc chủ trì bầu cử của ĐHĐBND địa phương cấp mình; 

triệu tập ĐHĐBND địa phương cấp mình; lãnh đạo công việc các Ủy ban chuyên 



 

 

 

 

246 

trách của ĐHĐBND địa phương cấp mình trong thời gian giữa kỳ họp của ĐHĐBND 

địa phương cấp đó; liên hệ với đại biểu của ĐHĐBND địa phương cấp mình, tổ chức 

hoạt động cho các đại biểu; bầu bổ sung đại biểu cho ĐHĐBND địa phương cấp cao 

hơn và bãi miễn đại biểu cá biệt nào đó;  

(ii) Bảo đảm tuân thủ và thực hiện Hiến pháp, pháp luật và những nghị quyết của 

ĐHĐBND địa phương cấp trên và Ban thường vụ ĐHĐBND địa phương cấp đó;  

(iii) Có thể căn cứ vào pháp luật để định ra các văn bản pháp quy hành chính. 

Những văn bản pháp quy của Ban thường vụ ĐHĐBND địa phương cấp tỉnh, khu tự 

trị, thành phố trực thuộc Trung ương buộc phải báo cáo Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ 

và Quốc vụ viện lập hồ sơ; Ban thường vụ ĐHĐBND địa phương cấp tỉnh, thành phố 

có chính quyền nhân dân khu tự trị và thành phố tương đối lớn đã được Quốc vụ viện 

phê chuẩn thì buộc phải báo cáo lên Ban thường vụ ĐHĐBND địa phương cấp tỉnh, 

khu tự trị để phê chuẩn sau đó mới thực thi và có trách nhiệm báo cáo lên Ban thường 

vụ ĐHĐBNDTQ và Quốc vụ viện lập hồ sơ;  

(iv) Thảo luận, quyết định những công việc quan trọng trong khu vực hành chính 

của mình trên các lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, văn hóa, y tế, 

bảo vệ môi trường và tài nguyên, dân chính, dân tộc..., căn cứ vào kiến nghị của chính 

quyền nhân dân cấp mình để quyết định kế hoạch kinh tế quốc dân, kế hoạch phát 

triển xã hội và thay đổi một phần dự toán ngân sách trong khu vục hành chính của 

mình; quyết định phong tặng danh hiệu mang tính địa phương...;  

(v) Có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm những người mà nó bầu ra; giám sát công 

việc của “Nhất phủ lưỡng viện” cấp mình, thụ lý khiếu nại và ý kiến của quần chúng 

nhân dân lao động đối với các cơ quan nói trên và nhân viên của các cơ quan đó; hủy 

bỏ những nghị quyết không thích hợp của ĐHĐBND địa phương cấp dưới và Ban 

thường vụ ĐHĐBND địa phương cấp đó; hủy bỏ các quyết định, mệnh lệnh không 

thích hợp của chính quyền nhân dân cấp tương đương… 

Ngoài ra, ĐHĐBND các cấp địa phương còn có các cơ quan bổ trợ của mình, đó 

là các ủy ban chuyên trách [Phố Hưng Tổ, 2003, tr. 59], cụ thể: Ủy ban chuyên trách 

cấp tỉnh, địa khu, chịu sự lãnh đạo của ĐHĐBND địa phương cấp mình. Trong thời 
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gian giữa kỳ họp của ĐHĐBND địa phương sẽ chịu sự lãnh đạo của ban thường vụ 

ĐHĐBND địa phương cấp tương đương. Thành phần bao gồm: Chủ nhiệm, phó chủ 

nhiệm và các ủy viên, do đoàn chủ tịch đề cử trong danh sách đại biểu và ĐHĐBND 

địa phương thông qua. Nhiệm vụ của các ủy ban chuyên trách là: Thứ nhất, nghiên 

cứu, xem xét những dự án liên quan mà ĐHĐBND địa phương cấp mình và ban 

thường vụ của ĐHĐBND địa phương đó giao cho. Thứ hai, đưa ra những dự án thuộc 

phạm vi quyền hạn của mình cho ĐHĐBND địa phương cấp mình và Ban thường vụ 

của ĐHĐBND địa phương đó. Thứ ba, điều tra, nghiên cứu những vấn đề thuộc phạm 

vi quyền hạn của ĐHĐBND địa phương cấp mình và Ban thường vụ của ĐHĐBND 

địa phương đó, đồng thời có liên quan đến ủy ban chuyên trách của mình và đưa ra ý 

kiến. Ủy ban điều tra đặc biệt cấp tỉnh, địa khu, huyện. ĐHĐBND các cấp địa phương 

có thể thành lập ủy ban điều tra các vấn đề đặc biệt (gọi tắt là Ủy ban điều tra đặc 

biệt), có nhiệm vụ soạn thảo, đệ trình báo cáo điều tra cho ĐHĐBND địa phương cấp 

mình, và căn cứ vào đó ĐHĐBND địa phương đưa ra những nghị quyết tương ứng. 

ĐHĐBND địa phương có thể giao quyền cho ban thường vụ của mình lắng nghe báo 

cáo điều tra của Ủy ban điều tra đặc biệt và căn cứ vào đó để ra nghị quyết tương 

ứng, đồng thời báo cho ĐHĐBND địa phương kỳ sau lưu hồ sơ. 

Thông thường ĐHĐBND các cấp địa phương một năm họp một lần, còn Ban 

thường vụ của cơ quan này hai tháng họp một lần. 
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PHỤ LỤC 4  

CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỐC VỤ VIỆN  

NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA 

Quốc vụ viện Trung Quốc thực hiện chức năng và quyền hạn sau: 

(i) Căn cứ vào Hiến pháp, pháp luật định ra những biện pháp hành chính, văn bản 

pháp quy hành chính, ban bố những nghị định và chỉ thị. 

(ii) Đề xuất ý kiến cho ĐHĐBNDTQ hoặc Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ, thống 

nhất lãnh đạo công việc của các cơ quan hành chính quốc gia, cụ thể: Thứ nhất, quy 

định nhiệm vụ và chức năng cho các bộ, ủy ban, lãnh đạo các bộ và ủy ban đó, ngoài 

ra còn lãnh đạo công việc hành chính mang tính toàn quốc không thuộc về các bộ và 

ủy ban; Thứ hai, thống nhất lãnh đạo công việc của cơ quan hành chính quốc gia các 

cấp địa phương, phân định rõ ràng chức năng giữa cơ quan hành chính quốc gia Trung 

ương và cơ quan hành chính quốc gia cấp tỉnh, cơ quan hành chính quốc gia các cấp 

địa phương trên cả nước đều phải phục từng sự lãnh đạo thống nhất của Quốc vụ viện. 

(iii) Thay đổi, xóa bỏ những mệnh lệnh, chỉ thị và quy chế không còn thích hợp 

do các bộ, ủy ban ban hành; thay đổi hoặc hủy bỏ những quyết định và mệnh lệnh 

không thích hợp của của cơ quan hành chính quốc gia các cấp ở địa phương. 

(iv) Thống nhất lãnh đạo và quản lý các công việc về nội chính, ngoại giao trong 

cả nước, cụ thể: Thứ nhất, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

ngân sách nhà nước. Lãnh đạo và quản lý công việc kinh tế và xây dựng thành thị và 

nông thôn. Thứ hai, lãnh đạo và quản lý công việc trên các lĩnh vực như giáo dục, 

khoa học kỹ thuật, văn hóa, y tế và kế hoạch hóa gia đình. Lãnh đạo và quản lý công 

việc của các cơ quan hành chính dân sự, công an, tư pháp và kiểm sát. Lãnh đạo và 

quản lý công việc dân tộc, bảo đảm quyền bình đẳng của dân tộc thiểu số và quyền 

lợi chính trị của khu tự trị dân tộc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Hoa kiều 

hồi hương và Hoa kiều sống ở nước ngoài. Thứ ba, lãnh đạo và quản lý sự nghiệp xây 

dựng quốc phòng. Thứ tư, quản lý công việc đối ngoại, ký kết điều ước và hiệp định 

với nước ngoài. Thứ năm, chuẩn y việc phân chia khu vực hành chính tỉnh, khu tự trị, 

thành phố trực thuộc Trung ương, phê chuẩn việc thiết lập và phân chia châu tự trị, 
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huyện, huyện tự trị, thành phố. Thứ sáu, quyết định giới nghiêm ở từng vùng trong 

nội bộ tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ bảy, xem xét quyết định 

biên chế cơ quan hành chính, căn cứ quy định của pháp luật để bổ nhiệm, bãi nhiệm, 

đào tạo, đánh giá, kỷ luật và khen thưởng nhân viên hành chính. Thứ tám, thực hiện 

những chức năng khác mà ĐHĐBNDTQ và Ban thường vụ ĐHĐBNDTQ giao cho. 

 

 


